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Năm học 2022 - 2023
I. Đặc điểm tình hình

1. Số lớp: .......19.........; Số học sinh: .808..; Số học sinh học chuyên đề lựa chọn :
2. Tình hình đội ngũ: Số giáo viên: 20  trình độ đào tạo: Cao đẳng: ...0.... Đại học:...19.....; Trên đại học:..01........
Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên : Tốt  19....; Khá : 0 Đạt:....0......; Chưa đạt:...0...
3. Thiết bị dạy học:(Trình bày cụ thể các thiết bị dạy học có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)
	STT
	Thiết bị dạy học
	SL
	Các bài thực hành
	Ghi chú

	1
	Ti vi, máy chiếu, máy tính
	19
	Mọi tiết dạy ở tất cả các bộ môn
	Sử dụng hợp lý, hiệu quả theo yêu cầu bộ môn.

	2
	Tranh ảnh.

	Không hạn định
	Các bài Đọc hiểu môn Ngữ văn, Thực hành MT, GDCD.
	Sử dụng hợp lý, hiệu quả theo yêu cầu bộ môn

	3
	Bản đồ, biểu đồ
	Không hạn định
	Các bài LT, TH môn Lịch sử, Địa lý.
	Sử dụng hợp lý, hiệu quả theo yêu cầu bộ môn.

	4
	 Đồ dùng trực quan       (mẫu vật, mô hình…)
	Không hạn định
	Các bài LT, TH môn Mĩ thuật. Bài LT,TH môn Lịch sử, Địa lý. 
	Sử dụng hợp lý, hiệu quả theo yêu cầu bộ môn.

	5
	 Bảng phụ, bảng nhóm
	19
	Các bài TH, Luyện tập ở tất cả các bộ môn.
	Sử dụng hợp lý, hiệu quả theo yêu cầu bộ môn

	6
	 Đài, loa
	2
	Bài nghe, nói môn Tiếng Anh.
	Sử dụng hợp lý, hiệu quả theo yêu cầu bộ môn

	7
	 Đàn Organ
	1
	Bài LT, TH môn Âm nhạc.
	Sử dụng hợp lý, hiệu quả theo yêu cầu bộ môn


            4. Phòng học bộ môn.

	STT
	Tên phòng
	Số lượng
	  Phạm vi và nội dung sử dụng
	Ghi chú

	1
	Phòng ĐDDH
	1
	Lưu giữ ĐDDH.
	GV, HS đăng kí mượn, trả theo quy định.

	2
	Phòng HĐTT( Hội trường)
	1
	Học tập chuyên đề, Sinh hoạt tập thể, Tổ chức HĐTN.
	Đăng kí theo CĐ.

	3 
	Phòng CM
	1
	Sinh hoạt CM.
	SHCM, SH CLB.

	4
	Phòng Thư viện
	1
	Lưu giữ sách,TLTK, tổ chức hoạt động đọc sách cho GV, HS.
	Sử dụng theo KH.

	5
	Phòng âm nhạc
	1
	Dạy bộ môn âm nhạc
	Sử dụng theo KH.


II. Kế hoạch dạy học
*MÔN NGỮ VĂN 6
1. Phân phối chương trình môn ngữ văn 6

Cả năm : 35 tuần x 4 tiết = 140 tiết 

Học kì I : 18 tuần x 4t = 72 tiết

Học kì II : 17 tuần x 4t  = 68 tiết

	Tuần
	Tiết
	Bài học/ chủ đề
	Yêu cầu cần đạt
	Thiết bị dạy học
	Địa điểm
	Điều chỉnh bổ sung

	1


	1,2
	Nội dung  chính của Sách giáo khoa 
	 -Hiẻu được những nội dung chính của SGK ngữ văn 6 

 - Học dược cách đọc, cách viết, cách  nói và nghe
	Ti vi, máy tính
	Lớp học
	

	
	3
	Giới thiệu cấu trúc Sách giáo khoa
	· Nắm vững được cấu trúc sgk ngữ văn 6
	Bảng phụ
	Lớp học
	· 

	
	4
	Hướng dẫn học sinh soạn bài, chuẩn bị bài học, ghi bài, tự đánh giá, hướng dẫn tự học
	- Học sinh  biết cách soạn bài, 

+ Chuẩn bị bài học,

 +Ghi bài

 +Tự đánh giá, 

 +Hướng dẫn tự học
	Ti vi, máy tính
	Lớp học
	

	2, 3
	5,6,7
	Đọc hiểu văn bản: 

+Văn bản 1: Thánh Gióng
	1. Về kiến thức: 

- Tri thức bước đầu biết về thể loại truyền thuyết; nội dung, ý nghĩa và một số chi tiết nghệ thuật tiêu biểu trong văn bản truyền thuyết Thánh Gióng.

- Tư tưởng, tình cảm của nhân dân được thể hiện qua văn bản.

- Nhân vật, sự kiện, cốt truyện trong tác phẩm thuộc thể loại truyền thuyết về đề tài giữ nước.

- Những sự kiện và di tích phản ánh lịch sử đấu tranh giữ nước của ông cha ta được kể trong một tác phẩm truyền thuyết.

2. Về năng lực: - Xác định được ngôi kể trong văn bản. 

- Nhận biết được một số yếu tố hình thức , nội dung  của truyện truyền thuyết.

- Hiểu được cách thể hiện tư tưởng, tình cảm của nhân dân 

- Tự hào về truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc thể hiện trong tác phẩm.

3. Về phẩm chất: - Nhân ái, Chăm học, chăm làm. 
	Bảng phụ
	Lớp học
	

	
	8,9,10
	Đọc hiểu văn bản: 

+ Văn bản 2: Thạch sanh
	1. Về kiến thức: 

- Tri thức đặc trưng của truyện cổ tích về người dũng sĩ và nhân vật, sự việc của truyện Thạch Sanh nội dung, ý nghĩa và một số chi tiết nghệ thuật tiêu biểu trong văn bản cổ tích Thạch Sanh.

- Tư tưởng, tình cảm của nhân dân được thể hiện qua văn bản.

- Nhân vật, sự kiện, cốt truyện trong tác phẩm thuộc thể loại cổ tích về phẩm chất tốt đẹp của con người: thật thà, chất phác, dũng cảm.

2. Về năng lực:  - Xác định được ngôi kể trong văn bản. 

- Nhận biết được đặc trưng của truyện cổ tích về người dũng sĩ và nhân vật, sự việc của truyện Thạch Sanh.

- Hiểu được và cảm nhận được những nét đặc sắc về nghệ thuật và giá trị nội dung của truyện.

3. Về phẩm chất: Nhân ái: 
	Ti vi, máy tính
	Lớp học
	

	
	11
	Thực hành tiếng Việt: Từ đơn và từ phức
	1. Về kiến thức:   + Tri thức được từ đơn, từ phức (từ ghép và từ láy)

+ Phân biệt được từ ghép và từ láy.

2. Về năng lực: - Xác định được từ đơn và từ phức; từ ghép và từ láy

- Phân loại được cấu tạo của từ đơn, từ phức, các loại từ phức.

- Rèn luyện được kĩ năng nói, viết, đặt câu có sử dụng từ đơn, từ phức, các loại từ phức.

3. Về phẩm chất:  - Chăm chỉ: HS có ý thức vận dụng bài học vào các tình huống, hoàn cảnh thực tế đời sống của bản thân.
	Bảng phụ
	Lớp học
	

	
	12
	Thực hành đọc hiểu: 

+ Văn bản: Sự tích Hồ Gươm
	1. Kiến thức:- Tri thức bước đầu biết về thể loại truyền thuyết; nội dung, ý nghĩa và một số chi tiết nghệ thuật tiêu biểu trong văn bản truyền thuyết Sự tích Hồ Gươm.

- Tư tưởng, tình cảm của nhân dân được thể hiện qua văn bản.

- Nhân vật, sự kiện, cốt truyện trong tác phẩm thuộc thể loại truyền thuyết về đề tài giữ nước.

- Những sự kiện và di tích phản ánh lịch sử đấu tranh giữ nước của ông cha ta được kể trong một tác phẩm truyền thuyết.

2. Về năng lực:  - Xác định được ngôi kể trong văn bản. 

- Nhận biết được một số yếu tố hình thức ,nội dung của truyện truyền thuyết.

- Hiểu được cách thể hiện tư tưởng, tình cảm của nhân dân được thể hiện qua văn bản.

- Phân tích được nhân vật, sự kiện, cốt truyện trong tác phẩm 

3. Về phẩm chất:  Nhân ái , Chăm học, chăm làm, trách nhiệm: 
	Ti vi, máy tính
	Lớp học
	

	4
	13,14

15
	Viết: Viết bài văn kể lại một truyền thuyết, cổ tích
	1. Về kiến thức:- Dùng lời văn của bản thân để kể lại một truyện truyền thuyết, cổ tích (đã học, đã đọc, đã nghe).

- Các chi tiết, cốt truyện, nhân vật .Thay đổi từ ngữ, cách đặt câu, thay đổi kết thúc truyện, bổ sung yếu tố miêu tả, biểu cảm.

2. Về năng lực: - Biết dùng lời văn của bản thân để kể lại một truyện truyền thuyết hoặc cổ tích.

- Biết thay đổi: một số từ ngữ, cách đặt câu, thay đổi kết thúc truyện và biết thêm một vài chi tiết, yếu tổ miêu tả, biểu cảm theo trí tưởng tượng của mình.

- Tập trung trọng tâm vào các chi tiết, cốt truyện, nhân vật.

3. Về phẩm chất: Chăm chỉ, Trách nhiệm: Làm chủ được bản thân trong quá trình học tập, có ý thức vận dụng kiến thức vào giao tiếp và tạo lập văn bản.
	Bảng phụ
	Lớp học
	

	
	16
	Nói và nghe: Kể lại một truyền thuyết, cổ tích
	1. Về kiến thức: 

- Ngôi kể và người kể chuyện.

- Kể lại một truyện truyền thuyết hoặc cổ tích 2. Về năng lực: 

- Biết kể chuyện đã biết bằng lời văn nói của bản thân (có thể sáng tạo thêm các chi tiết, hình ảnh, cách kết thúc truyện …).

- Biết kết hợp ngôn ngữ nói với điệu bộ, cử chỉ, nét mặt (ngôn ngữ hình thể).

- Biết cách nói và nghe phù hợp với đặc trưng của kiểu bài kể lại truyện.

3. Về phẩm chất:   - Nhân ái: Trân trọng, yêu mến những tác phẩm văn học.

- Chăm chỉ:  Luôn nỗ lực, sáng tạo những điều mới mang dấu ấn cá nhân.
	Bảng phụ
	Lớp học
	

	5
	17,18
	Đọc hiểu văn bản: 

+ Văn bản 1: À ơi tay mẹ ( Bình Nguyên)
	1 Về kiến thức:  - Những nét tiêu biểu về nhà thơ Bình Nguyên

-  Hiểu được tình cảm người mẹ dành cho đứa con, đó cũng là hình tượng người phụ nữ VN .

 - Nhận biết được một số yếu tố hình thức (vần, nhịp, dòng và khổ thơ), nội dung (đề tài, chủ đề, cảm xúc, ý nghĩa…) của bài thơ lục bát.Nhận biết và nêu được tác dụng của biện pháp tu từ ẩn dụ.

2 Về năng lực:  Trình bày được suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân về văn bản À ơi tay mẹ.

- Biết hợp tác khi trao đổi, thảo luận về thành tựu nội dung, nghệ thuật, ý nghĩa bài thơ.

- Biết cách phân tích, so sánh đặc điểm nghệ thuật của bài thơ với các bài cùng chủ đề.

3 Về phẩm chất:  Giúp học sinh hiểu và trân trọng tình cảm của cha mẹ dành cho con cái
	Bảng phụ
	Lớp học
	

	
	19,20
	Đọc hiểu văn bản: 

+ Văn bản 2: 

Về thăm mẹ

 ( Đinh Nam Khương)
	1 Về kiến thức: Vài nét chung về nhà thơ Đinh Nam Khương;

- Một số yếu tố hình thức (về vần, nhịp, dòng và khổ thơ), nội dung (đề tài, chủ đề, cảm xúc, ý nghĩa,…) của bài thơ lục bát;

- Nội dung bài thơ là những tình cảm của người con xa nhà trong một lần về thăm mẹ, hình ảnh mẹ hiện hữu trong từng sự vật thân thuộc xung quanh;

- Đặc điểm, tác dụng của biện pháp tu từ ẩn dụ.

2 Về năng lực: Nhận biết và phân tích được đặc điểm của thể thơ lục bát thể hiện trong bài Về thăm mẹ; Chỉ ra được kết cấu bài thơ;

- Nhận biết và thông hiểu được tác dụng của biện pháp tu từ ẩn dụ trong bài thơ;

- Cảm nhận được những đặc sắc về nội dung, nghệ thuật của bài thơ Về thăm mẹ;

- Cảm nhận được tình cảm yêu thương, trân trọng mẹ mà nhà thơ gửi gắm;

- Thấm thía tình yêu thương cha mẹ dành cho chúng ta.

3 Về phẩm chất: Yêu thương, biết ơn, trân trọng và hiếu thảo với cha mẹ.
	Ti vi, máy tính
	Lớp học
	

	6 , 7
	21,22
	Thực hành tiếng Việt: Biện pháp tu từ ẩn dụ
	1 Về kiến thức: 

- Tri thức về từ láy, biện pháp tu từ ẩn dụ.

2 Về năng lực: 

-  Chỉ ra và nêu tác dụng các từ láy được sử dụng trong bài.

- Nhận biết được biện pháp tu từ ẩn dụ , kiểu ẩn dụ.

- Phân tích được tác dụng của biện pháp tu từ ẩn dụ.

3 Về phẩm chất: 

- Biết cách sử dụng từ láy, biện pháp tu từ ẩn dụ trong khi viết bài và giao tiếp hằng ngày.
	Bảng phụ
	Lớp học
	

	
	23
	Thực hành đọc hiểu: Ca dao Việt Nam
	1 Về kiến thức: Đặc điểm cơ bản của ca dao: hình thức thơ, phương diện nội dung.

- Nội dung của một số bài ca dao về tình cảm gia đình;

2 Về năng lực: Nhận biết và phân tích được đặc điểm của thể thơ lục bát thể hiện trong ba bài ca dao;

- Phân tích được những đặc sắc về nội dung, nghệ thuật của ba bài ca dao;

- Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ so sánh được thể hiện trong các bài ca dao;

3 Về phẩm chất: Biết ơn tổ tiên, kính trọng ông bà, cha mẹ, anh chị em ruột thịt và các mối quan hệ khác, từ đó có ý thức trước những hành động của mình.
	Ti vi, máy tính
	Lớp học
	


	
	24,25,

26
	Viết: Tập làm thơ lục bát
	 1. Về kiến thức:Yêu cầu về thể thơ, nhịp thơ, gieo vần trong thơ lục bát;

- Lựa chọn từ ngữ phù hợp; Kết hợp một số biện pháp tu từ: so sánh, ẩn dụ.

2. Về năng lực:Biết lựa chọn từ ngữ phù hợp; Nắm được quy tắc B -T trong thơ lục bát;

- Bước đầu biết viết bài thơ theo thể lục bát về 1 nội dung cụ thể có kết hợp một số biện pháp tu từ: so sánh, ẩn dụ.

3. Về phẩm chất: Chăm chỉ: HS có ý thức học tập, kiên trì, học hỏi, sáng tạo.

- Trách nhiệm: Làm chủ được bản thân trong quá trình học tập, có ý thức vận dụng kiến thức vào giao tiếp và tạo lập văn bản.Yêu thương, biết ơn, trân trọng công lao của cha mẹ, ông bà, thầy cô giáo…Bồi dưỡng tình yêu tiếng Việt.
	Bảng phụ
	Lớp học
	

	
	27,28
	Nói và nghe: Kể lại một trải nghiệm đáng nhớ về người thân

Tự đánh giá, hướng dẫn tự học( học sinh tự học)
	1. Về kiến thức: Người kể chuyện ngôi thứ nhất;Trải nghiệm đáng nhớ của bản thân;

- Cảm xúc, suy nghĩ của người nói trước sự việc được kể.

2. Về năng lực: Biết kể chuyện về một trải nghiệm của bản thân ở ngôi thứ nhất, bằng lời văn nói; Biết kết hợp ngôn ngữ nói với điệu bộ, cử chỉ, nét mặt (ngôn ngữ hình thể);

- Biết cách nói và nghe phù hợp với đặc trưng của kiểu bài.

3. Về phẩm chất: Nhân ái: Trân trọng, yêu mến những trải nghiệm của bản thân và các bạn;

- Chăm chỉ:  Luôn nỗ lực để tạo nên những điều mới mang dấu ấn cá nhân.Tự tin, mạnh dạn trong giao tiếp. Bồi dưỡng tình yêu tiếng Việt thông qua hoạt động nói.
	Ti vi, máy tính
	Lớp học
	

	8
	29
	Ôn tập giữa học kỳ I: Đọc hiểu, thực hành tiếng Việt, viết..
	1. Hệ thống kiến thức cơ bản của học sinh  trong SGK ngữ văn 6 tập 1.

2.Năng lực: Tư duy, giải quyết vấn đề 

3.Phẩm chất; - Thái độ nghiêm túc, tích cực khi ụn tập
	Bảng phụ
	Lớp học
	

	
	30,31
	Kiểm tra, đánh giá  giữa học kỳ I
	1. Hệ thống kiến thức cơ bản của học sinh  trong SGK ngữ văn 6 tập 1.

2.Năng lực: Tư duy, giải quyết vấn đề 

3.Phẩm chất; - Thái độ nghiêm túc, tích cực khi làm bài
	
	Lớp học
	

	
	32
	Trả bài 
	1.Kiến thức: Nhằm thông báo kết quả đạt được trong bài kiểm tra đến từng học sinh

- Học sinh nắm được những ưu điểm và những hạn chế của mình để rút kinh nghiệm cho những bài sau và có hướng phấn đấu trong bài cuối kỡ.

2. năng lực : Sử dụng ngôn ngữ, giải  quyết vấn đề

3.Phẩm chất - Giáo dục ý thức vươn lên trong học học tập
	Bảng phụ
	Lớp học
	

	9 , 10
	33,34

35
	Đọc hiểu văn bản: 

+ Văn bản 1: Trong lòng mẹ ( Nguyên Hồng)
	1. Về kiến thức: Khái niệm hồi kí.

- Những nét tiêu biểu về nhà văn Nguyên Hồng. Người kể chuyện ở ngôi thứ nhất.

- Cốt truyện, nhân vật, sự kiện trong đoạn trích Trong lòng mẹ.

- Tình cảnh đáng thương và nỗi đau tinh thần của nhân vật chú bé Hồng, cảm nhận được tình yêu thương mãnh liệt của chú với mẹ. Đặc sắc của thể văn này qua ngòi bút Nguyên Hồng thấm được chất trữ tình, lời văn tự truyện chân thành, giàu sức truyền cảm.

2. Về năng lực: Biết cách đọc hiểu một văn bản hồi kí.

- Xác định được ngôi kể trong văn bản.  Phân tích được nhân vật chú bé Hồng.

- Biết trình bày suy nghĩ, cảm nhận của bản thân về giá trị nội dung và nghệ thuật của văn bản.

3. Về phẩm chất: Nhân ái, đồng cảm và giúp đỡ những người thiệt thòi, bất hạnh.
	Bảng phụ
	Lớp học
	

	
	36,37

38
	Đọc hiểu văn bản: Đồng Tháp Mười mùa nước nổi 

( Văn Công Hùng)
	1. Về kiến thức:  Vẻ đẹp của vùng đất Đồng Tháp Mười.

- Một số yếu tố hình thức (ngôi kể, tính xác thực, cách kể sự việc, hình thức ghi chép), nội dung (đề tài, chủ đề, cảm xúc, ý nghĩa…) của văn bản du kí.

2. Về năng lực : Xác định được phương thức biểu đạt, ngôi kể của văn bản.

- Nhận biết được các chi tiết về cảnh đẹp và con người vùng Đồng Tháp Mười.

- Phân tích được tác dụng của các biện pháp nghệ thuật có trong văn bản.

3. Về phẩm chất:  Giúp học sinh thêm yêu và tự hào về cảnh sắc thiên nhiên, đất nước.
	Ti vi, máy tính
	Lớp học
	

	
	39
	Thực hành tiếng Việt: Từ mượn
	1. Về kiến thức : Đặc điểm về nguồn gốc và nghĩa của từ Tiếng Việt: đa nghĩa, từ đồng âm, từ mượn.  Đa dạng về từ đa nghĩa, từ đồng âm, từ mượn và tác dụng của nó trong văn bản. 

2. Năng lực : Thu thập, sưu tầm những từ mượn được sử dụng thông dụng trong cuộc sống.

- Năng lực nhận diện từ đa nghĩa, đa âm, từ mượn trong văn bản.

- Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận về nguồn gốc và nghĩa của từ.

- Năng lực giao tiếp và sử dụng ngôn ngữ trong giao tiếp.

3. Phẩm chất:  Có ý thức vận dụng kiến thức vào giao tiếp và tạo lập văn bản. Trân trọng giữ gìn vẻ đẹp và sự trong sáng của Tiếng Việt.
	Bảng phụ
	Lớp học
	

	
	40
	Thực hành đọc hiểu: 

Văn bản 3: Thời thơ ấu của Honda
	1. Về kiến thức: Những nét tiêu biểu về Hon-đa Sô-i-chi-ô 

- Một số yếu tố hình thức (ngôi kể, tính xác thực, cách kể sự việc, hình thức ghi chép), nội dung (đề tài, chủ đề, cảm xúc, ý nghĩa…) của văn bản hồi kí.Những kỉ niệm thời thơ ấu.

 2. Về năng lực: Thu thập được thông tin liên quan đến VB, tác giả Hon-đa Sô-i-chi-rô.

- Nhận biết được một số yếu tố hình thức, nội dung của văn bản hồi kí.

- Trình bày được suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân về hồi kí.

- Hợp tác khi trao đổi, thảo luận về nội dung, nghệ thuật.

- Phân tích, so sánh được đặc điểm nghệ thuật của VB với các VB có cùng chủ đề.


 3. Về phẩm chất:Trân trọng những kỉ niệm thời thơ ấu, thích khám phá, xây dựng ước mơ cao đẹp và nỗ lực vượt qua khó khăn.
	Ti vi, máy tính
	Lớp học
	

	11
	41,42,

43
	Viết: Viết bài văn kể về một kỉ niệm của bản thân
	1. Biết viết, kể về một kỉ niệm sâu sắc của bản thân

2. Năng lực: Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...Năng lực thu thập thông tin liên quan đến đề bài.

- Năng lực trình bày suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân. Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận.

- Năng lực viết, tạo lập văn bản.

3. Phẩm chất: Ý thức tự giác, tích cực trong học tập.
	Bảng phụ
	Lớp học
	

	
	44
	Nói và nghe: Kể về một kỉ niệm của bản thân

Tự đánh giá, hướng dẫn tự học

( học sinh tự học)
	1. Biết nói và nghe về một kỉ niệm sâu sắc của bản thân

2. Năng lực: Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...Năng lực thu thập thông tin liên quan đến đề bài.

- Năng lực trình bày suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân. Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận.

- Năng lực viết, tạo lập văn bản.

3. Phẩm chất: Ý thức tự giác, tích cực trong học tập.
	Ti vi, máy tính
	Lớp học
	

	
	45,46

47
	Đọc hiểu văn bản: 

+ Văn bản 1: Nguyên Hồng- nhà văn của  những người cùng khổ.
	 1 Về kiến thức: Một vài thông tin về nhà phê bình Nguyễn Đăng Mạnh

- Đặc điểm của văn bản nghị luận ( Nghị luận văn học) thể hiện qua nội dung, hình thức của văn bản

- Tuổi thơ cơ cực với nhiều cay đắng, tủi hờn của nhà văn Nguyên Hồng 

2 Về năng lực: Năng lực hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực ngôn ngữ…

- Nhận biết được các đặc điểm của văn bản nghị luận văn học qua các văn bản đọc hiểu trong SGK

- Phân tích, so sánh được những điểm khác biệt cơ bản giữa văn bản nghị luận với một số kiểu văn bản đã học như thơ, truyện

3 Về phẩm chất: Nhân ái: Biết quan tâm, chia sẻ, yêu thương mọi người đặc biệt là những người bạn có hoàn cảnh khó khăn hơn mình

- Trung thực: chân thành, thẳng thắn với bạn bè, thành thật với thầy cô ,cha mẹ…
	Bảng phụ
	Lớp học
	

	12 ,13
	48,49
	+ Văn bản 2: Vẻ đẹp của một bài ca dao
	1.Về kiến thức: Tri thức về văn bản nghị luận ( Nghị luận văn học): ý kiến, lí lẽ, bằng chứng và mối quan hệ chặt chẽ giữa các yếu tố này.

- Mối quan hệ giữa nhan đề với nội dung của văn bản

- Tư tưởng, tình cảm của tác giả Hoàng Tiến Tựu thể hiện qua văn bản Vẻ đẹp của một bài ca dao

2. Về năng lực:  Nhận biết được đặc điểm nổi bật của kiểu văn bản nghị luận; các ý kiến, lí lẽ, bằng chứng trong văn bản; chỉ ra được mối liên hệ giữa các ý kiến, lí lẽ, bằng chứng.

-  Tóm tắt được các nội dung chính trong một văn bản nghị luận có nhiều đoạn; nhận ra được ý nghĩa của vấn đề đặt ra trong văn bản đối với bản thân.

3. Về phẩm chất: Yêu nước : Tự hào về vẻ đẹp và sự phong phú của nền văn học dân gian của dân tộc ( ca dao)

- Trách nhiệm: có ý thức, trách nhiệm gìn giữ và phát huy vẻ đẹp của ca dao Việt Nam.

- Chăm chỉ : Tự giác, chăm chỉ trong học tập và lao động, ham tìm hiểu và yêu thích văn học
	Ti vi, máy tính
	Lớp học
	

	
	50
	Thực hành tiếng Việt: Thành ngữ, dấu chấm phẩy
	1. Về kiến thức: Tri thức được thành ngữ, dấu chấm phẩy

+ Nghĩa của thành ngữ, công dụng của dấu chấm phẩy.

2. Về năng lực: Nhận biết được một số thành ngữ.

- Giải thích được nghĩa của một số thành ngữ thông dụng. Nhận biết được công dụng của dấu chấm phẩy.  Rèn luyện được kĩ năng nói, viết, đặt câu có sử dụng thành ngữ, dấu chấm phẩy.

-Biết cách viết một đoạn văn theo mẫu có phép so sánh.

3. Về phẩm chất: Yêu nước: Hiểu và tự hào về sự phong phú của tiếng Việt, bồi dưỡng tình yêu với tiếng Việt – ngôn ngữ của dân tộc chúng ta.
	Bảng phụ
	Lớp học
	

	
	51,52
	Thực hành đọc hiểu: 

Văn bản 3: Thánh Gióng- tượng đài vĩnh cửu của lòng yêu nước.
	1. Về kiến thức: Tri thức văn nghị luận văn học

- Ý kiến nghị luận, lí lẽ, bằng chứng trong văn bản. Nhan đề, nội dung, đề tài của bài viết

- Tóm tắt được văn bản nghị luận để nắm được ý chính của văn bản

2. Về năng lực: Nhận biết được nhan đề đề cập đến nội dung, đề bài

- Nhận biết được ý chính của mỗi đoạn trong văn bản. Nhận biết được ý kiến, lí lẽ, bằng chứng trong văn bản. Trình bày được mối quan hệ giữa ý kiến lí lẽ, bằng chứng dưới dạng sơ đồ .Nhận ra được ý nghĩa vấn đề đặt ra trong văn bản 

3. Về phẩm chất: Yêu nước, tự hào về truyền thống đánh giặc của dân tộc.
	Bảng phụ
	Lớp học
	

	14
	53

54

55
	Viết: Viết đoạn văn nêu cảm nghĩ về bài thơ lục bát
	1. Về kiến thức: Nêu cảm nghĩ về một bài thơ lục bát ( đã học, đọc thêm)

- Các chi tiết về nội dung, yếu tố nghệ thuật của bài thơ lục bát 

- Lựa chọn từ ngữ biểu cảm, nhận xét đánh giá về nội dung và nghệ thuật cảu bài thơ lục bát

2. Về năng lực:Biết dùng những từ ngữ biểu cảm, bày tỏ suy nghĩ, cảm xúc riêng của cá nhân.

- Biết đưa ra cảm nhận riêng về nội dung, cách dùng từ ngữ biểu đạt của tác giả trong bài thơ lục bát . Phát hiện chi tiết nghệ thuật, cảm nhận hình tượng thơ .Tạo lập văn bản dưới hình thức một đoạn văn

3. Về phẩm chất: Chăm chỉ: HS có ý thức vận dụng bài học vào hoàn cảnh thực tế, kiên trì, học hỏi, sáng tạo, tích cực tự giác trong học tập

-Trách nhiệm:Làm chủ được bản thân trong quá trình học tập, có ý thức vận dụng kiến thức vào giao tiếp và tạo lập văn bản.
	Ti vi, máy tính
	Lớp học
	

	
	56
	Nói và nghe:  Trình bày ý kiến về một vấn đề. 

Tự đánh giá, hướng dẫn tự học( học sinh tự học)
	1.- HS nắm vững những yêu cầu khi trình bày ý kiến về một vấn đề bằng ngôn ngữ nói (nêu lên những suy nghĩ, nhận xét, đưa ra lí lẽ và những bằng chứng cụ thể để làm sáng tỏ cho ý kiến của mình.) ,Củng cố kiến thức về các vấn đề có liên quan đến nội dung nói.

- Biết  tìm ý, lập dàn ý, cách trình bày ý kiến về một vấn đề xã hội (hoặc văn học), để thông qua đó tập nói năng một cách mạnh dạn, tự nhiên, trôi chảy.

- Nắm bắt được những thông tin bài nói của các bạn, có thể đưa ra được những nhận xét, góp ý cho bạn.

2. Năng lực : Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực giao tiếp và hợp tác.  Năng lực sử dụng ngôn ngữ: 

3. Phẩm chất :  Nhân ái, Chăm học, chăm làm, trách nhiệm
	Bảng phụ
	Lớp học
	

	15

16
	57

58

59
	Đọc hiểu văn bản: 

+ Văn bản 1: Hồ Chí Minh và tuyên ngôn Độc lập
	  1 Về kiến thức: Giúp học sinh hiểu được những thông tin chính gắn với các mốc thời gian cụ thể với những sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc ta: Bác đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.Hiểu ý nghĩa của sự kiện trọng đại đó. 

2. Về năng lực: Nhận biết một số yếu tố hình thức của văn bản thông tin: hình ảnh, nhan đề, sa pô...Nhận biết một số các chi tiết tiết biểu: đề tài, chủ đề, ý nghĩa...Đọc hiểu một văn bản cùng thể loại, cùng chủ đề.

3. Về phẩm chất: Yêu nước, nhân ái (yêu quý, trân trọng, tự hào về độc lập tự do của dân tộc)

trách nhiệm, chăm chỉ (sử dụng đúng Tiếng Việt trong nói và viết, giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt; tích cực, tự giác trong học tập.)
	Ti vi, máy tính
	Lớp học
	

	
	60

61
	Đọc hiểu văn bản: + Văn bản 2: Diễn biến Chiến dich Điện Biên Phủ
	1 Về kiến thức: HS nắm được những thông tin về trận chiến lịch sử của dân tộc ta tại cứ điểm Điện Biên Phủ trong thời kì kháng chiến chống Pháp: thời gian, địa điểm của từng đợt tiến công, kết quả. Hiểu ý nghĩa của sự kiện trọng đại đó. 

2. Về năng lực : Nhận biết và bước đầu biết phân tích, đánh giá nội dung và đặc điểm nổi bật về hình thức biểu đạt của văn bản thông tin trình bày dưới dạng đồ họa.

-  Năng lực giao tiếp, hợp tác: Cùng nhau trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập GV giao phó.  Năng lực thu thập thông tin liên quan đến chiến dịch Điện Biên Phủ

 3. Về phẩm chất :  Yêu nước; tự hào dân tộc; trân trọng giá trị độc lập tự do của dân tộc, có ý thức bảo vệ và xây dựng đất nước. Biết ơn thế hệ cha anh đã anh dũng chiến đấu, giành độc lập tự do cho dân tộc.


	Bảng phụ

Ti vi,
	Lớp học
	

	
	62
	Thực hành tiếng Việt: Mở rộng vị ngữ
	1. Về kiến thức: Tri thức được kiến thức về vị ngữ: Khái niêm, đặc điểm, cấu tạo

+ Mục đích của việc mở rộng vị ngữ.

2. Về năng lực: Xác định được vị ngữ. Nhận biết các cụm từ mở rộng vị ngữ.

- Rèn luyện được kĩ năng nói, viết, đặt câu có mở rộng thành phần vị ngữ.

3. Về phẩm chất: - Chăm chỉ: HS có ý thức vận dụng bài học vào các tình huống, hoàn cảnh thực tế đời sống của bản thân. 

- Trách nhiệm: Làm chủ được bản thân trong quá trình học tập, có ý thức vận dụng kiến thức vào giao tiếp và tạo lập văn bản.
	Ti vi, máy tính
	Lớp học
	

	
	63

64
	Thực hành đọc hiểu: 

+ Văn bản 3: Giờ Trái Đất
	1. Về kiến thức: Văn bản giúp HS hiểu rõ hơn quá trình ra đời, hình thành và phát triển hưởng ứng của chiến dịch giờ Trái đất trên thế giới - một sự kiện mang tính toàn cầu và có ý nghĩa to lớn đối với việc bảo vệ hành tinh xanh của chúng ta. Từ đó có những suy nghĩ và hành động thiết thực trong vấn đề biến đổi khí hậu, bảo vệ trái đất.

2. Về năng lực: Về năng lực chung: + Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập

+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học vào thực tế, tìm tòi, giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.

- Năng lực chuyên biệt:  Năng lực thu thập thông tin liên quan đến chiến dịch giờ Trái đất, năng lực trình bày, suy nghĩ, trao đổi với mọi người về ý nghĩa của ngày giờ Trái đất.

+ Năng lực nhận biết được một số yếu tố hình thức (nhan đề, Sa pô, hình ảnh, cách 

3. Về phẩm chất: Giúp HS có ý thức giữ gìn và bảo vệ môi trường, sử dụng các nguồn năng lượng có hiệu quả.
	Bảng phụ
	Lớp học
	

	17
	65

66

67
	Viết: Viết bài văn thuyết minh thuật lại một sự kiện
	1. Về kiến thức: Thể loại văn thuyết minh

 Yêu cầu của một bài văn thuyết minh thuật lại một sự kiện: xác định được sự kiện; thu thập các thông tin về sự kiện và sắp xếp các thông tin một cách phù hợp theo trình tự thời gian; sử dụng chữ viết kèm theo hình ảnh để thuật lại sự kiện; lựa chọn được cách trình bày 2. Về năng lực: Viết được bài văn thuyết minh thuật lại một sự kiện đảm bảo các bước: chuẩn bị trước khi viết; tìm ý và lập dàn ý; viết bài; chỉnh sửa bài viết, rút kinh nghiệm.

- Biết thu thập và xư lý thông tin liên quan đến sự kiện

- Năng lực hợp tác

3. Về phẩm chất: Chuyên cần:Tích cực tham gia các hoạt động học. Trách nhiệm: HS nghiêm túc học tập.
	Ti vi, máy tính
	Lớp học
	

	
	68
	Nói và nghe: Trao đổi, thảo luận về ý nghĩa một sự kiện lịch sử.

Tự đánh giá, hướng dẫn tự học( học sinh tự học)
	1. Về kiến thức: Qua hoạt động nói và nghe giúp các em hiểu rõ hơn ý nghĩa của sự kiện lịch sử đó và ảnh hưởng của nó với cuộc sống ngày nay.

- Thông qua hoạt động HS biết xây dựng các hình thức nói và nghe khác nhau của một văn bản thông tin trao đổi, thảo luận về ý nghĩa của một sự kiện lịch sử từ đó bày tỏ quan điểm, suy nghĩ, ý kiến của mình về một một sự kiện làm phong phú, đa dạng và hấp dẫn, gây hứng thú trong tiết học.

2. Về năng lực:Biết lựa chọn và xác định sự kiện lịch sử và lập dàn ý bài nói cần trao đổi, thảo luận về ý nghĩa của sự kiện lịch sử

- Biết kết hợp ngôn ngữ nói với điệu bộ, cử chỉ, nét mặt phù hợp với đặc trưng của kiểu văn bản thông tin. Phát huy năng lực môn học như  nghe-nói-viết và năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực ngôn ngữ, năng lực công nghệ, năng lực tin học của học sinh

3. Về phẩm chất: Trung thực, chăm chỉ Trân trọng, yêu mến những .Luôn nỗ lực, sáng tạo những điều mới mang dấu ấn cá nhân.
	Bảng phụ

Ti vi,
	Lớp học
	

	18
	69
	Ôn tập học kỳ I: Đọc hiểu, thực hành tiếng Việt, viết
	1. Hệ thống kiến thức cơ bản của học sinh  trong SGK ngữ văn 6 tập 1.

2.Năng lực: Tư duy, giải quyết vấn đề 

3.Phẩm chất; - Thái độ nghiêm túc, tích cực khi ụn tập
	Bảng phụ

Ti vi,
	Lớp học
	

	
	70

71
	Kiểm tra, đánh giá  học kỳ I
	1. kiến thức - Nhằm thông báo kết quả đạt được trong bài kiểm tra đến từng học sinh

- Học sinh nắm được những ưu điểm và những hạn chế của mình để rút kinh nghiệm cho những bài sau và có hướng phấn đấu trong học kì II.


- Rèn cho học sinh kỹ năng phát hiện  và chữa lỗi.

2/Năng lực : Sử dụng ngôn ngữ, giải  quyết vấn đề

3.Phẩm chất - Giáo dục ý thức vươn lên trong học kì II
	
	Lớp học
	

	
	72
	Trả bài
	1.Kiến thức: Nhằm thông báo kết quả đạt được trong bài kiểm tra đến từng học sinh

- Học sinh nắm được những ưu điểm và những hạn chế của mình để rút kinh nghiệm cho những bài sau và có hướng phấn đấu trong học kì 2

2. năng lực : Sử dụng ngôn ngữ, giải  quyết vấn đề

3.Phẩm chất - Giáo dục ý thức vươn lên trong học học tập
	Bảng phụ
	Lớp học
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	73,

74

75
	-Đọc hiểu văn bản: 

+ Văn bản 1: Bài học đường đời đầu tiên ( Tô Hoài)
	1. Về kiến thức: Nắm được thế nào là truyện đồng thoại.

 - Những nét tiêu biểu về nhà văn Tô Hoài. Người kể chuyện ở ngôi thứ nhất.

- Đặc điểm nhân vật thể hiện qua hình dáng, cử chỉ, hành động, ngôn ngữ, suy nghĩ…

- Tính chất của truyện đồng thoại được thể hiện trong văn bản “Bài học đường đời đầu tiên”.

2.Về năng lực:  Xác định được ngôi kể trong văn bản “Bài học đường đời đầu tiên”.

- Nhận biết được các chi tiết miêu tả hình dáng, cử chỉ, lời nói, suy nghĩ của các nhân vật Dế Mèn và Dế Choắt. Từ đó hình dung ra đặc điểm của từng nhân vật.

- Phân tích được đặc điểm của nhân vật Dế Mèn.  Rút ra bài học về cách ứng xử với bạn bè và cách đối diện với lỗi lầm của bản thân.

3. Về phẩm chất:Nhân ái, khoan hoà, tôn trọng sự khác biệt.
	Ti vi, máy tính
	Lớp học
	

	
	 76, 77

78
	-Đọc hiểu văn bản: Văn bản 2: Ông lão đánh cá và con cá vàng
	1. Về kiến thức: 

 Tri thức mở rộng  về thể loại truyện cổ tích nước ngoài và  truyện cổ tích của Pus-kin; nội dung, ý nghĩa và một số chi tiết nghệ thuật tiêu biểu trong văn bản truyện “ Ông lão đánh cá và con cá vàng”. Tư tưởng, tình cảm của nhân dân được thể hiện qua văn bản. Cuộc đấu tranh giai cấp được thể hiện trong câu chuyện.

2. Về năng lực: - Nhận biết được một số yếu tố hình thức, nội dung của truyện cổ tích Pus-kin; xác định được ngôi kể trong văn bản.

- Hiểu được cách thể hiện tư tưởng, tình cảm của tác giả được thể hiện qua văn bản

- Phân tích được nhân vật, sự kiện, cốt truyện trong tác phẩm thuộc thể loại truyện cổ tích; những biểu hiện của cuộc đấu tranh giai cấp trong tác phẩm.

- Viết được đoạn văn nếu cảm nhận về một nhân vật trong truyện.

3. Về phẩm chất:- Nhân ái, Chăm học, chăm làm, Trách nhiệm
	Ti vi, máy tính
	Lớp học
	

	
	79
	-Thực hành tiếng Việt: Mở rộng chủ ngữ
	1. Về kiến thức: Chủ ngữ là gì?Thế nào là mở rộng chủ ngữ?

2. Về năng lực:  Nhận diện được từ ghép, từ láy và tác dụng.    Xác định dược chủ ngữ trong câu.   Nhận biết được cụm danh từ và cấu tạo của nó.

3. Về phẩm chất:  Chăm chỉ: HS có ý thức vận dụng bài học vào các tình huống, hoàn cảnh thực tế đời sống của bản thân. 

-Trách nhiệm:Làm chủ được bản thân trong quá trình học tập, có ý thức vận dụng kiến thức vào giao tiếp và tạo lập văn bản.
	Ti vi, máy tính
	Lớp học
	

	
	80
	-Thực hành đọc hiểu:

 + Văn bản 3: Cô bé bán diêm
	1. Về kiến thức: 

+ Tri thức về thể loại truyện nói chung và truyện An-đéc-xen nói riêng;  nội dung, ý nghĩa và một số chi tiết nghệ thuật tiêu biểu trong văn bản truyện “ Cô bé bán diêm”.

+ Hiện thực xã hội được thể hiện qua văn bản .Tấm lòng của nhà văn được thể hiện trong tác phẩm…

2. Về năng lực: - Hiểu được cách thể hiện tư tưởng, tình cảm của tác giả được thể hiện qua văn bản và tác dụng, ý nghĩa của những chi tiết nghệ thuật tiêu biểu.

- Phân tích được nhân vật, chi tiết, tình huống trong văn bản.

- Viết được đoạn văn nếu cảm nhận về một nhân vật trong truyện.

3. Về phẩm chất:Nhân ái:HS biết tôn trọng, yêu thương, sống chan hòa với mọi người xung quanh, biết sẻ chia với cảnh đời bất hạnh trong cuộc sống; trân trọng cuộc sống đang có
	Ti vi, máy tính
	Lớp học
	

	21
	81

82

83
	- Viết: Viết bài văn kể lại một trải nghiệm đáng nhớ
	1. Về kiến thức: Người kể chuyện ngôi thứ nhất. Trải nghiệm đáng nhớ của bản thân

- Cảm xúc của người viết trước sự việc được kể

2. Về năng lực:  Biết kể chuyện ở ngôi thứ nhất.  Giới thiệu được trải nghiệm đáng nhớ.  Tập trung vào sự việc đã xảy ra

3. Về phẩm chất:   Nhân ái, trân trọng trải nghiệm của bản thân.
	Bảng phụ
	Lớp học
	

	
	84
	-Nói và nghe: Kể  lại một trải nghiệm đáng nhớ
Tự đánh giá, hướng dẫn tự học( học sinh tự học)
	1. Về kiến thức:  Ngôi kể và người kể chuyện. Trải nghiệm đáng nhớ của bản thân

2. Về năng lực: Biết kể chuyện ở ngôi thứ nhất.

- Nói được về một trải nghiệm đáng nhớ của bản thân.

- Biết cách nói và nghe phù hợp với đặc trưng của kiểu bài kể lại một trải nghiệm.

3. Về phẩm chất: Nhân ái, trân trọng kỉ niệm và yêu cuộc sống.
	Ti vi, máy tính
	Lớp học
	

	22 23
	85

86

87
	-Đọc hiểu văn bản: 

+ Văn bản 1: Đêm nay Bác không ngủ (Minh Huệ)
	1. Kiến thức: Tri thức về thể loại thơ có sử dụng yếu tố tự sự và miêu tả; nội dung, ý nghĩa và một số chi tiết nghệ thuật tiêu biểu trong văn bản .

+ Tư tưởng, tình cảm của tác giả Minh Huệ được thể hiện qua văn bản.

+ Hình ảnh Bác Hồ trong cảm nhận của người chiến sĩ.

+ Đặc sắc trong nghệ thuật miêu tả và kể chuyện của bài thơ: Sự kết hợp giữa yếu tố tự sự, miêu tả, với biểu cảm và các biện pháp nghệ thuật khác. 

2. Về năng lực: - Xác định được ngôi kể trong văn bản. - Nhận biết được một số yếu tố hình thức , nội dung - Rèn kỹ năng đọc – hiểu văn bản thơ.

3. Về phẩm chất: - Nhân ái, Chăm học, chăm làm,Trách nhiệm: 
	Ti vi, máy tính
	Lớp học
	

	
	88

89
	+ Văn bản 2: Lượm (Tố Hữu)
	1. Về kiến thức:  Học sinh nhận biết được những đặc điểm hình thức, nội dung  của bài thơ có sử dụng yếu tố tự sự và miêu tả.

 - HS cảm nhận được vẻ đẹp hồn nhiên, vui tươi, trong sáng của hình ảnh Lượm, ý nghĩa cao cả về sự hi sinh của nhân vật, nghệ thuật miêu tả nhân vật kết hợp với kể và biểu hiện cảm xúc.

- Suy nghĩ, cảm xúc, ấn tượng về một bài thơ có yếu tố tự sự, miêu tả đã được học, được đọc, được nghe hoặc sưu tầm,…

2. Về năng lực:  Sử dụng năng lực ngôn ngữ, năng lực văn học để trình bày những suy nghĩ, tình cảm, cảm xúc, ấn tượng của bản thân về một bài thơ có yếu tố tự sự, miêu tả.

3. Về phẩm chất: HS có ý thức vận dụng bài học vào các tình huống, hoàn cảnh thực tế đời sống của bản thân. 

 - Biết làm chủ được bản thân trong quá trình học tập, có ý thức vận dụng kiến thức vào giao tiếp và tạo lập văn bản.

 - Giáo dục lòng yêu mến khâm phục các bạn nhỏ dũng cảm hy sinh vì nghĩa lớn; lòng tự hào về những tấm gương anh dũng của tuổi trẻ Việt Nam.
	Ti vi, máy tính
	Lớp học
	

	
	90,91
	Thực hành tiếng Việt: Biện pháp tu từ hoán dụ
	1. Về kiến thức : HS nhận biết được biện pháp tu từ hoán dụ, chỉ ra được tác dụng của biện pháp tu từ này. HS hiểu được ý nghĩa của một số thành ngữ thông dụng.

2. Về năng lực : Xác định được hoán dụ. Nhận diện và phân tích biện pháp tu từ hoán dụ, chỉ ra được tác dụng của biện pháp tu từ này; Hiểu được ý nghĩa của một số thành ngữ thông dụng.

3. Về phẩm chất :  Chăm chỉ, Trách nhiệm
	Ti vi, máy tính
	Lớp học
	

	
	92
	-Thực hành đọc hiểu: 

+ Văn bản 3: Gấu con có chân vòng kiềng
	1. Về kiến thức: Nhận biết được những đặc điểm hình thức (vần, nhịp, biện pháp tu từ , yếu tố tự sự và miêu tả… ), nội dung ( đề tài, chủ đề, ý ngĩa….) của thơ có sử dụng yếu tố biểu cảm và miêu tả.

2. Về năng lực: Xác định được câu chuyện trong bài thơ

- Nhận biết những yếu tố biểu cảm , miêu tả trong văn bản. Xác định một số nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật của bài thơ .Rút ra ý nghĩa bài thơ

3. Về phẩm chất: Nhân ái ,Chăm học, chăm làm,Trách nhiệm
	Ti vi, máy tính
	Lớp học
	

	24
	93

94

95


	Viết: Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về bài thơ có yếu tố tự sự, miêu tả.
	1. Về kiến thức: Đặc điểm về hình thức, nội dung  của bài thơ có yếu tố tự sự, miêu tả. Suy nghĩ, cảm xúc, ấn tượng về một bài thơ có yếu tố tự sự, miêu tả đã được học, được đọc, được nghe hoặc sưu tầm,…

2. Về năng lực: Biết viết một đoạn văn đảm bảo yêu cầu về hình thức, nội dung.

- Sử dụng năng lực ngôn ngữ, năng lực văn học để trình bày những suy nghĩ, tình cảm, cảm xúc, ấn tượng của bản thân về một bài thơ có yếu tố tự sự, miêu tả.

- Rèn luyện kĩ năng tư duy, hình thành ý tưởng và trình bày ý tưởng một cách mạch lạc, sáng tạo, giàu sức thuyết phục.

3. Về phẩm chất: Biết cảm nhận, rung động trước vẻ đẹp của cuộc sống và con người.Yêu quý, trân trọng những nhân vật, sự vật, sự việc cao đẹp, ý nghĩa trong cuộc sống.
	Bảng phụ
	Lớp học
	

	
	96
	-Nói và nghe: Trình bày ý kiến về một vấn đề.
	1. Về kiến thức: Trình bày một vấn đề cuộc sống gợi ra từ tác phẩm

2. Về năng lực: Biết lập ý và trình bày một vấn đề bằng lời văn nói của bản thân 

- Biết kết hợp ngôn ngữ nói với điệu bộ, cử chỉ, nét mặt (ngôn ngữ hình thể)

- Biết cách nói và nghe phù hợp với nội dung bài trình bày.

3. Về phẩm chất: Nhân ái: Trân trọng, yêu mến những tác phẩm văn học.

- Chăm chỉ:  Luôn nỗ lực, sáng tạo những điều mới mang dấu ấn cá nhân.
	Bảng phụ
	Lớp học
	

	25, 26
	97

98

99
	-Đọc hiểu văn bản: 

+ Văn bản 1: Vì sao chúng ta phải đối xử thân thiện với động vật?
	1. Về kiến thức: Khái niệm văn nghị luận xã hội (trình bày một ý kiến)

- Ý kiến nghị luận, lí lẽ, bằng chứng trong văn bản .Nhan đề, nội dung, đề tài của bài viết .Tóm tắt được văn bản nghị luận để nắm được ý chính của văn bản

2. Về năng lực: Nhận biết được nhan đề đề cập đến nội dung, đề bài.Nhận biết được ý chính của mỗi đoạn trong văn bản. Nhận biết được ý kiến, lí lẽ, bằng chứng trong văn bản. Trình bày được mối quan hệ giữa ý kiến lí lẽ, bằng chứng dưới dạng sơ đồ

3. Về phẩm chất: Yêu quý động vật, sống hòa hợp với thiên nhiên.
	Ti vi, máy tính
	Lớp học
	

	
	100

101
	+ Văn bản 2:  Khan hiếm nước ngọt.
	1. Về kiến thức: Tri thức ngữ văn,thực hành tiết kiệm nước

- Xác định được Từ Hán Việt, văn bản, đoạn văn.

2. Về năng lực : Nhận biết được một số yếu tố hình thức, nội dung  của các văn bản nghị luận xã hội.Biết tiết kiệm nước trong cuộc sống hàng ngày

- Vận dụng được những hiểu biết về văn bản, đoạn văn và một số từ Hán Việt thông dụng vào đọc, viết, nói và nghe.Viết được bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng trong đời sống.

3. Về phẩm chất: Nhân ái ,Chăm học, chăm làm,Trách nhiệm
	Ti vi, máy tính
	Lớp học
	

	
	1022

13
	-Thực hành tiếng Việt: Từ Hán Việt, văn bản và đoạn văn
	1. Về kiến thức: Khái niệm văn bản, đoạn văn, từ Hán Việt. Học sinh viết được đoạn văn theo chủ đề 

2. Về năng lực: Nhận biết các từ Hán Việt.Nhận biết nghĩa của một số yếu tố Hán Việt thông dụng và từ có yếu tố Hán Việt. Biết cách trình bày đúng hình thức một đoạn văn, văn bản. Nhận biết được câu chủ đề của đoạn văn, văn bản

- Biết cách viết một đoạn văn theo chủ đề, có sử dụng câu chủ đề

3. Về phẩm chất: Có ý thức giữ gìn tiếng Việt, học hỏi, trân trọng từ Hán Việt
	Ti vi, máy tính
	Lớp học
	

	
	104
	-Thực hành đọc hiểu: 

+ Văn bản 3: Tại sao nên có vật nuôi trong nhà?
	1. Về kiến thức: Vận dụng những hiểu biết về văn nghị luận xã hội vào đọc hiểu văn bản:Xác định được nhan đề, nội dung, đề tài của bài viết

+ Hiểu, xác định, lý giải được ý kiến nghị luận, lí lẽ, bằng chứng của người viết đưa ra trong văn bản nghị luận xã hội.  Nắm được cách trình bày văn bản nghị luận.

+ Nhận ra được ý nghĩa, mối quan hệ giữa vấn đề đặt ra trong văn bản đối với đời xống xã hội và bản thân. 

2. Về năng lực: Phát triển năng lực hợp tác, giải quyết vấn đề, tự học.

3. Về phẩm chất: Biết chăm sóc, yêu quý và bảo vệ động vật, sống hòa hợp với thiên nhiên
	Ti vi, máy tính
	Lớp học
	

	27
	105

106

107
	Viết: Viết bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng đời sống.
	1. Về kiến thức: HS biết chọn một hiện tượng (vấn đề) để trình bày ý kiến của bản thân bằng một bài viết được thực hiện theo các bước của quy trình viết bài bản.

- Bài viết bảo đảm các đặc trưng của kiểu bài nghị luận, dùng lí lẽ, bằng chứng, có phương thức biểu đạt phù hợp.

2. Về năng lực: Nêu được hiện tượng (vấn đề) để bàn luận. Người viết có thái độ rõ ràng về hiện tượng. Đưa ra lí lẽ và bằng chứng để ý kiến có sức thuyết phục.

- Trình bày được mối quan hệ giữa ý kiến lí lẽ, bằng chứng dưới dạng sơ đồ.

- Nhận ra được ý nghĩa vấn đề đặt ra trong văn bản đối đời xống xã hội và đối với bản thân.

3. Về phẩm chất: Chăm chỉ, học hỏi, sáng tạo.
	Bảng phụ
	Lớp học
	

	
	108
	Nói và nghe:Trình bày ý kiến về một hiện tượng đời sống.
	1. Về kiến thức:  Xác định được ý kiến, trình bày quan điểm, suy nghĩ của bản thân trước một hiện tượng trong đời sống.

- Trình bày ý kiến, quan điểm, suy nghĩ của bản thân về một hiện tượng trong đời sống. Biết lắng nghe các ý kiến nhận xét, phản hồi từ phía người nghe;

- Biết chú ý lắng nghe để nắm đầy đủ, chính xác các ý tưởng của người nói; tham gia trao đổi tích cực về vấn đề được trình bày.

2. Về năng lực:  Biết cách nói và nghe phù hợp, sử dụng các lí lẽ, dẫn chứng thuyết phục.

3. Về phẩm chất: Yêu quý, trân trọng những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống.
	Bảng phụ
	Lớp học
	

	28
	109
	Ôn tập giữa học kỳ II: Đọc hiểu, thực hành tiếng Việt, viết...
	1.Hệ thống kiến thức cơ bản của học sinh  trong SGK ngữ văn 6 tập 2.

2.Năng lực: Tư duy, giải quyết vấn đề

3.Phẩm chất; - Thái độ nghiêm túc, tích cực khi ôn tập
	Bảng phụ
	1. Lớp học
	2. 

	
	110

111
	Kiểm tra, đánh giá  giữa học kỳ II
	1. Hệ thống kiến thức cơ bản của học sinh  trong SGK ngữ văn 6 tập 2.

2.Năng lực: Tư duy, giải quyết vấn đề 

3.Phẩm chất; - Thái độ nghiêm túc, tích cực khi làm bài
	
	Lớp học
	

	
	112
	Trả bài .
	1.Kiến thức: Nhằm thông báo kết quả đạt được trong bài kiểm tra đến từng học sinh

- Học sinh nắm được những ưu điểm và những hạn chế của mình để rút kinh nghiệm cho những bài sau và có hướng phấn đấu trong bài cuối kỡ 2

2. năng lực : Sử dụng ngôn ngữ, giải  quyết vấn đề

3.Phẩm chất - Giáo dục ý thức vươn lên trong học  tập
	Ti vi, máy tính
	Lớp học
	

	29, 30
	113

114

115
	Đọc hiểu văn bản: 

+ Văn bản 1: Bức tranh của em gái tôi ( Tạ Duy Anh)
	1. Về kiến thức: Tri thức bước đầu biết về thể loại truyện ngắn; đọc- hiểu nội dung văn bản truyện hiện đại có yếu tố tự sự kết hợp với miêu tả tâm lý nhân vật.

- Những nét đặc sắc trong nghệ thuật kể chuyện và miêu tả tâm lý nhân vật trong tác phẩm. Sự chiến thắng của tình cảm trong sáng, nhân hậu đối với lòng ghen ghét đố kị. Tình cảm của người em có tài năng đối với người anh

- Những nét đặc sắc trong nghệ thuật miêu tả tâm lý nhân vật và nghệ thuật kể chuyện. 

2. Về năng lực: Xác định được ngôi kể trong văn bản. 

- Nhận biết được một số yếu tố hình thức (chi tiết, cốt truyện, nhân vật, yếu tố nghệ thuật,,..), nội dung (đề tài, chủ đề, ý nghĩa, thái độ người kể,...) của truyện ngắn

- Hiểu hiểu nội dung văn bản truyện hiện đại có yếu tố tự sự kết hợp với miêu tả tâm lý nhân vật thể hiện qua văn bản.

3. Về phẩm chất: Nhân ái, Chăm học, chăm làm ,trách nhiệm
	Ti vi, máy tính
	Lớp học
	

	
	116

117

118
	+ Văn bản 2: Điều không tính trước (Nguyễn Nhật Ánh)
	1. Về kiến thức: Tri thức bước đầu biết về thể loại truyện ngắn; đọc- hiểu nội dung văn bản truyện hiện đại có yếu tố tự sự kết hợp với miêu tả tâm lý nhân vật.

- Những nét đặc sắc trong nghệ thuật kể chuyện và miêu tả tâm lý nhân vật trong tác phẩm. Ca ngợi sự điềm đạm, bình tĩnh, suy nghĩ thấu đáo cũng như sự đoàn kết trong tình bạn; phê phán sự bốc đồng, hiếu thắng, thấm thía nhất là sự đoàn kết trong tình bạn. Bởi vì đó là một tình cảm tốt đẹp cần được trân trọng.

2. Về năng lực: Xác định được ngôi kể trong văn bản. 

- Nhận biết được một số yếu tố hình thức của truyện ngắn

- Hiểu nội dung văn bản truyện hiện đại có yếu tố tự sự kết hợp với miêu tả tâm lý nhân vật thể hiện qua văn bản.

- Phân tích được nhân vật, sự kiện, cốt truyện trong tác phẩm thuộc thể loại truyền ngắn.

3. Về phẩm chất: Nhân ái, Chăm học, chăm làm ,trách nhiệm
	Ti vi, máy tính
	Lớp học
	

	
	119
	-Thực hành tiếng Việt: Trạng ngữ
	1. Về kiến thức: Tri thức được đặc điểm và chức năng của trạng ngữ, vận dụng được những hiểu biết vể trạng ngữ vào đọc, viết, nói và nghe.

2. Về năng lực: Xác định được đặc điểm và chức năng của trạng ngữ.

-Vận dụng được những hiểu biết vể trạng ngữ vào đọc, viết, nói và nghe.

- Rèn luyện được kĩ năng nói, viết, đặt câu có sử dụng trạng ngữ.

3. Về phẩm chất: Nhân ái, Chăm học, chăm làm ,trách nhiệm
	Ti vi, máy tính
	Lớp học
	

	
	120
	-Thực hành đọc hiểu: 

+ Văn bản 3: Chích bông ơi! ( Cao Duy Sơn)
	1. Về kiến thức: Tri thức bước đầu biết về thể loại truyện ngắn; đọc- hiểu nội dung văn bản truyện hiện đại có yếu tố tự sự kết hợp với miêu tả tâm lý nhân vật.

- Những nét đặc sắc trong nghệ thuật kể chuyện và miêu tả tâm lý nhân vật trong tác phẩm. Sự chiến thắng của tình cảm trong sáng: biết nhận lỗi sai và luôn ân hận về những hành vi sai lầm của mình.

2. Về năng lực: Xác định được ngôi kể trong văn bản. 

- Nhận biết được một số yếu tố hình thức, nội dung văn bản truyện hiện đại có yếu tố tự sự kết hợp với miêu tả tâm lý nhân vật thể hiện qua văn bản.

- Phân tích được nhân vật, sự kiện, cốt truyện trong tác phẩm thuộc thể loại truyền ngắn. 

3. Về phẩm chất: Nhân ái, Chăm học, chăm làm ,trách nhiệm
	Ti vi, máy tính
	Lớp học
	

	31
	121

122

123
	-Viết: Viết bài văn tả cảnh sinh hoạt
	1. Về kiến thức: Nắm được đặc điểm, hình thức, bố cục bài văn tả cảnh sinh hoạt.

- Biết quan sát, tưởng tượng, so sánh, nhận xét khi miêu tả hoạt động của một người hoặc nhiều người trong quá trình lao động và học tập hoặc tham gia các hoạt động khác.Trình bày những điều đã quan sát về cảnh sinh hoạt theo một trình tự hợp lí

- Rèn kĩ năng tìm ý, lập dàn ý, viết bài văn cho bài văn tả cảnh sinh hoạt đan xen các yếu tố tự sự, biểu cảm.

2. Về năng lực: Năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực tạo lập văn bản: Biết dùng lời văn của bản thân kết hợp sử dụng các biện pháp tu từ để tả cảnh sinh hoạt.

- Biết thu thập thông tin liên quan đến đề tài: Biết quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét khi miêu tả cảnh sinh hoạt có đan xen các yếu tố tự sự, biểu cảm.

- Tập trung trọng tâm vào việc miêu tả hoạt động.

3. Về phẩm chất: Nhân ái, Chăm học, chăm làm ,trách nhiệm
	
	Lớp học
	

	
	124
	-Nói và nghe: Thảo luận nhóm về một vấn đề

Tự đánh giá, hướng dẫn tự học( học sinh tự học)
	1. Về kiến thức: HS phân biệt được văn viết với văn nói chú ý đến các yếu tố phi ngôn ngữ (phong cách, giọng điệu, cử chỉ, nét mặt, ánh mắt…).

- Biết lựa chọn vấn đề cần thảo luận.Tìm hiểu thu thập thông tin về vấn đề cần thảo luận. Biết cách nói và nghe phù hợp với đặc trưng của kiểu bài văn nghị luận

2. Về năng lực:  Năng lực giao tiếp, năng lực sử dụng ngôn ngữ: Năng lực giải quyết vấn đề: Phát hiện, lựa chọn và thu thập thông tin trong thực tiễn.Năng lực sáng tạ, Năng lực hợp tác

3. Về phẩm chất: Nhân ái, Chăm học, chăm làm ,trách nhiệm.
	Ti vi, máy tính, bảng phụ
	Lớp học
	

	31 32
	125

126

127
	-Đọc hiểu văn bản: 

+Văn bản 1: Phạm Tuyên và ca khúc mừng chiến thắng.
	1. Về kiến thức: Hình thức trình bày một văn bản thông tin thuật lại một sự kiện, triển khai thông tin theo mối quan hệ nguyên nhân – kết quả.

- Những thông tin về quá trình sáng tác và phổ biến bài hát “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”

2. Về năng lực: Nhận biết được một số yếu tố hình thức (từ ngữ, nhan đề, bố cục, sa pô, hình ảnh, cách triển khai,..), nội dung (đề tài, chủ đề, ý nghĩa, thái độ, tình cảm người viết,...) thể hiện qua văn bản

3. Về phẩm chất:  Nhân ái, Chăm học, chăm làm ,trách nhiệm.
	Ti vi, máy tính
	Lớp học
	

	
	128

129
	+ Văn bản 2: Điều gì giúp bóng đá Việt Nam chiến thắng ?
	1. Về kiến thức:  Những thông tin về nguyên nhân chiến thắng của bóng đá Việt Nam.  Cách triển khai thông tin theo mối quan hệ nguyên nhân – kết quả.

2. Về năng lực: Nhận biết được đặc điểm của một số yếu tố hình thức (nhan đề, bố cục, sa pô, hình ảnh, cách triển khai, …), nội dung (đề tài, vấn đề, ý nghĩa,…) của văn bản thông tin, cách triển khai thông tin theo mối quan hệ nguyên nhân – kết quả.

 3. Về phẩm chất: Trung thực và có trách nhiệm trong việc tiếp nhận, truyền đạt thông tin về các sự kiện.Rút ra bài học cho bản thân từ những nguyên nhân giúp bóng đá Việt Nam chiến thắng: sự tự tin, có khát vọng, có tinh thần đoàn kết.
	Ti vi, máy tính
	Lớp học
	

	
	130

131
	-Thực hành tiếng Việt: Dấu ngoặc kép, Lựa chọn từ ngữ  và cấu trúc câu phù hợp
	1. Về kiến thức: Mục đích của việc lựa chọn từ ngữ và cấu trúc câu trong tạo lập văn bản nói chung, văn bản thông tin nói riêng

2. Về năng lực: Nhận biết, hiểu được được tác dụng của việc lựa chọn từ ngữ và cấu trúc câu trong văn bản 

- Tạo lập được văn bản có sử dụng từ ngữ và cấu trúc câu phù hợp với mục đích giao tiếp của văn bản.

3. Về phẩm chất: Chăm chỉ, trách nhiệm.
	Ti vi, máy tính
	Lớp học
	

	
	132
	-Thực hành đọc hiểu: 

+ Văn bản 3: Những phát minh tình cờ và bất ngờ.
	1.Kiến thức:Thông tin về những phát minh khoa học bất ngờ và tình cờ. 

- Mục đích, diễn biến , kết quả và ứng dụng của các phát minh.

2. Năng lực:Nhận biết được một số khái niệm thuộc lĩnh vực nghiên cứu khoa học.

- Hiểu được tác dụng của các phát minh đó để ứng dụng trong thực tiễn cuộc sống.

3. Phẩm chất: Trân trọng những nghiên cứu khoa học.
	Ti vi, máy tính
	Lớp học
	

	33
	133

134

135
	-Viết: Tóm tắt văn bản thông tin, viết biên bản.
	1. Về kiến thức: Khái niệm thế nào là tóm tắt một văn bản thông tin.

- Trình tự các bước tóm tắt một văn bản thông tin.

2. Về năng lực: Nhận biết được đặc điểm văn bản thông tin khi đã tóm tắt.

- Biết tóm tắt một văn bản thông tin bất kì.

3. Về phẩm chất: Chăm chỉ, trách nhiệm.
	Bảng phụ
	Lớp học
	

	
	136
	-Nói và nghe: Thảo luận nhóm về một vấn đề Tự đánh giá, hướng dẫn tự học( học sinh tự học)
	1. Kiến thức: Thảo luận nhóm về nguyên nhân dẫn đến kết quả của một sự việc

2. Năng lực : Biết thuật lại nguyên nhân dẫn đến kết quả một sự việc. Nói được nguyên nhân sự việc.  Biết cách nói và nghe phù hợp với đặc trưng của kiểu bài về một vấn đề

3. Phẩm chất : Ý thức tự giác, tích cực trong học tập.
	Ti vi, máy tính
	Lớp học
	

	34
	137
	Ôn tập học kỳ II: Đọc hiểu, thực hành tiếng Việt, viết
	. 1 Hệ thống kiến thức cơ bản của học sinh  trong SGK ngữ văn 6 tập 2.

2.Năng lực: Tư duy, giải quyết vấn đề 

3.Phẩm chất; - Thái độ nghiêm túc, tích cực khi ụn tập

	Bảng phụ
	Lớp học
	

	
	138

139
	Kiểm tra, đánh giá  học kỳ II
	1. kiến thức - Nhằm thông báo kết quả đạt được trong bài kiểm tra đến từng học sinh

- Học sinh nắm được những ưu điểm và những hạn chế của mình để rút kinh nghiệm cho những bài sau và có hướng phấn đấu trong học tập.


- Rèn cho học sinh kỹ năng phát hiện  và chữa lỗi.

2/Năng lực : Sử dụng ngôn ngữ, giải  quyết vấn đề

3.Phẩm chất - Giáo dục ý thức vươn lên trong học tập.
	
	Lớp học
	

	
	140
	Trả bài .
	1.Kiến thức: Nhằm thông báo kết quả đạt được trong bài kiểm tra đến từng học sinh

- Học sinh nắm được những ưu điểm và những hạn chế của mình để rút kinh nghiệm cho những bài sau và có hướng phấn đấu trong học tập

2. Năng lực : Sử dụng ngôn ngữ, giải  quyết vấn đề

3.Phẩm chất - Giáo dục ý thức vươn lên trong học học tập
	Bảng phụ
	Lớp học
	


2. Kiểm tra, đánh giá 

	Bài kiểm tra đánh giá
	Thời gian

(1)
	Thời điểm

(2)
	Yêu cầu cần đạt (3)
	Hình thức

(4)

	Đánh giá thường xuyên

(4 bài/ kì )
	Thực hiện trong năm học
	Thực hiện trong năm học
	· Đánh giá kiến thức cơ bản của học sinh trong thời điểm những lần  kiểm tra thường xuyên

· Sử dụng các hình thức kiểm tra phù hợp nội dung kiến thức : kiểm tra viết, quan sát, thực hành, đánh giá qua hồ sơ và sản phẩm học tập… khuyến khích HS nỗ lực học tập, vì sự tiến bộ của HS.
	Thuyết trình , báo cáo, viết , sản phẩm nhóm...

	Giữa học kỳ 1
	90 phút
	Tuần 9
	-Đánh giá kiến thức cơ bản của học sinh về truyện truyền thuyết, cổ tích, thơ lục bỏt, phần (đọc kiểu văn bản, Tiếng Việt và tập làm văn) trong SGK ngữ văn 6 tập 1 từ tuần 1 đếntuần 9

- Những giá trị nội dung và nghệ thuật của những văn bản tiêu biểu, cách làm bài văn tự sự kể về 1 tỏc phẩm truyền thuyết , cổ tớch, một kỉ niệm đáng nhớ.     
	Viết trên giấy



	Cuối học kỳ 1
	90 phút
	Tuần 18
	-Đánh giá kiến thức cơ bản của học sinh về cả ba phần (đọc kiểu văn bản, Tiếng Việt và tập làm văn) trong SGK ngữ văn 6 tập 1.

- Những giá trị nội dung và nghệ thuật của những văn bản kí và văn bản nghị luận , cỏch làm bài văn kẻ về 1 kỉ niệm đáng nhớ , cảm nghĩ của em về một tỏc phẩm văn học.
	Viết trên giấy



	Giữa học kỳ 2
	90 phút
	Tuần 27
	Đánh giá kiến thức cơ bản của học sinh về cả ba phần (đọc kiểu văn bản, Tiếng Việt và tập làm văn) trong SGK ngữ văn 6 tập 2 từ tuần 19 đến tuần 26

- Những giá trị nội dung và nghệ thuật của những văn bản truyện đồng thoại và thơ, cỏch viết bài văn kể lại một trải nghiệm đáng nhớ, ghi lại cảm xỳc về bài thơ có yếu tố tự sự, miờu tả. Viết bài văn trỡnh bày ý kiến về một hiện tượng đời sống.
	Viết trên

 giấy



	Cuối học kỳ 2
	90 phút
	Tuần 35
	Đánh giá kiến thức cơ bản của học sinh về cả ba phần (đọc kiểu văn bản, Tiếng Việt và tập làm văn) trong SGK ngữ văn 6 tập 2.

- Những giá trị nội dung và nghệ thuật của những văn bản truyện ngắn, văn bản thụng tin, cách làm bài văn tả cảnh sinh hoạt .Túm tắt văn bản thụng tin, viết biờn bản.
	Viết trên 

giấy


*MÔN NGỮ VĂN 7

NGỮ VĂN 7
- Cả năm: 35 tuần x 4  tiết = 140 tiết

· Học kì I: 18 tuần x 4 tiết = 72 tiết

· Học kì II 17 tuần x 4 tiết = 68 tiết

1. Phân phối chương trình

HỌC KÌ I

	Tuần
	Tiết
	Chủ đề/ Bài học
	Yêu cầu cần đạt
	Thiết bị dạy học
	Địa điểm
	Điều chỉnh/ hướng dẫn thực hiện

	Tuần1,2
	
	BÀI MỞ ĐẦU ( 2 tiết)

	
	1
	Nội dung sách giáo khoa Ngữ văn 7
	- HS nắm được những nội dung chính của sách Ngữ văn 7.


	-Máy tính, ti vi
	Phòng học lớp
	

	
	2
	Cấu trúc của sách Ngữ văn 7
	- Học sinh nắm được cấu trúc của sách giáo khoa Ngữ văn 7 và các bài học.

- Sử dụng sách một cách hiệu quả.
	- Máy tính, ti vi
	Phòng học lớp
	

	
	
	BÀI 1: TRUYỆN NGẮN VÀ TIỂU THUYẾT (12 tiết)

	
	3,4,5
	Đọc hiểu văn bản 1: 

Người đàn ông cô độc giữa rừng (Đoàn Giỏi)


	- Nêu được ấn tượng chung về các văn bản đọc hiểu; nhận biết được một số yếu tố hình thức (bối cảnh, nhân vật, ngôi kể và sự thay đổi ngôi kể, ngôn ngữ vùng miền,…) và nội dung (đề tài, chủ đề, ý nghĩa,…) của văn bản.

- Nhận biết được từ ngữ địa phương, đặc sắc ngôn ngữ vùng miền trong các văn bản đã học.

- Viết được bài văn kể lại sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử.

- Biết trình bày ý kiến về một vấn đề trong đời sống.

- Có tình yêu thương con người, biết chia sẻ, cảm thông với người khác và những cảnh ngộ éo le trong cuộc sống; có tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc và ý thức về trách nhiệm của công dân đối với đất nước.
	-Máy tính, ti vi, bảng phụ, phiếu học tập
	Phòng học lớp
	

	Tuần 2


	6,7
	Đọc hiểu văn bản 2:

Buổi học cuối cùng (An-phông-xơ Đô đê)


	
	Máy tính, tivi, PHT
	Phòng học lớp
	

	
	8
	Thực hành tiếng Việt: Từ ngữ địa phương

	
	Máy tính, tivi, PHT
	Phòng học lớp
	

	Tuần 3
	9,10
	Thực hành đọc hiểu:

Dọc đường xứ Nghệ (Sơn Tùng)
	
	Máy tính, tivi, PHT
	Phòng học lớp
	

	Tuần 3,4
	11,12,13
	Viết:Viết bài văn kể lại một sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử.
	
	Máy tính, tivi, PHT
	Phòng học lớp
	

	Tuần 4


	14
	Nói và nghe:

Trình bày ý kiến về một vấn đề trong đời sống
	
	Máy tính, tivi, PHT
	Phòng học lớp
	

	
	
	Tự đánh giá:

Bố của Xi Mông ( Guy đơ- Mô pát- xăng)

Hướng dẫn tự học

	
	Học sinh thực hiện ở nhà

	
	BÀI 2.

THƠ BỐN CHỮ, NĂM CHỮ  (12 Tiết)

	Tuần 4
	15,16
	Đọc hiểu văn bản 1:

“Mẹ”( Đỗ Trung Lai)
	- Nhận biết được một số yếu tố hình thức của thơ bốn chữ, năm chữ (số lượng dòng, chữ, vần, nhịp, từ ngữ, hình ảnh, biện pháp tu từ,…) và tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện trong bài thơ.

- Nhận biết và phân tích tác dụng của một số biện pháp tu từ trong thơ.

- Bước đầu làm được bài thơ bốn chữ, năm chữ; viết được đoạn văn ghi lại cảm xúc sau khi đọc một bài thơ bốn chữ, năm chữ. 

- Biết trao đổi về một vấn đề.

- Biết yêu thương người thân trong gia đình, trân trọng các giá trị văn hóa của dân tộc.
	Máy tính, tivi, PHT
	Phòng học lớp
	

	Tuần 5
	17,18
	Đọc hiểu văn bản 2:

“Ông  đồ”( Vũ Đình Liên )
	
	Máy tính, tivi, PHT
	Phòng học lớp
	

	
	19,20
	Thực hành tiếng Việt: Từ trái nghĩa, biện pháp tu từ
	
	Máy tính, tivi, PHT
	Phòng học lớp
	

	Tuần 6
	21,22
	Thực hành đọc hiểu:Văn bản: “Tiếng gà trưa”( Xuân Quỳnh)
	
	Máy tính, tivi, PHT
	Phòng học lớp
	

	Tuần 6,7
	23,24,25
	Viết: - Tập làm thơ bốn chữ, năm chữ

- Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc sau khi đọc một bài thơ bốn chữ, năm chữ.
	
	Máy tính, tivi, PHT
	Phòng học lớp
	

	Tuần 7
	26
	Nói và nghe: Trao đổi về một vấn đề
	
	Máy tính, tivi, PHT
	Phòng học lớp
	

	
	
	Tự đánh giá:  Một mình trong mưa (Đỗ Bạch Mai)

Hướng dẫn tự học
	
	Học sinh tực hiện ở nhà

	
	BÀI 3.

TRUYỆN KHOA HỌC VIỄN TƯỞNG  (12 Tiết)

	Tuần 7,8
	27,28,29
	Đọc hiểu văn bản 1: “Bạch Tuộc”(GiuynVec-nơ)

	- Nhận biết được một số yếu tố hình thức (sự kiện, tình huống, cốt truyện, nhân vật, bối cảnh,… ) và nội dung (đề tài, chủ đề, ý nghĩa) của truyện khoa học viễn tưởng.

- Nhận biết và vận dụng được số từ, phó từ trong đọc, viết, nói và nghe.

- Viết được bài văn  biểu cảm về một con người hoặc sự việc.

- Biết thảo luận nhóm về một vấn đề gây tranh cãi.

- Trân trọng ý tưởng khoa học; dũng cảm, yêu thiên nhiên, thích khám phá, đam mê tưởng tượng và sáng tạo,…
- Khái quát được các nội dung cơ bản đã học trong nửa đầu học kì I, gồm kĩ năng đọc hiểu, viết, nói và nghe; các đơn vị kiến thức tiếng Việt, văn học.

- Phân tích được yêu cầu về nội dung và hình thức của các câu hỏi, bài tập đánh giá kết quả học tập.

- Có ý thức tự giác, nghiêm túc, trách nhiệm trong thực hiện bài KT.

	Máy tính, tivi, PHT
	Phòng học lớp
	

	Tuần 8
	30,31
	Đọc hiểu văn bản 2: “ Chất làm gỉ” (Rây Bret-bo-ry)


	
	Máy tính, tivi, PHT
	Phòng học lớp
	

	
	32
	Thực hành tiếng Việt: Phó từ, số từ


	
	Máy tính, tivi, PHT
	Phòng học lớp
	

	Tuần 9
	33,34. 
	Ôn tập giữa học kì 1
	
	Máy tính, tivi, PHT
	Phòng học lớp
	

	
	35,36
	Kiểm tra giữa kì 1
	
	Đề, giấy kiểm tra
	Phòng học lớp
	

	Tuần 10
	37,38
	Thực hành đọc hiểu:“Nhật trình Sol 6” (En-đi-Uyn)
	
	Máy tính, tivi, PHT
	Phòng học lớp
	

	Tuần 10,11
	39,40,41
	Viết:Viết bài văn biểu cảm về một con người hoặc sự việc
	
	Máy tính, tivi, PHT
	Phòng học lớp
	

	Tuần 11
	42
	Nói và nghe: Thảo luận nhóm về một vấn đề
	
	Máy tính, tivi, PHT
	Phòng học lớp
	

	
	
	Tự đánh giá: Một trăm dặm dưới mặt đất  (Giuyn Vec-nơ)

Hướng dẫn tự học
	
	Học sinh tực hiện ở nhà

	
	43
	Trả bài kiểm tra giữa kì 1
	
	Máy tính, tivi
	Phòng học lớp
	

	
	BÀI 4.

NGHỊ LUẬN VĂN HỌC (12 TIẾT)

	Tuần 11,12
	44,45
	Đọc hiểu văn bản 1: Thiên nhiên và con người trong truyện Đất rừng Phương Nam (Bùi Hồng)
	- Nhận biết được đặc điểm hình thức ( ý kiến, lí lẽ, bằng chứng,…) và nội  dung (đề tài, tư tưởng, ý nghĩa…) của các văn bản nghị luận văn học; mối quan hệ giữa đặc điểm với mục đích của bài nghị luận.

- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng mở rộng thành phần chính của câu bằng cụm chủ vị vào đọc hiểu, viết, nói và nghe có hiệu quả.

- Bước đầu biết viết bài văn phân tích đặc điểm nhân vật trong tác phẩm văn học.

- Biết thảo luận nhóm về một vấn đề.

- Yêu thích tìm hiểu, khám phá vẻ đẹp của các tác phẩm văn học.
	Máy tính, tivi, PHT
	Phòng học lớp
	

	Tuần 12
	46,47
	Đọc hiểu văn bản 2: Vẻ đẹp của bài thơ Tiếng gà trưa( Đinh Trọng Lạc)
	
	Máy tính, tivi, PHT
	Phòng học lớp
	

	Tuần 12,13
	48,49
	Thực hành Tiếng Việt: Mở rộng thành phần chính của câu
	
	Máy tính, tivi, PHT
	Phòng học lớp
	

	Tuần 13
	50,51
	Thực hành đọc hiểu: Sức hấp dẫn của tác phẩm “ Hai vạn dặm dưới đáy biển”(Lê Phương Liên)
	
	Máy tính, tivi, PHT
	Phòng học lớp
	

	Tuần 13,14
	52,53,54
	Viết: Viết bài văn phân tích đặc điểm nhân vật
	
	Máy tính, tivi, PHT
	Phòng học lớp
	

	Tuần 14
	55
	Nói và nghe: Thảo luận nhóm về một vấn đề
	
	Máy tính, tivi, PHT
	Phòng học lớp
	

	
	
	Tự đánh giá: Về bài thơ Ông Đồ của Vũ Đình Liên.

Hướng dẫn tự học
	
	Học sinh tực hiện ở nhà

	
	BÀI 5.

VĂN BẢN THÔNG TIN  (12 tiết)


	Tuần 14,15
	56,57
	Đọc hiểu văn bản 1: Ca Huế
	- Nhận biết được một số yếu tố hình thức (đặc điểm, cách triển khai,…), nội dung (đề tài, chủ đề, ý nghĩa…) của văn bản giới thiệu quy tắc, luật lệ của một hoạt động, trò chơi.

- Biết mở rộng trạng ngữ của câu. 

- Biết giới thiệu, thuyết minh, giải thích quy tắc, luật lệ của một hoạt động, trò chơi cả trong viết, nói và nghe. 

- Yêu quý, trân trọng cảnh vật, con người và truyền thống văn hóa của dân tộc.
	Máy tính, tivi, PHT
	Phòng học lớp
	

	Tuần 15
	58,59
	Đọc hiểu văn bản 2: Hội thi thổi cơm
	
	Máy tính, tivi, PHT
	Phòng học lớp
	

	Tuần 15,16
	60,61
	Thực hành Tiếng Việt:   Mở rộng trạng ngữ
	
	Máy tính, tivi, PHT
	Phòng học lớp
	

	Tuần 16
	62,63
	Thực hành đọc hiểu:  Những nét đặc sắc  trên “ đất vật” Bắc Giang.
	
	Máy tính, tivi, PHT
	Phòng học lớp
	

	Tuần 16,17
	64,65,66
	Viết: Viết bài văn thuyết minh về quy tắc,luật lệ  trong một hoạt động hay trò chơi
	
	Máy tính, tivi, PHT
	Phòng học lớp
	

	Tuần 17
	67
	Nói và nghe: Giải thích quy tắc, luật lệ, của một hoạt động hay trò chơi.
	
	Máy tính, tivi, PHT
	Phòng học lớp
	

	
	
	Tự đánh giá: Trò chơi dân gian của người Khmer Nam Bộ.

Hướng dẫn tự học
	
	Học sinh tực hiện ở nhà

	Tuần 18
	68,69
	Ôn tập cuối học kì I
	- Khái quát được các nội dung cơ bản đã học trong học kì I, gồm kĩ năng đọc hiểu, viết, nói và nghe; các đơn vị kiến thức tiếng Việt, văn học.

- Phân tích được yêu cầu về nội dung và hình thức của các câu hỏi, bài tập đánh giá kết quả học tập.

- Có ý thức tự giác, nghiêm túc, trách nhiệm trong thực hiện bài KT.
	Máy tính, tivi, PHT
	Phòng học lớp
	

	
	70,71
	Kiểm tra cuối học kì I
	
	Đề, giấy kiểm tra
	Phòng học lớp
	

	
	72
	Trả bài kiểm tra cuối học kì I
	
	Máy tính, ti vi
	Phòng học lớp
	


HỌC KÌ II

	Tuần
	Tiết
	Chủ đề/ Bài học
	Yêu cầu cần đạt
	Thiết bị dạy học
	Địa điểm
	Điều chỉnh/ hướng dẫn thực hiện

	
	BÀI 6. TRUYỆN NGỤ NGÔN VÀ TỤC NGỮ

(12 tiết)

	Tuần 19
	73,74,75
	Đọc hiểu văn bản 1,2:
 -Ếch ngồi đáy giếng,

 - Đẽo cày giữa đường


	- Nhận biết được một số yếu tố hình thức (chi tiết, cốt truyện, nhân vật, vần, nhịp, hình ảnh,…) và nội dung (đề tài, chủ đề, ý nghĩa, bài học…) của truyện ngụ ngôn và tục ngữ.

- Nhận biết được đặc điểm và tác dụng của các BPTT nói quá, nói giảm nói tránh, vận dụng được những biện pháp này vào đọc, viết, nói và nghe.

- Viết được bài văn phân tích đặc điểm nhân vật trong truyện ngụ ngôn. 

- Biết kể lại một truyện ngụ ngôn và vận dụng tục ngữ trong đời sống.

- Có quan niệm sống đúng đắn và ứng xử nhân văn; khiêm tốn và ham học hỏi; tự tin, dám chịu trách nhiệm.
	Máy tính, tivi, PHT
	Phòng học lớp
	

	Tuần 19,20
	76,77
	Đọc hiểu văn bản 3: Tục ngữ về thiên nhiên, lao động và con người,xã hội(1)
	
	Máy tính, tivi, PHT
	Phòng học lớp
	

	Tuần 20
	78
	Thực hành Tiếng Việt:

 + Tục ngữ , Thành ngữ 

+ Nói quá; nói giảm, nói tránh


	
	Máy tính, tivi, PHT
	Phòng học lớp
	

	
	79,80
	Thực hành đọc hiểu:

      -Bụng và Răng, Miệng, Tay, Chân.

- Tục ngữ về thiên nhiên, lao động và con người, xã hội (2)
	
	Máy tính, tivi, PHT
	Phòng học lớp
	

	Tuần 21
	81,82,83
	Viết:  

Viết bài văn phân tích đặc điểm nhân vật
	
	Máy tính, tivi, PHT
	Phòng học lớp
	

	
	84
	Nói và nghe: Kể lại một truyện ngụ ngôn
	
	Máy tính, tivi, PHT
	Phòng học lớp
	

	
	
	Tự đánh giá: “Thầy bói xem voi”, Tục ngữ 

Hướng dẫn tự học

	
	Học sinh tực hiện ở nhà

	
	BÀI 7. THƠ

(12 tiết)

	Tuần 22
	85,86
	Đọc hiểu văn bản 1: Những cánh buồm
	- Nhận biết được nét độc đáo về hình (từ ngữ, hình ảnh, vần, nhịp, biện pháp tu từ…) và nội dung (đề tài, chủ đề, tình cảm, cảm xúc,…) của bài thơ.

- Nhận biết và nêu được tác dụng của một số biện pháp tu từ có trong văn bản, công dụng của dấu chấm lửng; nhận biết được ngữ cảnh và ngữ nghĩa của từ trong ngữ cảnh.

- Viết được đoạn văn ghi lại cảm xúc sau khi đọc một bài thơ. 

- Biết trao đổi về một vấn đề.

- Trân trọng tình cảm cha con cao đẹp, tình mẹ con sâu nặng, xúc động.
	Máy tính, tivi, PHT
	Phòng học lớp
	

	
	87,88
	Đọc hiểu văn bản 2: Mây và sóng( Tago)
	
	Máy tính, tivi, PHT
	Phòng học lớp
	

	Tuần 23
	89,90
	Thực hành Tiếng Việt:  Ngữ cảnh và nghĩa của từ trong ngữ cảnh; Dấu chấm lửng
	
	Máy tính, tivi, PHT
	Phòng học lớp
	

	
	91,92
	Thực hành đọc hiểu: Mẹ và quả ( Nguyễn Khoa Điềm)
	
	Máy tính, tivi, PHT
	Phòng học lớp
	

	Tuần 24
	93,94
	Viết: Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc sau khi đọc một bài thơ.
	
	Máy tính, tivi, PHT
	Phòng học lớp
	

	
	95,96
	Nói và nghe: Trao đổi về một vấn đề
	
	Máy tính, tivi, PHT
	Phòng học lớp
	

	
	
	Tự đánh giá:  Rồi ngày mai con đi( Lò Cao Nhum)

Hướng dẫn tự học

	
	Học sinh tực hiện ở nhà

	
	BÀI 8. NGHỊ LUẬN XÃ HỘI

(12 tiết)

	Tuần 25
	97,98
	Đọc hiểu văn bản 1: Tinh thần yêu nước của nhân dân ta( Hồ Chí Minh)
	- Nhận biết được đặc điểm của văn bản nghị luận xã hội: mục đích và nội dung chính; ý kiến, lí lẽ, bằng chứng và mối quan hệ của chúng.

- Vận dụng được kiến thức về liên kết, mạch lạc của văn bản trong đọc, viết, nói và nghe. 

- Biết viết bài văn nghị luận và trình bày ý kiến về một vấn đề trong đời sống.

- Tự hào về truyền thống yêu nước, có lối sống giản dị, khiêm nhường và biết ơn những thế hệ đã hi sinh vì Tổ quốc.
- Khái quát được các nội dung cơ bản đã học trong nửa đầu học kì II, gồm kĩ năng đọc hiểu, viết, nói và nghe; các đơn vị kiến thức tiếng Việt, văn học.

- Phân tích được yêu cầu về nội dung và hình thức của các câu hỏi, bài tập đánh giá kết quả học tập.

- Có ý thức tự giác, nghiêm túc, trách nhiệm trong thực hiện bài KT.
	Máy tính, tivi, PHT
	Phòng học lớp
	

	
	99,100
	Đọc hiểu văn bản 2: Đức tính giản dị của Bác Hồ( Phạm Văn Đồng)
	
	Máy tính, tivi, PHT
	Phòng học lớp
	

	Tuần 26
	101,102
	Thực hành Tiếng Việt: Liên kết và mạch lạc trong văn bản.
	
	Máy tính, tivi, PHT
	Phòng học lớp
	

	
	103,104
	Thực hành đọc hiểu: Tượng đài vĩ đại nhất( Uông Ngọc Dậu).
	
	Máy tính, tivi, PHT
	Phòng học lớp
	

	Tuần 27
	105
	Ôn tập giữa học kì II
	
	Máy tính, tivi, PHT
	Phòng học lớp
	

	
	106,107
	Kiểm tra giữa học kì II
	
	Đề, giấy kiểm tra
	Phòng học lớp
	

	Tuần 27,28
	108,109,110
	Viết: Viết bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống.
	
	Máy tính, tivi, PHT
	Phòng học lớp
	

	Tuần 28
	111
	 Nói và nghe: Thảo luận nhóm về một vấn đề trong đời sống
	
	Máy tính, tivi, PHT
	Phòng học lớp
	

	
	
	Tự đánh giá: Sự giàu đẹp của Tiếng Việt.

Hướng dẫn tự học
	
	Học sinh tực hiện ở nhà

	
	112
	
Trả bài kiểm tra giữa hoc kì II
	
	Máy tính, tivi
	Phòng học lớp
	

	
	BÀI 9.

TÙY BÚT VÀ TẢN VĂN

(12 tiết)

	Tuần 29
	113,114,115
	Đọc hiểu văn bản 1: Cây tre Việt Nam( Thép Mới)
	- Nhận biết được một số yếu tố hình thức (chất trữ tình, cái “tôi”, ngôn ngữ,…), nội dung (đề tài, chủ đề, ý nghĩa,…) của tùy bút và tản văn.

- Sử dụng đúng một số từ Hán Việt thông dụng.

- Viết bài văn biểu cảm về con người hoặc sự việc.

- Biết trao đổi, thảo luận về một vấn đề.

- Yêu quý, trân trọng truyền thống, cảnh vật và con người của quê hương, đất nước.
	Máy tính, tivi, PHT
	Phòng học lớp
	

	Tuần 29,30
	116,117
	Đọc hiểu văn bản 2: Người ngồi đợi trước hiên nhà( Huỳnh Như Phương)
	
	Máy tính, tivi, PHT
	Phòng học lớp
	

	Tuần 30
	118
	Thực hành Tiếng Việt: Từ Hán Việt
	
	Máy tính, tivi, PHT
	Phòng học lớp
	

	
	119,120
	Thực hành đọc hiểu: Trưa tha hương ( Trần Cư)
	
	Máy tính, tivi, PHT
	Phòng học lớp
	

	Tuần 31
	121,122,123
	Viết: Viết bài văn biểu cảm về con người hoặc sự việc
	
	Máy tính, tivi, PHT
	Phòng học lớp
	

	
	124
	Nói và nghe: Trao đổi về một vấn đề
	
	Máy tính, tivi, PHT
	Phòng học lớp
	

	
	
	Tự đánh giá: Tiếng chim trong thành phố

Hướng dẫn tự học


	
	Học sinh tực hiện ở nhà

	
	BÀI 10.

VĂN BẢN THÔNG TIN

(12 TIẾT)


	Tuần 32
	125,126
	Đọc hiểu văn bản 1: Ghe xuồng Nam Bộ ( Theo Minh Nguyên)
	- Nhận biết được cách triển khai ý tưởng và thông tin trong văn bản (theo các đối tượng phân loại); nhận biết và hiểu được tác dụng của cước chú, tài liệu tham khảo trong văn bản; nhận biết và giải thích được tác dụng của phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ (hình ảnh, số liệu,…) trong văn bản.

- Nhận biết được thuật ngữ và nghĩa của thuật ngữ. 

- Viết được văn bản tường trình và biết tóm tắt văn bản theo yêu cầu khác nhau về độ dài. 

- Nghe và tóm tắt được ý chính của bài nói.

- Thích tìm hiểu, khám phá các phương tiện vận chuyển, đi lại và tôn trọng các quy định về an toàn giao thông.
	Máy tính, tivi, PHT
	Phòng học lớp
	

	
	127,128
	Đọc hiểu văn bản 2: Tổng kiểm soát phương tiện giao thông( Theoinfographics.vn)
	
	Máy tính, tivi, PHT
	Phòng học lớp
	

	Tuần 33
	129
	Thực hành Tiếng Việt: Thuật ngữ  
	
	Máy tính, tivi, PHT
	Phòng học lớp
	

	
	130,131
	Thực hành đọc hiểu: Phương tiện vận chuyển của các dân tộc thiểu số Việt Nam ngày xưa( Theo Trần Bình)
	
	Máy tính, tivi, PHT
	Phòng học lớp
	

	Tuần 33,34
	132,133,134
	Viết: -Tóm tắt văn bản theo yêu cầu khác nhau về độ dài

-Viết văn bản tường trình
	
	Máy tính, tivi, PHT
	Phòng học lớp
	

	Tuần 34
	135,136
	Nói và nghe: Nghe và tóm, tắt ý chính của người nói
	
	Máy tính, tivi, PHT
	Phòng học lớp
	

	
	
	Tự đánh giá: Một số phương tiện giao thông của tương lai(Theo Văn Biên- Dân Việt)

Hướng dẫn tự học
	
	Học sinh tực hiện ở nhà

	Tuần 35
	137
	Ôn tập cuối học kì II
	- Khái quát được các nội dung cơ bản đã học trong năm học, gồm kĩ năng đọc hiểu, viết, nói và nghe; các đơn vị kiến thức tiếng Việt, văn học.

- Phân tích được yêu cầu về nội dung và hình thức của các câu hỏi, bài tập đánh giá kết quả học tập.

- Có ý thức tự giác, nghiêm túc, trách nhiệm trong thực hiện bài KT.
	Máy tính, tivi, PHT
	Phòng học lớp
	

	
	138,139
	Kiểm tra cuối học kì II
	
	Đề, giấy kiểm tra
	Phòng học lớp
	

	
	140
	Trả bài kiểm tr cuối kì II
	
	Máy tính, tivi
	Phòng học lớp
	


2. Kiểm tra, đánh giá 

	Bài kiểm tra đánh giá
	Thời gian

(1)
	Thời điểm

(2)
	Yêu cầu cần đạt (3)
	Hình thức

(4)

	Đánh giá thường xuyên

(4 bài/ kì )
	Thực hiện trong năm học
	Thực hiện trong năm học
	· Đánh giá kiến thức cơ bản của học sinh trong thời điểm những lần  kiểm tra thường xuyên

· Sử dụng các hình thức kiểm tra phù hợp nội dung kiến thức : kiểm tra viết, quan sát, thực hành, đánh giá qua hồ sơ và sản phẩm học tập… khuyến khích HS nỗ lực học tập, vì sự tiến bộ của HS.
	Thuyết trình , báo cáo, viết , sản phẩm nhóm...

	Giữa học kỳ 1
	90 phút
	Tuần 9
	-Đánh giá kiến thức của học sinh về các văn bản truyện, thơ, Tiếng Việt, tập làm trong SGK ngữ văn 7 tập 1 từ tuần 1 đến tuần 9

- Những giá trị về nội dung, nghệ thuật của các văn bản tieu biểu,Viết bài văn kể về một sự việc có thật....     
	Viết trên giấy



	Cuối học kỳ 1
	90 phút
	Tuần 18
	-Đánh giá kiến thức của học sinh về các văn bản đọc hiểu, tiếng Việt, tập làm văn trong SGK ngữ văn 7 tập 1.

- Những giá trị về nội dung, nghệ thuật của các văn bản nghị luận , cách làm bài văn thuyết minh, bài văn phân tích đặc điểm của nhân vật…
	Viết trên giấy



	Giữa học kỳ 2
	90 phút
	Tuần 27
	- Đánh giá  kiến thức của học sinh về các văn bản đọc hiểu, tiếng Việt, tập làm văn trong SGK ngữ văn 7 tập  2 từ tuần 19 đến tuần 26

- Những giá trị nội dung, nghệ thuật của các văn bản nghị luận xã hội, thơ... cách viết bài văn phân tích đặc điểm nhân vật, Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc sau khi đọc một bài thơ ...
	Viết trên

 giấy



	Cuối học kỳ 2
	90 phút
	Tuần 35
	Đánh giá kiến thức của học sinh về các văn bản đọc hiểu, tiếng Việt, tập làm văn trong SGK ngữ văn 7 tập 2.

 - Những giá trị nội dung, nghệ thuật của các văn bản truyện ngắn, văn bản thông tin, tùy bút, tản văn, cách làm bài văn biểu cảm về con người hoặc sự việc ...
	Viết trên 

giấy


*MÔN NGỮ VĂN 8

NGỮ VĂN 8
Cả năm : 35 tuần x 4 tiết = 140 tiết 

Học kì I : 18 tuần x 4t = 72 tiết

Học kì II : 17 tuần x 4t  = 68 tiết 
1.. Phân phối chương trình

	
	
	
	

	Tuần
	Tiết
	Bài học/chủ đề
	Yêu cầu cần đạt
	Thiết bị dạy học
	Địa điểm
	Điều chỉnh bổ sung

	Tuần 1
	1,2,3,4
	Chủ đề tích hợp:Vẻ đẹp tâm hồn tuổi thơ qua văn bản truyện kí Việt Nam hiện đại và sự thống nhất về chủ đề, bố cục văn bản Tôi đi học
Trong lòng mẹ
Tính thống nhất của chủ đề văn bản

Bố cục của văn bản
	- Biết được một vài nét về tác giả Thanh Tịnh, Nguyên Hồng, hoàn cảnh ra đời tác phẩm,  ngôi kể,  bố cục, cốt truyện.

 - Nắm được cốt truyện, nhân vật, sự kiện,  chủ đề, bố cục, các chi tiết tiêu biểu trong đoạn trích, trong truyện kí Việt Nam hiện đại.

- Thấy được tính thống nhất về chủ đề của văn bản và xác định được chủ đề của một văn bản cụ thể.  Nắm được yêu cầu của văn bản về bố cục.

- Hiểu, cảm nhận được những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của một số tác phẩm (đoạn trích) truyện kí Việt Nam 1930 – 1945: Trong lòng mẹ - Nguyên Hồng ; Tôi di học- Thanh Tịnh); hiện thực đời sống con người và xã hội Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám.

 - Hiểu được chủ đề và xác định được bố cục trong một văn bản.

-Vận dụng kiến thức về bố cục, tính thống nhất về chủ đề  trong việc đọc – hiểu văn bản.
	Tivi, laptop 
	Lớp học
	

	Tuần 2
	5,6
	
	
	Tivi, laptop
	Lớp học
	

	
	7
	Trường từ vựng
	1. Về kiến thức:

- Hiểu được thế nào là trường từ vựng và xác lập được một số trường từ vựng gần gũi

- Biết cách sử dụng các từ cùng trường từ vựng để nâng cao hiệu quả diễn đạt

2. Về năng lực

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: 

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: 

- Rèn kỹ năng tập hợp các từ có chung nét nghĩa vào cùng một trường từ vựng.

3.Về phẩm chất:

- Trách nhiệm: Có ý thức học tập môn học.
	Tivi, laptop 
	Lớp học
	

	
	8
	Xây dựng đoạn văn trong văn bản
	1. Về kiến thức:

- Nắm được các khái niệm đoạn văn, từ ngữ chủ đề, câu chủ đề, quan hệ giữa các câu trong đoạn văn và cách trình bày nội dung trong đoạn văn

2. Về năng lực

- Năng lực giao tiếp và hợp tác

- Trình bày một đoạn văn theo kiểu quy nạp, diễn dịch, song hành, tổng hợp .

3.Về phẩm chất:

- Chăm chỉ: Chịu khó học tập bộ môn.

- Trách nhiệm: HS có ý thức tạo lập bố cục khi viết văn.
	Bảng phụ
	Lớp học
	

	Tuần 3


	9,10
	Tức nước vỡ bờ.
	1. Về kiến thức:

- Biết đọc hiểu một đoạn trích- Thấy được bút pháp hiện thực trong nghệ thuật viết truyện của nhà văn Ngô Tất Tố

- Hiểu được cảnh ngộ cơ cực của người nông dân trong xã hội tàn ác, bất dưới chế độ cũ; thấy được sức phản kháng mãnh liệt, tiềm tàng trong những người nông dân hiền lành và quy luật của cuộc sống: Có áp bức, có chiến tranh

2. Về năng lực

- Năng lực giao tiếp và hợp tác

- Vận dụng kiến thức về sự kết hợp các phương thức biểu đạt trong văn bản tự sự 

3.Về phẩm chất:

- Trách nhiệm: Có ý thức học tập môn học.

	Tivi, laptop
	Lớp học
	

	
	11
	Từ tượng hình, từ tượng thanh
	1. Về kiến thức:

- Nắm được đặc điểm của từ tượng hình, từ tượng thanh.

- Hiểu được công dụng của từ tượng hình, từ tượng thanh.

2. Về năng lực

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo

- Lựa chọn, sử dụng từ tượng hình, từ tượng thanh phù hợp với hoàn cảnh nói và viết.

3.Về phẩm chất:

- Chăm chỉ: Chịu khó học tập bộ môn.

- Trách nhiệm: Có ý thức học tập môn học.
	Tivi, laptop 
	Lớp học
	

	
	12
	Liên kết các đoạn văn trong văn bản
	1. Về kiến thức:

-HS nắm được: Sự liên kết giữa các đoạn, các phương tiện liên kết đoạn (từ liên kết và câu nối).

- Tác dụng của việc liên kết các đoạn văn trong quá trình tạo lập văn bản.

2. Về năng lực

- Năng lực giao tiếp và hợp tác

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo

3.Về phẩm chất:

- Chăm chỉ: Chịu khó học tập bộ môn.

- Trách nhiệm: HS có ý thức liên kết đoạn khi tạo lập VB.
	Bảng phụ
	Lớp học
	

	Tuần 4


	13,14
	Lão Hạc
	1. Về kiến thức:

- Hiểu được tình cảm khốn cùng, nhân cách cao quý tâm hồn đáng trân trọng của người nông dân qua hình tượng nhân vật lão Hạc; lòng nhân đạo sâu sắc của nhà văn nam Cao trước số phận đáng thương của người nông dân cùng khổ

2. Về năng lực

- Năng lực giao tiếp và hợp tác

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo

3.Về phẩm chất:

- Chăm chỉ: Chịu khó học tập bộ môn.

- Trách nhiệm: Có ý thức học tập môn học.
	Tivi, laptop
	Lớp học
	

	
	15
	Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội
	1. Về kiến thức:

- Hiểu thế nào từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội

- Nắm được hoàn cảnh sử dụng và giá trị của từ ngữ địa phương, biệt ngữ xã hội trong văn bản

2. Về năng lực

- Năng lực giao tiếp và hợp tác

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo

- Nhận biết, hiểu nghĩa một số từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội

3.Về phẩm chất:

- Trách nhiệm: Ý thức sử dụng từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội phù hợp trong nói và viết.
	Bảng phụ 
	Lớp học
	

	
	16
	Tóm tắt văn bản tự sự
	1. Về kiến thức:- Cách tóm tắt một VB tự sự.- Các yêu cầu đối với việc tóm tắt văn bản tự sự.- Luyện tập kỹ năng tóm tắt văn bản tự sự.

2. Về năng lực

- Năng lực giao tiếp và hợp tác- Năng lực giải quyết vấn đề 

- Đọc - hiểu, nắm bắt được toàn bộ cốt truyện của văn bản tự sự..

3.Về phẩm chất:

- Chăm chỉ: Chịu khó học tập bộ môn.

- Trách nhiệm: Có ý thức học tập môn học.
	Tivi, laptop 
	Lớp học
	


	Tuần 5
	17,18
	Cô bé bán diêm
	1. Về kiến thức:

-HS cảm nhận được lòng thương cảm sâu sắc của An-đéc-xen đối với em bé bán diêm bất hạnh trong đêm giao thừa được kể lại bằng nghệ thuật truyện cổ tích cảm động, thấm thía.


2. Về năng lực

- Đọc diễn cảm, hiểu, tóm tắt được tác phẩm.

- Phân tích được một số hình ảnh tương phản (đối lập, đặt gần nhau, làm nổi bật lẫn nhau).

3.Về phẩm chất:

- Trách nhiệm: Lòng cảm thông đối với nỗi bất hạnh của con người.
	Tivi, laptop
	Lớp học
	

	
	19
	Trợ từ, thán từ
	1. Về kiến thức:

- Khái niệm trợ từ, thán từ.- Đặc điểm và cách sử dụng trợ từ, thán từ.


2. Về năng lực

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo

- Dùng trợ từ và thán từ phù hợp trong nói và viết.

3.Về phẩm chất:

- Trách nhiệm: Có ý thức sử dụng trợ từ, thán từ phù hợp trong các tình huống giao tiếp.
	Tivi, laptop 
	Lớp học
	

	
	20
	Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự
	1. Về kiến thức:-LT Cách tóm tắt một VB tự sự.-Luyện tập kỹ năng tóm tắt văn bản tự sự.

2. Về năng lực

-Năng lực tự chủ và tự học     - Năng lực giao tiếp và hợp tác- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo

3.Về phẩm chất:

- Chăm chỉ: Chịu khó học tập bộ môn.

- Trách nhiệm: Có ý thức học tập môn học.
	Tivi, laptop 
	Lớp học
	

	Tuần 6
	21,22
	Đánh nhau với cối xay gió
	1. Về kiến thức:

- Đặc điểm thể loại truyện với nhân vật, sự kiện, diễn biến truyện qua một đoạn trích trong tác phẩm Đôn Ki-hô-tê

- Ý nghĩa của cặp nhân vật bất hủ mà Xéc-van-tét đã góp vào văn học nhân loại: Đôn Ki-hô-tê và Xan-chô Pan-xa.

2. Về năng lực

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: 

- Nắm bắt diễn biến của các sự kiện trong đoạn trích.

3. Về phẩm chất:

- Trách nhiệm: Có lòng dũng cảm, cao thượng không mê muội hoang tưởng. Sống có khát vọng và lí tưởng cao đẹp.

	Tivi, laptop
	Lớp học
	

	
	23
	Tình thái từ
	1. Về kiến thức:

- Khái niệm và các loại tình thái từ.

- Cách sử dụng tình thái từ.

2. Về năng lực

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: 

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: 

- Dùng tình thái từ phù hợp với yêu cầu giao tiếp.

3.Về phẩm chất:

- Trách nhiệm: Có ý thức sử dụng tình thái từ trong các tình huống nhất định khi tạo lập văn bản nói và viết.
	Tivi, laptop 
	Lớp học
	

	
	24
	Miêu tả và biểu cảm trong văn bản tự sự
	1. Về kiến thức:

- Vai trò của yếu tố kể trong VB tự sự.

- Vai trò của yếu tố miêu tả, biểu cảm trong văn bản tự sự.

- Sự kết hợp các yếu tố miêu tả và biểu lộ tình cảm trong văn bản tự sự.

2. Về năng lực

- Năng lực tự chủ và tự học: - Năng lực giao tiếp và hợp tác: - 

- Sử dụng kết hợp các yếu miêu tả, biểu cảm trong làm văn tự sự.

3.Về phẩm chất:

- Trách nhiệm: Có ý thức   sử dụng yếu tố miêu tả và biểu cảm trong văn bản tự sự.
	Tivi, laptop 
	Lớp học
	

	Tuần 7


	25,26
	Chiếc lá cuối cùng
	1. Về kiến thức:

- HS nắm được cốt truyện, nhân vật, tóm tắt được tác phẩm, đoạn trích.

- Phân tích nhân vật Giôn-xi để thấy được con người sống cần có nghị lực không nên bi quan chán nản

2. Về năng lực

- Năng lực giao tiếp và hợp tác

- Đọc diễn cảm - hiểu, tóm tắt được tác phẩm,cảm thụ VH

3.Về phẩm chất:

- Trách nhiệm: Có ý thức yêu thương con người, trân trọng cuộc sống.
	Tivi, laptop 
	Lớp học
	

	
	27,28
	Luyện tập viết đoạn văn tự sự kết hợp với với miêu tả và biểu cảm
	1. Về kiến thức:

Vận dụng kiến thức về các yếu tố miêu tả và biểu cảm trong văn bản tự sự, thực hành viết đoạn văn tự sự có sử dụng các yếu tố miêu tả và biểu cảm.

2. Về năng lực

- Thực hành sử dụng kết hợp các yếu tố miêu tả và biểu cảm trong làm văn kể chuyện.

3.Về phẩm chất:

- Trách nhiệm: Có ý thức ý thức sử dụng yếu tố miêu tả khi làm bài văn tự sự.
	Bảng phụ
	
	

	Tuần 8


	29,30
	Hai cây phong
	1. Về kiến thức:

- Hiểu và cảm nhận được tình yêu quê hương và lòng biết ơn người thầy đó vun trồng ước mơ và hi vọng cho những tâm hồn trẻ thơ.

- Hiểu rõ cách xây dựng mạch kể, cách miêu tả giàu hình tượng và lời văn giàu cảm xúc.

2. Về năng lực

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: - Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: 

- Đọc – hiểu một văn bản có giá trị văn chương.

- Cảm thụ vẻ đẹp sinh động, giàu sức biểu cảm trong đoạn trích.

3.Về phẩm chất:

- Trách nhiệm: Có ý thức trân trọng và yêu quê hương
	Tivi, laptop 
	Lớp học
	

	
	31
	Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt)
	1. Về kiến thức:

Hệ thống hóa từ ngữ chỉ quan hệ ruột thịt, thân thích được dùng trong giao tiếp ở địa phương.

2. Về năng lực

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng từ ngữ địa phương chỉ quan hệ ruột thịt, thân thích 

3.Về phẩm chất:

- Trách nhiệm: Có ý thức sinh sử dụng từ ngữ địa phương cho phù hợp trong giao tiếp.
	Bảng phụ
	Lớp học
	

	
	32
	Lập dàn ý cho bài văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm
	1. Về kiến thức:

Biết lập bố cục và cách thức xây dựng dàn bài cho bài văn tự sự có yếu tố miêu tả và biểu cảm.

2. Về năng lực

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: - Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo

- Xây dựng bố cục, sắp xếp các ý cho bài văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm.

3.Về phẩm chất:

- Trách nhiệm: Có ý thức lập dàn ý trước khi viết văn.
	Tivi, laptop 
	Lớp học
	

	Tuần 9
	33,34
	Ôn tập giữa kì 1
	1. Về kiến thức:

- Củng cố được những kiến thức đã học.

- Rèn luyện kĩ năng tổng hợp.

2. Về năng lực: 

- Năng lực tự chủ và tự học: 

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo:

3.Về phẩm chất:

- Trách nhiệm: Có ý thức học ôn tập.
	Tivi, laptop 
	Lớp học
	

	
	35,36
	Kiểm tra giữa học kì 1
	1. Kiến thức:   Nội dung và ý nghĩa số văn bản và kiến thức đã học.

2.Năng lực:

-NL tự học, sáng tạo.

-Rèn kĩ năng tổng hợp và làm bài kiểm tra cuối kì

3. Phẩm chất:

- Trách nhiệm: Nghiêm túc khi làm bài, bày tỏ được tình cảm của mình trong khi làm bài.
	Tivi, laptop
	Lớp học
	

	Tuần 10


	37,38
	Ôn tập truyện kí Việt Nam
	1. Về kiến thức:

-Hệ thống hóa và khắc sâu kiến thức cơ bản về các văn bản truyện kí Việt Nam hiện đại đó được học ở kì I.

2. Về năng lực

- Năng lực tự chủ và tự học: - Năng lực giao tiếp và hợp tác: - 

- Khái quát, thống nhất hóa và nhận xét về tác phẩm văn học trên một số phương diện cụ thể.

 - Cảm thụ nét riêng, độc đáo của tác phẩm đó học.

3.Về phẩm chất:

- Trách nhiệm: Có ý thức ý thức tìm hiểu về truyện kí Việt Nam


	Tivi, laptop 
	Lớp học
	

	
	39
	Nói quá
	1. Về kiến thức:

- Hiểu được khái niệm, tác dụng của nói quá trong văn chương và trong giao tiếp hàng ngày.

2. Về năng lực

- Năng lực giao tiếp và hợp tác:

- Vận dụng hiểu biết về biện pháp nói qúa trong đọc – hiểu văn bản.

3.Về phẩm chất:

- Trách nhiệm: Có ý thức phê phán những lời nói khoác, nói sai sự thật.
	Tivi, laptop 
	Lớp học
	

	
	40
	Luyện nói: Kể chuyện theo ngôi kể kết hợp với miêu tả và biểu cảm
	1. Về kiến thức:

- Nắm chắc kiến thức về ngôi kể

 - Trình bày đạt yêu cầu một câu chuyện có kết hợp sử dụng các yếu tố miêu tả và biểu cảm.

2. Về năng lực

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo

- Kể được một câu chuyện theo ngôi kể khác nhau; biết lựa chọn ngôi kể phù hợp với câu chuyện được kể.

- Lập dàn ý một văn bản tự sự có sử dụng yếu tố miêu tả và biểu cảm.

- Diễn đạt trôi chảy, góy gọn, biểu cảm, sinh động câu chuyện kết hợp sử dụng các yếu tố phi ngôn ngữ.

3.Về phẩm chất:

- Trách nhiệm: Có ý thức tự tin khi nói trước tập thể.
	Tivi, laptop
	Lớp học
	

	Tuần 11
	41,42
	Thông tin về Ngày Trái Đất năm 2000
	1. Về kiến thức:

- Thấy được ý nghĩa to lớn của việc bảo vệ môi trường. Từ đó có những suy nghĩ và hành động tích cực về vấn đề xử lí rác thải sinh hoạt.

- Thấy được tính thuyết phục trong cách thuyết minh và những kiến nghị mà tác giả

2. Về năng lực

Năng lực giao tiếp và hợp tác: - Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Năng lực trình bày và trao đổi thông tin trước lớp.

3.Về phẩm chất:

- Trách nhiệm: Có ý thức,  những suy nghĩ tích cực về các việc tương tự trong vấn đề xử lí rác thải sinh hoạt, một vấn đề vào loại khó giải quyết nhất trong nhiệm vụ bảo vệ môi trường.
	Bảng phụ
	Lớp học
	

	
	43
	Nói giảm, nói tránh
	1. Về kiến thức:

- Hiểu được khái niệm, tác dụng của biện pháp nói giảm, nói tránh.

 - Biết sử dụng biện pháp tu từ nói giảm, nói tránh.

2. Về năng lực

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: - Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Năng lực trình bày và trao đổi thông tin trước lớp.

- Sử dụng nói giảm nói tránh đúng lúc, đúng chỗ để tạo lời nói trang nhã, lịch sự.

3.Về phẩm chất:

- Trách nhiệm: Có ý thức sử dụng biện pháp nói giảm nói tránh trong giao tiếp .
	Bảng phụ
	Lớp học
	

	
	44
	Trả bài kiểm tra giữa học kì 1
	1. Về kiến thức:

HS nhận ra những lỗ sai cơ bản trong bài viết của mình và biết cách khắc phục sủa chữa.

2. Về năng lực: 

Năng lực giao tiếp và hợp tác

- Phát hiện và sửa lỗi bài kiểm tra.

3.Về phẩm chất:- Trách nhiệm: Có ý thức học tập môn học
	Tivi, laptop
	Lớp học
	

	Tuần 12
	45,46
	Ôn dịch thuốc lá
	1. Về kiến thức:

- Xác định được quyết tâm phòng chống thuốc lá trên cơ sở nhận thức được tác hại to lớn, nhiều mặt của thuốc lá đối với đời sống cá nhân và cộng đồng.

- Thấy được sự kết hợp chặt chẽ giữa hai phương thức lập luận và thuyết minh trong văn bản. Bước đầu thấy được đặc điểm văn thuyết minh: Thuyết minh bằng nêu ví dụ, số liệu thống kê, phân tích.

2. Về năng lực

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: - Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Năng lực trình bày và trao đổi thông tin trước lớp.

- Tích hợp với phần Tập làm văn để tập viết bài văn thuyết minh một vấn đề của đời sống xã hội.

3.Về phẩm chất:

- Trách nhiệm: Có ý thức ý thức không sử dụng thuốc lá.
	Tivi, laptop 
	Lớp học
	

	
	47,48
	Câu ghép
	1. Về kiến thức:

HS hiểu được- Mối quan hệ về ý nghĩa giữa các vế câu ghép.

- Cách thể hiện quan hệ ý nghĩa giữa các vế câu ghép.


2. Về năng lực

- Năng lực giao tiếp và hợp tác:


- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Năng lực trình bày và trao đổi thông tin trước lớp.

3.Về phẩm chất:

- Trách nhiệm: Có ý thức yêu mến, tự hào về sự phong phú của Tiếng Việt.
	Bảng phụ
	Lớp học
	

	Tuần 13
	49, 50
	Bài toán dân số
	1. Về kiến thức:

- Hiểu được việc hạn chế sự bùng nổ và gia tăng dân số là đòi hỏi tất yếu của sự phát triển loài người.

 - Thấy được sự kết hợp của phương thức tự sự với lập luận tạo nên sức thuyết phục của bài viết.

 - Thấy được cách trình bày một vấn đề của đời sống có tính chất toàn cầu trong văn bản.

2. Về năng lực

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: - Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Năng lực trình bày và trao đổi thông tin trước lớp.

- Vận dụng vào việc viết bài văn thuyết minh. 


3.Về phẩm chất:

- Trách nhiệm: thấy được hậu quả của việc gia tăng dân số.
	Tivi, laptop
	Lớp học
	

	
	51
	Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh
	1. Về kiến thức:

Nắm được đặc điểm, vai trò, tác dụng của văn bản thuyết minh.

2. Về năng lực

- Năng lực tự chủ và tự học: - Năng lực giao tiếp và hợp tác: 

- Trình bày các tri thức có tính chất khách quan, khoa học thông qua những tri thức của môn Ngữ văn và các môn học khác.

3.Về phẩm chất:

- Trách nhiệm: Có ý thức có ý thức tìm hiểu về đặc điểm, vai trò của văn bản thuyết minh.
	Bảng phụ
	Lớp học
	

	
	52
	Phương pháp thuyết minh
	1. Về kiến thức:

- Kiến thức về văn bản thuyết minh (Trong cụm các bài học về văn bản thuyết minh đã học và sẽ học).

- Đặc điểm, tác dụng của các phương pháp thuyết minh.

2. Về năng lực

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: 

- Nhận biết và vận dụng các phương pháp thuyết minh thụng dụng.

3.Về phẩm chất:

- Trách nhiệm: Có ý thức sử dụng đúng các phương pháp khi làm bài văn thuyết minh.
	Tivi, laptop 
	Lớp học
	

	Tuần 14
	53
	Chương trình địa phương (phần Văn)
	1. Về kiến thức:

- Hiểu biết thêm về các tác giả văn học ở địa phương và các tác phẩm văn học viết về địa phương trước năm 1975.

- Cách tìm hiểu về các nhà văn nhà thơ ở địa phương.

- Cách tìm hiểu về tác phẩm thơ văn viết về địa phương.

2. Về năng lực

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Năng lực trình bày và trao đổi thông tin trước lớp.

- Đọc - hiểu và thẩm bình thơ văn viết về địa phương.

- Biết cách thống kê tài liệu thơ văn viết về địa phương.

3. Về phẩm chất:

- Trách nhiệm: Có ý thức học tập môn học.
	Tivi, laptop 
	Lớp học
	

	
	54
	Dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm
	1. Về kiến thức:

Hiểu công dụng và biết cách sử dụng dẫu ngoặc đơn và dấu hai chấm trong khi viết.

2. Về năng lực

- Năng lực giao tiếp và hợp tác.

-  Biết sử dụng dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm khi viết

- Sửa lỗi về dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm

3.Về phẩm chất:

- Trách nhiệm: Có ý thức ý thức tìm hiểu công dụng của hai loại dấu này .
	Tivi, laptop
	Lớp học
	

	
	55
	Dấu ngoặc kép
Khuyến khích HS tự đọc: Ôn luyện về dấu câu
	1. Về kiến thức:

Giúp hs hiểu được công dụng của dấu ngoặc kép.


2. Về năng lực

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: - Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Năng lực trình bày và trao đổi thông tin trước lớp.

3.Về phẩm chất:

- Trách nhiệm: Có ý thức  tìm hiểu công dụng của loại dấu này.
	Bảng phụ 
	Lớp học
	

	
	56
	Đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh
	1. Về kiến thức:

Nhận dạng, hiểu được đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh.

2. Về năng lực

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: - Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Năng lực trình bày và trao đổi thông tin trước lớp.

- Xác định yêu cầu của một đề văn thuyết minh.

3.Về phẩm chất:

- Trách nhiệm: Có ý thức ý thức thực hiện đúng các bước khi làm bài văn thuyết minh.
	Tivi, laptop 
	Lớp học
	

	Tuần 15
	57

58
	Đập đá ở Côn Lôn

Hướng dẫn đọc thêm: Muốn làm thằng Cuội Khuyến khích học sinh tự đọc: Hai chữ nước nhà ; Vào nhà ngục Quảng Đông cảm  tác
	1. Về kiến thức:

- Thấy được nét mới mẻ về nội dung trong một số tác phẩm thơ Nôm viết theo thể thất ngôn bát cú Đường luật của văn học yêu nước và cách mạng đầu thế kỉ XX qua sáng tác của Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh.

- Cảm nhận được vẻ đẹp và tư thế của người chí sĩ yêu nước được khắc hoạ bằng bút pháp nghệ thuật lãng mạn, giọng điệu hào hùng, truyền cảm, lôi cuốn trong tác phẩm.

2. Về năng lực

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: - Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo

- Cảm nhận được giọng điệu, hình ảnh thơ ở các văn bản 

3.Về phẩm chất:

- Trách nhiệm: Bồi dưỡng niềm tự hào về những  anh hùng cách mạng.


	Tivi, laptop
	Lớp học
	

	
	59,60
	Ôn tập Tiếng Việt

 Khuyến khích HS tự đọc: Ôn luyện về dấu câu
	1. Về kiến thức:

Hệ thống hóa kiến thức về dấu câu.

2. Về năng lực

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Năng lực trình bày và trao đổi thông tin trước lớp.

- Vận dụng kiến thức về dấu câu trong quá trình đọc hiểu và tạo lập vb

3.Về phẩm chất:

- Trách nhiệm: Có ý thức sử dụng dấu câu hợp lí
	Tivi, laptop 
	Lớp học
	

	Tuần 16
	61,62
	Thuyết minh một thể loại văn học
Khuyến khích HS tự đọc: Làm thơ bảy chữ
	1. Kiến thức

- Biết quan sát đặc điểm hình thức của một thể loại văn học.

- Nắm được kiến thức và vận dụng để làm bài văn thuyết minh về một thể loại văn học.

2. Các năng lực 

Năng lực hợp tác, giải quyết vấn đề.

.- Năng lực giao tiếp, làm chủ ngôn ngữ.

- Năng lực tạo lập văn bản.

3. Các phẩm chất

- Phát triển phẩm chất sống tự chủ: Tự lực, vượt khó, tự hoàn thiện mình.

	Tivi, laptop 
	Lớp học
	

	
	63,64
	Luyện nói: Thuyết minh một thứ đồ dùng
	1. Về kiến thức:

- Cách tìm hiểu, quan sát và nắm được đặc điểm cấu tạo, công dụng, ...của những vật dụng gần gũi với bản thân.

- Cách xây dựng trình tự các nội dung cần trình bày bằng ngôn ngữ nói về một thứ đồ dùng trước lớp.

2. Về năng lực

- Năng lực tự chủ và tự học: - Năng lực giao tiếp và hợp tác: - 

- Tạo lập văn bản thuyết minh

 - Sử dụng ngôn ngữ dạng nói về một thứ đồ dùng trước tập thể

3.Về phẩm chất:

- Trách nhiệm: Có ý thức học tập môn học.
	Tivi, laptop
	Lớp học
	

	Tuần 17
	65,66

67,68
	Ôn tập học kì I

	1. Về kiến thức:

- Củng cố được những kiến thức đã học.

- Rèn luyện kĩ năng tổng hợp.

2. Về năng lực: 

- Năng lực tự chủ và tự học: 

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: 

- Rèn kĩ năng tổng hợp và làm bài kiểm tra cuối kì

3.Về phẩm chất:

- Trách nhiệm: Có ý thức học ôn tập.
	Tivi, laptop 
	Lớp học
	

	Tuần 18


	69


	Ôn tập học kì I

	1. Kiến thức

- Ktra những thức văn bản, Tiếng Việt, tập làm văn đó học trong  chương trình lớp 8- HKI)

2. Năng lực 

- Năng lực tự quản bản thân.- Năng lực tự học.

- Năng lực giao tiếp, làm chủ ngôn ngữ.- Năng lực tạo lập văn bản.

3. Các phẩm chất

- Phát triển phẩm chất sống tự chủ: Tự lực, vượt khó, tự hoàn thiện mình.
	Tivi, laptop 
	Lớp học
	

	
	70,71
	Kiểm tra học kì I  
	1. Về kiến thức:

- Củng cố được những kiến thức đã học.

- Rèn luyện kĩ năng tổng hợp.

2. Về năng lực: 

- Năng lực tự chủ và tự học: 

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: 

Rèn kĩ năng tổng hợp và làm bài kiểm tra cuối kì

3.Về phẩm chất:

- Trách nhiệm: Có ý thức học ôn tập.
	
	Lớp học
	

	
	72
	Trả bài kiểm tra học kì I
	1. Kiến thức:

- Qua việc trả bài, nhận xét, giúp đỡ HS củng cố được toàn bộ kiến thức môn Ngữ văn học kì I.

- Rút kinh nghiệm cho HS về cách làm bài kiểm tra tổng hợp.

 -Nhận xét, đánh giá, rút kinh nghiệm về kết quả làm bài của mỡnh.

- Hướng khắc phục lỗi mắc trong bài kiểm tra, có ý thức  sửa chữa.

2. Năng lực:

- Năng lực tự quản bản thân.

- Năng lực tự quản bản thân


- Năng lực giao tiếp tiếng Việt

3. Các phẩm chất:

- Có ý thức nhận ra những hạn chế của bản thân khi viết bài để kịp thời sửa chữa.
	Tivi, laptop 
	Lớp học
	

	HỌC  KÌ II
	

	Tuần 19
	73,74,

75,76
	Chủ đề TH: Kiểu câu nghi vấn trong hai văn bản Ông đồ và Nhớ rừng : 

Ông đồ; Nhớ rừng

Câu nghi vấn
	Biết cách đọc - hiểu,một tỏc phẩm thơ lãng mạn tiêu biểu của phong trào thơ mới .

-Hiểu  được một số biểu hiện của sự đổi mới về thể loại, đề tài, ngôn ngữ, biện pháp nghệ thuật thơ mới được thể hiện trong bài thơ.
- Hiểu được tâm trạng của nhà thơ trước thực tại. Lối viết bình dị mà gợi cảm của nhà thơ trong bài thơ.

- HS vận dụng  phân tích và cảm nhận được tâm trạng của tác giả trước sự đổi thay trong đời sống xã hội và sự tiếc nuối của nhàthơ đối với những giá trị văn hoá cổ truyền của dân tộc đang bị dần mai một.

- HS biết được đặc điểm hình thức chức năng chính của câu nghi vấn.
	Tivi, laptop
	Lớp học
	

	Tuần 20
	77
	
	
	Tivi, laptop 
	Lớp học
	

	
	78,79
	Quê hương
	1. Kiến thức : - Cảm nhận được vẻ đẹp tươi sáng, giàu sức sống của một miền quê miền biển được miêu tả trong bài thơ và tình cảm quê hương đằm thắm của tác giả.

  - Thấy được những đặc sắc nghệ thuật của nhà thơ.

2. Năng lực :
 -Rèn cho HS có năng đọc, phân tích thơ.: Năng lực tìm hiểu, cảm thụ văn học.

3.Phẩm chất: HS biết yêu qhương, bồi dưỡng tcảm yêu quê hương, đất nước cho HS.
	Tivi, laptop 
	Lớp học
	

	
	80
	Viết đoạn văn trong văn bản thuyết minh
	1. Kiến thức: Biết cách sắp xếp ý trong đoạn văn thuyết minh cho hợp lí.
2. Năng lực: HS có kĩ năng viết đoạn văn thuyết minh

Năng lực trình bày nội dung đoạn văn đúng và hay..
3. Phẩm chất: HS có ý thức tìm ý và lập dàn ý trong làm văn.
	Tivi, laptop 
	Lớp học
	

	Tuần 21
	81
	Khi con tu hú   
	1. Kiến thức:
- Cảm nhận được lòng yêu sự sống, niềm khát khao tự do cháy bỏng của người chiến sĩ cách mạng trẻ đang bị giam cầm trong tù ngục được thể hiện bằng những hình ảnh gợi cảm và thể thơ lục bát giản dị thiết tha.

- Thấy được những đặc sắc nghệ thuật của nhà thơ.

2. Năng lực:- Rèn cho HS có năng đọc, phân tích thơ. Năng lực cảm thụ văn học.

3.Phẩm chất:- HS biết yêu sự sống, bdưỡng tình cảm yêu quê hương, đất nước cho HS.
	18
	
	

	
	82
	Câu cầu khiến
	1. Kiến thức: Hiểu rõ đặc điểm hình thức của câu cầu khiến. Phân biệt câu cầu khiến với các kiểu câu khác. Nắm vững chức năng của câu cầu khiến, biết dùng câu cầu khiến phù hợp tình huống giao tiếp.

2. Năng lực:
 HS có kĩ năng dùng câu cầu khiến phù hợp với tình huống giao tiếp.Năng lực huy động vốn từ để sử dụng đúng và hay.

3. Phẩm chất: HS có ý thức trau dồi vốn ngôn ngữ.
	Tivi, laptop 
	Lớp học
	

	
	83
	Thuyết minh về một phương pháp (cách làm)
	1. Kiến thức: Biết cách thuyết minh về một phương pháp, một thí nghiệm.

2. Năng lực: HS có kĩ năng làm bài văn thuyết minh.

3. Phẩm chất: HS có ý thức trau dồi kĩ năng thuyết minh.
	Tivi, laptop
	Lớp học
	

	
	84
	Thuyết minh một danh lam thắng cảnh. 

Khuyến khích học sinh tự đọc: Ôn tập về văn bản thuyết minh
	1. Kiến thức: Biết cách thuyết minh về một danh lam thắng cảnh.

2. Năng lực: Có kĩ năng làm bài văn thuyết minh.Năng lực trình bày giới thiệu về một DLTC mà HS yêu thích

3. Phẩm chất: Có ý tình yêu quê hương đất nước, yêu thiên nhiên, quí trọng, giữ gìn, bảo vệ, tôn tạo những danh lam thắng cảnh cảu đất nước.
	Tivi, laptop 
	Lớp học
	

	Tuần 22
	85
	Tức cảnh Pác Bó
	1. Kiến thức:
- Cảm nhận được tâm trạng vui, thích thú thật sự của Bác trong những ngày gian khổ ở Pác Bó, qua đó thấy được vẻ đẹp tâm hồn của Bác, vừa là chiến sĩ say mê hoạt động cách mạng, vừa là một khách lâm tuyền ung dung hòa nhịp với thiên nhiên, thể hiện bản lĩnh của người chiến sĩ cách mạng Hồ Chí Minh.
- Thấy được những đặc sắc nghệ thuật của bài thơ: Lời thơ bình dị, cảm xúc sâu sắc,…

2. Năng lực: Rèn cho HS có năng đọc, phân tích thơ.Năng lực cảm thụ văn học..

3. Phẩm chất: HS biết ngưỡng mộ, kính trọng, tôn thờ Bác.
	Tivi, laptop 
	Lớp học
	

	
	86
	Câu cảm thán
	1. Kiến thức: Hiểu rõ đặc điểm hình thức và chức năng của câu cảm thán. Phân biệt câu cảm thán với các kiểu câu khác. Nắm vững chức năng của câu cảm thán; biết dùng câu cảm thán phù hợp tình huống giao tiếp.

2. Năng lực: HS có kĩ năng dùng câu cảm thán phù hợp với tình huống giao tiếp.Kỹ năng sử dụng câu đúng và hay.

3. Phẩm chất: HS có ý thức trau dồi vốn ngôn ngữ.
	Tivi, laptop
	Lớp học
	

	
	87,88
	Chương trình địa phương Tập làm văn: 

Tm về di tích lịch sử, văn hóa Hải Phòng
	1. Kiến thức

- Vận dụng kiến thức về làm văn thuyết minh để giới thiệu một di tích (thắng cảnh) của quê hương.

2. Năng lực: - Quan sát, tìm hiểu, nghiên cứu …về đối tượng thuyết minh cụ thể là danh lam thắng cảnh của quê hương.

- Kết hợp các phương pháp, các yếu tố miêu tả, biểu cảm, tự sự, nghị luận để tạo lập một văn bản thuyết minh có độ dài 300 chữ.

3. Phẩm chất: HS biết tự hào, phát huy nét đẹp truyền thống về di tích lịch sử-văn hóa Hải Phòng.
	Tivi, laptop 
	Lớp học
	

	Tuần 23


	89
	Ngắm trăng
	HS biết bước đầu về thơ chữ Hán Hồ Chí Minh.
 - HS hiểu đượctâm hồn giàu cảm xúc trước vẻ đẹp của thiên nhiên và phong thái Hồ Chí Minh trong cảnh tù ngục. Đặc điểm nghệ thuật của bài thơ.

- Bồi dưỡng tình cảm  lòng tự hào dõn tộc.
	Tivi, laptop 
	Lớp học
	

	
	90
	Đi đường
	1. Kiến thức:
- Hiểu được ý nghĩa tư tưởng của bài thơ Đi đường. Từ việc đi đường gian lao mà nói lên bai học đường đời, đường cách mạng.

- Cảm nhận được sức truyền cảm nghệ thuật của bài thơ: Bình dị, tự nhiên, mang ý nghĩa sâu sắc.

2. Năng lực: Rèn cho HS có năng đọc, phân tích thơ. Năng lực cảm thụ văn học.

3. Phẩm chất: HS biết ngưỡng mộ, kính trọng, tôn thờ Bác.
	Tivi, laptop
	Lớp học
	

	
	91
	Câu trần thuật
	1. Kiến thức:  
Hiểu rõ đặc điểm hình thức và chức năng của câu trần thuật. Phân biệt câu trần thuật với các kiểu câu khác.
2. Năng lực: HS có kĩ năng dùng câu trần thuật phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp.Năng lực sử dụng câu đúng và hay.

3. Phẩm chất: HS có ý tình yêu Tiếng Việt; có ý thức trau dồi vốn ngôn ngữ Tiếng Việt và giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.
	Tivi, laptop 
	Lớp học
	

	
	92
	Câu phủ định
	1. Kiến thức: Hiểu rõ đặc điểm hình thức và chức năng của câu phủ định.

2. Năng lực: HS có kĩ năng dùng câu phủ định phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp.Năng lực dùng câu đúng và hay.

3. Phẩm chất: HS có ý tình yêu Tiếng Việt; có ý thức trau dồi vốn ngôn ngữ Tiếng Việt và giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.
	Tivi, laptop 
	Lớp học
	

	Tuần 24
	93,94
	Chiếu dời đô
	1. Kiến thức:
- Thấy được khát vọng của ND ta về một đất nước độc lập, thống nhất, hùng cường và khí phách của dân tộc Đại Việt đang trên đà lớn mạnh được phản ánh qua bài chiếu này.- Nắm được đặc điểm của thể chiếu. Thấy được sức thuyết phục to lớn của chiếu dời đô là sự kết hợp giữa lí lẽ và tình cảm. Biết vận dụng bài học để viết văn nghị luận.

2. Năng lực: Rèn cho HS có năng đọc, phân tích văn nghị luận.Năng lực cảm thụ tác phẩm VH.

3. Phẩm chất: HS biết phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc.

	Tivi, laptop
	Lớp học
	

	
	95
	Hành động nói
	1. Kiến thức: Giúp HS hiểu nói cũng là một hành động. Số lượng hành động nói khá lớn nhưng chỉ qui lại một số kiểu khái quát nhất định. Có thể dùng nhiều kiểu câu đã học để thực hiện một hành động nói.

2. Năng lực: HS có kĩ năng dùng kiểu câu phù hợp để giao tiếp đạt hiệu quả.Năng lực thực hiện hành động nói.

 3.Phẩm chất: HS có ý tình yêu Tiếng Việt; có ý thức trau dồi vốn ngôn ngữ Tiếng Việt và giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.


	Tivi, laptop 
	Lớp học
	

	
	96

97
	Viết đoạn văn trình bày luận điểm

Khuyến khích học sinh tự đọc: Ôn tập về luận điểm
	1.Kiến thức:Nhận thức được tàm quan trọng của việc trình bày luận điểmtrong một bài văn nghị luận. Biết cách viết đvăn trình bày luận điểm theo các cách diễn dịch, qui nạp. 
2.Năng lực:Rèn kĩ năng phân tích đoạn văn nghị luận, xây dựng luận điểm, luận cứ, lập luận, viết hai đoạn văn nghị luận: Diễn dịch, qui nạp.Năng lực viết đoạn văn trình bày luận điểm.

3. Phẩm chất: HS có ý thức trau dồi kiến thức, kĩ năng làm bài TLV.
	Tivi, laptop 
Tivi, laptop
	Lớp học
Lớp học
	

	
	
	
	
	
	
	

	Tuần 25


	98,99
	Hịch tướng sĩ (Tích hợp môn lịch sử: lòng yêu nước)
	1. Kiến thức:- Cảm nhận được lòng yêu nước bất khuất của Trần Quốc Tuấn, của nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống ngoại xâm; lòng căm thù giặc, tinh thần quyết chiến, quyết thắng kẻ thù xâm lược 
 - Nắm được đặc điểm cơ bản của thể văn hịch và đặc sắc nghệ thuật của văn chính luận Hịch tướng sĩ.- Biết vận dụng bài học để viết bài văn nghị luận, có sự kết hợp giữa tư duy lô gíc và tư duy hình tượng, giữa lí và tình cảm.

2. Năng lực: Rèn cho HS có năng đọc, phân tích văn nghị luận. Năng lực cảm thụ TP văn học nghị luận Trung đại.

3. Phẩm chất: HS biết phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc. Liên hệ với tư tưởng yêu nước và độc lập dân tộc ở Bác Hồ 


	Tivi, laptop 
	Lớp học
	

	
	100,101
	Luyện tập xây dựng và trình bày luận điểm
	1. Kiến thức: Giúp HS củng cố chắc hơn những hiểu biết về cách xây dựng và trình bày luận điểm.

2. Năng lực: HS có kĩ năng tìm, sắp xếp, trình bày luận điểm trong một bài văn nghị luận có đề tài gần gũi, quen thuộc.Năng lực viết bài văn nghị luận.

3. Phẩm chất: HS có ý thức bồi dưỡng kĩ năng làm bài văn nghị luận.
	Tivi, laptop 
	Lớp học
	

	Tuần 26
	102,103
	Ôn tập giữa kì 2
	1. Kiến thức :

- Củng cố lại hệ thống kiến thức đã học qua các phần Văn bản, Tiếng Việt, Tập làm văn.

2. Năng lực :- Rèn kĩ năng tự nhận thức, sự tự tin, giao tiếp, tư duy kiến tạo.

- Giúp HS phát triển năng lực ngôn ngữ, năng lực văn học.
	Tivi, laptop 
	Lớp học
	

	
	104,105
	Kiểm tra giữa học kì 2
	- Biết cách vận dụng các kiến thức, kĩ năng đã học ở các phần Văn bản, Tiếng Việt và Tập làm văn đã được học để làm bài kiểm tra tổng hợp.

- Phát triển năng lực tự chủ, giải quyết vấn đề, sáng tạo; năng lực văn học. 

- Hình thành, phát triển tính trung thực, trách nhiệm.
	Tivi, laptop
	Lớp học
	

	Tuần 27


	106,107
	Nước Đại Việt ta
	1. Kiến thức :

 - Thấy được đoạn văn có ý nghĩa như lời tuyên ngôn của dân tộc ta ở thế kỉ XV; Thấy được phần nào sức thuyết phục của nghệ thuật văn chính luận Nguyễn Trãi: Lập luận chặt chẽ kết hợp giữa lí lẽ và thực tiễn.

2. Năng lực :
-Rèn cho HS có năng đọc, phân tích tìm hiểu tác phẩm văn nghị luận chính trị.Năng lực cảm thụ văn học.

3.Phẩm chất:-HS biết phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc.

	Tivi, laptop 
	Lớp học
	

	
	108
	Hành động nói (tiếp)
	1. Kiến thức: Giúp HS hiểu nói cũng là một hành động. Số lượng hành động nói khá lớn nhưng chỉ qui lại một số kiểu khái quát nhất định. Có thể dùng nhiều kiểu câu đã học để thực hiện một hành động nói.

2. Năng lực: HS có kĩ năng dùng kiểu câu phù hợp để giao tiếp đạt hiệu quả.Năng lực thực hiện hành động nói.

 3.Phẩm chất: HS có ý tình yêu Tiếng Việt; có ý thức trau dồi vốn ngôn ngữ Tiếng Việt và giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.


	Tivi, laptop 
	Lớp học
	

	
	109
	Hội thoại 

Hội thoại (tiếp theo) 

(Tích hợp thành một bài, tập trung vào phần II của mỗi bài)
	1. Kiến thức: Giúp HS nắm khái niệm vai XH, lượt lời và biết vận dụng hiểu biết về những vấn đề ấy vào quá trình hội thoại nhằm đạt được hiệu quả cao trong giao tiếp bằng ngôn ngữ.
2. Năng lực: HS có kĩ năng tìm hiểu, vận dụng những kiến thức về hội thoại vào đời sống giao tiếp.Năng lực sử dụng ngôn ngữ

3. Phẩm chất: HS có ý thức lựa chọn, sử dụng ngôn ngữ phù hợp hoàn cảnh giao tiếp.
	Tivi, laptop
	Lớp học
	

	Tuần 28
	110,111
	Bàn luận về phép học
	1. Kiến thức:- Thấy được mục đích, tác dụng của việc học chân chính: Học để làm người, để góp phần làm cho đất nước hưng thịnh; đồng thời HS thấy được tác hại của lối học chuộng hình thức, cầu danh lợi.

 - Nhận thức được phương pháp học tập đúng đắn kết hợp với thực hành. Học tập cách lập luận của tác giả. Biết cách viết bài văn nghị luận theo chủ đề nhất định.Năng lực cảm thụ văn học.

2. Năng lực: Rèn cho HS có năng đọc, phân tích tìm hiểu tác phẩm văn nghị luận cổ. 

3. Phẩm chất:HS biết phát huy truyền thống hiếu học, lòng tự hào dân tộc.
	Tivi, laptop 
	Lớp học
	

	
	112
	Lựa chọn trật tự từ trong câu
	1. Kiến thức: Có một số hiểu biết sơ giản về trật tự từ trong câu, cụ thể:  Khả năng thay đổi trật tự từ và hiệu quả diễn đạt của những trật tự từ khác nhau.

2. Năng lực: HS có kĩ năng lựa chọn trật tự từ khi nói, viết.Năng lực lựa chọn trật tự từ đúng và hay.

3. Phẩm chất: HS có ý thức lựa chọn trật tự từ khi nói, viết phù hợp với yêu cầu phản ánh thực tế và diễn tả tư tưởng, tình cảm của mình.
	Tivi, laptop 
	Lớp học
	

	
	113
	Trả bài kiểm tra giữa học kì 2
	- Học sinh biết được ưu, nhược điểm trong bài kiểm tra

- Biết vận dụng những kiến thức đã học để sửa các lỗi sai trong bài

- Giáo dục học sinh ý thức tự học, nghiêm túc trong học tập.
	Tivi, laptop
	Lớp học
	

	Tuần 29


	114,115
	Đi bộ ngao du
Khuyến khích học sinh tự đọc: Thuế máu; Ông  Giuốc - đanh  mặc  lễ  phục
	1. Kiến thức: Hiểu rõ đây là VB nghị luận với cách lập luận chặt chẽ có sức thuyết phục; tác giả là nhà văn; bài này trích trong một tiểu thuyết nên các lí lẽ luôn hòa quyện với thực tiễn cuộc sống của riêng ông, khiến VB nghị luận không những sinh động mà qua đó còn thấy được ông là người giản dị, quí trọng tự do và yêu thiên nhiên. 

2. Năng lực: Rèn cho HS có năng đọc, phân tích tìm hiểu tác phẩm văn nghị luận hiện đại. 

3. Phẩm chất: HS biết yêu tự do,
	Tivi, laptop 
	Lớp học
	

	
	116
	Lựa chọn trật tự từ trong câu (luyện tập)  
	1. Kiến thức: Có một số hiểu biết sơ giản về trật tự từ trong câu, cụ thể:  Khả năng thay đổi trật tự từ và hiệu quả diễn đạt của những trật tự từ khác nhau.

2. Năng lực: HS có kĩ năng lựa chọn trật tự từ khi nói, viết.Năng lực lựa chọn trật tự từ đúng và hay.

3. Phẩm chất: HS có ý thức lựa chọn trật tự từ khi nói, viết phù hợp với yêu cầu phản ánh thực tế và diễn tả tư tưởng, tình cảm của mình.
	Tivi, laptop 
	Lớp học
	

	
	117
	Tìm hiểu yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận
	1. Kiến thức:

- Biết đượcbiểu cảm là một yếu tố không thể thiếu trong những bài văn nghị luận có sức thuyết phục cao.
- Nắm được những yêu cầu cân thiết của việc đưa yếu tố biểu cảm vào bài văn nghị luận để việc nghị luận đạt hiệu quả thuyết phục cao.

2. Năng lực:HS có kĩ năng vận dụng những yếu tố biểu cảm vào bài văn nghị luận.Năng lực tìm hiểu các yếu tố BC trong VB nghị luận.

3. Phẩm chất:HS có ý thức dùng các yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận.
	Tivi, laptop
	Lớp học
	

	Tuần 30
	118
	Tổng kết phần Văn
	1. Kiến thức :
- Bước đầu củng cố, hệ thống hóa kiến thức văn học qua các VB đã học trong SGK lớp 8 (Trừ các Vb tự sự và nhật dụng), khắc sâu những kiến thức cơ bản của những VB tiêu biểu.

- Tập trung ôn kĩ hơn những VB thơ ở bài 18, 19, 20, 21.

2. Năng lực: Rèn cho HS có năng hệ thống, tổng hợp kiến thức. Năng lực tông kết, khái quát kiến thức.

3. Phẩm chất: HS biết tự mình ôn tập, nắm kiến thức đã học.
	Tivi, laptop 
	Lớp học
	

	
	119
	 Chữa lỗi diễn đạt (lỗi lôgic)
	Được cách sắp xếp và hiệu quả của sự sắp xếp trật tự từ trong câu .Từ đó có ý thức lựa chọn trật tự từ phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp .
	Tivi, laptop 
	Lớp học
	

	
	120,121
	Luyện tập đưa yếu tố biểu cảm vào bài văn nghị luận
	1. Kiến thức: Giúp HS hiểu nói cũng là một hành động. Số lượng hành động nói khá lớn nhưng chỉ qui lại một số kiểu khái quát nhất định. Có thể dùng nhiều kiểu câu đã học để thực hiện một hành động nói.

2. Năng lực: HS có kĩ năng dùng kiểu câu phù hợp để giao tiếp đạt hiệu quả.Năng lực thực hiện hành động nói.

 3.Phẩm chất: HS có ý tình yêu Tiếng Việt; có ý thức trau dồi vốn ngôn ngữ Tiếng Việt và giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.


	Tivi, laptop
	Lớp học
	

	Tuần 31
	122
	Tổng kết phần Văn  
	1. Kiến thức :
- Bước đầu củng cố, hệ thống hóa kiến thức văn học qua các VB đã học trong SGK lớp 8 (Trừ các Vb tự sự và nhật dụng), khắc sâu những kiến thức cơ bản của những VB tiêu biểu.

2. Năng lực: Rèn cho HS có năng hệ thống, tổng hợp kiến thức. Năng lực tông kết, khái quát kiến thức.

3. Phẩm chất: HS biết tự mình ôn tập, nắm kiến thức đã học.
	Tivi, laptop 
	Lớp học
	

	
	123
	Tìm hiểu về các yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận
	1. Kiến thức: 

- Hs hiểu được tự sự và miêu tả là hai yếu tố cần thiết trong bài nghị luận. Vì chúng có khả năng giúp người nghe, người đọc nhận thức được nội dung nghị luận một cách rõ ràng.

- Nắm được yêu cầu cần thiết của việc đưa các yếu tố tự sự và miêu tả vào bài NL.

2. Năng lực: HS có kĩ năng đưa các yếu tố tự sự, miêu tả vào bài văn nghị luận.Năng lực sử dụng yếu tố TS, MT trong VB nghị luận.

3. Phẩm chất:HS có ý thức dùng các yếu tố tự sự, miêu tả khi làm cài văn nghị luận.
	Tivi, laptop 
	Lớp học
	

	
	124,125
	Luyện tập đưa các yếu tố tự sự và miêu tả vào bài văn nghị luận
	- Củng cố những hiểu biết về yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận.

- Vận dụng hiểu biết để đưa yếu tố biểu cảm vào 1 câu, 1 đoạn, 1 bài văn nghị luận có đề tài gần gũi, quen thuộc.
	Tivi, laptop 
	Lớp học
	

	Tuần 32


	126
	Tổng kết phần Văn (tiếp)
	1. Kiến thức :
- Bước đầu củng cố, hệ thống hóa kiến thức văn học qua các VB đã học trong SGK lớp 8 (Trừ các Vb tự sự và nhật dụng), khắc sâu những kiến thức cơ bản của những VB tiêu biểu.

2. Năng lực: Rèn cho HS có năng hệ thống, tổng hợp kiến thức. Năng lực tông kết, khái quát kiến thức.

3. Phẩm chất: HS biết tự mình ôn tập, nắm kiến thức đã học.
	
	
	

	
	127
	Ôn tập phần Tiếng Việt học kì II
	1. Kiến thức: HS hệ thống hóa các kiến thức và kĩ năng  Tiếng Việtđã học trong năm học. Nắm chắc khái niệm và biết cách sử dụng câu.... 

2. Năng lực: HS có kĩ năng tổng hợp, hệ thống hóa kiến thức. Năng  lực huy động kiến thức để tạo lập VB.

3. Phẩm chất: HS có ý thức trau dồi kiến thức về Tiếng Việt.
	Tivi, laptop 
	Lớp học
	

	
	128
	Ôn tập phần Tập làm văn  
	1. Kiến thức: HS hệ thống hóa các kiến thức và kĩ năng tập làm văn đã học trong năm học. Nắm chắc khái niệm và biết cách làm bài văn nl. Biết cách kết hợp miêu tả, biểu cảm trong văn tự sự và kết hợp miêu tả, biểu cảm và tự sự vào bài văn nghị luận.

2. Năng lực: HS có kĩ năng tổng hợp, hệ thống hóa kiến thức. Năng  lực huy động kiến thức để tạo lập VB.

3. Phẩm chất: HS có ý thức trau dồi kiến thức về tập làm văn.
	Tivi, laptop
	Lớp học
	

	Tuần 33


	129,130
	Ôn tập học kì II
	- Hệ thống và nắm được toàn bộ kiến thức, kĩ năng phần Văn bản, TV, Tập làm văn trong chương trình Ngữ văn 8.
- Kĩ năng tổng hợp, hệ thống hóa kiến thức, hợp tác, tổng hợp, vận dụng.(thong qua luyện đề)

- Phát triển năng lực hợp tác, tự chủ.

- Giúp HS phát triển năng lực ngôn ngữ, tạo lập Vb…
	Tivi, laptop 
	Lớp học
	

	
	131,1322
	Kiểm tra học kì II
	1. Về kiến thức

- Kiến thức chung: 

+ Kiểm tra đánh giá các kiến thức Ngữ văn đã học.
+ Tự đánh giá kiến thức, trình độ của mình và so sánh với các bạn trong lớp qua bài làm

2. Năng lực:

- Năng lực tự học; năng lực giải quyết vấn đề; năng lực tư duy; 

- Năng lực sử dụng ngôn ngữ.- Năng lực tạo lập văn bản.
3. Phẩm chất:

- Yêu quê hương đất nước, yêu Tiếng Việt.- Tự lập, tự tin, tự chủ.- Giáo dục HS ý thức nghiêm túc khi làm bài
	Tivi, laptop 
	Lớp học
	

	Tuần 34


	134
	Chương trình địa phương phần Văn : Những món ăn thuần Việt trên quê hương Trạng Trình
	1. Kiến thức

- Vận dụng kiến thức về làm văn thuyết minh để giới thiệu những món ăn thuần việt trên quê hương HP.

2. Năng lực: - Quan sát, tìm hiểu, nghiên cứu …về đối tượng thuyết minh cụ thể là những món ăn thuần việt trên quê hương .

- Kết hợp các phương pháp, các yếu tố miêu tả, biểu cảm, tự sự, nghị luận để tạo lập một văn bản thuyết minh có độ dài 300 chữ.

3. Phẩm chất: HS biết tự hào, phát huy nét đẹp truyền thống về văn hóa ẩm thực Hải Phòng.
	Tivi, laptop
	Lớp học
	

	
	135
	Văn bản tường trình
	1.Kiến thức: Nắm những trường hợp cần viết VB tường trình. Nắm những đặc điểm cơ bản của VB tường trình. Biết làm một VB tường trình đúng qui cách.

2. Năng lực: HS có kĩ năng tạo lập VB hành chính.

3. Phẩm chất: HS có ý thức trau dồi kiến thức về tập làm văn. Năng lực tạo lập VB hành chính.

	Tivi, laptop 
	Lớp học
	

	
	136
	Luyện tập làm văn bản tường trình
	1. Kiến thức

- Kiến thức chung: 

+ Củng cố lại những hiểu biết và rèn kĩ năng về văn bản hành chính: Văn bản tường trình và Văn bản thông báo
+ Biết viết được một loại văn bản hành chính phù hợp: Văn bản tường trình 
- Kiến thức trọng tâm:

+ Hệ thống kiến thức về văn bản hành chính.
+ Mục đích, yêu cầu cấu tạo của văn bản tường trình .
2. Năng lực:

- Năng lực tự học; năng lực giải quyết vấn đề; năng lực tư duy; 

- Năng lực tạo lập văn bản.
3. Phẩm chất:

- Yêu quê hương đất nước, yêu Tiếng Việt.

- Tự lập, tự tin, tự chủ.

- GD HS có ý thức trung thực khi viết văn bản tường trình 
	Tivi, laptop 
	Lớp học
	

	Tuần 35


	137
	Chương trình địa phương phần Tiếng Việt

Từ ngữ xưng hô
	Những kiến thức cơ bản về  phần Tiếng Việt.
	Tivi, laptop
	Lớp học
	

	
	138
	Văn bản thông báo
	1. Kiến thức: 
   - Những tình huống cần viết văn bản thông báo , đặc điểm của văn b ản thông báo và biết cách làm văn bản thông báo đúng quy cách .

 2. Năng lực:

- Năng lực tự học; năng lực giải quyết vấn đề; năng lực tư duy; 

- Năng lực sử dụng ngôn ngữ.

- Năng lực tạo lập văn bản.
3. Phẩm chất:

- Yêu quê hương đất nước, yêu Tiếng Việt.

- Tự lập, tự tin, tự chủ.

- Có ý thức tích cực, chăm chỉ học tập
	Tivi, laptop 
	Lớp học
	

	
	139
	Luyện tập văn bản thông báo
	1. Kiến thức

- Kiến thức chung: 

+ Củng cố lại những hiểu biết và rèn kĩ năng về văn bản hành chính: Văn bản thông báo
+ Biết viết được một loại văn bản hành chính phù hợp: Văn bản thông báo
2. Năng lực:

- Năng lực tự học; năng lực giải quyết vấn đề; năng lực tư duy; năng lực giao tiếp; năng lực hợp tác; năng lực sử dụng ngôn ngữ.

3. Phẩm chất:

- Yêu quê hương đất nước, yêu Tiếng Việt.

- Tự lập, tự tin, tự chủ.

- GD HS có ý thức trung thực khi viết văn bản tường trình và văn bản thông báo.
	Tivi, laptop 
	Lớp học
	

	
	140
	Trả bài kiểm tra học kì học kì II
	1. Về kiến thức

- Kiến thức chung: 

+ Củng cố lại các kiến thức Ngữ văn đã học.
+ Tự đánh giá kiến thức, trình độ của mình và so sánh với các bạn trong lớp.

- Kiến thức trọng tâm: Tự đánh giá ưu, nhược điểm trong bài thi.

2. Năng lực:

- Năng lực tự học; năng lực giải quyết vấn đề; 

- Năng lực sử dụng ngôn ngữ.

- Năng lực tạo lập văn bản.
3. Phẩm chất:

- Yêu quê hương đất nước, yêu Tiếng Việt.

- Tự lập, tự tin, tự chủ.

- Giáo dục HS ý thức nghiêm túc nhìn nhận và sửa những lỗi sai.
	Tivi, laptop
	Lớp học
	


2. Kiểm tra, đánh giá định kỳ

	Bài kiểm tra đánh giá
	Thời gian

(1)
	Thời điểm

(2)
	Yêu cầu cần đạt (3)
	Hình thức

(4)

	Đánh giá thường xuyên

(4bài/kì)
	Thực hiện trong năm học
	Thực hiện trong năm học
	· Đánh giá kiến thức cơ bản của học sinh trong thời điểm những lần  kiểm tra thường xuyên

Sử dụng các hình thức kiểm tra phù hợp nội dung kiến thức : kiểm tra viết, quan sát, thực hành, đánh giá qua hồ sơ và sản phẩm học tập… khuyến khích HS nỗ lực học tập, vì sự tiến bộ của HS.
	Hỏi - đáp ,Viết trên giấy ,thuyết trình

	Giữa Học kỳ I
	90 phút
	Tuần 9
	-Đánh giá kiến thức cơ bản của học sinh về cả ba phần (đọc kiểu văn bản, Tiếng Việt và tập làm văn) từ tuần  1 đến tuần 9

- Những giá trị nội dung và nghệ thuật của những văn bản tiêu biểu, cách làm bài văn nghị luận về tác phẩm văn học     
	Viết trên giấy

	Cuối Học kỳ I
	90 phút
	Tuần 18
	Đánh giá kiến thức cơ bản của học sinh về cả ba phần (đọc kiểu văn bản, Tiếng Việt và tập làm văn) trong SGK ngữ văn 8 tập 2.

- Những giá trị nội dung và nghệ thuật của những văn bản tiêu biểu, cách làm bài văn nghị luận về tác phẩm văn học     
	Viết trên giấy

	Giữa Học kỳ 2
	90 phút
	Tuần 27
	-Đánh giá kiến thức cơ bản của học sinh về cả ba phần (đọc hiểu văn bản, Tiếng Việt và tập làm văn) trong SGK ngữ văn 8  tập 2 từ tuần 19 đếntuần 26

- Những giá trị nội dung và nghệ thuật của những văn bản tiêu biểu, cách làm bài văn nghị luận về tác phẩm văn học     
	Viết trên giấy



	Cuối Học kỳ 2
	90 phút
	Tuần 35
	-Đánh giá kiến thức cơ bản của học sinh về cả ba phần (đọc kiểu văn bản, Tiếng Việt và tập làm văn) trong SGK ngữ văn 8 tập 2.

- Những giá trị nội dung và nghệ thuật của những văn bản tiêu biểu, cách làm bài văn nghị luận về tác phẩm văn học     
	Viết trên giấy




 *MÔN NGỮ VĂN 9 
1.Phân phối chương trình

- Cả năm: 35 tuần

- Học kì I: 18 tuần ( 90 tiết) 

- Học kì II: 17 tuần ( 85 tiết)  
HỌC KỲ I ( 90 tiết)

	Tuần
	Tiết
	Tên bài/ Chủ đề 
	Yêu cầu cần đạt 
	Thiết bị dạy học
	Địa điểm
	Điều chỉnh bổ sung

	1
	1,2
	Phong cách Hồ Chí Minh
	. Kiến thức:
  + Nắm một số biểu hiện của phong cách Hồ Chí Minh trong đời sống và trong sinh hoạt.

  + Hiểu ý nghĩa của phong cách Hồ Chí Minh trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

  + Nắm đặc điểm của kiểu bài Nghị luận xã hội qua một số đoạn văn cụ thể.

* Tích hợp tư tưởng Hồ Chí Minh:
+ Lối sống giản dị, phong thái ung dung, tự tại: Vẻ đẹp trong phong cách lãnh tụ Hồ Chí Minh: sự kết hợp hài hoà giữa truyền thống và hiện đại, dân tộc và nhân loại, vĩ đại và bình dị, thanh cao và khiêm tốn…

Môn Lịch sử:
- Lịch sử 9: bài Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919 đến 1925.
c. Môn Giáo dục công dân:
- Giáo dục công dân 7, bài 1: Sống giản dị
- Giáo dục công dân 9, bài 7: Kế thừa và phát huy những truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
d. Môn Âm nhạc: Một số bài hát ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh.
2. Năng lực
- Năng lực chung: năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực tự quản bản thân.

- Năng lực chuyên biệt:
+ Đọc hiểu một văn bản nghị luận:bố cục, luận điểm.

+ Viết: rèn luyện thêm cách viết một văn bản nghị luận. Viết đoạn văn thể hiện những suy nghĩ tình cảm về một tác phẩm văn nghệ.

3. Phẩm chất
-Yêu quý và tự hào về ngôn ngữ dân tộc.

- Học hỏi và trau chuốt ngôn ngữ để vận dụng vào việc diễn đạt trong văn bản và đời sống
	Ti vi, máy tính

Tư liệu về Bác Hồ
	Lớp học
	

	
	3
	Các phương châm hội thoại
	. Kiến thức:
- Nắm được nội dung phương châm về lượng, phương châm về chất.

2. Năng lực
- Năng lực chung: năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo,  năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực truyền thông,  năng lực sử dụng ngôn ngữ ,…

- Năng lực chuyên biệt: Năng lực giao tiếp, phân tích, so sánh, nhận xét, đánh giá, giải quyết vấn đề, sáng tạo, hợp tác, tự quản bản thân

3.Phẩm chất
- Yêu quý và tự hào về ngôn ngữ dân tộc.

- Có ý thức giao tiếp phù hợp với đối tượng, hoàn cảnh, mục đích để đạt hiệu quả giao tiếp.
	Ti vi, máy tính
	Lớp học
	

	
	4
	Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh
	1.Kiến thức:
  + Văn bản thuyết minh và các phương pháp thuyết minh thường dùng.

+ Vai trò của các biện pháp nghệ thuật trong bài văn thuyết minh.

2. Năng lực:
-  Nhận thức, lắng nghe tích cực, giao tiếp- trao đổi, hợp tác để đặt câu, viết đoạn văn có sử dụng các biện pháp thuyết minh.

- Kĩ năng tìm kiếm và xử lý thông tin hợp tác: tìm hiểu, thu thập tài liệu.

- Thể hiện sự tự tin, quản lý thời gian, giải quyết vấn đề khi trình bày về đoạn văn của mình đã chuẩn bị ở nhà. 
3. Phẩm chất:
+ Yêu thích viết văn thuyết minh có sử dụng một số BPNT
	Bảng phụ 


	Lớp học
	

	
	5
	Luyện tập sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh (tiếp)
	Hiểu cách làm bài thuyết minh về một thứ đồ dùng( cái quạt, cái bút, cái kéo.v.v.)

- Hiểu tác dụng của một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh .

2. Năng lực
  - Năng lực chung: năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo,  năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực truyền thông, năng lực sử dụng ngôn ngữ ,…  

- Năng lực chuyên biệt: Năng lực giao tiếp, phân tích, so sánh, nhận xét, đánh giá, giải quyết vấn đề, sáng tạo, hợp tác, tự quản bản thân

3.Phẩm chất
- Có ý thức trong việc sử dụng các biện pháp nghệ thuạt vào văn bản thuyết minh.
	Bảng phụ 


	Lớp học
	

	2
	7,8,9
	Đấu tranh cho một thế giới hoà bình
	Hiểu cách làm bài thuyết minh về một thứ đồ dùng( cái quạt, cái bút, cái kéo.v.v.)

- Hiểu tác dụng của một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh .

2. Năng lực
  - Năng lực chung: năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo,  năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực truyền thông, năng lực sử dụng ngôn ngữ ,…  

- Năng lực chuyên biệt: Năng lực giao tiếp, phân tích, so sánh, nhận xét, đánh giá, giải quyết vấn đề, sáng tạo, hợp tác, tự quản bản thân

3.Phẩm chất
- Có ý thức trong việc sử dụng các biện pháp nghệ thuạt vào văn bản thuyết minh.


	Ti vi, máy tính

Bảng phụ 


	Lớp học
	

	
	10
	Các phương châm hội thoại (tiếp)
	1.Kiến thức:
  + Một số hiểu biết về tình hình thế giới những năm 1980 liên quan đến văn bản.

 + Hệ thống luận điểm, luận cứ, cách lập luận trong văn bản.

2. Năng lực:
+ Suy nghĩ, phê phán, sáng tạo, đánh giá, bình luận về hiện trạng nguy cơ chiến tranh hạt nhân.

+ Giao tiếp: trình bày ý tưởng của cá nhân, trao đổi về hiện trạng và giải pháp để đấu tranh chống nguy cơ chiến tranh hạt nhân, xây dựng một thế giới hoà bình.

+ Ra quyết định về những việc làm cụ thể của cá nhân và xã hội vì một thế giới hoà bình. 
3. Phẩm chất:
+ Biết sử dụng vốn từ phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp


	Bảng phụ 


	Lớp học
	

	
	11
	Sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh
	  - Biết, hiểu và vận dụng được nội dung phương châm quan hệ, phương châm cách thức và phương châm lịch sự trong hội thoại

2. Năng lực:
  - Năng lực chung: năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo,  năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực truyền thông,  năng lực sử dụng ngôn ngữ ,…  

- Năng lực chuyên biệt: Năng lực giao tiếp, phân tích, so sánh, nhận xét, đánh giá, giải quyết vấn đề, sáng tạo, hợp tác, tự quản bản thân

3. Phẩm chất:
- Yêu quý và tự hào về ngôn ngữ dân tộc.

- Có ý thức giao tiếp phù hợp với đối tượng, hoàn cảnh, mục đích để đạt hiệu quả giao tiếp.
	Ti vi, máy tính
	Lớp học
	

	3
	12
	Luyện tập sử dụng yếu tố miờu tả trong văn bản thuyết minh
	.Kiến thức:
- Biết và hiểu  được tác dụng của yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh: Làm cho đối tượng thuyết minh hiện lên cụ thể, gần gũi, dễ cảm nhận hoặc gây ấn tượng.

- Vai trò của miêu tả trong văn bản TM: phụ trợ cho việc giới thiệu nhằm gợi lên hình ảnh cụ thể của đối tượng cần TM.

2. Năng lực:
- Năng lực chung: năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo,  năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực truyền thông,  năng lực sử dụng ngôn ngữ ,…  

- Năng lực chuyên biệt: Năng lực giao tiếp, phân tích, so sánh, nhận xét, đánh giá, giải quyết vấn đề, sáng tạo, hợp tác, tự quản bản thân

3. Phẩm chất:
+ Yêu quý và tự hào về ngôn ngữ dân tộc.

- Có ý thức giao tiếp phù hợp với đối tượng, hoàn cảnh, mục đích để đạt hiệu quả giao tiếp.
	Bảng phụ 


	Lớp học
	

	
	13,14

15
	Tuyên bố thế giới về …trẻ em
	.Kiến thức:
+ Những yếu tố miêu tả trong bài văn thuyết minh.

+ Vai trò của yếu tố miêu tả trong bài văn thuyết minh.

2. Năng lực:
+ Kĩ năng giao tiếp, lắng nghe tích cực, ra quyết định, giải quyết vấn đề, quản lí thời gian, tìm kiếm và xử lí thông tin,

3. Phẩm chất:
     + Biết thể hiện thái độ chống nguy cơ chiến tranh hạt nhân, bảo vệ hoà bình trên thế giới.
	Ti vi, máy tính
	Lớp học
	

	
	16
	Các phương    châm hội thoại (tiếp)
	 . 1.Kiến thức:
      + Mối quan hệ giữa phương châm hội thoại với tình huống giao tiếp.

      + Những trường hợp không tuân thủ hội thoại .

2. Năng lực:
+ Ra quyết định: lựa chọn cách vận dụng các phương châm hội thoại trong giao tiếp của bản thân.

+ Giao tiếp: trình bày suy nghĩ, ý tưởng, trao đổi về đặc điểm, cách giao tiếp đảm bảo các phương châm hội thoại

3. Phẩm chất:
+ Giáo dục học sinh  có thái độ lịch sự trong giao tiếp.


	Bảng phụ 


	Lớp học
	

	4
	17,18,19

20
	Chuyện người con gỏi Nam Xương; KKHS    tự học: Xưng hụ trong hội thoại      
	. 1.Kiến thức:
   + Cố nắm được cốt truyện, nhân vật, sự kiện trong một tác 

              phẩm truyện truyền kì.

   + Hi    Hiện thực về số phận người phụ nữ Việt Nam dưới chế 

              độ cũ và vẻ đẹp truyền  thống của họ.

   + Sự thành công của tác giả về nghệ thuật kể truyện.

   + M    Mối liên hệ iliên hệ giữa tác phẩm và Vợ chàng Trương

.

2.     2. Năng lực:
+ Gia Giao  tiếp: Trình bày, suy nghĩ, nhận xét đánh giá

             , liên hệ thực tế

+ G1. 3. Phẩm chất : Biết yêu thương cảm thông với số phận 

Của         trong  phụ nữ trong XHPK
	Ti vi, máy tính
	Lớp học
	

	
	
	
	
	
	
	

	5
	21,22
	Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp; KKHS tự làm: Luyện tập túm tắt tỏc phẩm tự sự
	1.Kiến thức:
  - Biết và hiểu được thế nào là  cách dẫn trực tiếp và lời dẫn trực tiếp.

 - Biết và hiểu được thế nào là  cách dẫn gián tiếp và lời dẫn gián tiếp.

2. Năng lực:
- Năng lực chung: năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo,  năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực truyền thông,  năng lực sử dụng ngôn ngữ ,…  

- Năng lực chuyên biệt: Năng lực giao tiếp, phân tích, so sánh, nhận xét, đánh giá, giải quyết vấn đề, sáng tạo, hợp tác, tự quản bản thân

3. Phẩm chất:
- Có ý thức giao tiếp phù hợp với đối tượng, hoàn cảnh, mục đích để đạt hiệu quả giao tiếp.


	Bảng phụ 


	Lớp học
	

	
	23
	Sự phát triển của từ vựng
	1.Kiến thức:
  + Việc tạo từ ngữ mới

 + Việc mượn từ ngữ của tiếng nước ngoài

2. Năng lực:
+ Giao tiếp: trình bày, trao đổi về sự phát triển của từ vựng Tiếng Việt, tầm quan trọng của việc trau dồi vốn từ và hệ thống hoá những vấn đề cơ bản của từ vựng Tiếng Việt.

+ Ra quyết định: lựa chọn và sử dụng từ phù hợp với mục đích giao tiếp.

 3. Phẩm chất:
+ Yêu quý và tự hào về Tiếng Việt
	Ti vi, máy tính

Bảng phụ 


	Lớp học
	

	
	24,25
26
	Hoàng Lê nhất thống chí (hồi 14) 
KK HS tự đọc: Chuyện cũ trong phủ chỳa Trịnh
	1.Kiến thức:
+ Những hiểu biết chung về nhóm tác giả thuộc Ngô gia phái, về phong trào Tây

Sơn và người anh hùng dân tộc Quang Trung-Nguyễn Huệ.

  + Nhân vật, sự kiện, cốt truyện trong tác phẩm viết theo thể loại tiểu thuyết chương hồi.

  + Một trang sử oanh liệt của dân tộc ta: Quang Trung đại phá 20 vạn quan Thanh,

 đánh đuổi giặc xâm lược ra khỏi bờ cõi.

2. Năng lực:
+ Thu thập và xử lí thông tin, quản lí thời gian, kĩ năng ra quyết định, giải quyết vấn đề, kĩ năng hợp tác, kĩ năng giao tiếp, lắng nghe tích cực

3. Phẩm chất:
  + Giáo dục lòng tự hào về truyền thống ngoại xâm kiên cường của cha ông.


	Ti vi, máy tính

Bảng phụ 


	Lớp học
	

	6
	27
	Sự phát triển của từ vựng (tiếp)
	 

1.Kiến thức:
  + Việc tạo từ ngữ mới

 + Việc mượn từ ngữ của tiếng nước ngoài

2. Năng lực:
+ Giao tiếp: trình bày, trao đổi về sự phát triển của từ vựng Tiếng Việt, tầm quan trọng của việc trau dồi vốn từ và hệ thống hoá những vấn đề cơ bản của từ vựng Tiếng Việt.

+ Ra quyết định: lựa chọn và sử dụng từ phù hợp với mục đích giao tiếp.

 3. Phẩm chất:
+ Biết yêu quý và tự hào về TV.


	Ti vi, máy tính
	Lớp học
	

	
	28
	Chủ đề: Yếu tố miêu tả trong văn tự sự qua cỏc trích đoạn “Truyện Kiều”
Truyện Kiều của Nguyễn Du
	1. Kiến thức
- Cuộc đời và sự nghiệp sáng tác của Nguyễn Du.

- Nhận vật, sự kiện, cốt truyện của Truyện Kiều.

- Những giá trị về nội dung và nghệ thuật chủ yếu của Truyện Kiều.

2. Năng lực 

- Tư duy; Giao tiếp; Hợp tác; Đọc hiểu văn bản; Cảm thụ thẩm mĩ.

3. Phẩm chất:

- Giáo dục tình yêu thơ lục bát của dân tộc và yêu quý tác giả.

- Niềm yờu mến văn học.

- Giáo dục cho học sinh giá trị thẩm mĩ của văn chương và lòng trân trọng cái đẹp.
	Ti vi, máy tính

Bảng phụ 

Ảnh chân dung, tư liệu tác giả

Ti vi, máy tính

Bảng phụ

Ti vi, máy tính

Bảng phụ

Ti vi, máy tính

Bảng phụ 

Ti vi, máy tính

Bảng phụ 
	Lớp học
	

	
	29,30
	Chị em Thỳy Kiều
	1. Kiến thức

- Biết được bút pháp nghệ thuật tượng trưng, ước lệ của Nguyễn Du trong miêu tả nhân vật.

- Hiểu được cảm hứng nhân đạo của Nguyễn Du: ngợi ca vẻ đẹp, tài năng của con người qua một đoạn trích cụ thể.

- Vận dụng bài học để miêu tả nhân vật

2. Năng lực

- Tư duy, giao tiếp, Hợp tác.

- Đọc hiểu văn bản.

- Cảm thụ thẩm mĩ.

3. Phẩm chất
- Niềm yờu mến văn học.

- Giáo dục cho học sinh giá trị thẩm mĩ của văn chương và lòng trân trọng cái đẹp.
	
	Lớp học
	

	7
	31,32

,33
	Kiều ở lầu Ngưng Bớch; KKHS tự đọc: Cảnh ngày xuõn; Mú Giỏm Sinh mua Kiều; Kiều báo ân
	1. Kiến thức

- Biết được nỗi bẽ bàng, buồn tủi, cô đơn của Thuý Kiều khi bị giam lỏng ở lầu Ngưng Bích.

- Hiểu được ngôn ngữ độc thoại và nghệ thuật tả cảnh ngụ tình đặc sắc của Nguyễn Du.

2. Năng lực

- Tư duy, phát hiện và giải quyết vấn đề.

- Năng lực đọc sáng tạo, cảm thụ thẩm mĩ.
3. Phẩm chất

- Có tình yêu đối với bộ môn; biết cảm thương cho số phận của nhân vật.


	
	Lớp học
	

	
	34
	Miêu tả trong văn bản tự sự
	- Sự kết hợp các phương thức biểu đạt trong một văn bản.

- Vai trò, tác dụng của miêu tả trong văn bản tự sự.
2. Năng lực

- Tư duy, phát hiện và giải quyết vấn đề...

- Năng lực sử dụng ngôn ngữ, tạo lập văn bản...
3. Phẩm chất

- Có lòng yêu mến bộ môn, say mê học tập để có kết quả tốt.


	
	Lớp học
	

	
	35
	Miêu tả trong văn bản tự sự
	1. Kiến thức

- Sự kết hợp các phương thức biểu đạt trong một văn bản.

- Vai trò, tác dụng của miêu tả trong văn bản tự sự.
2. Năng lực

- Tư duy, phát hiện và giải quyết vấn đề...

- Năng lực sử dụng ngôn ngữ, tạo lập văn bản...
3. Phẩm chất

- Có lòng yêu mến bộ môn, say mê học tập để có kết quả tốt.
	
	Lớp học
	

	8
	36
	Thuật ngữ
	1.Kiến thức:
   +  Khái niệm thuật ngữ.

   +  Những đặc điểm của thuật ngữ.

2. Năng lực:
+ Giao tiếp: trình bày, trao đổi về đặc điểm, vai trò, cách sử dụng thuật ngữ trong tạo lập văn bản.

+ Ra quyết định: lựa chọn và sử dụng thuật ngữ phù hợp với mục đích giao tiếp. 3. 3. 3. Phẩm chất:
3. Phẩm chất : Biết yêu quý tự hào về TV
	
	Lớp học
	

	
	37,38
	Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga
	- Những hiểu biết bước đầu về tác giả Nguyễn Đình Chiểu và tác phẩm Truyện Lục Vân Tiên.

- Thể loại thơ lục bát truyền thống của dân tộc qua tác phẩm Truyện Lục Vân Tiên.

- Những hiểu biết bước đầu về nhân vật, sự kiện, cốt truyện trong tác phẩm Truyện Lục Vân Tiên.

- Khát vọng cứu người, giúp đời của tác giả và phẩm chất của hai nhân vật Lục Vân Tiên và Kiều Nguyệt Nga.

2. Năng lực:

- Năng lực hợp tỏc
- Năng lực đọc sáng tạo, Cảm thụ thẩm mĩ., Đọc hiểu
3. Phẩm chất: Giáo dục cho học sinh chủ nghĩa anh hùng diệt ác, cứu nạn, lòng biết ơn.

	Ti vi, máy tính

Bảng phụ 


	Lớp học
	

	
	39,40
41
	Đồng chí;
	+  Hiểu về hiện thực những năm đầu của cuộc kháng chiến chống TDP của DT ta.

 +  Hiểu về lí tưởng cao đẹp và tình cảm keo sơn gắn bó làm lên sức mạnh tinh thần của những người chiến sĩ trong bài thơ.

+   Phát hiện đặc điểm nghệ thuật của bài thơ: ngôn ngữ thơ bình dị, biểu cảm, hình ảnh tự nhiên, chân thực.

2. Năng lực:
+ Kĩ năng giao tiếp, lắng nghe tích cực, hợp tác, ra quyết định, giải quyết vấn đề,  tư duy sáng tạo, quản lí thời gian, tìm kiếm và xử lí thông tin
3. Phẩm chất:
+ Thêm yêu mến, trân trọng tình đồng chí thiêng liêng cao cả của người chiến sĩ cách mạng trong cuộc kháng chiến chống Pháp.
	Ti vi, máy tính

Ảnh chân dung, tư liệu tác giả


	Lớp học
	

	9
	42,43
	Kiểm tra giữa học kỳ I
	1. Kiến thức

-  Trên cơ sở học sinh tự ôn tập, nắm vững văn bản nhật dụng, các văn bản thơ, truyện trung đại đã học từ tuần 1 đến tuần 9 để làm bài kiểm tra viết 2 tiết giữa kỳ. 
- Làm văn về tự sự. Qua đó đánh giá kết quả học tập của các em về kiến thức, kĩ năng, thái độ.
- Kiến thức Tiếng Việt và Tập làm văn.
2. Năng lực

-  Năng lực chung: Giải quyết vấn đề.

-  Năng lực chuyờn biệt: Tự học, tạo lập văn bản.

3. Phẩm chất: í thức học tập và làm bài kiểm tra.

	
	Lớp học
	

	
	44,45
46
	Bài thơ về tiểu đội xe không kính
	I. Văn bản: Bài thơ về tiểu đội xe không kính

1.Kiến thức:
+ Những hiểu biết bước đầu về nhà thơ Phạm Tiến Duật.

 +  Nhận biết đặc điểm của thơ Phạm Tiến Duật qua một sáng tác cụ thể: Giàu chất hiện thực và tràn đầy cảm hứng lãng mạn.

 +  Hiểu về hiện thực cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước được phản ánh trong tác phẩm: Vẻ đẹp hiên ngang, dũng cảm, tràn đầy niềm lạc quan cách mạng.v.v. của con người đã làm nên con đường Trường Sơn huyền thoại được khắc họa trong bài thơ.

2. Năng lực:
+ Giao tiếp: trình bày, trao đổi về sự phát triển của từ vựng Tiếng Việt, tầm quan trọng của việc trau dồi vốn từ và hệ thống hoá những vấn đề cơ bản của từ vựng Tiếng Việt.

+ Ra quyết định: lựa chọn và sử dụng từ phù hợp với mục đích giao tiếp.

3. Phẩm chất:
+ Biết tự hào về truyền thống yêu nước của thế hệ trẻ VN lòng tự hào về truyền thống ngoại xâm kiên cường của cha ông.


	Ảnh chân dung, tư liệu tác giả

Ti vi, máy tính
	Lớp học
	

	10
	47,48
	Ánh trăng
	1.Kiến thức:
- Nhớ những kỉ niệm về một thời gian lao nhưng nặng nghĩa tình của người lính.

+ Hiểu sự kết hợp các yếu tố tự sự, nghị luận trong một tác phẩm thơ Việt Nam hiện đại và tác dụng của nó.

+ Hiểu những ngôn ngữ, hình ảnh giàu suy nghĩ, mang ý nghĩa biểu tượng.

2. Năng lực:
+ Kĩ năng lắng nghe tích cực, giao tiếp, thảo luận nhóm, thu thập và xử lí thông tin.v.v

3. Phẩm chất:
  + Giáo dục đạo lí uống nước nhớ nguồn ,…
	Ti vi, máy tính

ảnh chân dung tác giả
	Lớp học
	

	
	49
	Trả bài kiểm tra giữa học kỳ I
	1. Kiến thức

-  Trên cơ sở học sinh tự ôn tập, nắm vững văn bản nhật dụng, các văn bản thơ, truyện trung đại đã học từ tuần 1 đến tuần 9 để làm bài kiểm tra viết 2 tiết giữa kỳ. 
- Làm văn về văn tự sự. Qua đó đánh giá kết quả học tập của các em về kiến thức, kĩ năng, thái độ.
- Kiến thức Tiếng Việt và Tập làm văn.

2. Năng lực:

- Năng lực chung: Tự học.

- Năng lực chuyờn biệt: Sử dụng ngôn ngữ, đánh giá nhận xét.

3. Phẩm chất:

- H có ý thức trân trọng những con người lao động quên mình.

- Có ý thức tự nhận ra những ưu- nhược của bài viết.

	Ti vi, máy tính
	Lớp học
	

	11


	50
	Tổng kết từ vựng (Từ đơn, từ phức,... từ nhiều nghĩa)
	1.Kiến thức:
+ Hiểu và nhớ một số khái niệm liên quan đến từ vựng.

2. Năng lực:
+ Thu thập và xử lí thông tin, quản lí thời gian, kĩ năng ra quyết định, giải quyết vấn đề, kĩ năng hợp tác, kĩ năng giao tiếp, lắng nghe tích cực

3. Phẩm chất:
  Yêu quý và tự hào về TV
	Ti vi, máy tính
	Lớp học
	

	
	51

	Tổng kết từ vựng (Sự phát triển của từ vựng,…)


	. 1.Kiến thức:
+ Hiểu và nhớ một số khái niệm liên quan đến sự phát triển từ vựng.

2. Năng lực:
+ Thu thập và xử lí thông tin, quản lí thời gian, kĩ năng ra quyết định, giải quyết vấn đề, kĩ năng hợp tác, kĩ năng giao tiếp, lắng nghe tích cực

3. Phẩm chất:
 + - Hs có ý thức tự rèn luyện chính tả, sử dụng hợp lí vốn tự vựng tv

	Ti vi, máy tính

Ảnh chân dung, tư liệu tác giả,


	Lớp học
	

	
	52
	Tổng kết từ vựng (từ đồng âm, trường từ vựng,…)


	. + Hiểu và nhớ một số khái niệm liên quan đến từ vựng.

2. Năng lực:
+ Thu thập và xử lí thông tin, quản lí thời gian, kĩ năng ra quyết định, giải quyết vấn đề, kĩ năng hợp tác, kĩ năng giao tiếp, lắng nghe tích cực

3. Phẩm chất:
 + - Hs có ý thức tự rèn luyện chính tả, sử dụng hợp lí vốn tự vựng tv
	Ti vi, máy tính

Bảng phụ 


	Lớp học
	

	
	53
	Tổng kết từ vựng (Từ tượng thanh, từ tượng hình, một số phép tu từ từ vựng)
	1.Kiến thức:
+ Hiểu và nhớ một số khái niệm liên quan đến từ tượng hình, từ tượng thanh,.....

2. Năng lực:
+ Thu thập và xử lí thông tin, quản lí thời gian, kĩ năng ra quyết định, giải quyết vấn đề, kĩ năng hợp tác, kĩ năng giao tiếp, lắng nghe tích cực

3. Phẩm chất:
+ - Hs có ý thức tự rèn luyện chính tả, sử dụng hợp lí vốn tự vựng tv
	Ti vi, máy tính

Bảng phụ
	Lớp học
	

	12

	54
	Tæng kÕt tõ vùng (LuyÖn tËp tổng hîp)
	Kiến thức:
+ Hiểu và nhớ một số khái niệm để làm bài tập

2. Năng lực:
+ Thu thập và xử lí thông tin, quản lí thời gian, kĩ năng ra quyết định, giải quyết vấn đề, kĩ năng hợp tác, kĩ năng giao tiếp, lắng nghe tích cực

3. Phẩm chất:
  + Giáo dục lòng tự hào về truyền thống dân tộc.
	Ti vi, máy tính

Bảng phụ
	Lớp học
	

	
	55
	Chương trình địa phương phần tiếng Việt; KKHS  tự đọc: Chương trình địa phương phần Văn;
	11. Kiến thức 

     - Có được những hiểu biết sơ lược về sự đổi mới của văn học Hải Phòng từ năm 1975 đến nay.

     - Biết thêm các tác giả, tác phẩm về văn học Hải Phòng từ năm 1975 đến nay.

2. Năng lực

- Thu thập thông tin

- Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận về nội dung và nghệ thuật của VB.

- Năng lực đọc - hiểu theo đặc điểm thể loại

3.  Phẩm chất

- Bước đầu có thái độ quý trọng và tự hào, tiến tới có niềm say mê sưu tầm, tìm hiểu văn học đương đại HP.
	Ti vi, máy tính
	Lớp học
	

	
	56

57

58
	Đoàn thuyền đánh cá
	Kiến thức:
+ Nắm về tác giả Huy Cận và hoàn cảnh ra đời của bài thơ.

+ Nhận biết những xúc cảm của nhà thơ trước biển cả rộng lớn và cuộc sống lao động của người dân trên biển

+ Hiểu nghệ thuật ẩn dụ, phóng đại, cách tạo dựng những hình ảnh tráng lệ, lãng mạn.

2. Năng lực:
+ Giáo dục học sinh thêm yêu con người và cuộc sống lao động đầy thi vị, lãng mạn, nên thơ của người dân vùng biển Quảng Ninh,

* Tích hợp bảo vệ môi trường

+  Giáo dục học sinh ý thức bảo vệ môi trường biển. 
3. Phẩm chất:
 Yêu quý vùng biển đảo của TQ
	Ti vi, máy tính

Bảng phụ
	Lớp học
	

	
	59
	Nghị luận trong văn bản  tự sự
	.Kiến thức:
+  Nhận biết yếu tố nghị luận trong văn bản tự sự.

 +  Hiểu mục đích của việc sử dụng yếu tố nghị luận trong văn bản tự sự.

 +  Hiểu tác dụng của các yếu tố nghị luận trong văn bản tự sự.

2. Năng lực:
+ Giao tiếp: trình bày, trao đổi về sự phát triển của từ vựng Tiếng Việt, tầm quan trọng của việc trau dồi vốn từ và hệ thống hoá những vấn đề cơ bản của từ vựng Tiếng Việt.

+ Ra quyết định: lựa chọn và sử dụng từ phù hợp với mục đích giao tiếp. 


	Ti vi, máy tính

Bảng phụ
	Lớp học
	

	
	60

61

62
	Bếp lửa
	1. Kiến thức

- Những hiểu biết bước đầu về tác giả Bằng Việt và hoàn 
cảnh ra đời của bài thơ.

- Những xỳc cảm chân thành của tỏc giả và hình ảnh người 
bà giàu tĩnh thương, giàu đức hi sinh.

- Việc sử dụng kết hợp cỏc yếu tố tự sự, miêu tả, bình luận 
trong tỏc phẩm trữ tỡnh.

2. Năng lực

- Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận về nội dung và 
nghệ thuật của VB.

- Năng lực đọc- hiểu theo đặc điểm thể loại;

- Năng lực trỡnh bày suy nghĩ, cảm nhận của cỏ nhõn về ý nghĩa của VB

3. Phẩm chất:

- Giáo dục tình thương yêu gia đình, người thân, yêu quê hương.

- Rèn kĩ năng đọc phân tích tác phẩm thơ trữ tình.
Ti vi, mỏy tớnh

Ảnh chân dung, tư liệu tỏc giả,


	
	Lớp học
	

	13
	63,64

65,66
	Làng
	.
1.Kiến thức:
+ Nhân vật, sự việc, cốt truyện trong một tác phẩm truyện hiện đại

+ Đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm; sự kết hợp với các yếu tố miêu tả, biểu cảm trong văn bản tự sự hiện đại.

+ Tình yêu làng, yêu nước, tinh thần kháng chiến của người nông dân Việt Nam trong thời kì kháng chiến chống thực dân Pháp.

2. Năng lực:
+ Kĩ năng giao tiếp, lắng nghe tích cực, ra quyết định, hợp tác, giải quyết vấn đề, tìm kiếm và xử lí thông tin.

3. Phẩm chất:
+ - Hs có ý thức tự rèn luyện chính tả, sử dụng hợp lí vốn tự vựng tv
	Ti vi, máy tính

Ảnh chân dung, tư liệu tác giả,
	Lớp học
	

	14
	67
	Luyện tập viết đoạn văn tự sự có sử dụng yếu tố nghị luận
	1. Kiến thức:
+ Đoạn văn tự sự.

+ Các yếu tố nghị luận trong văn bản tự sự.

2. Năng lực:
+ Giao tiếp: trình bày, trao đổi về sự phát triển của từ vựng Tiếng Việt, tầm quan trọng của việc trau dồi vốn từ và hệ thống hoá những vấn đề cơ bản của từ vựng Tiếng Việt.

+ Ra quyết định: lựa chọn và sử dụng từ phù hợp với mục đích giao tiếp.
	Ti vi, máy tính
	Lớp học
	

	
	68
	Đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự
	+  Đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự .

+ Tác dụng của việc sử dụng đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự .

2. Năng lực:
+ KĨ năng giao tiếp, trình bày, lắng nghe tích cực, đọc hợp tác, học theo nhóm, tìm kiếm và xử lí thông tin.v.v.
	Bảng phụ 


	Lớp học
	

	
	69
	Luyện nói: Tự sự kết hợp với nghị luận và miêu tả nội tâm (tiếp)

KKHS  tự đọc, tự làm: Người kể chuyện trong văn bản tự sự
	1. Kiến thức:
+ Tự sự, nghị luận và miêu tả nội tâm trong kể chuyện.

+ Tác dụng của việc sử dụng các yếu tố tự sự, nghị luận và miêu tả nội tâm trong kể chuyện.

2. Năng lực:
+ Kĩ năng giao tiếp, trình bày, lắng nghe tích cực, đọc hợp tác, học theo nhóm, tìm kiếm và xử lí thông tin.v.v.

3. Phẩm chất:
+ Giáo dục học sinh kĩ năng nói  trước tập thể.
	Ti vi, máy tính
	Lớp học
	

	15
	70

71,7,73
	Lặng lẽ Sa Pa
	1.Kiến thức:
+ Vẻ đẹp của hình tượng con người thầm lặng cống hiến quên mình vì Tổ quốc trong tác phẩm.

+ Nghệ thuật kể chuyện, miêu tả sinh động, hấp dẫn trong truyện.

2. Năng lực:
+ KĨ năng giao tiếp, trình bày, lắng nghe tích cực, đọc hợp tác, học theo nhóm, tìm kiếm và xử lí thông tin.v.v. 
3. Phẩm chất:
+ Giáo dục học sinh biết yêu những con người chân chính, tìm được hạnh phúc trong lao động xây dựng đất nước
	Bảng phụ 

Ti vi, máy tính

Ảnh chân dung, tư liệu tác giả,
	Lớp học
	

	16
	74,75
76
	Chiếc lược ngà
	+  Nhận biết về nhân vật, sự kiện, cốt truyện trong một đoạn truyện "Chiếc lược ngà"

+  Hiểu tình cảm cha con sâu nặng trong hoàn cảnh éo le của chiến tranh.

+  Nắm sự sáng tạo trong nghệ thuật xây dựng tình huống truyện, miêu tả tâm lí nhân vật.

2. Năng lực:
+ Thu thập và xử lí thông tin, quản lí thời gian, kĩ năng ra quyết định, giải quyết vấn đề, kĩ năng hợp tác, kĩ năng giao tiếp, lắng nghe tích cực

3. Phẩm chất:
+ Giáo dục học sinh có thái độ biết ơn, trân trọng những hi sinh của thế hệ cha anh
	Ảnh chân dung, tư liệu tác giả

Ti vi, máy tính


	
	

	
	77
	Ôn tập Tiếng Việt (Các phương châm hội thoại)
	.Kiến thức:
+  Nhận biết, hiểu các phương châm hội thoại

+  Nhận biết, hiểu xưng hô trong hội thoại

+  Nhận biết, hiểu lời dẫn trực tiếp và lời dẫn gián tiếp.

2. Năng lực:
+ Giao tiếp: trình bày, trao đổi về sự phát triển của từ vựng Tiếng Việt, tầm quan trọng của việc trau dồi vốn từ và hệ thống hoá những vấn đề cơ bản của từ vựng Tiếng Việt.

+ Ra quyết định: lựa chọn và sử dụng từ phù hợp với mục đích giao tiếp. 
3. Phẩm chất:
+ - Hs có ý thức tự rèn luyện chính tả, sử dụng hợp lí vốn tự vựng tv
	Ti vi, máy tính
	Lớp học
	

	
	 78,79
	Cố hương (Không dạy phần chữ nhỏ). KKHS tự đọc: Những đứa trẻ
	1.Kiến thức:
+ Những đóng góp của Lỗ Tấn vào nền văn học Trung Quốc và văn học nhân loại.

 + Tinh thần phê phán sâu sắc xã hội cũ và niềm tin vào sự xuất hiện tất yếu của cuộc sống mới, con người mới.

 + Màu sắc trữ tình đậm đà trong tác phẩm.

 + Những sáng tạo về nghệ thuật của nhà văn Lỗ Tấn trong truyện Cố hương.

2. Năng lực:
+ Thu thập và xử lí thông tin, quản lí thời gian, kĩ năng ra quyết định, giải quyết vấn đề, kĩ năng hợp tác, kĩ năng giao tiếp, lắng nghe tích cực

3. Phẩm chất:
+ Giáo dục tình yêu quê hương đất nước, tình bạn trong sáng thuỷ chung, căm ghét chế độ phong kiến hà khắc.


	Ti vi, máy tính
	Lớp học
	

	
	80,81


	Ôn tập tập làm văn
	1.Kiến thức:
+ Những đóng góp của Lỗ Tấn vào nền văn học Trung Quốc và văn học nhân loại.

 + Tinh thần phê phán sâu sắc xã hội cũ và niềm tin vào sự xuất hiện tất yếu của cuộc sống mới, con người mới.

 + Màu sắc trữ tình đậm đà trong tác phẩm.

 + Những sáng tạo về nghệ thuật của nhà văn Lỗ Tấn trong truyện Cố hương.

2. Năng lực:
+ Thu thập và xử lí thông tin, quản lí thời gian, kĩ năng ra quyết định, giải quyết vấn đề, kĩ năng hợp tác, kĩ năng giao tiếp, lắng nghe tích cực
	Ti vi, máy tính

Bảng phụ 


	Lớp học
	

	17
	82, 83
	Ôn tập thơ, truyện hiện đại 
	1.Kiến thức:
+ Hệ thống hoá các kiến thức về tác giả, tác phẩm, nội dung và nghệ thuật của các văn bản thơ và truyện hiện đại đã học.

+ Hiểu được một số nét chính về hoàn cảnh lịch sử, thời đại có trong các tác phẩm.

+ Hiểu và nhớ những  phẩm chất, cách xây dựng ở một số nhân vật chính trong một số đoạn trích thơ và truyện

2. Năng lực:
+ Thu thập và xử lí thông tin, quản lí thời gian, kĩ năng ra quyết định, giải quyết vấn đề, kĩ năng hợp tác, kĩ năng giao tiếp, lắng nghe tích cực

3. Phẩm chất:
+ Giáo dục học sinh có thái độ biết ơn, trân trọng những tác phẩm văn học


	Ti vi, máy tính


	Lớp học
	

	
	84,85
	Truyện trinh thám
	. Nhận biết và phân tích được một số yếu tố trong truyện truyền kì, truyện trinh thám như: không gian, thời gian, chi tiết, cốt truyện, nhân vật chính, lời người kể chuyện.
	Ti vi, máy tính


	Lớp học
	

	18
	86,87
	Kiểm tra tổng hợp học kì I

	1. Kiến thức

-  Nhằm đánh giá kết quả học tập của học sinh về môn Ngữ văn trong học kỳ I
- Hệ thống kiến thức cơ bản của học sinh về cả ba phần (đọc kiểu văn bản, tiếng việt và tập làm văn) trong SGK ngữ văn 9 tập I
2. Năng lực

-  Năng lực chung: Tự học.

-  Năng lực chuyên biệt: Tạo lập văn bản.
	
	Lớp học
	

	
	88


	Bi kịch
	- Nhận biết và phân tích được một số yếu tố của bi kịch như: xung đột, hành động, cốt truyện, nhân vật, lời thoại.
	Ti vi, máy tính,
	Lớp học
	

	
	89
	Thơ song thất lục bát
	- Nhận biết và phân tích được một số yếu tố về thi luật của thơ song thất lục bát như: vần, nhịp, số chữ, số dòng trong một khổ thơ; sự khác biệt so với thơ lục bát.
	Ti vi, máy tính,
	Lớp học
	

	
	90
	Trả bài kiểm tra tổng hợp học kì I
	1.Kiến thức:.

- Nắm được kĩ năng làm phần đọc hiểu văn bản.

+ Hiểu và nhớ những  phẩm chất, cách xây dựng ở một số nhân vật chính trong tác phẩm truyện

2. Năng lực:
+ Thu thập và xử lí thông tin, quản lí thời gian, kĩ năng ra quyết định, giải quyết vấn đề, kĩ năng hợp tác, kĩ năng giao tiếp, lắng nghe tích cực

3. Phẩm chất:
+ Giáo dục học sinh có thái độ biết ơn, trân trọng những tác phẩm văn học
	Ti vi, máy tính,
	Lớp học
	


HỌC KỲ II ( 85 tiết )
	19
	91, 92,93
	Tiếng nói của văn nghệ; KKHS tự đọc: Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới; Chó Sói và Cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông Ten.
	I.  Văn bản: Tiếng nói của văn nghệ  
1. Kiến thức 

   - Học sinh hiểu được nội dung của văn nghệ và sức mạnh kì diệu của nó đối với đời   sống con người. 


   - Nghệ thuật lập luận của nhà văn trong văn bản.

2. Về năng lực

a. Năng lực chung: 
- Hợp tác, giao tiếp.
b. Năng lực chuyên biệt

 - Thưởng thức và cảm thụ văn học.
3. Về phẩm chất: 
- Giáo dục cho học sinh lòng yêu thích văn nghệ...
II. KKHS tự đọc: Văn bản: Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới
I. Mục tiêu cần đạt
1. Kiến thức
   - Tính cấp thiết của vấn đề được đề cập đến trong văn bản.

   - Nắm được hệ thống luận cứ và phương pháp lập luận trong văn bản.

2. Năng lực

   - Hợp tác

   - Thưởng thức và cảm thụ, tự quản bản thân.

3. Phẩm chất

 -  Giáo dục cho học sinh chuẩn bị hành trang vào tương lai.

 - Năng lực tự đánh giá bản thân.

 - Năng lực so sánh và liên hệ thực tế.

III. KKHS tự đọc: Văn bản: Chó sói và Cừu trong thơ ngụ ngôn của Laphông- Ten.
1. Kiến thức 

   - Đặc trưng của sáng tác nghệ thuật là yếu tố tưởng tượng và dấu ấn cá nhân của tác giả;  Cách lập luận của tác giả trong văn bản 

2. Năng lực:

- Giao tiếp, hợp tác, thưởng thức và cảm thụ văn học.

3. Phẩm chất:

- Có ý thức đưa ra những nhận xét, đánh giá phù hợp…
	Ảnh chân dung, tư liệu tác giả

Ti vi, máy tính
	Lớp học
	

	19
	94,95
	Các thành phần biệt lập
	- Đặc điểm hai thành phần biệt lập: tình thái, cảm thán.

- Công dụng của hai thành phần trong câu.

2/ Năng lực

- Năng lực chung: Năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác.

- Năng lực chuyên biệt: 

+ Đọc hiểu ngữ liệu nhận diện đặc điểm 2 thành phần biệt lập.

+ Viết: Biết vận dụng vào đặt câu, viết văn.

3/Phẩm chất 
- Học tập sử dụng hai thành phần biệt lập này trong nói và viết
	Ti vi, máy tính
	Lớp học
	

	20
	96,97,98
	Chủ đề:  Kiểu bài nghị luận xã hội trong chương trình Ngữ văn lớp 9
Bàn về đọc sách
	1. Kiến thức:

- Ý nghĩa tầm quan trọng của việc đọc sách và phương pháp đọc sách.
- Phương pháp đọc sách có hiệu quả.

2. Năng lực:

- Năng lực chung: năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực tự quản bản thân.
- Năng lực chuyên biệt: 

+ Đọc hiểu một văn bản nghị luận: bố cục, vấn đề NL, luận điểm, PPLL …

+ Đọc mở rộng văn bản NLXH, xác định vấn đề NL, luận điểm, bố cục …

+ Viết: rèn luyện thêm cách viết một văn bản nghị luận. Viết đoạn văn thể hiện những quan điểm suy nghĩ về tầm quan trọng của việc đọc sách.

3. Phẩm chất:
- Yêu sách và tích cực đọc sách.


	Ti vi, máy tính

Bảng phụ

Ti vi, máy tính

Bảng phụ

Ti vi, máy tính

Bảng phụ

Ti vi, máy tính

Bảng phụ
	Lớp học
	

	
	99,100
	Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống.

Cách làm bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng  đời sống
	1/Kiến thức 

- Đối tượng của kiểu bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống.

- Yêu cầu cụ thể khi làm bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống.

2/ Năng lực:

- Năng lực chung: năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực tự chủ và tự học, năng lực giải quyết vấn đề một cách sáng tạo.
- Năng lực chuyên biệt: 
+ Đọc hiểu đề bài: Quan sát các hiện tượng của đời sống. 

+ Viết: xây dựng bố cục, viết bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống.

3/Phẩm chất: 

- Ý thức trong việc viết bài nghị luận một sự việc, hiện tượng đời sống cần tìm hiểu kĩ trong thực tế những sự việc và hiện tượng diễn ra như thế nào.

II. Cách làm bài nghị luận về một vấn đề sự việc, hiện tượng đời sống

1/Kiến thức: 

- Đối tượng của kiểu bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống.

- Yêu cầu cụ thể khi làm bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống.

2/ Năng lực:

- Năng lực chung: năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực tự chủ và tự học, năng lực giải quyết vấn đề một cách sáng tạo.
- Năng lực chuyên biệt: 
+ Đọc hiểu đề bài: Quan sát các hiện tượng của đời sống. 

+ Viết: xây dựng bố cục, viết bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống.

3/ Phẩm chất: 

- Ý thức trong việc viết bài nghị luận một sự việc, hiện tượng đời sống cần tìm hiểu kĩ trong thực tế những sự việc và hiện tượng diễn ra như thế nào.


	
	Lớp học
	

	21
	101
	Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí
	1/Kiến thức
- Đặc điểm, yêu cầu của bài văn nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lý.

2/ Năng lực

- Năng lực chung:  Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác.

- Năng lực chuyên biệt: 

+ Đọc hiểu một văn bản nghị luận về tư tưởng đạo lí: bố cục, vấn đề NL, luận điểm, PPLL …

+ Đọc mở rộng VB thuộc kiểu bài NL về tư tưởng, đạo lí xác định: vấn đề NL, hệ thống luận điểm, PPLL chủ yếu …xã hội.
3/Phẩm chất:
- Tự giác học tập tìm hiểu những vấn đề về tư tưởng đạo lý để làm bài nghị luận hiệu quả cao.


	
	Lớp học
	

	
	102,103
	Cách làm bài văn nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí
	1/Kiến thức: 

- Đối tượng của kiểu bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống.

- Yêu cầu cụ thể khi làm bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống.

2/ Năng lực:

- Năng lực chung: năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực tự chủ và tự học, năng lực giải quyết vấn đề một cách sáng tạo.
- Năng lực chuyên biệt: 
+ Đọc hiểu đề bài: Quan sát các hiện tượng của đời sống. 

+ Viết: xây dựng bố cục, viết bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống.

3/ Phẩm chất: 

- Ý thức trong việc viết bài nghị luận một sự việc, hiện tượng đời sống cần tìm hiểu kĩ trong thực tế những sự việc và hiện tượng diễn ra như thế nào.


	
	Lớp học
	

	
	104
	Khởi ngữ
	1/Kiến thức: 

- Mục đích tác dụng, đặc điểm của việc sử dụng phép phân tích và tổng hợp.

2/Năng lực:

- Năng lực chung: năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực tự chủ và tự học.

- Năng lực chuyên biệt: 

 + Đọc hiểu VB nghị luận: nhận dạng được rõ hơn văn bản có sử dụng phép phân tích và tổng hợp.

 + Viết: Sử dụng phép phân tích tổng hợp thuần thục hơn khi tạo lập văn bản nghị luận.

3/Phẩm chất:
- Có trách nhiệm và ý  thức sử dụng phép phân tích và tổng hợp khi tạo lập văn bản.

- Ý thức tự giác học tập của học sinh. Nhận ra sự cần thiết phải vận dụng các PPLL phân tích và tổng hợp.


	Ti vi, máy tính

Bảng phụ
	Lớp học
	

	
	105
	Phép phân tích và tổng hợp
	1. Kiến thức:
- Nắm được thế nào là phép phân tích, tổng hợp
- Mối quan hệ giữa phân tích và tổng hợp
2. Năng lực:

a. Các năng lực chung:

- Năng lực tự học; năng lực giải quyết vấn đề; năng lực tư duy; năng lực giao tiếp; năng lực hợp tác; năng lực sử dụng ngôn ngữ.
b. Các năng lực chuyên biệt:
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ.

Năng lực nghe, nói, đọc, viết, tạo lập văn bản

3. Phẩm chất:

- Yêu quê hương đất nước, yêu Tiếng Việt.

- Tự lập, tự tin, tự chủ.

- HS có ý thức sử dụng phép lập luận phân tích và tổng hợp vào bài văn viết của mình.

- Ý thức tự giác học tập của học sinh. Nhận ra sự cần thiết phải vận dụng các PPLL phân tích và tổng hợp.
	Ti vi, máy tính

Bảng phụ
	Lớp học
	

	22
	106
	Luyện tập phân tích và tổng hợp
	1/Kiến thức: 

- Mục đích tác dụng, đặc điểm của việc sử dụng phép phân tích và tổng hợp.

2/Năng lực:

- Năng lực chung: năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực tự chủ và tự học.

- Năng lực chuyên biệt: 

 + Đọc hiểu VB nghị luận: nhận dạng được rõ hơn văn bản có sử dụng phép phân tích và tổng hợp.

 + Viết: Sử dụng phép phân tích tổng hợp thuần thục hơn khi tạo lập văn bản nghị luận.

3/Phẩm chất:
- Có trách nhiệm và ý  thức sử dụng phép phân tích và tổng hợp khi tạo lập văn bản.

- Ý thức tự giác học tập của học sinh. Nhận ra sự cần thiết phải vận dụng các PPLL phân tích và tổng hợp.


	Ti vi, máy tính

Bảng phụ
	Lớp học
	

	
	107,108
	Các thành phần biệt lập (tiếp)
	1/ Kiến thức:
- Đặc điểm của thành phần gọi đáp và thành phần phụ chú. 

- Công dụng của thành phần gọi đáp và thành phần phụ chú.

2/ Năng lực:

- Năng lực chung: năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực tự chủ và tự học.

- Năng lực chuyên biệt: 

+ Năng lực sử dụng ngôn ngữ: đọc hiểu nhận biết thành phần gọi đáp, thành phần phụ chú trong câu.

+ Viết Đặt câu có sử dụng hai thành phần đó. Tạo lập đoạn văn sử dụng TPBL.

3/Phẩm chất: 

- Chăm học, ý thức việc sử dụng thành phần biệt lập trong khi nói và viết.
	Ti vi, máy tính

Bảng phụ
	Lớp học
	

	
	109,110


	 Mùa xuân nho nhỏ
	1/Kiến thức:
- Vẻ đẹp của mùa xuân thiên nhiên và mùa xuân đất nước. 

- Lẽ sống cao đẹp của một con người chân chính.

2/ Năng lực:

- Năng lực chung: năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân

- Năng lực chuyên biệt: 

+ Đọc hiểu một văn bản thơ trữ tình hiện đại: thể loại, hình ảnh thơ đặc sắc, giá trị nội dung và nghệ thuật.

+ Đọc mở rộng văn bản trữ tình hiện đại.

+ Viết: Trình bày những suy nghĩ cảm nhận về một hình ảnh thơ, một khổ thơ, một văn bản thơ.

3/Phẩm chất 

- Yêu thiên nhiên, đất nước, tự ý thức góp một phần công sức nhỏ bé của bản thân bằng những việc làm thiết thực để cống hiến cho quê hương, đất nước.


	Ti vi, máy tính

Bảng phụ

Ảnh chân dung, tư liệu tác giả


	Lớp học


	

	23
	111
	Mùa xuân nho nhỏ
	
	
	
	

	
	112,113

114
	 Sang Thu
	1/Kiến thức:
- Vẻ đẹp của thiên nhiên trong khoảnh khắc giao mùa và những suy nghĩ mang tính triết lý của tác giả.

2/ Năng lực:

- Năng lực chung: Năng lực giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm, năng lực giải quyết vấn đề một cách sáng tạo.

- Năng lực chuyên biệt: 

+ Năng lực sử dụng ngôn ngữ: Đọc hiểu một văn bản thơ trữ tình hiện đại. Thể hiện những suy nghĩ cảm nhận về một hình ảnh thơ, khổ thơ, tác phẩm thơ.

+ Năng lực cảm thụ thẩm mỹ: cảm nhận và phân tích cảm xúc tinh tế của nhà thơ, hình ảnh giàu sức biểu cảm.

+ Đọc so sánh, liên hệ với tác phẩm cùng đề tài của Hữu Thỉnh để nhận ra bút pháp đặc sắc của thơ Hữu Thỉnh.

3/Phẩm chất:
- Yêu vẻ đẹp của thiên nhiên đất trời 

- Biết ơn những người lính và thế hệ đi trước bằng cách học thật giỏi, làm nhiều việc có ích.
	Ti vi, máy tính

Bảng phụ

Ảnh chân dung, tư liệu tác giả


	Lớp học
	

	
	115
	Liên kết câu và liên kết đoạn văn
	1/Kiến thức:

- Liên kết nội dung và liên kết hình thức giữa các câu và các đoạn văn. Một số phép liên kết thường dùng trong việc tạo lập văn bản . 

2/Năng lực:

- Năng lực chung: năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, giải quyết vấn đề một cách sáng tạo.

- Năng lực chuyên biệt: 

+ Đọc hiểu Ngữ liệu: Nhận biết một số phép liên kết thường dùng trong việc tạo lập văn bản.

+ Viết: Vẽ sơ đồ tơ duy về nội dung bài học. Sử dụng một số phép liên kết câu, liên kết đoạn trong việc tạo lập văn bản.

3/Phẩm chất:

- Ý thức trong việc sử dụng liên kết câu và liên kết đoạn trong văn nói và viết.
	Ti vi, máy tính

Bảng phụ


	Lớp học
	

	24
	116,117
	Liên kết câu và liên kết đoạn văn(luyện tập)
	/Kiến thức 
- Một số phép liên kết thường dùng trong việc tạo lập văn bản. Một số lỗi liên kết có thể gặp trong văn bản.

2/Năng lực

- Năng lực chung: Năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng ;ực tự chủ và tự học.

- Năng lực chuyên biệt: 

+Đọc hiểu Ngữ liệu: Nhận biết một số phép liên kết thường dùng và các lỗi về liên kết trong việc tạo lập văn bản.Nhận ra và sửa được một số lỗi về liên kết.

+Viết: đoạn văn vận dụng các phép liên kết 
3/Phẩm chất:

- Chăm học, có ý thức trong việc sử dụng liên kết câu và liên kết đoạn trong văn nói và viết.
	Ti vi, máy tính

Bảng phụ


	Lớp học
	

	
	118
	Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt: Từ ngữ địa phương)
	1.  Kiến thức:

- Nhận biết một số từ ngữ địa phương, mà không kém phần quan trọng là hướng dẫn các em có thái độ đối với việc sử dụng từ ngữ địa phương trong đời sống cũng như nhận xét về cách sử dụng từ ngữ địa phương trong những văn bản phổ biến rộng rãi (như trong văn chương nghệ thuật ).
- Ôn tập củng cố các kiến thức về từ ngữ địa phương.
- Tích hợp với các văn bản Văn và Tập làm văn đó học.

2. Năng lực:

a. Các năng lực chung:

- Năng lực tự học; năng lực giải quyết vấn đề; năng lực tư duy; năng lực giao tiếp; năng lực hợp tác; năng lực sử dụng ngôn ngữ.
b. Các năng lực chuyên biệt:
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ.

Năng lực nghe, nói, đọc, viết, phân tích, tổng hợp vấn đề, tạo lập văn bản

3. Phẩm chất:

- Yêu quê hương đất nước, yêu Tiếng Việt.

- Tự lập, tự tin, tự chủ.

- GD hs có thái độ trân trọng phương ngữ, có ý thức sử dụng đúng ngữ cảnh.

+ Phương ngữ là 1 bộ phận quan trọng của tiếng Việt.      

- Rèn luyện kĩ năng xác định và giải nghĩa các từ địa phương có trong các văn bản đó học ở chương trình Ngữ văn THCS.

- Nhận diện và sử dụng phương ngữ phù hợp.
	Ti vi, máy tính

Bảng phụ


	Lớp học
	

	
	119,120
	Viếng lăng Bác
	1/Kiến thức

- Những tình cảm thiêng liêng của tác giả, của một ngừoi con từ miền Nam ra viếng lăng Bác. Những đặc sắc về hình ảnh, tứ thơ, giọng điệu của bài thơ

2/ Năng lực:

- Năng lực chung: năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân

- Năng lực chuyên biệt: 

+ Đọc hiểu một văn bản thơ trữ tình: nhận biết đặc điểm về thể thơ, mach cảm xúc… Có khả năng trình bày những suy nghĩ, cảm nhận về một hình ảnh thơ, khổ thơ, tác phẩm thơ.

+ Đọc mở rộng một văn bản trữ tình cùng đề tài.

+ Viết: cảm thụ và nhận ra những nét giống và khác trong việc khai thác hình ảnh thơ.

3/ Phẩm chất
- Biết ơn công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh, học tập theo gương Bác.

- Trân trọng những tình cảm nhân văn cao đẹp của con người.
	Ti vi, máy tính

Bảng phụ

Ảnh chân dung, tư liệu tác giả


	Lớp học


	

	25
	121
	Viếng lăng Bác; KKHS tự đọc: Con co
	
	
	
	

	
	122, 123
	Nghị luận  về tác phẩm truyện(hoặc đoạn trích)
	1. Kiến thức 
- Khái niệm làm bài nghị luận về một tác phẩm truyện hoặc đoạn trích.

2. Năng lực

- Năng lực chung: Năng lực giải quyết vấn đề một cách sáng tạo,  năng lực làm việc nhóm.

- Năng lực chuyên biệt: 

+ Viết: Xác định các bước làm bài, viết bài nghị luận về tác phẩm truyện hoặc đoạn trích đúng với yêu cầu đã học.

+ Nói nghe: chia sẻ với bạn về bài viết và lắng nghe góp ý.

3. Phẩm chất
- Trách nhiệm, tự giác trong khi làm bài, xác định đúng các bước khi làm bài nghị luận về tác phẩm truyện hoặc đoạn trích.

- Chăm học và sáng tạo trong học tập.
	Ti vi, máy tính
	Lớp học
	

	
	124,125


	Cách làm bài văn nghị luận  về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)
	1. Kiến thức 
- Đặc điểm yêu cầu và cách làm bài nghị luận về một tác phẩm truyện hoặc đoạn trích.

2. Năng lực

- Năng lực chung: Năng lực giải quyết vấn đề một cách sáng tạo,  năng lực làm việc nhóm.

- Năng lực chuyên biệt: 

+ Viết: Xác định các bước làm bài, viết bài nghị luận về tác phẩm truyện hoặc đoạn trích đúng với yêu cầu đã học.

+ Nói nghe: chia sẻ với bạn về bài viết và lắng nghe góp ý.

3. Phẩm chất
- Trách nhiệm, tự giác trong khi làm bài, xác định đúng các bước khi làm bài nghị luận về tác phẩm truyện hoặc đoạn trích.

- Chăm học và sáng tạo trong học tập.
	Ti vi, máy tính
	Lớp học
	

	26
	126,127
	Luyện tập làm bài văn nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích).
	1. Kiến thức 
- Luyện tập làm bài nghị luận về một tác phẩm truyện hoặc đoạn trích.

2. Năng lực

- Năng lực chung: Năng lực giải quyết vấn đề một cách sáng tạo,  năng lực làm việc nhóm.

- Năng lực chuyên biệt: 

+ Viết: Xác định các bước làm bài, viết bài nghị luận về tác phẩm truyện hoặc đoạn trích đúng với yêu cầu đã học.

+ Nói nghe: chia sẻ với bạn về bài viết và lắng nghe góp ý.

3. Phẩm chất
- Trách nhiệm, tự giác trong khi làm bài, xác định đúng các bước khi làm bài nghị luận về tác phẩm truyện hoặc đoạn trích.

- Chăm học và sáng tạo trong học tập.
	Ti vi, máy tính
	Lớp học
	

	
	128,129,
130
	Nói với con
	1/ Kiến thức
- Vẻ đẹp của thiên nhiên trong khoảnh khắc giao mùa và những suy nghĩ mang tính triết lý của tác giả.

2/ Năng lực

- Năng lực chung: Năng lực giải quyết vấn đề một cách sáng tạo, năng lực hợp tác trong làm việc nhóm.

- Năng lực chuyên biệt: 

+ Đọc hiểu một văn bản thơ trữ tình hiện đại. Thể hiện những suy nghĩ cảm nhận về một hình ảnh thơ, khổ thơ, tác phẩm thơ.

+ Đọc liên hệ, mở rộng nêu suy nghĩ cảm nhận.

3/ Phẩm chất
- Yêu và tự hào về quê hương xứ sở.

- Yêu và trân trọng tình cảm gia đình: Tình cha con, tình mẫu tử. Phấn đấu sống và cống hiến xứng đáng với những tình cảm cao đẹp ấy.


	Ti vi, máy tính

Ảnh chân dung, tư liệu tác giả


	Lớp học
	

	27
	131,132
	Kiểm tra giữa kì 
	1/Kiến thức: 
- Hệ thống những kiến thức về tác phẩm thơ đã học.

2/ Năng lực

- Năng lực chung:  năng lực làm việc nhóm, năng lực tự quản bản thân, năng lực tổng hợp

- Năng lực chuyên biệt: 

+ Năng lực đọc hiểu phát hiện và so sánh đối chiếu.

+ Năng lực cảm thụ văn học về giá trị ngôn từ và thẩm mĩ.

+ Đọc hiểu liên hệ để tổng hợp, hệ thống hóa kiến thức về các tác phẩm thơ đã học.

+ Viết: đoạn văn cảm nhận giá trị nội dung nghệ thuật.

3/ Phẩm chất
- Yêu văn chương, đặc biệt là những tác phẩm thơ hiện đại.

- Chăm học, có ý thức trách nhiệm trong việc ôn tập, thống kê các văn bản thơ một cách nghiêm túc, đúng yêu cầu
	
	Lớp học
	

	
	133,134
	Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ
	1/Kiến thức 
- Đặc điểm, yêu cầu đối với bài văn nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ.

2/ Năng lực:

- Năng lực chung:  năng lực giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm, năng lực tự quản bản thân và tự chủ, tự học.

- Năng lực chuyên biệt: 

+ Đọc hiểu VB nghị luận văn học: nhận diện được đặc điểm của bài văn nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ. 

+ Đọc hiểu VB trữ tình: hiểu giá trị nội dung và nghệ thuật, phát hiện những chi tiết thú vị, có những cảm nhận, rung cảm riêng.

+ Viết: Tạo lập văn bản nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ.

3/ Phẩm chất: 

- Chăm học,ý thức trách nhiệm trong việc làm bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ.
	Ti vi, máy tính
	Lớp học
	

	
	135
	Cách làm bài văn nghị luận  về một đoạn thơ, bài thơ
	1.Kiến thức:
- Đặc điểm, yêu cầu đối với bài văn nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ. 

- Các bước khi làm bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ

2. Năng lực:

- Năng lực chung:  năng lực làm việc nhóm, năng lực tự quản bản thân và làm việc có trách nhiệm.

- Năng lực chuyên biệt: 

+ Đọc hiểu Ngữ liệu: nhận diện đề bài NL về đoạn thơ bài thơ, đọc hiểu giá trị ND và NT của các tác phẩm văn học trữ tình.

+ Viết: Tiến hành các bước làm bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ. Tổ chức triển khai các luận điểm.
3. Phẩm chất: 

- Yêu văn học, chăm học có ý thức làm bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ
	Ti vi, máy tính
	Lớp học


	

	28
	136
	Cách làm bài văn nghị luận  về một đoạn thơ, bài thơ
	
	
	
	

	
	137,138
	Mây và Sóng
	1.Kiến thức 
- Tình mẫu tử thiêng liêng qua lời thủ thỉ chân tình của em bé với mẹ về cuộc đối thoại tưởng tượng của em với những người sống trên “mây và sóng”.

- Những sáng tạo độc đáo về hình ảnh thơ qua trí tượng tượng bay bổng của  tác giả.

2. Năng lực

- Năng lực chung:  năng lực làm việc nhóm, năng lực tự quản bản thân.

- Năng lực chuyên biệt: 

+ Đọc, hiểu một văn bản dịch thuộc thể loại thơ văn xuôi. Phân tích để thấy được ý nghĩa sâu sắc của bài thơ.

+ Đọc mở rộng cảm nhận ý nghĩa và thông điệp từ tác phẩm.

3. Phẩm chất: 

- Tôn trọng và biết ơn mẹ bằng những việc làm cụ thể trong đời sống hàng ngày và trong học tập.
	Ti vi, máy tính
	Lớp học
	

	
	139,140
	Ôn tập về thơ
	1/Kiến thức: 
- Hệ thống những kiến thức về tác phẩm thơ đã học.

2/ Năng lực

- Năng lực chung:  năng lực làm việc nhóm, năng lực tự quản bản thân, năng lực tổng hợp

- Năng lực chuyên biệt: 

+ Năng lực đọc hiểu phát hiện và so sánh đối chiếu.

+ Năng lực cảm thụ văn học về giá trị ngôn từ và thẩm mĩ.

+ Đọc hiểu liên hệ để tổng hợp, hệ thống hóa kiến thức về các tác phẩm thơ đã học.

+ Viết: đoạn văn cảm nhận giá trị nội dung nghệ thuật.

3/ Phẩm chất
- Yêu văn chương, đặc biệt là những tác phẩm thơ hiện đại.

- Chăm học, có ý thức trách nhiệm trong việc ôn tập, thống kê các văn bản thơ một cách nghiêm túc, đúng yêu cầu.


	Ti vi, máy tính
	Lớp học


	

	29
	141
	Ôn tập về thơ
	
	
	
	

	
	142
	Trả bài kiểm tra giữa kì
	1. Kiến thức

-  Trên cơ sở học sinh tự ôn tập, nắm vững văn bản nhật dụng, các văn bản thơ, truyện trung đại đã học từ tuần 19 đến tuần 26 để làm bài kiểm tra viết 2 tiết giữa kỳ. 
- Làm văn về văn nghị luận văn học. Qua đó đánh giá kết quả học tập của các em về kiến thức, kĩ năng, thái độ.
- Kiến thức Tiếng Việt và Tập làm văn.
2. Năng lực
a. Năng lực chung: Tự học.

b. Năng lực chuyên biệt: Sử dụng ngôn ngữ, đánh giá nhận xét

3. Phẩm chất:

- H có ý thức trân trọng những con người lao động quên mình.

- Có ý thức tự nhận ra những ưu- nhược của bài viết
	Ti vi, máy tính
	Lớp học
	

	
	143
	Nghĩa tường minh và hàm ý
	Kiến thức
- Khái niệm nghĩa tường minh và hàm ý. 

- Tác dụng của việc tạo hàm ý trong giao tiếp hằng ngày.

2/Năng lực

- Năng lực chung: năng lực tự chủ và tự học, năng lực làm việc nhóm.

- Năng lực chuyên biệt: 

+ Đọc hiểu Ngữ liệu: nhận biết được việc sử dụng nghĩa tường minh, hàm ý trong văn cảnh cụ thể. Giải đoán được hàm ý trong văn cảnh cụ thể. Sử dụng hàm ý sao cho phù hợp với tình huống giao tiếp.

+ Đọc mở rộng VB tự sự, trữ tình: xác định và giải đoán hàm ý.

3/ Phẩm chất 

- Chăm học, có ý thức sử dụng nghĩa tường minh và hàm ý trong nói và viết.
	Ti vi, máy tính
	Lớp học
	

	
	144
	Nghĩa tường minh và hàm ý(tiếp)
	Kiến thức
- Khái niệm nghĩa tường minh và hàm ý. 

- Tác dụng của việc tạo hàm ý trong giao tiếp hằng ngày.

2/Năng lực

- Năng lực chung: năng lực tự chủ và tự học, năng lực làm việc nhóm.

- Năng lực chuyên biệt: 

+ Đọc hiểu Ngữ liệu: nhận biết được việc sử dụng nghĩa tường minh, hàm ý trong văn cảnh cụ thể. Giải đoán được hàm ý trong văn cảnh cụ thể. Sử dụng hàm ý sao cho phù hợp với tình huống giao tiếp.

+ Đọc mở rộng VB tự sự, trữ tình: xác định và giải đoán hàm ý.

3/ Phẩm chất 

- Chăm học, có ý thức sử dụng nghĩa tường minh và hàm ý trong nói và viết.
	Ti vi, máy tính
	Lớp học
	

	
	145
	Tổng kết phần văn bản nhật dụng
	1/ Kiến thức 
- Đặc trưng của văn bản nhật dụng là tính cập nhật nội dung. Những nội dung cơ bản của các văn bản nhật dụng đã học.

2/ Năng lực

- Năng lực chung: Năng lực làm việc nhóm, năng lực tự quản bản thân, năng lực tổng hợp.

- Năng lực chuyên biệt: 

+ Năng lực ngôn ngữ: Tổng hợp và hệ thống hóa kiến thức về VBND ở cấp THCS.

3/ Phẩm chất 

- Tự giác thống kê văn bản nhật dụng đã học, nêu nội dung các văn bản và liên hệ thực tế bản thân.
	Ti vi, máy tính
	Lớp học


	

	30
	146
	Tổng kết phần văn bản nhật dụng
	
	
	
	

	
	147, 148
	Ôn tập Tiếng Việt lớp 9
	1.Kiến thức: 
- Hệ thống kiến thức về khởi ngữ, các thành phần biệt lập, liên kết câu và liên kết đoạn, nghĩa tường minh và hàm ý

2. Phẩm chất
- Chăm học, tự giác tích hợp kiến thức để xử lí các bài tập.

3/ Năng lực

- Năng lực chung:  năng lực làm việc nhóm, năng lực tự quản bản thân, năng lực giải quyết vấn đề một cách sáng tạo

- Năng lực chuyên biệt: 

+ Đọc hiểu Ngữ liệu để nhận diện: khởi ngữ, thành phần biệt lập, liên kết, hàm ý …

+ Viết: vận dụng kiến thức tiếng việt trong tạo lập văn bản 


	Ti vi, máy tính
	Lớp học
	

	
	149,150
	Luyện nói: Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ
	1.Kiến thức: 
- Những yêu cầu đối với luyện nói khi bàn luận về một đoạn thơ, bài thơ trước tập thể

2/ Năng lực

- Năng lực chung:  năng lực làm việc nhóm, năng lự giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề một cách sáng tạo.

- Năng lực chuyên biệt: 

+ Viết: Lập ý và cách dẫn dắt vấn đề khi nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ. 

+ Nói nghe: Trình bày miệng một cách mạch lạc những cảm nhận, đánh giá của mình về đoạn thơ, bài thơ. Lắng nghe sự chia sẻ ý kiến của các bạn và GV, học tập các bạn để rèn luyện kĩ năng nói tốt hơn.

3. Phẩm chất

- Xúc động, yêu quý, trân trọng cảm xúc về tác phẩm thơ.


	Ti vi, máy tính
	Lớp học
	

	31
	151
	Chương trình địa phương phần Tập làm văn
	1. Kiến thức: 
- Học sinh ôn lại, củng cố kiến thức về văn nghị luận về một sự việc, hiện t​ượng trong đời sống.

2. Năng lực:

a. Các năng lực chung:

- Năng lực tự học; năng lực giải quyết vấn đề; năng lực tư duy; năng lực giao tiếp; năng lực hợp tác; năng lực sử dụng ngôn ngữ.
b. Các năng lực chuyên biệt:
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ.

Năng lực nghe, nói, đọc, viết, phân tích, tổng hợp vấn đề, tạo lập văn bản

3. Phẩm chất:

- Yêu quê hương đất nước, yêu Tiếng Việt.

- Tự lập, tự tin, tự chủ.

- Giáo dục học sinh thái độ nghiêm túc trong học tập, có ý thức tìm hiểu về một vấn đề của địa phương 
	Bảng phụ
	Lớp học
	

	
	152,153,

154, 155
	Những ngôi sao xa xôi; KKHS tự đọc: Bến quê
	1.Kiến thức: 
- Vẻ đẹp tâm hồn trong sáng, tính cách dũng cảm,hồn nhiên trong cuộc sống chiến đấu nhiều gian khổ, hi sinh nhưng vẫn lạc quan của những cô gái thanh niên xung phong trong truyện

 -Thành công trong việc miêu tả tâm lý nhân vật, lựa chọn ngôi kể,ngôn ngữ kể hấp dẫn

2 Phẩm chất:
- Trân trọng, yêu quý, tự hào những con người đã hi sinh cho Tổ quốc.

- Sống có trách nhiệm xứng đáng với sự hi sinh anh dung của thế hệ đi trước.

3/ Năng lực

- Năng lực chung: năng lực làm việc nhóm, năng lự giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề một cách sáng tạo.

- Năng lực chuyên biệt: 

+ Đọc hiểu một tác phẩm tự sự sáng tác trong thời kì kháng chiến chống mỹ cứu nước. Hiểu tác dụng của việc sử dụng ngôi kể thứ nhất xưng “tôi”. Cảm nhận vẻ đẹp hình tượng nhân vật trong tác phẩm.

+ Đọc mở rộng tác phẩm tự sự hiện đại.
	Ảnh chân dung, tư liệu tác giả

Ti vi, máy tính
	Lớp học
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	156,157

158
	Ôn tập về truyện
	1. Kiến thức: 

- Nắm đặc trưng thể loại qua các yếu tố: nhân vật, sự việc, cốt truyện 
- Những nội dung cơ bản của các tác phẩm truyện hiện đại Việt Nam đã học.

- Những đặc trưng nổi bật của tác phẩm truyện đã học.

2. Năng lực:

a. Các năng lực chung:

- Năng lực tự học; năng lực giải quyết vấn đề; năng lực tư duy; năng lực giao tiếp; năng lực hợp tác; năng lực sử dụng ngôn ngữ.
b. Các năng lực chuyên biệt:
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ.

Năng lực nghe, nói, đọc, viết, phân tích, tổng hợp vấn đề, tạo lập văn bản

3. Phẩm chất:

- Yêu quê hương đất nước, yêu Tiếng Việt.

- Tự lập, tự tin, tự chủ.

- Giáo dục lòng yêu thương cuộc sống thông qua các văn bản đã học.
	Ti vi, máy tính
	Lớp học
	

	
	159
	Ôn tập về truyện - Tập trung HDHS học phần II, III bài Biên bản; Phần II bài Luyện tập viết biên bản.
	.Kiến thức 
- Mục đích, yêu cầu, nội dung của biên bản và các loại biên bản thường gặp trong cuộc sống.

2/ Năng lực

- Năng lực chung: năng lực tự chủ và tự học, năng lực giải quyết vấn đề sáng tạo.

- Năng lực chuyên biệt: 

+Đọc hiểu một biên bản: nhận ra đặc điểm, bố cục của biên bản và những lưu ý khi tạo lập BB. 

+Viết: thực hành viết được một biên bản sự vụ hoặc hội nghị.

3. Phẩm chất: 

- Trung thực, khách quan khi tạo lập biên bản.

- Trách nhiệm, tự giác trong học tập đặc biệt khi tạo lập biên bản
	Ti vi, máy tính
	Lớp học
	

	
	160
	Tổng kết về ngữ pháp
	.Kiến thức  
- Hệ thống hóa kiến thức về các từ loại và cụm từ (danh từ, động từ, tính từ, cụm danh từ, cụm tính từ và những từ loại khác)

2/ Năng lực

- Năng lực chung: Năng lực làm việc nhóm, năng lực tự quản bản thân, năng lực giải quyết vấn đề sáng tạo.

- Năng lực chuyên biệt: 

+ Tổng hợp kiến thức về từ loại và cụm từ. Nhận biết và sử dụng thành thạo những từ loại đã học. 
3/Phẩm chất:

-Yêu ngôn ngữ tiếng Việt

- Có ý thức sử dụng từ và cụm từ đúng chức năng đặc trưng
	Ti vi, máy tính
	Lớp học
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	161
	Tổng kết về ngữ pháp
	.Kiến thức  
- Hệ thống hóa kiến thức về các từ loại và cụm từ (danh từ, động từ, tính từ, cụm danh từ, cụm tính từ và những từ loại khác)

2/ Năng lực

- Năng lực chung: Năng lực làm việc nhóm, năng lực tự quản bản thân, năng lực giải quyết vấn đề sáng tạo.

- Năng lực chuyên biệt: 

+ Tổng hợp kiến thức về từ loại và cụm từ. Nhận biết và sử dụng thành thạo những từ loại đã học. 
3/Phẩm chất:

-Yêu ngôn ngữ tiếng Việt

- Có ý thức sử dụng từ và cụm từ đúng chức năng đặc trưng
	Ti vi, máy tính
	Lớp học
	

	
	162
	KKHS tự đọc, tự làm: Hợp đồng; Luyện tập viết hợp đồng
- Tập trung HDHS học phần II, III bài Hợp đồng; phần II bài Luyện tập hợp đồng
	1. Kiến thức: Đặc điểm, mục đích, yêu cầu, tác dụng của hợp đồng.

2. Năng lực: Phát triển các năng lực như:

a. Năng lực chung: Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực hợp tác,…

b. Năng lực chuyên biệt: Năng lực nghe, nói, đọc, viết, tạo lập văn bản.
3. Phẩm chất:

- Yêu quê hương đất nước, yêu Tiếng Việt.

- Tự lập, tự tin, tự chủ.

- HS có ý thức học tập, rèn luyện để viết thông thạo những hợp đồng đơn giản.


	Tích hợp thành 1 bài. 
	Lớp học
	

	
	163,164
	Bố của Xi mông; KKHS tự đọc: Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang; Con chó Bấc
	. Kiến thức: 
- Tiếp tục thấy được nghệ thuật miêu tả diễn biến tâm trạng của các nhân vật trong văn bản, rút ra được bài học về lòng yêu thương con người.

- Nỗi khổ của một đứa trẻ không có bố và những ước mơ, những khao khát của em.

2. Năng lực:

a. Các năng lực chung:

- Năng lực tự học; năng lực giải quyết vấn đề; năng lực tư duy; năng lực giao tiếp; năng lực hợp tác; năng lực sử dụng ngôn ngữ.
b. Các năng lực chuyên biệt:
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ.

- Năng lực nghe, nói, đọc, viết, phân tích  diễn biến tâm lý nhân vật.
- Nhận diện được những chi tiết miêu tả tâm trạng nhân vật trong một văn bản tự sự.

3. Phẩm chất:

- Yêu quê hương đất nước, yêu Tiếng Việt.

- Tự lập, tự tin, tự chủ.

- Giáo dục lòng vị tha, đức hi sinh, lòng khát khao hạnh phúc.

	Ti vi, máy tính
	Lớp học
	

	
	165
	Tổng kết tập làm văn
	1. Kiến thức

- Nắm vững kiến thức về các kiểu văn bản tự sự, miêu tả, biểu cảm, thuyết minh, nghị luận, điều hành đã được học từ lớp 6 đến lớp 9.

- Đặc trưng của từng kiểu văn bản và phương thức biểu đạt đã được học.

- Sự khác nhau giữa kiểu văn bản và thể loại văn học.

2. Năng lực:

a. Các năng lực chung:

- Năng lực tự học; năng lực giải quyết vấn đề; năng lực tư duy; năng lực giao tiếp; năng lực hợp tác; năng lực sử dụng ngôn ngữ.
b. Các năng lực chuyên biệt:
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ.

Năng lực nghe, nói, đọc, viết, phân tích, tổng hợp vấn đề, tạo lập văn bản

3. Phẩm chất:

- Yêu quê hương đất nước, yêu Tiếng Việt.

- Tự lập, tự tin, tự chủ.


	Ti vi, máy tính
	Lớp học
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	166
	Tổng kết tập làm văn
	. Kiến thức

- Nắm vững kiến thức về các kiểu văn bản tự sự, miêu tả, biểu cảm, thuyết minh, nghị luận, điều hành đã được học từ lớp 6 đến lớp 9.

- Đặc trưng của từng kiểu văn bản và phương thức biểu đạt đã được học.

- Sự khác nhau giữa kiểu văn bản và thể loại văn học.

2. Năng lực:

a. Các năng lực chung:

- Năng lực tự học; năng lực giải quyết vấn đề; năng lực tư duy; năng lực giao tiếp; năng lực hợp tác; năng lực sử dụng ngôn ngữ.
b. Các năng lực chuyên biệt:
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ.

Năng lực nghe, nói, đọc, viết, phân tích, tổng hợp vấn đề, tạo lập văn bản

3. Phẩm chất:

- Yêu quê hương đất nước, yêu Tiếng Việt.

- Tự lập, tự tin, tự chủ.


	Ti vi, máy tính
	Lớp học
	

	
	167,168
	Tổng kết văn học
	1. Kiến thức: Tiếp tục nắm được những kiến thức sơ lược về một số thể loại VH thuộc: VH dân gian, VH trung đại, VH hiện đại
2. Năng lực:

a. Các năng lực chung:

- Năng lực tự học; năng lực giải quyết vấn đề; năng lực tư duy; năng lực giao tiếp; năng lực hợp tác; năng lực sử dụng ngôn ngữ.
b. Các năng lực chuyên biệt:
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ.

- Năng lực nghe, nói, đọc, viết, phân tích, khái quát, tổng hợp vấn đề, tạo lập văn bản.

3. Phẩm chất:

- Yêu quê hương đất nước, yêu Tiếng Việt.

- Tự lập, tự tin, tự chủ.

- Có ý thức tự giác, tích cực học tập.


	Ti vi, máy tính
	Lớp học
	

	
	169

	Chữ Nôm và chữ quốc ngữ
	Một số hiểu biết sơ giản về chữ viết tiếngViệt: chữ Nôm và chữ Quốc ngữ
	Ti vi, máy tính  PHT
	Lớp học
	

	
	170
	Phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ: hình ảnh, số liệu, biểu đồ,....
	Viết được một quảng cáo hoặc tờ rơi về một sản phẩm hay một hoạt động, sử dụng kết hợp phương tiện ngôn ngữ và phương tiện phi ngôn ngữ.
	Ti vi, máy tính  PHT
	
	

	35
	171,172
	Ôn tập tổng hợp
	1.Kiến thức:
+  Nắm hệ thống văn bản thuộc kiểu văn bản đã học hoặc ngoài chương trình, văn nghị luận.

2. Năng lực

+ Giao tiếp: trình bày, trao đổi về sự phát triển của từ vựng Tiếng Việt, tầm quan trọng của việc trau dồi vốn từ và hệ thống hoá những vấn đề cơ bản của từ vựng Tiếng Việt.

+ Ra quyết định: lựa chọn và sử dụng từ phù hợp với mục đích giao tiếp.

+ 

3. Phẩm chất:
+ Giáo dục học sinh có thái độ ôn tập tích cực và hệ thống hóa kiến thức
	Ti vi, máy tính

PHT
	Lớp học
	

	
	173, 174
	Kiêm tra HK II
	. Kiến thức
-  Nhằm đánh giá kết quả học tập của học sinh về môn Ngữ văn trong học kỳ II.

- Hệ thống kiến thức cơ bản của học sinh về cả ba phần (đọc kiểu văn bản, tiếng việt và tập làm văn) trong SGK ngữ văn 9 tập II.
2. Năng lực

-  Năng lực chung: Tự học.

-  Năng lực chuyên biệt: Tạo lập văn bản.
	
	Lớp học
	

	
	175
	Trả bài kiểm tra HK II
	1. Kiến thức

- Hiểu kĩ, nhớ đầy đủ  và hoàn chỉnh hơn những kiến thức trọng tâm đã học thông qua việc sửa bài kiểm tra văn học.

- Nhận thấy rõ những ưu khuyết điểm trong bài làm của mình.

2. Năng lực:

a. Năng lực chung: Rèn cho học sinh năng lực phát hiện và tự giải quyết vấn đề.

b. Năng lực riêng: Năng lực nghe, nói, tạo lập văn bản.

3. Phẩm chất:

- Yêu quê hương đất nước, yêu Tiếng Việt.

- Tự lập, tự tin, tự chủ. 
	Ti vi, máy tính
	Lớp học
	


2. Kiểm tra đánh giá định kỳ
	Bài kiểm tra, đánh giá


	Thời gian

(1)
	Thời điểm

(2)
	Yêu cầu cần đạt

(3)
	Hình thức

(4)

	Đánh giá thường xuyên

 4  bài/kì 
	
	Thực hiện trong năm học
	· Đánh giá kiến thức cơ bản của học sinh trong thời điểm những lần  kiểm tra thường xuyên

khuyến khích HS nỗ lực học tập, vì sự tiến bộ của HS
	Thuyết trình , báo cáo, viết , sản phẩm nhóm...

	Giữa Học kỳ 1
	90 phút
	Tuần 9
	Đánh giá kiến thức cơ bản của học sinh về cả ba phần (đọc hiểu văn bản, Tiếng Việt và tập làm văn
- Những giá trị nội dung và nghệ thuật của văn bản cách làm bài văn TM
	Viết trên giấy



	Cuối Học kỳ 1
	90 phút
	Tuần 17
	Đánh giá kiến thức cơ bản của học sinh về cả ba phần (đọc hiểu văn bản, Tiếng Việt và tập làm văn) 

-- Những giá trị nội dung và nghệ thuật của văn bản cách làm bài văn tự sự
	Viết trên giấy



	Giữa Học kỳ 2
	90 phút
	Tuần 27
	Đánh giá kiến thức cơ bản của học sinh về cả ba phần (đọc hiểu văn bản, Tiếng Việt và tập làm văn 
- Những giá trị nội dung và nghệ thuật của văn bản, cách làm bài văn nghị luận về tác phẩm văn học     
	Viết trên giấy



	Cuối Học kỳ 2
	90 phút
	Tuần 35
	Đánh giá kiến thức cơ bản của học sinh về cả ba phần đọc hiểu văn bản, Tiếng Việt và tập làm văn
- Những giá trị nội dung và nghệ thuật của  văn bản, cách làm bài văn nghị luận về tác phẩm văn học     
	Viết trên giấy




*MÔN LỊCH SỬ 6

(Cả năm: 52 tiết: Kì I : 27 tiết, kì II : 25 tiết)
	HỌC KÌ I


	TUẦN


	TT

TIẾT
	Chủ đề /Bài học


	Yêu cầu cần đạt


	Thiết bị dạy học
	Địa điểm dạy học
	Điều chỉnh 

Bổ sung

	1
	1
	Chương 1: Vì sao phải học lịch sử? (4 tiết)

Bài 1. Lịch sử và cuộc sống
	1. Kiến thức: Nêu được khái niệm lịch sử và môn Lịch sử.
- Hiểu được lịch sử là những gì đã diễn ra trong quá khứ.

- Giải thích được vì sao cần thiết phải học môn Lịch sử.

2. Năng lực: *Năng lực riêng/ đặc thù: Tái hiện kiến thức lịch sử, nhận xét, phân tích. Năng lực tìm hiểu lịch sử:
+ Nêu được khái niệm lịch sử và môn Lịch sử.

+ Hiểu được lịch sử là những gì đã diễn ra trong quá khứ.

- Năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học:

+ Giải thích được vì sao cần thiết phải học môn Lịch sử.

* Năng lực chung: giao tiếp và hợp tác; tự học; giải quyết vấn đề.
3. Phẩm chất: Giáo dục lòng yêu nước: biết gốc tích tổ tiên, quê hương để từ đó bồi đắp thêm lòng yêu nước. Có thái độ đúng đắn khi tham quan di tích lịch sử, Bảo Tàng
	· Tivi

· BGĐT

 Tranh ảnh minh họa
	Lớp học
	

	
	2,3
	Bài 2. Dựa vào đâu để biết và phục dựng lại lịch sử?
	1. Kiến thức: Phân biệt được các nguồn sử liệu cơ bản, ý nghĩa và giá trị của các nguồn sử liệu(tư liệu gốc, truyền miệng, hiện vật, chữ viết).
2. Năng lực

*Năng lực riêng/ đặc thù: Tái hiện kiến thức lịch sử, nhận xét, phân tích. Năng lực tìm hiểu lịch sử:

+ Phân biệt được các nguồn sử liệu cơ bản, ý nghĩa và giá trị của các nguồn sử liệu(tư liệu gốc, truyền miệng, hiện vật, chữ viết).

+ Khai thác một số kênh hình trong bài học.

- Năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học:Nhận xét được ưu nhược của mỗi loại tư liệu lịch sử
* Năng lực chung: giao tiếp và hợp tác; tự học; giải quyết vấn đề.
3. Phẩm chất :Giáo dục lòng yêu nước: biết gốc tích tổ tiên, quê hương để từ đó bồi đắp thêm lòng yêu nước. Có thái độ đúng đắn khi tham quan di tích lịch sử, Bảo Tàng 

- Giáo dục tinh thần trách nhiệm: biết giữ gìn và bảo tồn các di sản văn hóa.

- Giáo dục tính chăm chỉ: tìm hiểu và thu thập các thông tin, hình ảnh trong bài học 
	· Tivi

· BGĐT

 Tranh ảnh minh họa
	Lớp học
	

	2
	4
	Bài 3. Thời gian trong lịch sử
	1. Kiến thức: Cách tính thời thời gian trong lịch sử theo duơng lịch và âm lịch. Biết được một số khái niệm và cách tính thời gian trong lịch sử: thập kỉ, thế kỉ, thiên niên kỉ, trước Công nguyên, sau Công nguyên, âm lịch, dương lịch...
2. Năng lực :*Năng lực riêng/ đặc thù

- Phát triển năng lực tìm hiểu lịch sử “Quan sát, khai thác và sử dụng thông tin của tư liệu lịch sử được sử dụng trong bài học Nêu được một số khái niệm về thời gian trong  lịch sử như thập kỉ, thế kỉ, thiên niên kỉ, trước Công nguyên, Công nguyên, âm lịch, dương lịch.

- Nhận thức và tư duy lịch sử

+ Hiểu cách tính thời gian theo quy ước chung của thế giới.

- Phát triển năng lực vận dụng

+ Biết đọc, ghi, và tính thời gian theo quy ước chung của thế giới.

+ Sắp xếp các sự kiện lịch sử theo trình tự thời gian.

* Năng lực chung: tự chủ, giao tiếp hợp tác, giải quyết vấn đề sáng tạo
3. Phẩm chất: Tính chính xác khoa học  trong 0học tập và cuộc sống

+ Biết quý trọng thời gian đề có trách nhiệm với cuộc sống hiện tại của mình
	-Tivi

-BGĐT

-Tranh ảnh minh họa 

-Mô hình quả địa cầu
	Lớp học
	

	
	5
	Chương 2: Xã hội nguyên thủy (3tiết)

Bài 4: Nguồn gốc loài người
	 1. Kiến thức: Giới thiệu được sơ lược quá trình tiến hoá từ vượn người thành người trên Trái Đất. 
- Xác định được những dấu tích của người tối cổ ở Đông Nam Á và VN
2. Năng lực: *Năng lực riêng/ đặc thù

- Năng lực tìm hiểu lịch sử:

+ Quan sát khai thác và sử dụng được thông tin một số tư liệu lịch sử. Kể tên những địa điểm tìm thấy dấu tích của người tối cổ trên khu vực ĐNA và Việt Nam

- Năng lực nhận thức và tư duy lịch sử:

- Năng lực vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học:

* Năng lực chung: tự chủ, giao tiếp hợp tác, giải quyết vấn đề sáng tạo
3. Phẩm chất:Giáo dục bảo vệ môi trường sống tình cảm đối với tự nhiên là nhânloại
	-Tivi

-BGĐT

-Tranh ảnh minh họa mẫu vật đá, gốm, …
	Lớp học
	

	3
	6,7
	Bài 5. Xã hội nguyên thủy
	 1. Kiến thức: Mô tả được sơ lược các giai đoạn tiến triển của xã hội người nguyên thuỷ. Trình bày được những nét chính về đời sống của người thời nguyên thuỷ (vật chất, tinh thần, tổ chức xã hội,...). 
- Nhận biết được vai trò của lao động đối với quá trình phát triển của người nguyên thuỷ cũng như của con người và xã hội loài người.

- Nêu được đôi nét về đời sống của người nguyên thuỷ trên đất nước Việt NamCác giai đoạn tiến triển của xã hội người nguyên thuỷ.

2. Năng lực :  *Năng lực riêng/ đặc thù

- Năng lực tìm hiểu lịch sử:Quan sát, khai thác và sử dụng được thông tin của tư liệu lịch sử được sử dụng trong bài học

- Năng lực nhận thức và tư duy lịch sử

+ Mô tả được sơ lược các giai đoạn tiến triển của xã hội nguyên thủy

+ Trình bày được những nét chính về đời sống của con người thời nguyên thủy trên thế giới và Việt Nam

+ Đánh giá được vai trò của lao động đối với quá trình phát triển của con người thời nguyên thủy và xã hội loài người

- Năng lực vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học

+ phân biệt được  rìu tay với hòn đá tự nhiên

+ sử dụng kiến thức về vai trò của lao động để liên hệ với vai trò của lao động đối với bản thân, gia đình và xã hội

* Năng lực chung: tự chủ, giao tiếp hợp tác, giải quyết vấn đề sáng tạo

3. Phẩm chất: Ý thức được tầm  quan trọng của lao động với bản thân và xã hội. Biết ơn con người xa xưa đã phát minh ra lửa, lương thực thực
	· Tivi

· BGĐT

 Tranh ảnh minh họa mẫu vật đá, gốm, …
	Lớp học
	

	
	8,9
	Bài 6. Sự chuyển biến và phân hóa của xã hội nguyên thủy
	1. Kiến thức: Trình bày được quá trình phát hiện ra kim loại và vai trò của nó đối với sự chuyển biến từ xã hội nguyên thuỷ sang xã hội có giai cấp. – Mô tả được sự hình thành xã hội có giai cấp. 
– Giải thích được vì sao xã hội nguyên thuỷ tan rã. 

– Trình bày được quá trình phát hiện ra kim loại và vai trò của nó đối với sự chuyển biến và phân hóa của xã hội nguyên thuỷ. 

– Mô tả được sự hình thành xã hội có giai cấp. 

– Mô tả và giải thích được sự phân hóa không triệt để của xã hội nguyên thủy ở phương Đông. 

– Nêu được một số nét cơ bản của xã hội nguyên thủy ở Việt Nam (qua các nền văn hóa khảo cổ Phùng Nguyên – Đồng Đậu – Gò Mun).
2. Năng lực

*Năng lực riêng/ đặc thù

- Năng lực tìm hiểu lịch sử: biết quan sát, khai thác và sử dụng được thông tin của tư liệu lịch sử được sử dụng trong bài học

-  Năng lực nhận thức và tư duy lịch sử:

- Năng lực vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học:

+tập tìm hiểu lịch sử giống như một nhà sử học (Viết văn bản lịch sử dựa trên Chứng cứ lịch sự̉)

+ vận dụng kiến thức Lịch sử để mô tả một số hiện tượng trong cuộc sống ( những đồ vật xung quanh em thừa hưởng phát minh ra kim loại từ thời nguyên thủy)

* Năng lực chung: giao tiếp và hợp tác; tự học; giải quyết vấn đề.

3. Phẩm chất: Tình cảm đối với thiên nhiên và nhân loại.  tôn trọng những giá trị nhân bản của loài người nhưng sự bình đẳng trong xã hội,tôn trọng di sản văn hóa của tổ tiên để lại 
	· Tivi

· BGĐT

·  Tranh ảnh minh họa
	Lớp học
	

	5,6
	10,

11
	Chương 3: Xã hội cổ đại  

Bài 7. Ai cập và Lưỡng Hà cổ đại
	1. Kiến thức : Nêu được tác động của điều kiện tự nhiên (các dòng sông, đất đai màu mỡ) đối với sự hình thành nền văn minh Ai Cập và Lưỡng Hà. 
– Trình bày được quá trình thành lập nhà nước của người Ai Cập và người Lưỡng Hà. 

– Kể được tên và nêu được những thành tựu chủ yếu về văn hoá ở Ai Cập, Lưỡng Hà

2. Năng lực : *Năng lực riêng/ đặc thù

- Năng lực tìm hiểu lịch sử: Quan sát, khai thác và sử dụng được thông tin của một số tư liệu để. Nêu được tên những thành tựu chủ yếu về văn hoá ở Ai Cập, Lưỡng Hà
- Phát triển năng lực nhận thức và tư duy lịch sử 

+ Trình bày được quá trình thành lập nhà nước của người Ai Cập, Lưỡng Hà

+ Trình bày được một số công trình kiến trúc tiêu biểu

- Phát triển năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học

- Nêu được tác động của điều kiện tự nhiên đối với sự hình thành của nền văn minh Ai Cập, Lưỡng Hà cổ đại 

Vận dụng kiến thức, trình bày quan điểm cá nhân về một vấn đề; quan sát lớp học, kết hợp với kiến thức toán học tính toán chiều cao của lớp học với chiều cao của kim tự tháp Keops để hình dung ra sự kì vĩ, to lớn của kim tự tháp. 

*Năng lực chung: tự chủ và tự học (Thích ứng với cuộc sống) qua việc HS biết liên hệ thực tiễn về vai trò của nguồn nước, đất đai đối với sự phát triển của những cộng đồng dân cư và với cá nhân. 

* Năng lực chung: giao tiếp và hợp tác; tự học; giải quyết vấn đề.

3. Phẩm chất : Trân trọng những cống hiến mang tính tiên phong của nhân loại và bảo vệ những giá trị văn hoá của nhân loại.
	· Tivi

· BGĐT

· Tranh ảnh minh họa

· Lược đồ các quốc gia cổ đại phương Đông, phương Tây
	Lớp học
	

	8
	12
	Ôn tập giữa kì I 
	- Ôn tập lại những kiến thức cơ bản của chương I,II

	Đề cương ôn tập
	Lớp học
	

	9
	13
	Kiểm tra giữa kì I
	1. Kiến thức: Kiểm tra kiến thức trong 5 bài đã học (bài 1 đến bài 6)
2. Năng lực: Rèn luyện năng lực giải quyết vấn đề, sáng tạo .
3. Phẩm chất: Giáo dục học sinh tính tự học, tự rèn, tính trung thực và tự giác trong kiểm tra.. 
	-
Đề KT
	Lớp học
	

	10,11
	14,15
	Bài 8: Ấn độ cổ đại  
	1. Kiến thức: Giới thiệu được điều kiện tự nhiên của lưu vực sông Ấn, sông Hằng. 
– Trình bày được những điểm chính về chế độ xã hội của Ấn Độ. 

- Nhận biết được những thành tựu văn hoá tiêu biểu của Ấn Độ thời cổ đại.
2. Năng lực : *Năng lực riêng/ đặc thù

- Năng lực tìm hiểu lịch sử:Biết quan sát, khai thác và sử dụng được thông tin của tư liệu lịch sử được sử dụng trong bài học.Nêu được điều kiện tự nhiên của lưu vực sông Ấn Sông Hằng

-  Năng lực nhận thức và tư duy lịch sử: 

+Trình bày được những điểm chính về chế độ xã hội của Ấn Độ

+  Nêu và trình bày những thành tựu văn hóa tiêu biểu của Ấn Độ

- Năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học:HS phát triển năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học qua việc hoàn thành hoạt động 3 trang 45 về việc liên hệ kiến thức đã học vào thực tế

* Năng lực chung: giao tiếp và hợp tác; tự học; giải quyết vấn đề.

3. Phẩm chất: Giáo dục sự tôn trọng những tín ngưỡng tôn giáo khác nhau khi nó cổ thành niềm tin của một cộng đồng 
	-
Ti vi

-
BGĐT

-
Tranh ảnh minh họa
	Lớp học
	

	12,13,14
	16,17,18
	Bài 9: Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỉ VII
	1. Về kiến thức: Giới thiệu được những đặc điểm về điều kiện tự nhiên của Trung Quốc cổ đại. 
– Mô tả được sơ lược quá trình thống nhất và sự xác lập chế độ phong kiến ở Trung Quốc dưới thời Tần Thuỷ Hoàng.

 – Xây dựng được đường thời gian từ đế chế Hán, Nam Bắc triều đến nhà Tuỳ. Nêu được những thành tựu cơ bản của nền văn minh Trung Quốc

2. Năng lực :*Năng lực riêng/ đặc thù

- Năng lực tìm hiểu lịch sử:Biết quan sát, khai thác và sử dụng được thông tin của tư liệu lịch sử được sử dụng trong bài học nêu được các thành tựu văn hoá. Năng lực nhận thức và tư duy lịch sử:: 
- Năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học:

+.biết trình bày và giải thích thích chủ kiến về vai trò của nhà Tần;  về tư tưởng “  tiên học lễ, hậu học văn” 

+ Vận dùng hiểu biết để làm rõ vai trò của các phát minh kỹ thuật làm giấy đối với xã hội hiện đại

* Năng lực chung: giao tiếp và hợp tác; tự học; giải quyết vấn đề.

3. Phẩm chất: Có thái độ khách quan trong nhìn nhận các nhân vật và sự kiện lịch sử. Có ý thức tôn trọng và học hỏi cái hay, cái đẹp trong văn hóa của các dân tộc khác 
	-Ti vi

BGĐT

-Tranh ảnh minh họa


	Lớp học
	

	14,15
	19,20
	Bài 10: Hi Lạp và La mã cổ đại
	1. Kiến thức : Giới thiệu và nhận xét được tác động về điều kiện tự nhiên (hải cảng, biển đảo) đối với sự hình thành, phát triển của nền văn minh Hy Lạp và La Mã. 
- Trình bày được tổ chức nhà nước thành bang, nhà nước đế chế ở Hy Lạp và La Mã. 

- Nêu được một số thành tựu văn hoá tiêu biểu của Hy Lạp, La Mã 
2. Năng lực: *Năng lực riêng/ đặc thù

- Phát triển năng lực tìm hiểu lịch sử :Kĩ năng đọc hiểu và phân tích thông tin  năng lực phân tích tư liệu 

- Phát triển năng lực nhận thức và tư duy lịch sử 

+ Giới thiệu và phân tích được những tác động của điều kiện tự nhiên (hải cảng, biển đảo) đối với sự hình thành, phát triển của nền văn minh Hy Lạp, La Mã.Trình bày được tổ chức nhà nước thành bang, nhà nước đế chế ở Hy Lạp và La Mã. 

+ Trình bày một số thành tựu văn hoá tiêu biểu của Hy Lạp và La Mã. 

-  Phát triển năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học 

+ Sử dụng kiến thức toán học để giải quyết câu hỏi trong bài

+ Biết cách sử dụng các kiến thức đã học trong bài để giải quyết câu hỏi phần vận dụng

- Năng lực chung: Tự học, tự chủ, hợp tác, giao tiếp

3. Phẩm chất : Có thái độ trân trọng và đánh giá đúng đắn những công việc mang tính tiên phong của người Hy Lạp – La Mã đối với thế giới
	- Ti vi

· BGĐT

- Bộ tranh: một số công trình văn hóa tiêu biểu của mĩ thuật La - mã, Hi- lạp thời cổ đại -Lược đồ các quốc gia cổ đại phương Đông, phương Tây
	Lớp học
	

	15
	21
	Chương 4: Đông Nam Á từ những thế kỉ tiếp giáp đầu công nguyên đến thế kỉ X 

 Bài 11. Các quốc gia sơ kì ở Đông Nam Á


	1. Kiến thức: Trình bày được sơ lược vị trí địa lí của khu vực Đông Nam Á. 
- Trình bày được quá trình xuất hiện và sự giao lưu thương mại của các quốc gia sơ kì ở Đông Nam Á từ đầu Công nguyên đến thế kỉ VII. 

2. Năng lực: *Năng lực riêng/ đặc thù

- Phát triển năng lực tìm hiểu lịch sử :Khai thác và sử dụng được thông tin có trong tư liệu, hình thành kĩ năng đọc bản đồ, lược đồ để xác định mối liên giữa các quốc gia cổ với các quốc gia Đông Nam Á hiện tại. 

- Phát triển năng lực nhận thức và tư duy lịch sử 

- Phát triển năng lực vận dụng 

- Năng lực tự học, giao tiếp,hợp tác

* Năng lực chung: giao tiếp và hợp tác; tự học; giải quyết vấn đề.

3. Phẩm chất :  Nhân ái,  biết tôn trọng sự khác biệt giữa các nền văn hóa,  học hỏi để hòa nhập

+  Có ý thức bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa chung của khu vực Đông Nam Á

+  Giáo dục tinh thần chung thống nhất của khu vực và hướng tới cộng đồng chung Asean
	· Ti vi

· BGĐT

 Tranh ảnh minh họa
	Lớp học
	

	16
	22
	Bài 12. Sự hình thành và bước đầu phát triển của các vương quốc phong kiến ở Đông Nam Á (từ thế kỉ VII đến thế kỉ X)

	1. Kiến thức: Một số đặc điểm căn bản về quá trình hình thành và phát triển của các vương quốc phong kiến ở Đông Nam Á từ thế kỉ VII đến thế kỉ 
- Phân tích được tác động của quá trình giao lưu thương mại ở các vương quốc phong kiến Đông Nam Á đến TK X.

2. Năng lực: Phát triển năng lực tìm hiểu lịch sử :Khai thác và sử dụng được thông tin có trong tư liệu, hình thành kĩ năng đọc bản đồ, lược đồ để  nêu tên được một số quốc gia phong kiến Đông Nam Á, xác định mối liên giữa các quốc gia phong kiến với các quốc gia Đông Nam Á hiện tại. 
- Phát triển năng lực nhận thức và tư duy lịch sử 

- Phát triển năng lực vận dụng 

- Năng lực tự học, hợp tác

3. Phẩm chất: Tự hào về Đông Nam Á từ xa xưa đã là điểm kết nối quan trọng trên tuyến đường thương mại giữa phương Đông và phương Tây
	- Ti vi BGĐT

-Tranh ảnh minh họa


	Lớp học
	

	16.17
	   23,24
	Bài 13. Giao lưu văn hóa ở Đông Nam Á từ đầu công nguyên đến thế kỉ X 


	1. Kiến thức : Mối liên hệ giữa khu vực Đông Nam Á với thế giới bên ngoài từ đầu công nguyên đến thế kỷ 10
2. Năng lực

*Năng lực riêng/ đặc thù

- Năng lực tìm hiểu lịch sử:Kỹ năng đọc bản đồ ( chỉ ra con đường quốc tế trên vùng biển Đông Nam Á trước thế kỷ X)

-  Năng lực nhận thức và tư duy lịch sử: 

+Trình bày được con đường giao thương trên biển ở khu vực Đông Nam Á 

+  Hiểu được ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ đối với sự phát triển của lịch sử trong  10 thế kỷ đầu Công Nguyên

+  Phân tích được những tác động của quá trình giao lưu thương mại và văn hóa đối với khu vực trong 10 thế kỷ đầu Công Nguyên

- Năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học:

Xác định được chủ quyền biển Đông thuộc về vương quốc nào ngày xưa và vương quốc nào ngày nay 

* Năng lực chung: giao tiếp và hợp tác; tự học; giải quyết vấn đề.

3. Phẩm chất : Trách nhiệm:từ sự thật lịch sử về con đường giao thương và giao lưu văn hóa ở Đông Nam Á, giáo dục chủ quyền biển đảo cho học sinh

+  Nhân ái: giáo dục tinh thần chia sẻ giữa các nền văn hóa (học hỏi, hòa nhập)
	Tivi

-
BGĐT

-
Tranh ảnh minh họa
	Lớp học
	

	17
	25
	Chương 5: Việt Nam từ khoảng thế kỉ VII trước công nguyên đến đầu thế kỉ X 

Bài 14. Nhà nước Văn Lang- Âu Lạc(Tiết 1)
	1. Kiến thức : - Thời gian thành lập và xác định phạm vi không gian của nước Văn Lang trên LĐ.
-Tổ chức nhà nước Văn Lang 

2. Năng lực :Phát triển năng lực tìm hiểu lịch sử: Nhận diện, phân biệt, khai thác và sử dụng được thông tin có trong các loại hình tư liệu cấu thành nên bài học (truyền thuyết, tư liệu hiện vật, tư liệu gốc, sơ đồ, lược đồ. Nêu được khoảng thời gian thành lập, không gian của  nước Văn Lang.
- Phát triển năng lực nhận thức và tư duy lịch sử 

+ Trình bày được tổ chức nhà nước của Văn Lang.

+ Mô tả được đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Văn Lang.

- Phát triển năng lực vận dụng 

+Xác định được phạm vi không gian của nước Văn Lang trên bản đồ hoặc lược đồ. 

* Năng lực chung: giao tiếp và hợp tác; tự học; giải quyết vấn đề.

3. Phẩm chất :  Có ý thức trách nhiệm giữ gìn, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc

+ Yêu nước, ghi nhớ công ơn xây dựng đất nước của tổ tiên
	-Ti vi

BGĐT

-Tranh ảnh minh họa

- Sơ đồ di tích thành Cổ Loa

Đền thờ An Dương Vương tại thành Cổ Loa (Hà Nội)
	Lớp học
	

	18
	26
	Ôn tập cuối HK I
	1. Kiến thức : Đời sống vật chất và tinh thần của xã hội nguyên thuỷ
+ Điều kiện tự nhiên, qua trình thành lập nhà nước, thành tựu văn hoá của các  quốc gia cổ đại

+ Sự hình thành các quốc gia sơ kì, phong kiến ĐNÁ; giao lưu văn hóa ĐNÁ đầu công nguyên đến TK X.

+ Sự thành lập và tổ chức nhà nước Văn Lang.
2. Năng lực : Năng lực riêng/ đặc thù

- Năng lực tìm hiểu lịch sử:

Nhận diện, phân biệt, khai thác và sử dụng được thông tin có trong các loại hình tư liệu cấu thành nên bài học; Hình ảnh ảnh sơ đồ lược đồ

- Năng lực nhận thức và tư duy lịch sử: 

- Năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học:

 Viết suy luận làm văn về các thành tựu VH cổ đại và liên hệ trách nhiệm của bản thân trong việc bảo tồn DSVH nhân loại.

* Năng lực chung: giao tiếp và hợp tác; tự học; giải quyết vấn đề.

3. Phẩm chất : Yêu nước, có ý thức trách nhiệm giữ gìn, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa nhân loại, sẵn sàng góp sức mình xây dựng và bảo vệ tổ quốc
	Đề cương ôn tập
	Lớp học
	

	18
	27
	KT cuối kì 1
	1. Kiến thức: Đời sống vật chất và tinh thần của xã hội nguyên thuỷ
+ Điều kiện tự nhiên, qua trình thành lập nhà nước, thành tựu văn hoá của các  quốc gia cổ đại

+ Sự hình thành các quốc gia sơ kì, phong kiến ĐNÁ; giao lưu văn hóa ĐNÁ đầu công nguyên đến TK X.

2. Năng lực : Trình bày được nét chính về đời sống vật chất và tinh thần của người nguyên thuỷ
+ Nêu được tác động của điều kiện tự nhiên đối với sự hình thành cac quốc gia cổ đại

+ Nhận xét về xã hội thời cổ đại

+ Đánh giá các thành tựu văn hoá thời cổ đại

3. Phẩm chất: Giáo dục học sinh tính tự học, tự rèn, tính trung thực và tự giác trong kiểm tra.
	Đề kt
	Lớp học
	


HỌC KÌ II

	TUẦN


	TT

TIẾT
	Chủ đề /Bài học


	Yêu cầu cần đạt


	Thiết bị dạy học
	Địa điểm dạy học
	Điều chỉnh bổ sung

	19,20
	28,29,30
	Chương 5: Việt Nam từ khoảng thế kỉ VII trước công nguyên đến đầu thế kỉ X 

Bài 14. Nhà nước Văn Lang- Âu Lạc(Tiết 2,3,4)
	1. Kiến thức

- Thời gian thành lập và xác định phạm vi không gian của nước Văn Lang -Âu Lạc trên LĐ.

-Tổ chức nhà nước Văn Lang -Âu Lạc.

- Đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Văn Lang Âu Lạc

- Những phong tục trong văn hoá Việt Nam hình thành từ thời Văn Lang – Âu Lạc. 

2. Năng lực : Phát triển năng lực tìm hiểu lịch sử: Nhận diện, phân biệt, khai thác và sử dụng được thông tin có trong các loại hình tư liệu cấu thành nên bài học (truyền thuyết, tư liệu hiện vật, tư liệu gốc, sơ đồ, lược đồ. Nêu được khoảng thời gianthành lập, không gian của  nước Văn Lang, Âu Lạc.  
- Phát triển năng lực nhận thức và tư duy lịch sử 

+ Trình bày được tổ chức nhà nước của Văn Lang, Âu Lạc 

+ Mô tả được đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Văn Lang Âu Lạc

- Phát triển năng lực vận dụng 

+Xác định được phạm vi không gian của nước Văn Lang, Âu Lạc trên bản đồ hoặc lược đồ. Xác định được vị trí của kinh đô nước Âu Lạc theo địa bàn hiện tại. 

+Liên hệ được những phong tục trong văn hoá Việt Nam hiện nay kế thừa từ thời Văn Lang – Âu Lạc. 

* Năng lực chung: giao tiếp và hợp tác; tự học; giải quyết vấn đề.

3. Phẩm chất :  Có ý thức trách nhiệm giữ gìn, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc

+ Yêu nước, ghi nhớ công ơn xây dựng đất nước của tổ tiên
	Tivi

-
BGĐT

Tranh ảnh minh hoạ


	Lớp học
	

	20,21,22
	31,32,33,34
	Bài 15. Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc và sự chuyển biến của xã hội Âu Lạc
	1. Kiến thức : Nêu được một số chính sách cai trị của phong kiến phương Bắc trong thời kì Bắc thuộc
- Nhận biết được một số chuyển biến quan trọng về kinh tế, xã hội, văn hoá ở Việt Nam trong thời kì Bắc thuộc.
2. Năng lực :*Năng lực riêng/ đặc thù

- Năng lực tìm hiểu lịch sử:

Nhận diện, phân biệt, khai thác và sử dụng được thông tin có trong các loại hình tư liệu cấu thành nên bài học; Hình ảnh ảnh sơ đồ lược đồ. Năng lực nhận thức và tư duy lịch sử: 

- Năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học:

 Viết suy luận làm văn về một hậu quả từ chính sách cai trị của phong kiến phương Bắc đối với nước ta a

* Năng lực chung: giao tiếp và hợp tác; tự học; giải quyết vấn đề.

3. Phẩm chất : Yêu nước, có ý thức trách nhiệm giữ gìn, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, sẵn sàng góp sức mình xây dựng và bảo vệ tổ quốc .
	Tivi

-
BGĐT

Tranh ảnh minh hoạ


	Lớp học
	

	22,23,24,

25
	35,36,37,38
	Bài 16: Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu giành độc lập trước thế kỉ X
	1. Kiến thức Lập được sơ đồ và trình bày được những nét chính; giải thích được nguyên nhân, nêu được kết quả và ý nghĩa của các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu của nhân dân Việt Nam trong thời kì Bắc thuộc (khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Lý Bí, Mai Thúc Loan, Phùng Hưng,...)

2. Năng lực *Năng lực riêng/ đặc thù
- Năng lực tìm hiểu lịch sử:Cách sử dụng lược thông tin của các lược đồ, sơ đồ khởi nghĩa trong bài

-  Năng lực nhận thức và tư duy lịch sử: 

+ giải thích được nguyên nhân của các cuộc khởi nghĩa

+  Trình bày được những diễn biến chính của các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu

+ Trình bày kết quả ý nghĩa của các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu

+ lập được biểu đồ, sơ đồ vì các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu

- Năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học:học sinh phát triển năng lực vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học học qua việc tham gia tập vận dụng

* Năng lực chung: giao tiếp và hợp tác; tự học; giải quyết vấn đề.

3. Phẩm chất: Yêu nước, sẵn sàng góp sức mình xây dựng và bảo vệ tổ quốc

	Tivi

-
BGĐT

- Tranh ảnh, lược đồ  các cuộc khởi nghĩa

	Lớp học
	

	26


	39
	Ôn tập giữa HK II
	1. Kiến thức : Ôn tập kiến thức cơ bản từ  bài 14->bài 16
2. Năng lực : Lập bảng so sánh các quốc gia cổ đại
+ Trình bày quá trình giao lưu thương mại và văn hoá khu vực ĐNA

+ Lập bảng so sánh nhà nước Văn Lang và Âu Lac

+ Nêu các chính sách cai trị của các triều đại phong kiến Phương Băc đối với nước ta .Bồi dưỡng kỹ năng bước đầu so sánh, khái quát và đánh giá các sự kiện Lịch sử. Định hướng phát triển năng lực:
+ Năng lực chung:Năng lực giao tiếp và hợp tác; tự học; giải quyết vấn đề. 
3. Phẩm chất : Giáo dục học sinh tính tự học, tự rèn tính trung thực và tự giác trong học tập.

-Tự  hào ngưỡng mộ sự sáng tạo của con người ở thời đại cổ đại .
	Đề cương ôn tập
	Lớp học
	

	27

28
	40
	Kiểm tra giữa kì II
	1. Kiến thức  Điều kiện tự nhiên, qua trình thành lập nhà nước, thành tựu văn hoá cảu các quốc gia cổ đại
+ Nhà nước Văn Lang Âu Lạc

+ Chính sách cai trị của các triều đại phương Bắc đối với nước ta; các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu giành độc lập trước TK X

2. Năng lực : Nêu, trình bày, nhận xét và đánh giá một vấn đề
+ biết trình bày một bài KT lịch sử

3. Phẩm chất : Giáo dục học sinh tính tự học, tự rèn, tính trung thực và tự giác trong kiểm tra.Kiểm tra những kiến thức trọng tâm từ bài 14-> bài 16
	Đề KT
	Lớp học
	

	
	41
	Bài 17. Cuộc đấu tranh bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc của người Việt

	1. Kiến thức : Giới thiệu được những nét chính của cuộc đấu tranh về văn hoá và bảo vệ bản sắc văn hoá của nhân dân Việt Nam trong thời kì Bắc thuộc 
2. Năng lực *Năng lực riêng/ đặc thù

- Năng lực tìm hiểu lịch sử:Giải mã các tư liệu lịch sử kênh hình và chữ viết có trong bài

-  Năng lực nhận thức và tư duy lịch sử: Giới thiệu được những nét chính của cuộc đấu tranh về văn hóa và bảo vệ bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam thời Bắc thuộc

- Năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học:Vai trò của tiếng Việt trong bảo tồn văn hóa việt ở cả quá khứ và hiện tại

* Năng lực chung: giao tiếp và hợp tác; tự học; giải quyết vấn đề.

3. Phẩm chất:  Có ý thức trách nhiệm giữ gìn, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc. Yêu nước, sẵn sàng góp sức mình xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
	Tivi

-
BGĐT

-Tranh ảnh minh hoạ


	Lớp học
	

	28,29
	42,43,44
	Bài 18. Bước ngoặt lịch sử đầu thế kỉ X

	1. Kiến thức : Trình bày được những nét chính (nội dung, kết quả) về các cuộc vận động giành quyền tự chủ của nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của họ Khúc và họ Dương.
2. Năng lực :*Năng lực riêng/ đặc thù

- Năng lực tìm hiểu lịch sử:khai thác và sử dụng những thông tin của một số tư liệu lịch sử đơn giản trong bài

-  Năng lực nhận thức và tư duy lịch sử: 

+ Trình bày được những nét chính (nội dung, kết quả) về các cuộc vận động giành quyền tự chủ của nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của họ Khúc và họ Dương.

+ Mô tả được những nét chính trận chiến Bạch Đằng lịch sử năm 938 và những điểm độc đáo trong tổ chức đánh giặc của Ngô Quyền.

+ Trình bày ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Bạch Đằng năm 938.

* Năng lực chung: giao tiếp và hợp tác; tự học; giải quyết vấn đề.

3. Phẩm chất
+  Yêu nước, sẵn sàng góp sức mình xây dựng và bảo vệ tổ quốc  
	Lược đồ K/C chống quân Nam Hán lần thứ nhất (930- 931)

- Lược đồ chiến thắng Bạch Đằng năm 938

- Lăng Ngô Quyền 
	Lớp học
	

	30,31
	45,46,47
	Bài 19. Vương quốc Chăm –Pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X 

	1. Kiến thức : Lịch sử hình thành và phát triển của vương quốc cổ Cham Pa
+ Những nét đặc sắc về kinh tế, xã hội của cư dân Cham Pa

+ Một số thành tựu văn hóa Cham pa

2. Năng lực : *Năng lực riêng/ đặc thù

- Năng lực tìm hiểu lịch sử: Biết cách khai thác sử dụng các tư liệu để tiếp nhận kiến thức

-  Năng lực nhận thức và tư duy lịch sử

+ Mô tả được sự thành lập, quá trình phát triển của Champa.

+ Trình bày được những nét chính về  tổ  chức  xã  hội  và  kinh  tế của Champa.

+ Nhận biết được một số thành tựu văn hoá của Champa.

- Năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học:

+ Hiểu được yếu tố nào của văn hóa Cham Pa góp phần tạo nên sự phong phú của văn hóa Việt Nam

+ Những thành tựu văn hóa tiêu biểu nào của vương quốc Champa vẫn được bảo tồn đến ngày nay

* Năng lực chung: giao tiếp và hợp tác; tự học; giải quyết vấn đề.

3. Phẩm chất : Có ý thức trách nhiệm giữ gìn và phát huy những tinh hoa văm hóa chămpa

+ Giáo dục tinh thần tương thân tương ái giữa các cộng đồng người có chung số phận lịch sử và chung lãnh thổ 
	Tivi

-
BGĐT

-Tranh ảnh khu Thánh Địa Mĩ Sơn

Tháp Chăm
	Lớp học
	

	31,32,33
	48,49,50
	Bài 20. Vương quốc Phù Nam


	1. Kiến thức : Quá trình hình thành, phát triển suy vong của vương quốc Phù Nam; những nét chính về tổ chức xã hội và kinh tế của phù Nam; một số thành tựu văn hóa của Phù Nam
2. Năng lực *Năng lực riêng/ đặc thù

- Năng lực tìm hiểu lịch sử: Khai thác và sử dụng được tư liệu để dựng lên bức tranh lịch sử gần đúng với sự thật nhất về thời kỳ Phù nam trên đồng bằng sông Cửu Long Nhận biết được một số thành tựu văn hoá của Phù Nam.

-  Năng lực nhận thức và tư duy lịch sử:

+  Mô tả được sự thành lập, quá trình phát triển và suy vong của Phù Nam.

+ Trình bày được những nét chính về tổ chức xã hội và kinh tế của Phù Nam.

+ Nhận biết được một số thành tựu văn hoá của Phù Nam.

- Năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học:

+ Nhận biết mối liên hệ giữa văn hóa phù nam với văn hóa Nam Bộ ngày nay

* Năng lực chung: giao tiếp và hợp tác; tự học; giải quyết vấn đề.

3. Phẩm chất : Giáo dục niềm tự hào về vùng đất Nam bộ xưa- cữa ngõ giao lưu văn hóa thế giới của khu vực Đông Nam Á và có ý thức, trách nhiệm giữ gìn, phát huy những tinh hoa văn hóa Óc Eo .
	Tivi

-
BGĐT

-Tranh ảnh minh hoạ
	Lớp học
	

	34
	51
	Ôn tập cuối kì II  
	1. Kiến thức : Ôn tâp Tổng hợp kiến thức học kỳ 2
2. Năng lực: Lập được biểu đồ, sơ đồ và trình bày được những nét chính; giải thích được nguyên nhân, nêu được kết quả và ý nghĩa của các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu của nhân dân Việt Nam trong thời kì Bắc thuộc (khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Lý Bí, Mai Thúc Loan, Phùng Hưng,...).
+Lập bảng tổng hợp kiến thức  Cham Pa – Phù Nam

* Năng lực chung: giao tiếp và hợp tác; tự học; giải quyết vấn đề.

3. Phẩm chất: Chăm chỉ, tự học tự  chủ và giao tiếp .
	Đề cương ôn tập
	Lớp học
	

	35
	52
	Kiểm tra cuối kì II
	 1. Kiến thức:  Những kiến thức cơ bản trong chương trình HK II :
+ Sự hình thành các vương quốc phong kiến Đông Nam Á; giao lưu văn hóa ĐNÁ đến TK X.

+ Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu

+ Chiến thắng bước ngoặt

+ Nhà nước Văn Lang- Âu Lạc; Chăm pa 

2. Năng lực:  Nêu, trình bày, nhận xét và đánh giá một vấn đề ở mục kiến thức
+ Biết trình bày một bài KT lịch sử

3. Phẩm chất:  Hình thành ý thức nghiêm túc, tự giác, trách nhiệm của bản thân đối với việc học tập.
	Đề KT
	Lớp học
	


2. Kiểm tra đánh giá thường xuyên, định kỳ

	Bài kiểm tra, đánh giá


	Thời gian

(1)
	Thời điểm

(2)
	Yêu cầu cần đạt

(3)
	Hình thức

(4)

	Bài kiểm tra đánh giá thường xuyên

(2 bài/ kì )
	Thực hiện trong năm học
	Thực hiện trong năm học
	-Đánh giá kiến thức cơ bản của học sinh trong thời điểm những lần  kiểm tra thường xuyên

-Sử dụng các hình thức kiểm tra phù hợp nội dung kiến thức : kiểm tra viết, quan sát, thực hành, đánh giá qua hồ sơ và sản phẩm học tập… khuyến khích HS nỗ lực học tập, vì sự tiến bộ của HS.

	Thuyết trình , báo cáo,  viết, sản phẩm nhóm...

	Giữa Học kỳ 1
	45
	Tuần 9
	- Trình bày, vận dụng  kiến thức các bài đã học trong chương trình từ bài 1-> bài 4

- Rèn luyện lại các kĩ năng đã hình thành trong các tiết học. 

- Năng lực tái hiện sự kiện lịch sử; năng lực nhận xét, đánh giá; năng lực sử dụng ngôn ngữ nêu chính kiến của bản thân về 1 vấn đề lịch sử.

- Phẩm chất: Yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
	Viết trên giấy KT

	Cuối Học kỳ 1
	45
	Tuần 18
	-Vận dụng kiến thức, kĩ năng được cung cấp trong cả quá trình học tập đến thời điểm hiện tại vào những tình huống học tập cụ thể. 

- Phẩm chất: Yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
	Viết trên giấy KT

	Giữa Học kỳ 2
	45
	Tuần 27
	Trình bày được những nội dung chính của Việt Nam phần chương IV và chương V.

- Năng lực tái hiện sự kiện lịch sử; năng lực nhận xét, đánh giá; năng lực sử dụng ngôn ngữ nêu chính kiến của bản thân về 1 vấn đề lịch sử.

- Phẩm chất: Yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
	Viết trên giấy KT

	Cuối Học kỳ 2
	45
	Tuần 35
	- Đánh giá khả năng nhận thức của Hs về phần lịch sử trung đại Việt Nam từ thế kỉ  XVI đến nửa cuối thế kỉ XIX.

- Năng lực tái hiện sự kiện lịch sử, năng lực nhận xét, đánh giá…

- Phẩm chất: Yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
	Viết trên giấy KT


2. PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH  MÔN LỊCH SỬ 7
(Cả năm: 53 tiết: Kì I : 27 tiết, kì II : 26 tiết)

	TUẦN


	TT

TIẾT
	Chủ đề /Bài học

(1)
	Yêu cầu cần đạt

(3)
	Thiết bị dạy học
	Địa điểm dạy học
	Điều chỉnh 

Bổ sung

	1,2,3
	1,2,3
	Bài 1. Quá trình hình thành và phát triển chế độ phong kiến ở Tây Âu
	1. Kiến thức : Kể lại được những sự kiện chủ yếu về quá trình hình thành, đặc điểm lãnh địa và quan hệ xã hội phong kiến ở Tây Âu.

· Phân tích được vai trò của thành thị trung đại.

- Mô tả được sơ lược sự ra đời của Thiên Chúa giáo.

2.  Năng lực:  Năng lực giao tiếp và hợp tác; tự học; giải quyết vấn đề. 
 Tái hiện kiến thức lịch sử, xác định mối quan hệ giữa các sự kiện, hiện tượng lịch sử. Rèn luyện kĩ năng so sánh lịch sử.

3. Phẩm chất: Trân trọng những giá trị văn hóa thời trung đại. (Những giá trị của văn hóa Thiên chúa giáo, thành thị, hội chợ…)
	· Máy chiếu

· BGĐT

·  Tranh ảnh minh họa
	Lớp học
	

	4,5
	4,5,6
	Bài 2. Các cuộc phát kiến địa lí

( Chủ đề chung

 3 tiết)
	1. Kiến thức:  Sử dụng lược đồ hoặc bản đồ, giới thiệu được những nét chính về hành trình của một số cuộc phát kiến địa lí lớn trên thế giới. Nêu được hệ quả của các cuộc phát kiến địa lí.
- Xác định được những biến đổi chính trong xã hội và sự hình thành quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ở Tây Âu.

2. Năng lực: Năng lực chung: Năng lực giao tiếp và hợp tác; tự học; giải quyết vấn đề. 
 - Năng lực chuyên biệt: Tái hiện kiến thức lịch sự, xác định mối quan hệ giữa các sự kiện, so sánh, nhận xét, đánh giá, thực hành bộ môn lịch sử, vận dụng liên hệ kiến thức lịch sử đã học để giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra.

+ Đọc lược đồ, phân biệt được hành trình của 4 cuộc phát kiến địa lí

3. Phẩm chất : Bồi dưỡng tinh thần dũng cảm, khám phá cái mới và tôn tọng các dân tộc khác nhau trên thế giới
	-Máy chiếu

-BGĐT

- Tranh ảnh minh họa

-Lược đồ một số cuộc phát kiến địa lí lớn
	Lớp học
	

	6,7
	7,8,9
	Bài 3: Phong trào Văn hóa Phục hưng và Cải cách tôn giáo
	1. Kiến thức : - Giới thiệu được sự biến đổi quan trọng về kinh tế - xã hội của Tây Âu từ thế kỉ XIII đến thế kỉ XVI.

- Trình bày được những thành tựu tiêu biểu của phong trào văn hoá Phục hưng.Nhận biết được ý nghĩa và tác động của phong trào văn hoá Phục hưng đối với xã hội Tây Âu.
2. Năng lực : Năng lực giao tiếp và hợp tác; tự học; giải quyết vấn đề. 
 + Tái hiện kiến thức lịch sử, xác định mối quan hệ giữa các sự kiện, hiện tượng lịch sử.  Khai thác và sử dụng được thông tin của các tư liệu hình ảnh 

3. Phẩm chất: Tôn trọng sự khác biệt về nhận thức, phong cách cá nhân của những người khác và sự đa dạng về văn hóa của các dân tộc khác.
	-Máy chiếu

-BGĐT

-Tranh ảnh minh họa
	Lớp học
	

	7,8


	10,11,

12
	Bài 4: Trung Quốc thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX
	1. Kiến thức : Lập được sơ đồ tiến trình phát triển của Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX (các thời Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh).Nêu được những nét chính về sự thịnh vượng và thành tựu văn hóa của Trung Quốc dưới thời Đường- Minh- Thanh về văn hóa từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX (Nho giáo, sử học, kiến trúc,...).
2. Năng lực:Năng lực giao tiếp và hợp tác; tự học; giải quyết vấn đề. 
Giải mã được các tư liệu lịch sử có trong bài học

+ Lập sơ đồ tiến trình phát triển của lịch sử Trung Quốc từ TK VII đến giữa TK XIX

3. Phẩm chất : Trung Quốc là một quốc gia phong kến lớn, điển hình ở phương Đông đồng thời là một nước láng giềng gần gũi của Việt Nam, có ảnh hưởng không nhỏ tới quá trình phát triển lịch sử Việt Nam 
	-Máy chiếu

-BGĐT

-Tranh ảnh minh họa
	Lớp học
	

	9
	13
	Ôn tập giữa kì I
	- Hệ thống hóa lại kiến thức các bài đã học trong chương trình.

- Rèn luyện lại các kĩ năng đã hình thành trong các tiết học.
	· Đề cương ôn tập
	Lớp học
	

	
	14
	Kiểm tra giữa kì I
	Vận dụng kiến thức, kĩ năng được cung cấp trong cả quá trình học tập đến thời điểm hiện tại vào những tình huống học tập cụ thể.
	· Đề kiểm tra, đánh giá
	Lớp học
	

	10,11
	15,16,

17
	Bài 5: Ấn Độ từ thế kỉ IV đến giữa thế kỉ XIX
	1.Kiến thức: Nêu được những nét chính về điều kiện tự nhiên của Ấn Độ.

· Trình bày khái quát được sự ra đời và tình hình chính trị, kinh tế, xã hội của Ấn Độ dưới thời vương triều Gúp-ta,  Đê-li, Mô-gôn.

·  Giới thiệu và nhận xét được một số thành tựu tiêu biểu về văn hoá của Ấn Độ dưới các triều đại phong kiến.

2. Năng lực: Năng lực giao tiếp và hợp tác; tự học; giải quyết vấn đề.  Rèn luyện cho học sinh kĩ năng khai thác và sử dụng thông tin của 1 số tư liệu lịch sử để nhận thức 1 số vấn đề lịch sử liên hệ đến phong trào cải cách tôn giáo.
3. Phẩm chất:  Giáo dục cho học sinh nhận thức về việc tôn trọng sự khác biệt trong quan điểm và niềm tin tôn giáo. Tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo theo hoặc không theo một tôn giáo nào.
	· Máy chiếu

· BGĐT

· Tranh ảnh minh họa
	Lớp học
	

	11,12
	18,19
	Bài 6: Các vương quốc phong kiến Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI
	1. Kiến thức: Mô tả được quá trình hình thành, phát triển của các quốc gia Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI.

- Giới thiệu và nhận xét được những thành tựu văn hoá tiêu biểu của Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI. 

2. Năng lực: Năng lực giao tiếp và hợp tác; tự học; giải quyết vấn đề. 
  + Đọc và chỉ được ra tên các vương quốc phong kiến trên lược đồ

+ Lập được trục thời gian các sự kiện tiêu biểu về quá trình hình thành và phát triển của các vương quốc phong kiến ở Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI.

3. Phẩm chất: Tự hào về khu vực Đông Nam Á ngày càng kết nối chặt chẽ trong nhiều thế kỉ, tạo nền tảng vững chắc để hòa nhập vào sự phát triển của thế giới hiện nay.
	-Máy chiếu

-BGĐT

- Lược đồ các vương quốc phong kiến ĐNA( nửa sau thế kỉ X-đầu thế kỉ XV)
	Lớp học
	

	12,13
	20,21
	Bài 7: Vương quốc Lào
	1.Kiến thức : Mô tả được quá trình hình thành và phát triển của Vương quốc Lào.Nhận biết và đánh giá được sự phát triển của Vương quốc Lào thời Lan Xang.Nêu được một số nét tiêu biểu về văn hoá của Vương quốc Lào.

2. Năng lực : Giao tiếp và hợp tác; tự học; giải quyết vấn đề. 
+ Lập được trụn thời gian cá sự kiện tiêu biểu về qua strifnh hình thành và phát triển của vương quốc Lào. Khai thác và sử dụng được thông tin tỏng bài học dưới sự hướng dẫn của GV

3. Phẩm chất: Nhận thức được quá trình phát triển lịch sử, tính chất tương đồng và sự gắn bó lâu dài của các dân tộc ở Đông Nam Á.Trân trọng giữu gìn truyền thống đoàn kết giữa Việt Nam với Lào
	-
Máy chiếu

-
BGĐT

-
Tranh ảnh minh họa
	Lớp học
	

	13,14
	22,23
	Bài 8: Vương quốc Cam-pu-chia  
	1. Kiến thức : Mô tả được quá trình hình thành và phát triển của Vương quốc Campuchia. Nhận biết và đánh giá được sự phát triển của Vương quốc Campuchia thời Angkor. Nêu được một số nét tiêu biểu về văn hoá của Vương quốc Campuchia. 

2. Năng lực: Giao tiếp và hợp tác; tự học; giải quyết vấn đề. 
+ Lập được trụn thời gian cá sự kiện tiêu biểu về qua strifnh hình thành và phát triển của vương quốc Cam-pu-chia.Khai thác và sử dụng được thông tin tỏng bài học dưới sự hướng dẫn của GV

3. Phẩm chất:  Nhận thức được quá trình phát triển lịch sử, tính chất tương đồng và sự gắn bó lâu dài của các dân tộc ở Đông Nam Á
- Trân trọng giữu gìn truyền thống đoàn kết giữa Việt Nam với Cam-pu-chia 
	-
Máy chiếu

-
BGĐT

-
Tranh ảnh minh họa
	Lớp học
	

	15,16
	24,25
	Bài 9: Đất nước buổi đầu độc lập (939 - 967)
	1. Kiến thức :  Nêu được những nét chính về tổ chức chính quyền , đời sống xã hội và văn hóa dưới thời Ngô.
- Trình bày được công cuộc thống nhất đát nước của Đinh Bộ Lĩnh và sự thành lập nhà Đinh. 

2. Năng lực: Năng lực giao tiếp và hợp tác; tự học; giải quyết vấn đề. 
+ Biết sưu tầm khai thác tư liệu kênh hình trong học tập lịch sử, rèn luyện năng lực tìm hiểu lịch sử

+ Biết trình bày suy luận , phản biện tranh luận về một vấn đề lịch sử.

3. Phẩm chất: Giáo dục ý thức độc lập tự chủ của dân tộc thống nhát đất nước của mọi người dân.
	-Máy chiếu

BGĐT

-Tranh ảnh minh họa

-Lược đồ cát cứ 12 sứ quân
	Lớp học
	

	17
	26
	Ôn tập cuối kì I
	- Hệ thống hóa lại kiến thức các bài đã học trong chương trình.

- Rèn luyện lại các kĩ năng đã hình thành trong các tiết học.
	Đề cương ôn tập
	Lớp học
	

	18
	27
	Kiểm tra cuối kì I
	Vận dụng kiến thức, kĩ năng được cung cấp trong cả quá trình học tập đến thời điểm hiện tại vào những tình huống học tập cụ thể.
	Đề kiểm tra, đánh giá
	Lớp học
	

	19,20
	28,29
	Bài 10: Đại Cồ Việt thời Đinh và Tiền Lê (968 - 1009) 
	1. Kiến thức:  Giới thiệu được những nét chính về tổ chức chính quyền thời Ngô - Đinh - Tiền Lê.

- Mô tả được cuộc kháng chiến chống Tống của Lê Hoàn năm 981.

- Nhận biết được đời sống xã hội, văn hoá thời Ngô-Đinh -Tiền Lê.

2.Năng lực : Giải quyết vấn đề, quan sát, nhận xét, đánh giá.

Năng lực chuyên biệt: Năng lực đánh giá, nhận xét nhân vật lịch sử, trình bày lược đồ, vẽ sơ đồ.

3.Phẩm chất: Lòng tự hào, tự tôn dân tộc. Biết ơn các anh hùng có công xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.Giáo dục biết bảo vệ môi trường vùng đất ven biển, những có ý nghĩa về mặt quân sự mà ngày nay còn phát triển kinh tế và đời sống con người.
	-Máy chiếu

BGĐT

-Tranh ảnh minh họa

-Lược đồ kháng chiến chống Tống năm 981
	Lớp học
	

	21,22,23
	30,31,

32
	Bài 11: Nhà Lý xây dựng và phát triển đất nước (1009-1225)
	1. Kiến thức:  Trình bày được sự thành lập nhà Lý. Đánh giá được sự kiện dời đô ra Đại La của Lý Công Uẩn.

- Mô tả được những nét chính về chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, tôn giáo thời Lý.

- Giới thiệu được những thành tựu tiêu biểu về văn hoá, giáo dục thời Lý (Văn Miếu - Quốc Tử Giám, mở khoa thi,...).

2. Năng lực: Năng lực giao tiếp và hợp tác; tự học; giải quyết vấn đề. 

+ Biết sưu tầm khai thác tư liệu kênh hình trong học tập lịch sử, rèn luyện năng lực tìm hiểu lịch sử

+ Biết trình bày suy luận , phản biện tranh luận về một vấn đề lịch sử.

3. Phẩm chất: Giáo dục ý thức độc lập tự chủ của dân tộc thống nhát đất nước của mọi người dân.
	
Máy chiếu

-
BGĐT

-
Tranh ảnh minh họa
	Lớp học
	

	23,24
	33,34
	Bài 12: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075 - 1077)
	1.Kiến thức:  Đánh giá được những nét độc đáo của cuộc kháng chiến chống Tống và vai trò của Lý Thường Kiệt trong cuộc kháng chiến chống Tống (1075 - 1077).

2.Năng lực : Giải quyết vấn đề, quan sát, nhận xét, đánh giá.

Năng lực chuyên biệt: Năng lực đánh giá, nhận xét nhân vật lịch sử, trình bày lược đồ, vẽ sơ đồ.

3.Phẩm chất: Lòng tự hào, tự tôn dân tộc. Biết ơn các anh hùng có công xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
	-Máy chiếu

BGĐT

-Tranh ảnh minh họa

-Lược đồ kháng chiến chống Tống GĐ 1075
	Lớp học
	

	24,25
	35,36,

37
	Bài 13: Đại Việt thời Trần (1226 - 1400)
	1. Kiến thức:  Mô tả được sự thành lập nhà Trần.

- Trình bày được những nét chính về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, tôn giáo thời Trần.

2. Năng lực:Năng lực giao tiếp và hợp tác; tự học; giải quyết vấn đề. 

+ Biết sưu tầm khai thác tư liệu kênh hình trong học tập lịch sử, rèn luyện năng lực tìm hiểu lịch sử

+ Biết trình bày suy luận , phản biện tranh luận về một vấn đề lịch sử.

3. Phẩm chất: Giáo dục ý thức độc lập tự chủ của dân tộc thống nhát đất nước của mọi người dân.
	Máy chiếu

-
BGĐT

-
Tranh ảnh minh họa
	Lớp học
	

	26
	38,39
	Bài 14: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên
	1. Kiến thức:  Lập được lược đồ diễn biến chính của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên.

- Phân tích được nguyên nhân thắng lợi, nêu được ý nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên, nhận thức được sâu sắc tinh thần đoàn kết và quyết tâm chống giặc ngoại xâm của quân dân Đại Việt.

- Đánh giá được vai trò của một số nhân vật lịch sử tiêu biểu thời Trần: Trần Thủ Độ, Trần Quốc Tuấn, Trần Nhân Tông,...

2.Năng lực : Giải quyết vấn đề, quan sát, nhận xét, đánh giá.

Năng lực chuyên biệt: Năng lực đánh giá, nhận xét nhân vật lịch sử, trình bày lược đồ, vẽ sơ đồ.

3.Phẩm chất: Lòng tự hào, tự tôn dân tộc. Biết ơn các anh hùng có công xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
	-Máy chiếu

BGĐT

-Tranh ảnh minh họa

-Lược đồ cuộc kháng chiến chống quân Mông Cổ 1258
	Lớp học
	

	27
	40
	Ôn tập giữa kì II
	- Hệ thống hóa lại kiến thức các bài đã học trong chương trình.

- Rèn luyện lại các kĩ năng đã hình thành trong các tiết học.
	Đề cương ôn tập
	Lớp học
	

	
	41
	Kiểm tra giữa kì II
	- Vận dụng kiến thức, kĩ năng được cung cấp trong cả quá trình học tập đến thời điểm hiện tại vào những tình huống học tập cụ thể.
	Đề kiểm tra, đánh giá
	Lớp học
	

	28
	42
	Bài 14: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên
	1. Kiến thức : Lập được lược đồ diễn biến chính của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên.

- Phân tích được nguyên nhân thắng lợi, nêu được ý nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên, nhận thức được sâu sắc tinh thần đoàn kết và quyết tâm chống giặc ngoại xâm của quân dân Đại Việt.

- Đánh giá được vai trò của một số nhân vật lịch sử tiêu biểu thời Trần: Trần Thủ Độ, Trần Quốc Tuấn, Trần Nhân Tông,...

2.Năng lực : Giải quyết vấn đề, quan sát, nhận xét, đánh giá.

Năng lực chuyên biệt: Năng lực đánh giá, nhận xét nhân vật lịch sử, trình bày lược đồ, vẽ sơ đồ.

3.Phẩm chất: Lòng tự hào, tự tôn dân tộc. Biết ơn các anh hùng có công xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
	-Máy chiếu

BGĐT

-Tranh ảnh minh họa

-Lược đồ cuộc kháng chiến chống quân Mông Cổ 1258
	Lớp học
	

	29
	43
	Bài 15: Nước Đại Ngu thời Hồ (1400 - 1407)
	1. Kiến thức:  Trình bày được sự ra đời của nhà Hồ.

- Giới thiệu được một số nội dung chủ yếu trong cải cách của Hồ Quý Ly và nêu được tác động của những cải cách ấy đối với xã hội thời nhà Hồ.

- Mô tả được những nét chính về cuộc kháng chiến chống quân xâm lược nhà Minh.

- Giải thích được nguyên nhân thất bại của cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược.

2. Năng lực: Năng lực giao tiếp và hợp tác; tự học; giải quyết vấn đề. 

+ Biết sưu tầm khai thác tư liệu kênh hình trong học tập lịch sử, rèn luyện năng lực tìm hiểu lịch sử

+ Biết trình bày suy luận , phản biện tranh luận về một vấn đề lịch sử.

3. Phẩm chất: Giáo dục ý thức độc lập tự chủ của dân tộc thống nhát đất nước của mọi người dân.
	Máy chiếu

BGĐT

Tranh ảnh minh họa


	Lớp học
	

	30,31
	44,45
	Bài 16: Khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 1427)
	1. Kiến thức : Trình bày được một số sự kiện tiêu biểu của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.

- Giải thích được nguyên nhân chính dẫn đến thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.

- Ý nghĩa cuộc khởi nghĩa Lam Sơn và đánh giá được vai trò của một số nhân vật tiêu biểu: Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Nguyễn Chích,...

2. Năng lực: Năng lực giao tiếp và hợp tác; tự học; giải quyết vấn đề. 

+ Biết sưu tầm khai thác tư liệu kênh hình trong học tập lịch sử, rèn luyện năng lực tìm hiểu lịch sử

+ Biết trình bày suy luận , phản biện tranh luận về một vấn đề lịch sử.

3. Phẩm chất: Giáo dục ý thức độc lập tự chủ của dân tộc thống nhát đất nước của mọi người dân.
	Máy chiếu

BGĐT

Tranh ảnh minh họa

-Lược đồ trận Chi Lăng- Xương Giang
	Lớp học
	

	32
	46,47
	Bài 17: Đại Việt thời Lê Sơ (1428 - 1527)
	1. Kiến thức:  Mô tả được sự thành lập nhà Lê sơ.

- Nhận biết được tình hình kinh tế - xã hội thời Lê sơ.

- Giới thiệu được sự phát triển văn hoá, giáo dục và một số danh nhân văn hoá tiêu biểu thời Lê sơ.

2.Năng lực : Giải quyết vấn đề, quan sát, nhận xét, đánh giá.

Năng lực chuyên biệt: Năng lực đánh giá, nhận xét nhân vật lịch sử, trình bày lược đồ, vẽ sơ đồ.

3.Phẩm chất: Lòng tự hào, tự tôn dân tộc. Biết ơn các anh hùng có công xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
	Máy chiếu

BGĐT

Tranh ảnh minh họa


	Lớp học
	

	33
	48
	Bài 18: Vương quốc Chăm-pa và vùng đất Nam Bộ từ đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVI
	1. Kiến thức:  Nêu được những diễn biến cơ bản về chính trị của vương quốc Cham-pa, vùng đất Nam Bộ từ đầu TK X đến đầu TK XVI

- Nêu được những diễn biến cơ bản về chính trị, kinh tế văn hoá ở vùng đất phía nam từ đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVI.

2. Năng lực: Tự chủ và tự học. Giao tiếp và hợp tác: có thói quen trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập; biết cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn của thầy cô. Giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết phối hợp với bạn bè khi làm việc nhóm, có sáng tạo khi tham gia các hoạt động lịch sử. Năng lực lịch sử.

3.Phẩm chất: Bồi dưỡng tinh thần quý trọng, có ý thức bảo vệ đối với những thành tựu và di sản văn hoá của Chăm-pa, của cư dân sinh sống ở vùng đất Nam Bộ từ thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVI để lại.
	-Máy chiếu

BGĐT

-Tranh ảnh minh họa

-Lược đồ vương quốc Chăm Pa (X-XVI)
	Lớp học
	

	33,34
	49,50,

51
	Chủ đề chung 2:

Đô thị: Lịch sử và hiện tại
	1. Kiến thức: Phân tích được các điều kiện địa lí và lịch sử góp phần hình thành và phát triển một số đô thị cổ đại và trung đại (qua một số trường hợp cụ thể)

-Trình bày được mối quan hệ giữa đô thị với các nền văn minh cổ đại.

- Trình bày được vai trò của giới thương nhân với sự phát triển đô thị châu Âu trung đại.

2.Năng lực: Khai thác và sử dụng được một sổ thông tin của một sổ tư liệu lịch sử trong bài học dưới sự hướng dẫn của GV.
- Tìm kiếm, sưu tầm được tư liệu đế phục vụ cho bài học và thực hiện các hoạt động thực hành, vận dụng.

 3. Phẩm chất: Tôn trọng di sàn cùa những thành phố trong lịch sử, những toà nhà cổ, những con đường cổ, tinh thần doanh nhân,... để kế thừa và phát triển
	Máy chiếu

BGĐT

Tranh ảnh minh họa
	Lớp học
	

	35
	52
	Ôn tập cuối kì II
	- Hệ thống hóa lại kiến thức các bài đã học trong chương trình.

- Rèn luyện lại các kĩ năng đã hình thành trong các tiết học.
	Đề cương ôn tập
	Lớp học
	

	
	53
	Kiểm tra cuối kì II
	- Vận dụng kiến thức, kĩ năng được cung cấp trong cả quá trình học tập đến thời điểm hiện tại vào những tình huống học tập cụ thể.
	Đề kiểm tra đánh giá cuối hk2
	Lớp học
	


2. Kiểm tra đánh giá  thường xuyên, định kỳ

	Bài kiểm tra, đánh giá


	Thời gian

(1)
	Thời điểm

(2)
	Yêu cầu cần đạt

(3)
	Hình thức

(4)

	Bài kiểm tra đánh giá thường xuyên

(2 bài/ kì )
	Thực hiện trong năm học
	Thực hiện trong năm học
	-Đánh giá kiến thức cơ bản của học sinh trong thời điểm những lần  kiểm tra thường xuyên

-Sử dụng các hình thức kiểm tra phù hợp nội dung kiến thức : kiểm tra viết, quan sát, thực hành, đánh giá qua hồ sơ và sản phẩm học tập… khuyến khích HS nỗ lực học tập, vì sự tiến bộ của HS.

	Thuyết trình , báo cáo,  viết, sản phẩm nhóm...

	Giữa Học kỳ 1
	45
	Tuần 9
	- Trình bày, vận dụng  kiến thức các bài đã học trong chương trình từ bài 1-> bài 4. Rèn luyện lại các kĩ năng đã hình thành trong các tiết học. 

- Năng lực tái hiện sự kiện lịch sử; năng lực nhận xét, đánh giá; năng lực sử dụng ngôn ngữ nêu chính kiến của bản thân về 1 vấn đề lịch sử.

- Phẩm chất: Yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
	Viết trên giấy KT

	Cuối Học kỳ 1
	45
	Tuần 18
	-Vận dụng kiến thức, kĩ năng được cung cấp trong cả quá trình học tập đến thời điểm hiện tại vào những tình huống học tập cụ thể. 

- Phẩm chất: Yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
	Viết trên giấy KT

	Giữa Học kỳ 2
	45
	Tuần 27
	Trình bày được những nội dung chính của Việt Nam phần chương IV và chương V.

- Năng lực tái hiện sự kiện lịch sử; năng lực nhận xét, đánh giá; năng lực sử dụng ngôn ngữ nêu chính kiến của bản thân về 1 vấn đề lịch sử.

- Phẩm chất: Yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
	Viết trên giấy KT

	Cuối Học kỳ 2
	45
	Tuần 35
	- Đánh giá khả năng nhận thức của Hs về phần lịch sử trung đại Việt Nam từ thế kỉ  XVI đến nửa cuối thế kỉ XIX.

- Năng lực tái hiện sự kiện lịch sử, năng lực nhận xét, đánh giá…

- Phẩm chất: Yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
	Viết trên giấy KT


3. PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN LỊCH SỬ - LỚP 8

Cả năm : 35 tuần  =  53 tiết   Học kì I : 18 tuần x 2tiết = 36 tiết  -   Học kì II : 17tuần x 1tiết  = 17 tiết

                                                                      HKI
	Tuần
	TT tiết
	Chủ đề/Bài học
	              Yêu cần cần đạt
	Thiết bị dạy học
	Địa điểm dạy học
	Điều chỉnh ,bổ sung

	1
	1,2
	Bài 1:Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên


	- HS tr×nh bµy ®​ưîc những chuyển biến lớn về kinh tế, chính trị, xã hội ở Châu Âu trong các thế kỉ XVI-XVII.

- HS gi¶i thích mâu thuẫn ngày càng sâu sắc giữa các lực lượng sản xuất mới – tư bản chủ nghĩa với chế độ phong kiến. 

-Từ đó, ®¸nh gi¸  được cuộc đấu tranh giữa tư sản và quý tộc phong kiến tất yếu nổ ra.

-Hình thành pt năng lực sử dụng bản đồ.
- Có thái độ đúng đắn đối với CNTB - CNTB cã mÆt tiÕn bé, song vÉn lµ chÕ ®é bãc lét thay thÕ cho chÕ ®é phong kiÕn.

	Máy chiếu

-Tranh ảnh minh họa,thuật ngữ,knls

-BĐTG SGK,SGV,tµi liÖu chuÈn kiÕn thøc
	Lớp học
	

	2
	3,4
	Bài 2:Cách mạng tư sản Pháp(1789-1794)
	- HS biÕt ®ư​îc  những nét chính về tình hình kinh tế, chính trị-xã hội, cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng ở Pháp trước khi cuộc cách mạng bùng nổ.

- HS hiÓu  nguyªn nh©n bïng næ CM.

-HS ®¸nh gi¸ t¸c ®éng cña cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng ở Pháp trước khi cuộc cách mạng bùng nổ.

--Hình thành năng lực sử dụng bản đồ.
- Có thái độ đúng đắn đối với CNTB - CNTB cã mÆt tiÕn bé, song vÉn lµ chÕ ®é bãc lét thay thÕ cho chÕ ®é phong kiÕn.
	-MC.BĐ nước Pháp thế kỉ XVIII SGK,SGV,tµi liÖu chuÈn kiÕn thøc
	Lớp học
	

	3
	5,6
	Bài 3:Chủ nghĩa TB được xác lập trên phạm vi thế giới
	- HS biết  được một số phát minh chủ yếu về kĩ thuật và quá trình công nghiệp hóa ở các nước Âu- Mĩ từ giữa tk XVIII đến giữa tkXIX.

- HS hiểu , giải thích VS ngành CN gang thép và than đá ở một số nư​ớc rất phát triển .

- Đánh giá tác dụng của việc các loại máy móc ra đời .

-Rút ra bài học trong quá trình xây dựng và pt đất nư​ớc .

-Hỡnh thành năng lực nhận xột, đánh giá sự kiện LS

- Biết đ​ược đây là cuộc cách mạng công nghiệp đầu tiên về cải tiến công cụ lao động.
	-MC .BĐ TG SGK,SGV,tµi liÖu chuÈn kiÕn thøc
	Lớp học
	

	4,5,6
	7,8,9,10,11
	Chủ đề: Phong trào công nhân cuối thế kỉ XVIII dến đầu thế kỉ XX)

( - Bài 4. Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác

-Bài 7. Phong trào công nhân Quốc Tế cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX

- Mục I.2 bài 17 :Cao trào cách mạng 1918-1923. Quốc tế cộng sản thành lập)
	HS biÕt  được sự ra đời của giai cấp công nhân gắn liền với sự phát triển của chủ nghĩa tư bản. Tình cảnh của giai cấp công nhân.  Những cuộc đấu tranh tiêu biểu của giai cấp công nhân trong những năm 30-40 của thế kỉ XIX.

Giúp học sinh biết  rõ về Lê nin và sự ra đời của Đảng Bôn sê vích. Diễn biến chính

- HS hiÓu ý nghĩa của cuộc Cách mạng 1905-1907 ở Nga.

-VËn dông ph©n tÝch ý nghÜa , nguyªn nh©n t/b cña CM Nga.

- Hình thành năng lực nhận xét, đánh giá sự kiện LS
- Định hướng cho học sinh thấy được  tinh thần quốc tế chân chính, tinh thần đoàn kết đấu tranh của giai cấp công nhân
	-MC,tranh ảnh chân dung C.Mác.ph.Ăng-ghen.Lê -nin SGK,SGV,tµi liÖu chuÈn kiÕn thøc
	Lớp học
	

	6
	12
	Bài 5. Công xã Pa –ri 1871
	- HS biÕt ®ư​îc  mâu thuẫn giai cấp ở Pháp trở nên gay gắt và sự xung đột giữa tư sản và công nhân. Công xã Pa-ri; cuộc khởi nghĩa ngày 18/3/1871. Một số chính sách quan trọng của Công xã Pa-ri.
 - HS hiểu VS Công xã Pa- ri chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn và thất bại .

- HS đánh giá nghĩa lịch sử của Công xã  Pa-ri.

  - Rút ra bài học trong đấu tranh cách mạng của g/c vô sản

-Hình thành năng lực nhận xét, đánh giá sự kiện LS

- Thái độ lên án đối với giai cấp bóc lột.
	MC.BĐ công xã pa- ri SGK,SGV,tµi liÖu chuÈn kiÕn thøc
	Lớp học
	

	7
	13,14
	Bài 6. Các nước Anh, Pháp, Đức , Mĩ cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX
	- Học sinh biết đư​ợc sự phát triển nhanh chóng về kinh tế, những đặc điểm về các chính sách đối nối, đối ngoại của các n​ước Đức , Mĩ  cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX. 

-HS hiểu , GT vì sao nền kinh tế những n​ước này phát triển.

-HS đánh giá sự pt không đều giữa các nư​ớc đq.

-Hình thành năng lực nhận xét, đánh giá rút ra bài học LS
-  Định hư​ớng cho học sinh thấy đư​ợc bản chất của chủ nghĩa đế quốc.  Có ý thức tự giác cách mạng đấu tranh chống các thế lực gây chiến và bảo vệ hoà bình.

	MC.Lược đồ các nước đế quốc và thuộc địa SGK,SGV,tµi liÖu chuÈn kiÕn thøc
	Lớp học
	

	8
	15
	Bài 9. Ấn Độ thế kỉ XVIII − đầu thế kỉ XX

	- Giúp học sinh biết đư​ợc những nét chính về tình hình kinh tế, chính trị – xã hội Ân Độ nửa sau tk19, nguyên nhân của tình hình đó.

- Hiểu rõ những vấn đề chủ yếu trong phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân Ân Độ từ giữa tk19 đến đầu tk20.

  -Vận dụng Kt để phân tích , đánh giá phong trào GPDT ở AĐ thất bại .

-Hình thành năng lực quan sát l​ược đồ
- Định hư​ớng cho hs thấy đ​ược  sự thống trị dã man, tàn bạo của thực dân đối với nhân dân Ân Độ.

- Thái độ cảm thông và lòng khâm phục cuộc đấu tranh của nhân dân Ân Độ chống chủ nghĩa đế quốc.
	MC ,tranh ảnh về đất nước Ấn Độ.BĐ phong trào CM ở Ấn Độtk XIX SGK,SGV,tµi liÖu chuÈn kiÕn thøc
	Lớp học
	

	8
	16
	Bài 10. Trung Quốc giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX

	Học sinh biết những nét chính về quá trình phân chia, xâu xé Trung Quốc của các nư​ớc đế quốc từ giữa TK19 - đầu TK20. Biết về Tôn Trung Sơn, học thuyết Tam dân: trình bày đ​ược nguyên nhân, diễn biến, kết quả ý nghĩa của Cách mạng Tân Hợi.

- Hiểu đ​ược những nét chính về: phong trào , thời gian, ngư​ời lãnh đạo, kết quả và ý nghĩa của phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc cuối tk19 đầu tk20.

- Phân tích , đánh giá CM Tân Hợi .

-Hỡnh thành năng lực quan sát lư​ợc đồ, trình bày diễn biến và ghi nhớ sự kiện lịch sử qua l​ược đồ..

- Định h​ướng cho học sinh thấy đ​ược cuộc đấu tranh kiên trì và bền bỉ của nhân dân Trung Quốc, sự ​ơn hèn của triều đình Mãn Thanh.

- Thái độ khâm phục cuộc đấu tranh của nhân dân Trung Quốc.
	MC.BĐ “TQ trước sự xâm lược của các nước đế quốc.

-LĐ”CM Tân hợi 1911” SGK,SGV,tµi liÖu chuÈn kiÕn thøc
	Lớp học
	

	9
	17
	Bài 11. Các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX − đầu thế kỉ XX
	- HS biết đư​ợc quá trình xâm l​ược của các nư​ớc t​ư bản và phong trào đấu tranh của nhân dân Đông Nam á : phong trào đấu tranh chống thực dân ở In-đô-nê-xi-a , Phi-líp-pin và ba nư​ớc Đông Dư​ơng. Cuối TK19-đầu TK20 , trừ n​ước Xiêm (Thái Lan) còn các nư​ớc khác ở Đông Nam Á đều trở thành thuộc đại của các n​ước đế quốc.

-HS hiểu đc  vi sao các nước TB đẩy mạnh XL khu vực này. 

-HS  vận dung đánh giá PTĐT của  nhân dân các nước ĐNA đấu tranh ntn.

*Tích hợp kiến thức LS-VH Đông Nam Á.

-Hình thành, phát triển  năng lực sử dụng bản đồ..
- Định h​ớng cho hs ý thức về truyền thống đấu tranh chống giặc ngoại xâm của nhân dân Đông Nam á.

- Tình đoàn kết hữu nghị của nhân dân ba n​ước Đông Dương.
	MC.BĐ các nước ĐNA cuối tk XIX SGK,SGV,tµi liÖu chuÈn kiÕn thøc
	Lớp học
	

	9
	18
	Kiểm tra giữa kì I
	- Đánh giá khả năng ghi nhớ và phân tích được những kiến thức cơ bản về giai đoạn lịch sử thế giới từ những cuộc cách mạng tư sản đàu tiên đến sự phát triển cúa KHKT TKXX
	Đề kiểm tra đánh giá giữa kì I
	Lớp học
	

	10
	19
	Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX
	- Biết  đ​ược nội dung, ý nghĩa của cuộc Duy Tân Minh Trị,  và qúa trình Nhật Bản trở thành một nư​ớc đế quốc. Sự bành tr​ướng của đế quốc Nhật cuối tk19 đầu tk20.

- Hiểu và giải thớch vì sao NB trở thành nước đế quốc .

- Vận dụng đánh giá chinh sách đối ngoại của NB.

-Hình thành năng lực sử dụng bản đồ.
- Thái độ tôn trọng đối với sự tiến bộ đó., hiểu rõ đ​ược chính nhờ có cải cách này mà Nhật Bản là một trong những nước duy nhất ở châu á thoát khỏi tình trạng là một nư​ớc thuộc địa lệ thuộc và phát triển theo con đ​ường tư​ bản
	MC,BĐ “NB cuối tk XIX đầu tk XX. SGK,SGV,tµi liÖu chuÈn kiÕn thøc
	Lớp học
	

	10,11
	20,21
	Bài 13. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)
	+ HS biết  mâu thuẫn giữa các n​ước đế quốc và sự hình thành hai khối quân sự ở Châu âu: Khối Liên minh (Đức, áo- Hung, Italia) và khối Hiệp ​ước (Anh, Pháp,Nga). Chiến tranh thế giới thứ nhất là cách giải quyết mâu thuẫn giữa đế quốc và đế quốc. Trình bày sơ l​ược diễn biến của chiến tranh qua hai giai đoạn.

+Hiểu và giải thích vì sao các nước ĐQ gây chiến tranh.

+Từ đó đánh giá  : Chiến tranh gây thảm họa cho con người và môi trường .

 -Hình thành năng lực sử dụng bản đồ.

- Định h​ướng cho học sinh thấy đ​ược bản chất của chủ nghĩa đễ quốc

- Thái độ lên án các hành vi, việc làm ảnh h​ởng đến an ninh thế giới, ảnh h​ưởng xấu tới đời sống của nhân loại.
	MC.BĐ chiến tranh tg thứ nhất,tranh ảnh,mẩu chuyện lịch sử SGK,SGV,tµi liÖu chuÈn kiÕn thøc
	Lớp học
	

	
	
	Bài 14. Ôn tập lich sử cận đại (từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917)
	Tụ học
	
	
	

	11,12
	22,23
	Bài 15. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ
	- Giúp học sinh biết:Sự bùng nổ Cách mạng tháng Hai năm 1917 và từ Cách mạng tháng Hai đến Cách mạng tháng M​ời năm 1917. (Biết được tình hình kinh tế- xã hội Nga tr​ước Cách mạng). Kết quả của cuộc Cách mạng tháng Hai và tình trạng hai chính quyền song song tồn tại.

- HS hiểu  VS ở Nga năm 1917 diễn ra 2 cuộc CM.

-Vận dụng kt  đánh giá ý nghĩa CMT10 Nga năm 1917, vai trũ của Lê nin và Đảng Bụnsevic trong cuộc CM.

- Giúp học sinh biết:Sự bùng nổ Cách mạng tháng Hai năm 1917 và từ Cách mạng tháng Hai đến Cách mạng tháng Mư​ời năm 1917. (Biết đ​ược tình hình kinh tế- xã hội Nga trư​ớc Cách mạng). Kết quả của cuộc Cách mạng tháng Hai và tình trạng hai chính quyền song song tồn tại.

- HS hiểu  VS ở Nga năm 1917 diễn ra 2 cuộc CM.

-Vận dụng kt  đánh giá ý nghĩa CMT10 Nga năm 1917, vai trũ của Lê nin và Đảng Bônsevic trong cuộc CM.

--Hình thành năng lực tái hiện sự 

- Định h​ướng cho HS ý thức tự hào về quá trình đấu tranh của nhân dân Nga.
	MC.BĐ nước Nga trước chiến tranh tg I

Tranh ảnh tài liệu SGK,SGV,tµi liÖu chuÈn kiÕn thøc
	Lớp học
	

	12
	24
	Bài 16. Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941)

	- Biết được nội dung Chính sách kinh tế mới và công cuộc khôi phục kinh tế. Nắm đ​ược những thành tựu trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên xô.

- Hiểu được VS trong cụng cuộc khụi phục KT Lênin đề ra chớnh sỏch KT mới.

- VD KT để đánh giá ý nghĩa những TT trong cụng cuộc XDCNXH.

-   Hỡnh thành năng lực  nhận xét đánh giá rút ra bài học lịch sử.
- Định h​ướng cho HS ý thức đ​ược sức mạnh, tính ​u việt của chế độ xã hội chủ nghĩa có cái nhìn chính xác đúng đắn về những sai lầm, thiếu sót của các nhà lãnh đạo Liên xô trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội.

- Thái độ tôn trọng  những thành tựu vĩ đại của CNXH đã đạt đ​ược bằng sức lao động quên mình của nhân dân Liên xô trong thời kì lịch sử này.


	-MC.BĐ Liên Xô.tranh ảnh về công cuộc xdCNXH ở LX SGK,SGV,tµi liÖu chuÈn kiÕn thøc
	Lớp học
	


	13
	25
	Bài 17. Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939
	- Biết những nét khái quát về tinh hình Châu âu trong những năm 1918-1939: hậu quả của Chiến tranh thế giới thứ nhất, sự phát triển kinh tế ổn định tạm thời và khủng hoảng. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933 và tác động của nó đối với châu âu: nguyên nhân, diễn biến chính, hậu quả.

-Hiểu nguờn nhõn dẫn đến cuộc khủng hoảng KT.

-VD kt đánh giá hâu quả của cuộc khủng hoảng KT và tác động của nó đối với châu âu

-  Hình thành năng lực so sánh, phân tích, khái quát hóa
- Định h​ớng cho HS thấy đư​ợc tính chất phản động và nguy hiểm của chủ nghĩa phát xít.

- Thái độ lên án những hành vi đe doa đến hòa bình an ninh thế giới.


	-MC.BĐ Châu Âu sau chiến tranh tg I.

Tranh ảnh minh họa,biểu đồ sản lượng thép... SGK,SGV,tµi liÖu chuÈn kiÕn thøc
	Lớp học
	

	13,14
	26,27
	Bài 18. Nước Mĩ giữa hai cuộc Chiến tranh thế giới (1918
	- Biết được tình hình kinh tế- xã hội nước Mĩ trong thập niên 20 của thế kỉ XX.(nguyên nhân của sự phát triển)
-Hiểu  lí do nền KT Mĩ phát triển.

-VD kiến thức đánh giá , nhận xét đời sống các tầng lớp nhân dân , vai trò quản lí của nhà nước đứng đầu là TT.

 - H×nh thµnh n¨ng lùc: nhËn xÐt ®¸nh gi¸ rót ra bµi häc lÞch sö

- được tình hình kinh tế- xã hội n​ước Mĩ trong thập niờn 20 của thế kỉ XX.(nguyên nhân của sự phát triển)
	MC.BĐ TG,tranh ảnh ,tư liệu... SGK,SGV,tµi liÖu chuÈn kiÕn thøc
	Lớp học
	

	14
	28
	Bài 19. Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)

	HS nêu được kiến thức cơ bản sau: 

- Khái quát tình hình KT-XH Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ nhất.

- Phân tích nguyên nhân chính dẫn đến quá trình phát xít hoá ở Nhật và hậu quả của quá trình nầy đối với lịch sử Nhật Bản cũng như lịch sử thế giới.

- Bồi dưởng khả năng sử dụng khai thác tư liệu, tranh ảnh lịch sử để hiểu những vấn đề lịch sử.

Tư tưởng:

- Giúp HS nhận thức rõ bản chất phản động ,hiếu chiến ,tàn bạo của chủ nghĩa phát xít Nhật.

- Giáo dục tư tưởng chống phát xít, căm thù tội ác mà chủ nghĩa phát xít gây ra cho nhân loại.

- Năng lực hình thành: Năng lực khai thác kênh hình, Năng lực hợp tác, tổng hợp, liên hệ sâu chuỗi các sự kiện lịch sử, phân tích đánh giá.
	-MC.BĐ TG(BĐ CA)

-Tranh ảnh về NB giữa hai cuộc ctr. SGK,SGV,tµi liÖu chuÈn kiÕn thøc
	Lớp học
	

	15
	29,30
	Bài 20:Phong trào độc lập dân tộc (1918-1939)


	- Biết được những nét lớn của tình hình Đông Nam á trong thời kí này ; trình bày được phong trào độc lập diễn ra sôi nổi,liên tục ở nhiều nước.

-Giải thích vì sao phong trào độc lập dân tộc ở ĐNÁ phát triển trong giai đoạn này.

- Đánh giá ý nghĩa của phong trào...

-Từ đó rút ra bài học trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc .

* Trọng tâm: PT§LDT ë ĐN Á ( 1919-1939)  - Rèn cho HS kĩ năng quan sát sử dụng lược đồ, phân tích.
- Định hướng cho HS  thấy được những nét tương đồng và sự gắn bó trong lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc của các nước trong khu vực  Đông Nam á.

- Thái độ tôn trọng quan hệ hữu nghĩ giữa các nước trong khu vực.

	-MC.LĐ Châu Á.LĐ các nước ĐNA

-Tranh ảnh tài liệu SGK,SGV,tµi liÖu chuÈn kiÕn thøc
	Lớp học
	

	16
	31,32
	Bài 21.Chiến tranh thế giới thứ hai  (1939-1945) 

	- Biết những nét chính về quá trình dẫn đến chiến tranh, nguyên nhân chiến tranh. Trình bày sơ l​ợc về mặt trận ở châu Âu và mặt trân Thái Bình D​ơng: chiến tranh bùng nổ ở châu âu, lan nhanh ra khắp thế giới.
-Hiểu  vì sao chiến tranh bùng nổ.

-Vận dụng đánh giá tính chất của cuộc chiến tranh , vai trò của LX và quân đồng minh

 - Hình thành năng lực tái hiện sự kiện lịch sử.

- Định h​ớng cho HS thấy đ​ược tinh thần đấu tranh kiên cư​ờng bất khuất của nhân loại chống chủ nghĩa phát xít, bảo vệ độc lập dân tộc.

- Thái độ tôn trọng cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít của nhân dân Liên Xô.
	-MC.BĐ chiến tranh TGII

-Tranh ảnh tư liệu SGK,SGV,tµi liÖu chuÈn kiÕn thøc
	Lớp học
	

	17
	33,34
	Chủ đề: Sự phát triển khoa học, kĩ thuật, văn hóa thế kỉ XVIII – XIX 

- Bài 8. Sự phát triển của kĩ thuật, khoa học, văn học và nghệ thuật thế kỉ XVIII-XIX

-Bài 22: Sự phát triển của khoa học –kĩ thuật và văn hóa thế giới nửa đầu thế kỉ XX)
	- Gióp häc sinh nhận biết được những thành tựu tiêu biểu về kĩ thuật. 
- Hiểu đ​ược giá trị của những TT đó đối với c/s con ngư​ời. 

-áp dụng những TT đó đối với c/s con ng​ười. Hình thành năng lực nhận xét, đánh giá rút ra bài học lịch sử- Biết và hiểu đ​ợc những tiến bộ v​ợt bậc của khoa học – kĩ thuật thế giới đầu thế kỉ XX.
- Đánh giá những thành tựu của nền văn hóa Xô Viết. Những tiến bộ của khoa học – kĩ thuật cần đ​ược sử dụng vì những lợi ích của loài ng​ười.

- Thái độ tôn trọng đối với những thành tựu về khoa học- kĩ thuật và văn học mà nhân dân thế giới và nhân dân Liên Xô đạt đ​ược.

	-MC,tranh ảnh tư liệu về các thành tựu KHKT,VH,các nhà văn, nhà KH. SGK,SGV,tµi liÖu chuÈn kiÕn thøc
	Lớp học
	

	18
	35
	Ôn tập


	Biết  đư​ợc những nội dung chính đã học với những sự kiện lịch sử tiêu biểu.

+ Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng M​ời Nga năm 1917.

+ Cao trào cách mạng ở Châu âu (1918-1923)

+ Phong trào cách mạng ở Châu á.

+ Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929-1933) và chiến tranh thế giới hai (1939-1945)

- Hiểu và ập niên biểu những sự kiện chủ yếu từ 1917-1945.

- Vận dụng kt đánh giá ý nghĩa , hạn chế cua các sự kiện LS đó.

- Rèn cho học sinh kĩ năng lập bảng hệ thống hóa kiến thức, lựa chọn các sự kiện lịch sử tiêu biểu.

- Rèn kĩ năng tổng hợp, so sánh các sự kiện lịch sử.

- Định h​ướng cho học sinh lòng tự hào về chủ nghĩa quốc tế chân chính và tinh thần chống chiến tranh và chống chủ nghĩa phát xít bảo vệ hòa bình.

- Có thái độ đấu tranh vì một thế giới hòa bình.


	-MC,Đề cương ôn tập
	Lớp học
	

	18
	36
	KIỂM TRA HỌC KÌ I


	Những kiến thức cơ bản của lịch sử  thế giới cận đại từ giữa thế kỉ 16 đến đầu thế kỉ 20.

- Biết hệ thống hoá kiến thức.

- Rèn kĩ năng t​ duy cho học sinh ( phân tích, tổng hợp đánh giá vận dụng kiến thức...)

- Giáo dục tính tự giác, khả năng làm việc độc lập, biết vận dụng sáng tạo kiến thức trong thực tiễn
	Đề kiểm tra đánh giá cuối hk1
	Lớp học
	


Học kì II = 17 tiết
	Tuần
	TT Tiết
	Chủ đề/Bài học
	Yêu cầu cần đạt
	Thiết bị dạy học
	Địa điểm dạy học
	Điều chỉnh

,bổ sung

	19,20
	37,38
	Bài 24: Cuộc kháng chiến từ năm 1858 -1873
	Nắm được nguyên nhân thực dân Pháp xâm lược nước ta.
- Hiểu được quá trình xâm lược của thực dân Pháp ở Đà Nẵng và Gia Định.

- Hiểu được nét chính phong trào đấu tranh chống Pháp của nhân dân ta.

- Nhận xét được thái độ và trách nhiệm của triều đình nhà Nguyễn trong việc để mất ba tỉnh miền Tây.
	MC.BĐ ĐNA trước cuộc xl của TBPT

-BĐ chiến trường ĐN,GĐ

-BĐ hành chính VN,tranh ảnh thơ văn yêu nước SGK,SGV,tµi liÖu chuÈn kiÕn thøc
	Lớp học
	

	21,22
	39,40
	Bài 25: Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc 1873 - 1884
	+ Nắm được tình hình VN sau khi Pháp chiếm 6 tỉnh Nam Kì, âm mưu và diễn biến cuộc tấn công đánh chiếm Bắc Kì lần thứ nhất của Pháp và diễn biến cuộc đấu tranh của nhân dân Bắc kì lần thứ nhất khi Pháp mở rộng XL ra Bắc Kì.
   + Biết Tường thuật sự kiện lịch sử một cách hấp dẫn, sinh động.

   +  Nhận xét đúng về sự kiện lịch sử nhất là công và tội của nhà Nguyễn.
	MC ,BĐ hành chính VN và BĐ thành phố Hà Nội SGK,SGV,tµi liÖu chuÈn kiÕn thøc
	Lớp học
	

	23
	41
	Bài 26: Phong trào kháng chiến chống Pháp trong những năm cuối TK XIX
	- Biết được việc phân hóa trong triều đình Huế từ sau hiệp ước 1884: phái chủ chiến, phái chủ hòa. 
- Hiểu nguyên nhân của cuộc phản công kinh thành Huế 7/1885, diễn biến cơ bản và sự mở đầu, quy mô tính chất phong trào Cần Vương.
	-MC.LĐvề cuộc phản công Kinh thành Huế.

-Tranh ảnh vua Hàm Nghi,Phan Đình Phùng,Tôn Thất truyết SGK,SGV,tµi liÖu chuÈn kiÕn thøc
	Lớp học
	

	24
	42
	Bài 27: Khởi nghĩa Yên Thế và phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi cuối TK XIX
	- HS biết được phong trào nông dân Yên Thế: thời gian tồn tại, diễn biến, nguyên nhân thất bại, ý nghĩa.
- So sánh được phong trào nông dân Yên Thế có đặc diểm khác so với phong trào Cần Vương 
-Giải thích  vì sao cuộc khởi nghĩa thát bại.

Đánh giá ,ý nghĩa cuộc khởi nghĩa

-Bài học rút ra ra từ cuộc khởi nghĩa.
	-MC.BĐ khu vực Yên Thế và Bắc Kì cuối thế kỉ XIX. SGK,SGV,tµi liÖu chuÈn kiÕn thøc
	Lớp học
	

	25
	43
	Làm  bài tập  lịch sử


	+ Hệ thống lại một số kiến thức trong tâm của chương I phần lịch sử Việt Nam thông qua một số bài tập.
   + Rèn kĩ năng làm việc với lược đồ, phân tích, so sánh, đối chiếu, tổng hợp các sự kiện lịch sử.

   +  Giáo dục lòng biết ơn những vị anh hùng dân tộc.
	-MC,BĐ SGK,SGV,tµi liÖu chuÈn kiÕn thøc
	Lớp học
	

	26
	44
	Ôn tập


	-  HS biết cách ôn lại về cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược của nhân dân ta, trách nhiệm của triều đình nhà Nguyễn khi để nước ta rơi vào tay Pháp.

- Phong trào Cần Vương bùng nổ và lan rộng, cuộc khởi nghĩa tiêu biểu của phong trào Cần Vương.

- Đổi thay của Hà Nội về chính trị, kinh tế văn hóa.

 Hiểu và trả lời các câu hỏi ôn tập.

Giáo dục lòng yêu nước, biết ơn những người có công với đất nước
	-Đề cương ôn tập
	Lớp học
	

	27
	45
	Kiểm tra giữa học kì II
	- Đánh giá khả năng ghi nhớ và phân tích được những kiến thức cơ bản về giai đoạn lịch sử Việt Nam từ 1858 đến đầu thế kỉ XX
Cụ thể: 

- Xác định được các sự kiện, nhân vật lịch sử

- Trình bày được quá trình thực dân Pháp xâm lược nước ta, cũng như phong trào kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta

- Giải thích được nguyên nhân cuộc kháng chiến chưa dành được thắng lợi đánh giá quá trình chông Pháp của nhân dân ta, thái độ của triều đình Huế
	Đề kiểm tra đánh giá giữa kì II
	Lớp học
	

	28
	46
	Bài 28: Trào lưu cải cách Duy Tân ở Việt Nam nửa cuối TK XIX
	Nắm được nguyên nhân dẫn đến phong trào cải cách duy tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX

- Hiểu được nội dung  cải cách duy tân và nguyên nhân vì sao những cải cách này không được thực hiện.

- Hiểu được ý  nghĩa cải cách duy tân
	MC,tư liệu về các nhân vật:Bùi viện,Phan Thanh Giản,Nguyễn Lộ Trạch,Nguyễn Huy Tế

SGK,SGV,tµi liÖu chuÈn kiÕn thøc
	Lớp học
	

	29,30,31,32


	47,48,49,50
	Chủ đề :Những chuyển biến kinh tế - xã hội ở Việt Nam và phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu TK XX..
	- Biết được chính sách chính trị, kinh tế, văn hoá, giáo dục của thực dân Pháp. 

- Hiểu được mục đích, phương pháp khai thác thuộc địa của thực dân Pháp. 

- Biết được những nét chính của sự biến đổi cơ cấu của xã hội Việt Nam ở nông thôn và thành thị dưới sự tác động của cuộc khai thác thuộc địa 

- Hiểu được cơ sở dẫn đến việc hình thành tư tưởng giải phóng dân tộc 

-Trình bày được phong trào/hoạt động yêu nước từ đầu thế kỷ xx

-Quan sát lược đồ, lập bảng biểu, nhận xét đánh giá

-Căm ghét chế độ thực dân, có thái độ trận trọng các phong trào đấu tranh chống thực dân của nhân dân lao động

+ Giải quyết vấn đề, sử dụng ngôn ngữ, sáng tạo.

- Năng lực chuyên biệt: Phát triển cho HS:

+ Năng lực tái hiện sự kiện lịch sử.

+ Xác định và giải quyết mối liên hệ, ảnh hưởng và tác động giữa các sự kiện lịch sử với nhau.

+ Nhận xét đánh giá, liên hệ thực tế và rút ra bài học lịch sử.
	-MC.BĐ Liên Bang Đông Dương

Tranh ảnh tư liệu ,chân dung các nhà yêu nước:

PBC,PCT,NTT...

SGK,SGV,tµi liÖu chuÈn kiÕn thøc
	Lớp học
	

	33,34
	51,52
	Ôn tập kiểm tra học kì II
	- Biết được lịch sử dân tộc từ giữa thế kỷ XIX đến hết chiến tranh thế giới thứ nhất.

 - Hiểu được đặc điểm, diễn biến cơ bản của phong trào đấu tranh vũ trang từ 1895 - 1896.

 - Hiểu được  Bước chuyển biến của phong trào yêu nước đầu thế kỷ XX.
	Đề cương ôn tập


	Lớp học
	

	35
	53
	Kiểm tra cuối HK II
	- Đánh giá khả năng ghi nhớ và phân tích được những kiến thức cơ bản về giai đoạn lịch sử Việt Nam cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX

- Nhận biết được thời gian, sự kiện.;

- Trình bày, Hiểu, giải thích đánh giá được sự kiện lịch sử qua từng giai đoạn
	Đề kiểm tra đánh giá cuối kì II
	Lớp học
	


2. Kiểm tra, đánh giá định kỳ
	Bài kiểm tra đánh giá
	Thời gian

(1)
	Thời điểm

    (2)
	Yêu cầu cần đạt

    (3)
	Hình thức

(4)

	Đánh giá thường xuyên

(2.bài/kì)


	
	Thực hiện trong năm học


	Đánh giá kiến thức cơ bản của học sinh trong thời điểm những lần  kiểm tra thường xuyên khuyến khích HS nỗ lực học tập, vì sự tiến bộ của HS.
	Hỏi - đáp ,Viết trên giấy ,thuyết trình

	Giữa Học kỳ 1
	45 phút
	Tuần 9
	Hs trình bày được  tinh hình các nước chõu Á , Âu , Mĩ  cuối TK 19 đầu TK 2

-Hs hiểu đ​ược nét khái quát nổi bật của cỏc nước đế quốc , Trung Quốc...

- Hs vận dụng kiến thức đánh giá , nhận xột CM Tõn Hợi 1911..

- Rèn luyện cho HS các kĩ năng : trình bày vấn đề, viết bài, kĩ năng vận dụng kiến thức để phân tích, đánh giá sự kiện.
. NL hợp tác , giải quyết vấn đề LS.- Vận dụng liên hệ kiến thức lịch sử để giải quyết vấn đề

-Đánh giá thái độ của học sinh đối với các sự kiện, nhân vật lịch sử…
	Viết trên giấy

	Cuối Học kỳ 1
	45 phút
	Tuàn 18
	- Những kiến thức cơ bản của lịch sử  thế giới cận đại từ giữa thế kỉ 16 đến đầu thế kỉ 20.

- Biết hệ thống hoá kiến thức.

- Rèn kĩ năng t​ duy cho học sinh ( phân tích, tổng hợp đánh giá vận dụng kiến thức...)

-Hỡnh thành năng lực vận dụng kiến thức cơ bản vào giải quyết một đề kiểm tra cụ thể

- Giáo dục tính tự giác, khả năng làm việc độc lập, biết vận dụng sáng tạo kiến thức trong thực tiễn.
	Viết trên giấy

	Giữa Học kỳ 2
	45 phút
	Tuần 27
	- Củng cố kiến thức lịch sử Việt Nam giai đoạn 1858-1896. Tập trung ở một số kiến thức: những cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần V​ương, k/n Yên Thế.

- Trình bày đánh giá sự kiện lịch sử.

- Rèn kĩ năng ghi nhớ ,t​ duy phân tích ,nhận xét đánh giá sự kiện lịch sử 

- Rèn kĩ năng trình bày bài sạch đẹp ,rõ ý 

-  Hỡnh thành năng lực vận dụng, liờn hệ kiến thức lịch sử đó học để giải quyết vấn đề.

- Định hướng cho HS cách làm bài độc lập ,nghiêm túc  
	Viết trên giấy

	Cuối Học kỳ 2
	45 phút
	Tuần 35
	- Học sinh củng cố lại  phần lịch sử Việt Nam giai đoạn 1858 nửa 
-Rèn kĩ năng trình bày, vận dụng kiến thức đã học để đánh giá và phân tích sự kiện lịch sử.

-Định hướng cho hs tình thần yêu nước, khâm phục tinh thần đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược.
	Viết trên giấy
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Cả năm : 35 tuần = 52 tiết    Học kì I : 18 tuần x 1tiết = 18 tiết   -Học kì II : 17 tuần x 2tiết  = 34 tiết

                                                                    Học kì I=18 tiết
	Tuần
	TT Tiết
	Chủ đề/Bài học
	Yêu cầu cần đạt
	Thiết bị DH
	Địa điểm dạy học
	Điều chỉnh,bổ sung

	1
	1
	Bài 1: Liên Xô và các nước Đông Âu từ 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX.

Lồng ghép gd môi trường mục I.1
	-Trình bày được tình hình Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến năm 1991 qua 2 giai đoạn:

+ Giai đoạn từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX;

+  Giai đoạn từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỉ XX: giai đoạn khủng hoảng dẫn đến sự tan giã của Liên Xô và sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa  ở Đông Âu.

- Năng lực cần hình thành: Phân tích, so sánh, khái quát hóa

- Những thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng CNXH của Liên Xô từ năm 1945 đến đầu những năm 70 đã tạo cho Liên Xô một thực lực để chống lại âm mưu phá hoại và bao vây của CNĐQ.

-  Liên Xô thực sự là thành trì của lực lượng cách mạng thế giới.
	MC. B¶n ®å Liªn X« vµ c¸c n​­íc §«ng ¢u (B¶n ®å Ch©u ¢u)

-Tranh ảnh vệ tinh nhân tạo...

SGK,SGV,tµi liÖu chuÈn kiÕn thøc
	Lớp học
	

	2
	2
	Bài 2: Liên Xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỉ XX.
	- Hs trình bày được những nét chính về sự khủng hoảng và tan rã của Liên bang Xô Viết (từ nửa sau những năm 70 đến năm 1991) của các nước XHCN ở Đông Âu.

+Hs đánh giá được sự tan rã của hệ thống XHCN.

+Hs giải thích được nguyên nhân khủng hoảng và tan rã của hệ thống XHCN ở Liên Xô và Đông Âu.

+ Hs rút ra bài học kinh nghiệm vào thực tiễn và luyện tập.

- Năng lực cần hình thành: Phân tích, so sánh, phản biện, khái quát hóa.

- Sự tan rã của Liên Xô và các nước XHCN ở Đông Âu là sự sụp đổ của 1 mô hình XHCN không phù hợp.

 Phê phán chủ nghĩa cơ hội.
	MC. Bản đồ Liên Xô và các n​ước Đông Âu (Bản đồ Châu Âu)

-Tranh ảnh về sự tan rã của LX và các nước Đông Âu.

- Tranh ảnh về một số nhà lãnh đạo LX của cỏc nước Đông Âu

SGK,SGV,tài liệu chuẩn kiến thức
	Lớp học
	

	3
	3
	Bài 3: Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa.

Lồng ghép giáo dục môi trường:  Phần I,II,III
	- Hs trình bày được quá trình tan rã của hệ thống thuộc địa: Quá trình phát triển của phong trào giải phóng ở Châu Á, Châu Phi, Mĩ La tinh vì sự nghiệp giải phóng và độc lập dân tộc, giải thích được các cụm từ “năm châu Phi”, “Đại lục núi lửa”, “lục địa trỗi dậy”...

+ Hs vận dụng kiến thức đã học để luyện tập, rút bài học kinh nghiệm vào thực tiễn.

- Năng lực cần hình thành : Thực hành bộ môn lịch sử.

- Thấy rõ cuộc đấu tranh gian khổ và anh dũng của nhân dân các nước Á, Phi, Mĩ la tinh.Tăng cường tình đoàn kết hữu nghị với các dân tộc.Nâng cao lòng tự hào dân tộc.
	-MC

-Tranh ảnh về các nước á - Phi – Mĩ la tinh từ sau chiến tranh TGII đến nay.

- Bản đồ châu á - Phi – Mĩ la tinh. SGK,tài liệu chuẩn KT, bảng phụ 


	
	

	4
	4
	Bài 4: Các nước Châu Á.
	- Hs trình bày được: Sự ra đời của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

+ Hs đánh giá được 1 cách khái quát tình hình các nước Châu Á sau chiến tranh TG thứ 2. Giải thích được nguyên nhân  CHND Trung Hoa phát triển.

- Năng lực:  Nhận xét đánh giá rút ra bài học lịch sử từ những sự kiện bài học nhân vật lịch sử. 

- Giáo dục cho HS tinh thần đoàn kết quốc tế, đặc biệt là đoàn kết với các nước trong khu vực để cùng hợp tác phát triển, xây dựng xã hội giàu đẹp, công bằng, văn minh.
	- MC, Bản đồ các nước Châu á . Bảng phụ

SGK,SGV,tài liệu chuẩn kiến thức

	Lớp học
	

	5
	5
	Bài 5: Các nước Đông Nam Á . Lồng ghép giáo dục môi trường: Phần INéi dung v¨n hãa- lÞch sö §«ng Nam ¸ - PhÇn III
	- Biết được tình hình chung của các nước Đông Nam Á trước và sau năm 1945.

+ Hiểu được quá trình phát triển của tổ chức  ASEAN  từ khi thành lập đến nay.

+ Vận dụng kiến thức đã học để luyện tập, rút ra bài học kinh ngiệm vào thực tiễn.

- Các năng lực :Tự chủ và tự học.Giao tiếp và hợp tác.

Giải quyết vấn đề và sáng tạo. Nhận xét, đánh giá các sự kiện lịch sử.

* Tích hợp giáo dục môi trường: Xác định trên lược đồ thế giới vị trí các nước giành được độc lập.

- Các phẩm chất.

- Yêu đất nước, chăm học, chăm làm.
	-MC, - Tranh trô së cña ASEAN, héi nghÞ cÊp cao ASEAN, B¶ng phô

SGK,SGV,tµi liÖu chuÈn kiÕn thøc

	Lớp học
	

	6
	6
	Bài 6: Các nước Châu Phi.

Lồng ghép giáo dục mội trường:  phần I
	- Biết được tình hình chung của các nước Châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

+  Cộng hoà Nam Phi và cuộc đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc.

+ Hiểu được quá trình giành độc lập của các nước Châu Phi.

+HS vận dụng kiến thức đã học để luyện tập, rút ra bài học kinh ngiệm vào thực tiễn.

- Các năng lực : Tự chủ và tự học.Giao tiếp và hợp tác.

Giải quyết vấn đề và sáng tạo.  Xác định giải quyết mối liên hệ, ảnh hưởng, tác động giữa các sự kiện lịch sử với nhau.

- Các phẩm chất : Yêu đất nước, yêu con người, chăm học, chăm làm.
	-MC,BĐ các nước Châu Phi; 

SGK,SGV,tài liệu chuẩn kiến thức

	Lớp học
	

	7
	7
	Bài 7 : Các nước Mĩ La – Tinh.

- Lồng ghép giáo dục mội trường: Phần II
	- Biết được nét chính tình hình chung của các nước Mĩ La- tinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai, quá trình giành được độc lập của các nước Mĩ La tinh.

+Hiểu được ”Cu Ba là hòn đảo anh hùng”, vai trò của lãnh tụ Phi-đen Ca-xtơ-rô với cách mạng Cu-Ba.

+Vận dụng kiến thức đã học để giải quyết các bài tập và áp dụng vào thực tiễn.

- Các năng lực chung:

Tự chủ và tự học.Giao tiếp và hợp tác.

Giải quyết vấn đề và sáng tạo.  Xác định giải quyết mối liên hệ, ảnh hưởng, tác động giữa các sự kiện lịch sử với nhau.

- Các phẩm chất : Yêu đất nước, yêu con người, chăm học, chăm làm.
	- MC ,tài liệu chuẩn KT, vở bài tập;LĐ khu vực Mĩ la tinh sau 1945

- Tư liệu viết về Cu Ba và Phi Đen Ca - XtơRô; Bảng phụ

SGK,SGV,tài liệu chuẩn kiến thức

	Lớp học
	

	8
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	CHỦ ĐỀ: CÁC NƯỚC TƯ BẢN TIÊU BIỂU SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI

Bài 8: Nước Mĩ

Bài 9: Nhật Bản


	- Sau CTTG II, Mĩ giàu mạnh nhất trong thế giới TBCN, chính sách đối nội- đối ngoại phản động, đẩy lùi mọi phong trào đấu tranh của nhân dân và bành trướng xâm lược, mưu đồ bá chủ thế giới, Bị vấp phải nhiều thất bại.

Thực chất chính sách đối nội, đối ngoại của Mĩ. Quan hệ ngoại giao của ta và Mĩ (1995) . Phục vụ CNH,HĐH nhưng ta kiên quyết phản đối mọi mưu đồ bá chủ thế giới của Mĩ.

+ Hs vận dụng được kiến thức đã học vào thực tiễn  và giải quyết các bài tập.

- Các năng lực :Tự chủ và tự học. Giao tiếp và hợp tác.Giải quyết vấn đề và sáng tạo. So sánh, phân tích, phản biện, khái quát hóa.

* Tích hợp giáo dục môi trường: Xác định trên lược đồ thế giới vị trí các nước tư bản tiêu biểu sau CTTG II.

- Các phẩm chất: Yêu đất nước, yêu con người, chăm học, chăm làm.
	MC.BĐ nước Mĩ,Nhật Bản,Các nước Tây Âu

-Tranh ảnh tư liệu

SGK,SGV, tài liệu chuẩn kiến thức
	
	

	9
	9
	Kiểm tra giữa kì.
	-  Biết hệ thống hóa kiến thức cơ bản của lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến nay+Hiểu tình hình thế giới sau năm 1945 hầu hết các nước giành được độc lập dân tộc, những thành tựu về KHKT của Liên Xô từ 1945 đến 1970...

+ Hs vận dụng kiến thức đã học để giải quyết một đề kiểm tra cụ thể.

-Các phẩm chất: Yêu đất nước, yêu con người, chăm học, chăm làm.
	Đề kiểm tra đánh giá giữa kì I
	Lớp học
	

	10,11


	
	CHỦ ĐỀ: CÁC NƯỚC TƯ BẢN TIÊU BIỂU SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI

Bài 10: Các nước Tây Âu

Lồng ghép giáo dục môi trường: Phần I
	- Sau CTTG II, Mĩ giàu mạnh nhất trong thế giới TBCN, chính sách đối nội- đối ngoại phản động, đẩy lùi mọi phong trào đấu tranh của nhân dân và bành trướng xâm lược, mưu đồ bá chủ thế giới, Bị vấp phải nhiều thất bại.

Thực chất chính sách đối nội, đối ngoại của Mĩ. Quan hệ ngoại giao của ta và Mĩ (1995) . Phục vụ CNH,HĐH nhưng ta kiên quyết phản đối mọi mưu đồ bá chủ thế giới của Mĩ.

+ Hs vận dụng được kiến thức đã học vào thực tiễn  và giải quyết các bài tập.

- Các năng lực :Tự chủ và tự học. Giao tiếp và hợp tác.Giải quyết vấn đề và sáng tạo. So sánh, phân tích, phản biện, khái quát hóa.

* Tích hợp giáo dục môi trường: Xác định trên lược đồ thế giới vị trí các nước tư bản tiêu biểu sau CTTG II.

- Các phẩm chất: Yêu đất nước, yêu con người, chăm học, chăm làm.
	MC.BĐ nước Mĩ,Nhật Bản,Các nước Tây Âu

-Tranh ảnh tư liệu

SGK,SGV,tµi liÖu chuÈn kiÕn thøc
	Lớp học
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	Bài 11: Trật tự thế giới mới sau chiến tranh.

Lồng ghép giáo dục môi trường: Phần II
	- Biết được nội dung cơ bản của quan hệ quốc tế từ năm 1945 đến 1991.

+ Sự hình thành trật tự thế giới mới và sự thành lập tổ chức Liên hợp quốc.

- Hiểu được vai trò của tổ chức Liên hợp quốc.

+ Giải thích được những đặc điểm quan hệ quốc tế từ năm 1991 đến nay.

- Vận dụng kiến thức đã học để luyện tập, rút ra bài học kinh nghiệm vào thực tiễn.

- Các năng lực :Tự chủ và tự học. Giao tiếp và hợp tác.Giải quyết vấn đề và sáng tạo. So sánh, phân tích, phản biện, khái quát hóa.

- Các phẩm chất: Yêu đất nước, yêu con người, chăm học, chăm làm.

* Tích hợp giáo dục môi trường: Số lượng thành viên của Liên Hợp Quốc, các ủy viên thường trực của LHQ,...
	MC,BĐ TG,tranh ảnh,tư liệu SGK,SGV,tµi liÖu chuÈn kiÕn thøc
	Lớp học
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	Bài 12: Những thành tựu chủ yếu và ý nghĩa lịch sử của cách mạng khoa học- kĩ thuật sau Chiến tranh thế giới thứ hai

Lồng ghép giáo dục môi trường:  Phần III

Bài 13:Tổng kết lịch sử thế giới từ sau năm 1945 đến nay.
	- Biết được những thành tựu chủ yếu của cách mạng khoa học kĩ thuật

+ Hiểu được những tác động tích cực và hậu quả tiêu cực của cách mạng khoa học kĩ thuật.

+ Đánh giá được ý nghĩa của cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật.

+ Vận dụng kiến thức đã học để luyện tập, rút ra bài học kinh nghiệm vào thực tiễn.

- Các năng lực :Tự chủ và tự học. Giao tiếp và hợp tác.Giải quyết vấn đề và sáng tạo. So sánh, phân tích, phản biện, khái quát hóa.

- Các phẩm chất: Yêu đất nước, yêu con người, chăm học, chăm làm.

* Tích hợp giáo dục môi trường: Thành tựu và tác động của cuộc cách mạng KHKT
	MC,tranh ảnh về những nhà KH,thành tựu nổi bật SGK,SGV,tµi liÖu chuÈn kiÕn thøc
	Lớp học
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	Bài 14: Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất.

Lồng ghép giáo dục môi trường: Phần I
	- Biết được cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp trong các lĩnh vực: nông nghiệp, công nghiệp, thương nghiệp, tài chính, thuế...

+Hiểu được sự biến đổi về mặt kinh tế, xã hội trên đất nước ta dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai.

+ Đánh giá được tác động của chương trình khai thác lần thứ 2 của Pháp tới xã hội, kinh tế Việt Nam.

+ Vận dụng kiến thức đã học để luyện tập và rút bài học kinh nghiệm vào thực tiễn.

*Kiến thức trọng tâm: Xã hội Việt Nam phân hóa.

- Các năng lực : Tự chủ và tự học.

+ Giao tiếp và hợp tác.

+Giải quyết vấn đề và sáng tạo.

 + Vận dụng giải quyết vấn đề, xác định mối quan hệ giữa các sự kiện lịch sử

- Các phẩm chất: Yêu đất nước, yêu con người, chăm học, chăm làm.

* Tích hợp giáo dục môi trường:  Thực dân Pháp tăng cường khai thác thuộc địa.
	-MC BĐ hành chính VN SGK,SGV, tài liệu chuẩn kiến thức
	Lớp học
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	Bài 15: Phong trào cách mạng Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất ( 1919- 1926).
	- Hiểu được phong trào yêu nước và phong trào công nhân trong những năm 1919 – 1929.

+Hiểu được điểm mới của phong trào đấu tranh sau CTTG I.

+ Đánh giá được phong trào yêu nước trong những năm 1919 – 1929.

+Vận dụng kiến thức đã học để luyện tập và rút bài học kinh nghiệm vào thực tiễn,.

* Kiến thức trọng tâm: Phong trào công nhân(1919-1925).

- Các năng lực : Tự chủ và tự học.

+ Giao tiếp và hợp tác.

+Giải quyết vấn đề và sáng tạo.

+ Vận dụng giải quyết vấn đề, xác định mối quan hệ giữa các sự kiện lịch sử.  Tái hiện sự kiện, biểu hiện lịch sử.

- Các phẩm chất: Yêu đất nước, yêu con người, chăm học, chăm làm* Tích hợp giáo dục môi trường:  Thực dân Pháp tăng cường khai thác thuộc địa.
	-MC,BĐ VN

SGK,SGV, tài liệu chuẩn kiến thức
	Lớp học
	

	16,17
	
	Chủ đề:Văn minh châu thổ Sông Hồng và sông Cửu Long
	- Giúp học sinh có kiến thức thực tế hai nền văn minh của đất nước.
- Năng lực giải quyết vấn đề. 

- Phẩm chất : giáo dục hs tinh yêu quê hương đất nước

	MC,tư liệu về nền văn minh của hai châu thổ,tranh ảnh....
	Lớp học
	

	18
	18
	Kiểm tra cuối kì
	- Hs trình bày được: Các kiến thức về LSTG hiện đại và 1 phần LSVN.

+ Hs giải thích được: Các sự kiện tiêu biểu của LSTG hiện đại và 1 phần lịch sử VN.

+ Hs đánh giá được vai trò của các tổ chức ASEAN và các giai cấp, tầng lớp trong xã hội Việt Nam.

+ Hs rút ra bài học vào thực tiễn và làm một bài kiểm tra cụ thể.

- Biết vận dụng kiến thức cơ bản vòa giải quyết 1 đề kiểm tra cụ thể.

- Giáo dục tính tự giác, khả năng làm việc độc lập.
	Đề kiểm tra đánh giá cuối kì I
	Lớp học
	


Học kì II=34 tiết
	Tuần
	TT Tiết
	Chủ đề/Bài học
	Yêu cầu cần đạt
	Thiết bị DH
	Địa điểm
	Điều chỉnh bổ sung
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	Bài16: Những hoạt động của NAQ ở nước ngoài trong những năm 1919-1925
	- Biết những hoạt động của NAQ từ 1917 đến 1923 ở Pháp. Nhấn mạnh đến việc NAQ đã tìm được con đường cứu nước đúng đắn cho cách mạng  Việt Nam.
+ Hiểu  những hoạt động cụ thể của NAQ từ 1923  đến 1924 ở Liên Xô để hiểu rõ đó là sự chuẩn bị tư tưởng cho sự thành lập Đảng 

+ Trình bày những hoạt động cụ thể của NAQ từ 1924  đến 1925 ở Trung Quốc  để hiểu rõ đó là sự chuẩn bị tổ chức  cho sự thành lập Đảng 

+ Nhận xét về quá trình hoạt động cách mạng của NAQ từ 1919 – 1925. 

- Các năng lực :Tự chủ và tự học. Giao tiếp và hợp tác.Giải quyết vấn đề và sáng tạo. So sánh, phân tích, phản biện, khái quát hóa.

- Các phẩm chất: Yêu đất nước, yêu con người, chăm học, chăm làm.
	-MT, L​ưîc ®å vÒ hµnh tr×nh cøu n​ưíc cña NguyÔn ¸i Quèc 

-Tư​ liÖu, tranh ¶nh vÒ ho¹t ®éng cña NguyÔn Ái Quèc

SGK,SGV,tµi liÖu chuÈn kiÕn thøc
	Lớp học
	

	19


	20
	Bài17:Cách mạng Việt Nam trước khi ĐCS ra đời
	-  HS nắm được bước phát triển mới của phong trào cách mạng Việt  Nam. 
+ Hoàn cảnh lịch sử dẫn tới sự ra đời của Tân Việt Cách mạng đảng. Chủ trương và hoạt động của tổ chức Tân Việt Cách mạng đảng, sự khác nhau của tổ chức này với Hội Việt  Nam Cách mạng Thanh niên do Nguyễn Ái Quốc sáng lập ở nước ngoài.

- Các năng lực :Tự chủ và tự học. Giao tiếp và hợp tác.Giải quyết vấn đề và sáng tạo. So sánh, phân tích, phản biện, khái quát hóa.

- Các phẩm chất: Yêu đất nước, yêu con người, chăm học, chăm làm.
	MT,B¶ng phô, tư​ liÖu vÒ tæ chøc T©n ViÖt  c¸ch m¹ng §¶ng, SGK,SGV,tµi liÖu chuÈn kiÕn thøc

	Lớp học
	

	20
	21,22
	Bài 18: Đảng cộng sản Việt Nam ra đời


	- Nhận biết được quá trình và ý nghĩa của việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 
- Hiểu được Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đầu năm 1930 là kết quả tất yếu của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác Lê-nin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước ở nước ta trong những năm 20 của thế kỉ XX
+ Đánh giá được vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong quá trình thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

+ Đánh giá được ý nghĩa to lớn của sự kiện thành lập Đảng.
- Các năng lực :Tự chủ và tự học. Giao tiếp và hợp tác.Giải quyết vấn đề và sáng tạo. So sánh, phân tích, phản biện, khái quát hóa.

- Các phẩm chất: Yêu đất nước, yêu con người, chăm học, chăm làm.
	MT,Bảng phụ
- Tranh ¶nh lÞch sö: sè nhµ 5§ phè Hµm Long , Hµ Néi, ch©n dung l·nh tô NguyÔn ¸i Quèc, ®ång chÝ TrÇn Phó(1930), vµ mét sè ®ång chÝ dù héi nghÞ thµnh lËp §¶ng.
- C¸c tµi liÖu vÒ ho¹t ®éng cña NguyÔn ¸i Quèc, TrÇn Phó vµ mét sè c¸n bé tiÒn bèi cña §¶ng

SGK,SGV,tµi liÖu chuÈn kiÕn thøc


	Lớp học
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	Bài 19: Phong trào cách mạng trong những năm 1930 - 1935
	- Trình bày được nguyên nhân, diễn biến chính của phong trào cách mạng 1930 – 1931.
+ Giải thích được tại sao nói Xô viết Nghệ – Tĩnh là đỉnh cao của phong trào cách mạng 1930 – 1931.

- Năng lực chung: Giải quyết vấn đề, hợp tác , tự học ....

+ Năng lực chuyên biệt: Thực hành, nhận biết, so sánh. Phân tích, liên hệ, rút ra bài học lịch sử.

- Các phẩm chất:* Hình thành thói quen: kh¶ n¨ng lµm viÖc ®éc lËp, nhóm 
* Tính cách: ý thøc tù gi¸c trong trong học tập.
* Nhân cách: lßng kÝnh yªu, kh©m phôc tinh thÇn ®Êu tranh anh dòng kiªn cường cña quÇn chóng c«ng n«ng vµ c¸c chiÕn sÜ CS.
	-MT,L​ưîc ®å phong trµo X« ViÕt NghÖ TÜnh.                            + Tranh X« ViÕt NghÖ TÜnh.

 -SGK,SGV,tµi liÖu chuÈn kiÕn thøc


	Lớp học
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	Bài 20 :Cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936 - 1939
	- Biết được hoàn cảnh trong nước và thế giới có ảnh hưởng đến cách mạng Việt Nam trong những năm 1936-1939 -> Đảng ta thay đổi chủ trương đấu tranh.
+Trình bày được nguyên nhân, diễn biến chính phong trào dân chủ 1936 – 1939
+ Hiểu được ý nghĩa của phong trào đấu tranh.

- Năng lực chung: Giải quyết vấn đề, hợp tác , tự học ....

+ Năng lực chuyên biệt: Thực hành bộ môn L/s

- Các phẩm chất:

* Hình thành thói quen: kh¶ n¨ng lµm viÖc ®éc lËp, 

* Tính cách: ý thøc tù gi¸c trong trong học tập.

* Nhân cách: niÒm tin vµo sù lãnh ®¹o cña §¶ng CSVN.Tõ ®ã HS tá râ lßng thµnh kÝnh víi c¸c chiÕn sÜ đã anh dòng hy sinh trong cuéc ®Êu tranh v× §LTD cña d©n téc
	-B¶n ®å VN, ¶nh cuéc mÝt tinh t¹i khu ®Êu x¶o Hµ Néi,SGK,SGV,tµi liÖu chuÈn kiÕn thøc


	Lớp học
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	Bài 21: Việt Nam trong những năm 1939-1945
	- Biết được sau khi CTTG 2 bùng nổ, Nhật vào Đông Dương, Pháp - Nhật cấu kết với nhau để thống trị và bóc lột Đông Dương, làm cho nhân dân ta vô cùng khốn khổ
 -Biết được những nét chính về diễn biến của khởi nghĩa Bắc Sơn, Nam Kỳ và Đô Lương. 

+Hiểu được ý nghĩa lịch sử của 3 cuộc khởi nghĩa
- Năng lực chung: Giải quyết vấn đề, hợp tác , tự học ....

+ Năng lực chuyên biệt: Thực hành bộ môn L/s

- Các phẩm chất:* Hình thành thói quen: kh¶ n¨ng lµm viÖc ®éc lËp, 
* Tính cách: ý thøc tù gi¸c trong trong học tập
	-MC,lư​îc ®å cuéc KN B¾c S¬n, Nam Kú ,SGK,SGV,tµi liÖu CKTKN, bảng phụ, tranh ¶nh, ch©n dung mét sè nh©n vËt LS: NguyÔn V¨n Cõ, NguyÔn ThÞ Minh Khai, Phan §¨ng Lư​u, Hµ Huy TËp
	Lớp học
	

	22,23
	26,27
	Bài 22: Cao trào cách mạng tiến tới Tổng khởi nghĩa tháng Tám - 1945

	- Biết được hoàn cảnh ra đời, chủ trương và hoạt động của Mặt trận Việt Minh. 
- Trình bày được  chủ trương của Đảng sau khi Nhật đảo chính Pháp và diễn biến của cao trào kháng Nhật cứu nước tiến tới Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945

- Hiểu được vai trò của  Việt Minh đối với sự phát triển của cách mạng

- Đánh giá công lao của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam.

- Năng lực chung: Giải quyết vấn đề, hợp tác , tự học ....

+ Năng lực chuyên biệt: Thực hành bộ môn L/s

- Các phẩm chất:* Hình thành thói quen: kh¶ n¨ng lµm viÖc ®éc lËp, 
* Tính cách: ý thøc tù gi¸c trong trong học tập.
	MC.Tranh ¶nh ®éi VN TTGPQ;Bp; SGK,SGV, tµi liÖu chuÈn KT, vë bµi tËp

                      LĐ khu GP ViÖt B¾c.SGK,SGV,tµi liÖu chuÈn kiÕn thøc,kÜ n¨ng
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	28
	Bài 23 :Tổng khởi nghĩa tháng Tám – 1945 và sự thành lập nước VNDCCH

	- Biết thời cơ khởi nghĩa và lệnh Tổng khởi nghĩa.
+ Biết được cuộc Tổng khởi nghĩa trong toàn quốc 

 + Hiểu được sự thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và ra bản Tuyên ngôn Độc lập.

 + Đánh giá được  ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thành công của Cách mạng tháng Tám năm 1945

- Năng lực chung: Giải quyết vấn đề, hợp tác , tự học ....

+ Năng lực chuyên biệt: Thực hành bộ môn L/s

- Các phẩm chất:* Hình thành thói quen: kh¶ n¨ng lµm viÖc ®éc lËp, 
* Tính cách: ý thức tự giác trong trong học tập.
	-MC,LĐ khu GP ViÖt B¾c, SGK, SGV, tµi liÖu CKTKN, bảng phụ
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	29,30
	Bài 24 :Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân (  1945 -1946)
	- Nắm được tình hình nước ta sau cách mạng tháng Tám. 
+ Trình bày được những biện pháp giải quyết khó khăn trước mắt và phần nào chuẩn bị cho lâu dài: xây dựng nền móng của chính quyền nhân dân: diệt giặc dốt, giặc đói và giặc ngoại xâm.

+Hiểu được ý nghĩa của những kết quả bước đầu đã đạt được.

+ Giải thích được  các biện pháp đối phó của ta đối với quân Tưởng và bọn tay sai.

- Năng lực chung: Giải quyết vấn đề, hợp tác , tự học ....

+ Năng lực chuyên biệt: Thực hành bộ môn L/s

- Các phẩm chất:* Hình thành thói quen: khả năng làm việc độc lập

* Tính cách: ý thức tự giác trong trong học tập.
	-MC,L​ưîc ®å tæng KN T8/1945 SGK,SGV,tµi liÖu chuÈn kiÕn thøc

                      - ¶nh vÒ cuéc mÝt tinh t¹i nhµ h¸t lín Hµ Néi. 

                      - Tranh Chñ tÞch HCM ®äc TN§L.
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	31,32
	Bài 25: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp ( 1946-1950)
	- Trình bày được những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950).
+ Hiểu được cuộc chiến đấu anh dũng của quân dân thủ đô Hà Nội và các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16 những ngày đầu kháng chiến toàn quốc; đôi nét về diễn biến, ý nghĩa.

 +Giải thích tại sao Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến.

- Năng lực chung: Giải quyết vấn đề, hợp tác , tự học ....

+ Năng lực chuyên biệt: Thực hành bộ môn L/s

- Các phẩm chất:* Hình thành thói quen: khả năng làm việc độc lập

* Tính cách: ý thức tự giác trong trong học tập
	-MC,Tranh ảnh có liên quan. Bản đồ hành chính Việt Nam
SGK,SGV,VBT, tµi liÖu chuÈn kiÕn thøc, bảng phụ 

- Lược đồ: Chiến dịch Việt Bắc


	Lớp học
	

	26
	33
	Bài 26: Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp ( 1950 -1953)
	- Nắm được bước phát triển mới của cuộc kháng chiến từ năm 1950 đến năm 1953 : chiến dịch Biên giới thu ( đông 1950 ; chủ động mở nhiều chiến dịch đánh địch 1951 – 1952 (chiến dịch Hoà Bình - Tây Bắc).
-Trình bày được những kết quả chính đã đạt được trong công cuộc xây dựng hậu phương về mọi mặt từ năm 1951 đến năm 1953 . Đôi nét về Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng (2 (1951).

- Đánh giá ý nghĩa của những sự kiện đó.

- Năng lực chung: Giải quyết vấn đề, hợp tác , tự học ....

+ Năng lực chuyên biệt: Thực hành bộ môn L/s

- Các phẩm chất:

* Hình thành thói quen: khả năng làm việc độc lập

* Tính cách: ý thức tự giác trong trong học tập.
	-  Hình ảnh SGK, hình ảnh Bác Hồ ra chiến dịch Biên Giới.

- Tranh, ảnh, tài liệu có liên quan,…

- Lược đồ “chiến dịch biên giới thu đông 1950”, máy chiếu 


	Lớp học
	

	26
	34
	Bài 27: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc ( 1953 – 1954
	- Trình bày được chiến dịch Điện Biên Phủ 1954,  nội dung Hiệp định Giơ- ne –vơ.

- Hiểu được âm mưu của Pháp - Mỹ trong kế hoạch Nava

- Đánh giá được ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp

- Năng lực chung: Giải quyết vấn đề, hợp tác , tự học ....

+ Năng lực chuyên biệt: Thực hành bộ môn L/s

- Các phẩm chất:* Hình thành thói quen: khả năng làm việc độc lập

* Tính cách: ý thức tự giác trong trong học tập.
	-MC, SGK,SGV,VBT, tµi liÖu chuÈn kiÕn thøc, bảng phụ                      - L​ưîc ®å chiÕn trưêng §«ng Dư¬ng  trong §«ng Xu©n 1953 - 1954, ĐBP
- ¶nh bé chÝnh trÞ Trung ​ư¬ng häp quyÕt ®Þnh chñ trư¬ng t¸c chiÕn trong ®«ng xu©n 1953 - 1954                      -Tranh ¶nh vÒ H§ Gi¬ Ne V¬ .T​ liÖu vÒ HĐ Gi¬ - ne - v¬
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	Kiểm tra giữa học kì II
	- Biết được một số vấn đề về ra đời của Đảng, biết tình hình nước ta sau cách mạng tháng 8.
- Trình nguyên nhân, kết quả ý nghĩa một chiến dịch và đánh giá được các sự kiện lịch sử
- Lí giải được một số chủ trương, đường lối của Đảng, hiểu tình hình Việt Nam sau  CMT8. Hiểu được tầm quan trọng của thắng lợi trên các mặt trận, hiểu được bước tiến của cuộc kháng chiến

- Phân tích được tầm quan trọng sự ra đời của Đảng cộng sản, Phân tích được các giải pháp khắc phục khó khăn, Phân tích được đường lối kháng chiến. 

- Rút ra bài học từ Xô Viết Nghệ Tĩnh. 

- Phân tích nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử cuộc kháng chiến chống Pháp
	Đề kiểm tra đánh giá giữa kì II
	Lớp học
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	36
	Bài 27: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc ( 1953 – 1954)

(Tiếp)
	- Trình bày được những nét chính về diễn biến và tác dụng của cuộc tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953 - 1954 đối với cuộc kháng chiến chống Pháp.
- Trình bày được chiến dịch Điện Biên Phủ 1954,  nội dung Hiệp định Giơ- ne –vơ.

- Hiểu được âm mưu của Pháp - Mỹ trong kế hoạch Nava

- Đánh giá được ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp

- Năng lực chung: Giải quyết vấn đề, hợp tác , tự học ....

+ Năng lực chuyên biệt: Thực hành bộ môn L/s

- Các phẩm chất:* Hình thành thói quen: khả năng làm việc độc lập

* Tính cách: ý thức tự giác trong trong học tập.
	-MC, SGK,SGV,VBT, tµi liÖu chuÈn kiÕn thøc, bảng phụ                      - L​ưîc ®å chiÕn trưêng §«ng Dư¬ng  trong §«ng Xu©n 1953 - 1954, ĐBP
- ¶nh bé chÝnh trÞ Trung ​ư¬ng häp quyÕt ®Þnh chñ trư¬ng t¸c chiÕn trong ®«ng xu©n 1953 - 1954                      -Tranh ¶nh vÒ H§ Gi¬ Ne V¬ .T​ liÖu vÒ HĐ Gi¬ - ne - v¬
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	37,38,39
	Bài 28 : XDCNXH ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền sài Gòn ở miền Nam ( 1954-  1965)
	- Biết được nét chính tình hình nước ta sau Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954 về Đông Dương.
+Trình bày được diễn biến phong trào Đồng khởi trên lược đồ cũng như ý nghĩa của phong trào

 + Trình bày hoàn cảnh, nôi dung, ý nghĩa Đại hội đại biểu lần thứ ba của Đảng (9/1960)

+Trình bày được những thành tựu chủ yếu trong thực hiện kế hoạch 5 năm 1961 – 1965 trên các lĩnh vực. - Hiểu được âm mưu và thủ đoạn của Mĩ trong chiến lược chiến tranh đặc biệt.

+ Giải thích được những thắng lợi quân sự của quân dân ta trong chiến đấu chống chiến lược chiến tranh đặc biệt của Mĩ.

- Năng lực chung: Giải quyết vấn đề, hợp tác , tự học ....

+ Năng lực chuyên biệt: Thực hành bộ môn L/s

- Các phẩm chất:* Hình thành thói quen: khả năng làm việc độc lập

* Tính cách: ý thức tự giác trong trong học tập
	-Bảng phụ,MC

- Tranh hình 57, 58,  SGK.

- Lược đồ phong trào Đồng Khởi, SGV,SGK, tài liệu chuẩn kiến thức,

- BĐ Việt Nam

- Ảnh nd Trà Bồng nổi dậy năm 1959
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	29,30,31
	40,41,42,43
	Bài 29: Cả nước trực tiếp chống Mĩ cứu nước ( 1965 -1973)

	- Trình bày được âm mưu và hành động của Mĩ trong chiến lược "Chiến tranh cục bộ".Những thắng lợi lớn của nhân dân miền Nam trong chiến đấu chống chiến lược "Chiến tranh cục bộ" của Mĩ, tiêu biểu là chiến thắng Vạn Tường, trên lược đồ.
+ Biết được cuộc chiến tranh không quân và hải quân phá hoại miền Bắc của Mĩ.

+ Biết được cuộc tiến công chiến lược năm 1972 của quân ta và ý nghĩa.

+Đánh giá được những thành tích của quân dân miền Bắc trong chiến đấu và sản xuất.

+ Nhận xét về tình cảm của nhân dân miền Bắc đối với miền Nam.
- Năng lực chung: Giải quyết vấn đề, hợp tác , tự học ....

+ Năng lực chuyên biệt: Thực hành bộ môn L/s

- Các phẩm chất:* Hình thành thói quen: khả năng làm việc độc lập

* Tính cách: ý thức tự giác trong trong học tập
	MC,SGK,SGV,tài liệu chuẩn kiến thức

 -Lược đồ trận Vận Tường 8-1965 

- Bản đồ VN

- Tranh ảnh LS về ĐBP trên không và hiệp định Pa ri.

-Tranh ảnh LS về các vấn đề này.
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	31,32
	44,45
	Bài 30:Hoàn thành giải phóng miền Nam thống nhất đất nước ( 1973-1975)
	-HS hiểu rõ tình hình, nhiệm vụ của hai miền Nam - Bắc nước ta bước sang thời kỳ mới.
- Hiểu được MN tận dụng đk Mĩ rút quân về nước, đẩy mạnh đấu tranh chống "Bình định" - lấn chiếm ", chuẩn bị mọi mặt tiến tới GP MN sau này.

- HS hiểu được cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975 của quân dân MN (DB chiến dịch Tây Nguyên, Huế, Đà Nẵng và chiến dịch Hồ Chí Minh).

- Hiểu được ý nghĩa LS, nguyên nhân thắng lợi của cuộc k/c chống Mĩ năm 1954 - 1975.

- Năng lực chung: Giải quyết vấn đề, hợp tác , tự học ....

+ Năng lực chuyên biệt: Thực hành bộ môn L/s

- Các phẩm chất:

* Hình thành thói quen: khả năng làm việc độc lập

* Tính cách: ý thức tự giác trong trong học tập.
	MC,SGK,SGV,vë bµi tËp,tµi liÖu chuÈn kiÕn thøc kÜ n¨ng 

-Tư liệu về những thành tựu của MB trong công cuộc khôi phục phát triển KT và làm nghĩa vụ hậu phương đối với MN.

-Lược đồ tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân1975.

- Tranh ảnh về cuộc Tổng tiến công mùa xuân 1975 ,SGK, SGV
	Lớp học
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	46
	Bài 31:Việt Nam trong những năm đầu sau đại thắng mùa xuân 1975
	- HS nắm được tình hình đất nước sau thắng lợi của cuộc k/c chống Mĩ cứu nước.

+ Nắm được nhiệm vụ của Cm cả nước trong những năm đầu sau đại thắng mùa xuân 1973.

+Hiểu được những biện pháp khắc phục hậu quả chiến tranh khôi phục và phát triển kinh tế, văn hóa, thống nhất đất nước về mặt nhà nước.
	-MC,tranh ảnh, SGK, tư liệu về đại hội Đảng IV.
	Lớp học
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	47
	Bài32: Xây dựng đất nước, đấu tranh bảo vệ Tổ Quốc
	+ HS hiểu được con đường tất yếu của cách mạng nước ta đi lên CNXH và tình hình đất nước10 năm đầu. 

+Cuộc chiến bảo vệ biên giới của Tổ quốc

-  Năng lực : Phân tích, tổng hợp, nhận định đánh giá các sự kiện LS.

- Phẩm chất : Bồi dưỡng cho HS lòng yêu nước, tình cảm ruột thịt Bắc Nam, tinh thần ĐLDT thống nhất đất nước, niềm tin vào thắng lợi của CM.

	MC,bảng phụ...
	Lớp học
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	48
	Bài33: Việt Nam trên đường đổi mới đi lên CNXH từ năm 1896 – 2000.
	- Biết được hoàn cảnh thế giới và trong nước đòi hỏi ta phải tiến hành công cuộc đổi mới, trình bày được nội dung đường lối đổi mới của Đảng.
+ Trình bày được những thành tựu cơ bản trong 15 năm thực hiện đường lối đổi mới.

+ Đánh giá công cuộc đổi mới của Đảng ta là phù hợp, đúng đắn.

- NL: Phân tích, đánh giá 

- Phẩm chất : Tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và đường lối đổi mới đất
	-MC, Tranh ảnh về công cuộc đổi mới từ 1986 đến nay.

- Tư liệu về các văn kiện Đại hội Đảng 6, 7, 8.
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	34
	49,50
	Chủ đề : Bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp  của Việt Nam ở Biển Đông
	-Trình bày được những chứng cứ lịch sử, pháp lí về chủ quyền biển đảo Việt Nam; Nêu được vai trò chiến lược của biển đảo Việt Nam trong việc khẳng định và bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông; Giải thích được ảnh hưởng của vị trí địa lý đối với việc khẳng định vai trò chiến lược của biển đảo Việt Nam.
	MC,BĐ VN,tranh ảnh về biển đảo
	Lớp học
	

	
	
	Ôn tập cuối năm
	- Giúp học sinh ôn lại kiến thức lịch sử nước ta giai đoạn 1946 - 1975
- Năng lực giải quyết vấn đề. 

- Phẩm chất : giáo dục hs tính tự giác nghiêm túc ôn bài.
	Đề cương ôn tập
	Lớp học
	

	
	
	Kiểm tra cuối HK II
	- Nhằm kiểm tra kiến thức của HS phần lịch sử cuộc kháng chiến chống Pháp và  chống Mĩ: 
-Biết được các sự kiện cơ bản của cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta từ năm 1946 đến 19 

+Hiểu được nguyên nhân, kết quả, ý nghĩa của các chiến dịch 75

+So sánh được các chiến lược chiến tranh của Mĩ đã áp dụng ở Việt Nam

+Đánh giá về âm mưu- thủ đoạn của  của Mĩ trong việc thực hiện các chiến lược chiến tranh xâm lược của Mĩ
+ Nhận xét được các sự kiện chính trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước của nhân dân ta.

- Năng lực giải quyết vấn đề. 

- Phẩm chất : Gi¸o dôc HS tÝnh trung thùc, tù gi¸c khi lµm bµi.
	Đề kiểm tra đánh giá học kì II
	Lớp học
	


2. Kiểm tra, đánh giá 

	Bài kiểm tra đánh giá
	Thời gian
(1)
	Thời điểm
    (2)
	                        Yêu cầu cần đạt 
                                     (3)
	Hình thức
(4)

	Kiểm tra đánh giá thường xuyên
(3 bài/ kì )
	Thực hiện trong học kì
	Thực hiện trong học kì
	-Đánh giá kiến thức cơ bản của học sinh trong thời điểm những lần  kiểm tra thường xuyên
-Sử dụng các hình thức kiểm tra phù hợp nội dung kiến thức : kiểm tra viết, quan sát, thực hành, đánh giá qua hồ sơ và sản phẩm học tập… khuyến khích HS nỗ lực học tập, vì sự tiến bộ của HS.
	Thuyết trình , báo cáo, viết , sản phẩm nhóm...

	Giữa Học kỳ 1
	45 phút
	Tuần 9
	-  Biết hệ thống hóa kiến thức cơ bản của lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến nay.

+Hiểu tình hình thế giới sau năm 1945 hầu hết các nước giành được độc lập dân tộc, những thành tựu về KHKT của Liên Xô từ 1945 đến 1970...

+ Hs vận dụng kiến thức đã học để giải quyết một đề kiểm tra cụ thể.
	Viết trên giấy

	Cuối Học kỳ 1
	45 phút
	Tuần 18
	- Hs trình bày được: Các kiến thức về LSTG hiện đại và 1 phần LSVN.
+ Hs giải thích được: Các sự kiện tiêu biểu của LSTG hiện đại và 1 phần lịch sử VN.

+ Hs đánh giá được vai trò của các tổ chức ASEAN và các giai cấp, tầng lớp trong xã hội Việt Nam.

+ Hs rút ra bài học vào thực tiễn và làm một bài kiểm tra cụ thể.

- Biết vận dụng kiến thức cơ bản vòa giải quyết 1 đề kiểm tra cụ thể.
	Viết trên giấy

	Giữa Học kỳ 2
	45 phút
	Tuần 27
	- Biết được một số vấn đề về ra đời của Đảng, biết tình hình nước ta sau cách mạng tháng 8.

- Trình nguyên nhân, kết quả ý nghĩa một chiến dịch và đánh giá được các sự kiện lịch sử

- Lí giải được một số chủ trương, đường lối của Đảng, hiểu tình hình Việt Nam sau  CMT8. Hiểu được tầm quan trọng của thắng lợi trên các mặt trận, hiểu được bước tiến của cuộc kháng chiến

- Phân tích được tầm quan trọng sự ra đời của Đảng cộng sản, Phân tích được các giải pháp khắc phục khó khăn, Phân tích được đường lối kháng chiến. 

- Rút ra bài học từ Xô Viết Nghệ Tĩnh. 

- Phân tích nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử cuộc kháng chiến chống Pháp
	Viết trên giấy

	Cuối Học kỳ 2
	45 phút
	Tuần 35
	- Nhằm kiểm tra kiến thức của HS phần lịch sử cuộc kháng chiến chống Pháp và  chống Mĩ: 

-Biết được các sự kiện cơ bản của cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta từ năm 1946 đến 19 

+Hiểu được nguyên nhân, kết quả, ý nghĩa của các chiến dịch 75

+So sánh được các chiến lược chiến tranh của Mĩ đã áp dụng ở Việt Nam

+Đánh giá về âm mưu- thủ đoạn của  của Mĩ trong việc thực hiện các chiến lược chiến tranh xâm lược của Mĩ

+ Nhận xét được các sự kiện chính trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước của nhân dân ta.
	Viết trên giấy


Môn Địalí 6

Cả năm: 35 tuần, 52 tiết.

                     + Học kì I: 18 tuần = 27 tiết
                     + Học kì II: 17 tuần = 25 tiết
1. Phân phối chương trình

HỌC KỲ I
18 tuần = 27 tiết
	Tuần
	Thứ tự tiết
	Chủ đề bài học
	Yêu cầu cần đạt
	Thiết bị dạy học
	Địa điểm
	Điều chỉnh hướng dẫn thực hiện

	1
	1
	Bài mở đầu
	- Hiểu được sự lý thú mà môn địa lý mang lại.Nêu được vai trò của địa lý trong cuộc sống, có cái nhìn khách quan về thế giới quan và giải quyết các vấn đề trong cuộc sống.
	Máy chiếu, lược đồ, tranh ảnh…
	Lớp học
	

	2
	2
	Bài mở đầu
	- Hiểu được sự lý thú mà môn địa lý mang lại.Nêu được vai trò của địa lý trong cuộc sống, có cái nhìn khách quan về thế giới quan và giải quyết các vấn đề trong cuộc sống.
	Máy chiếu, lược đồ, tranh ảnh…
	Lớp học
	

	3
	3
	CHƯƠNG 1: BẢN ĐỒ - PHƯƠNG TIỆN THỂ HIỆN BỀ MẶT TRÁI ĐẤT
Bài 1: Hệ thống kinh, vĩ tuyến. Tọa độ địa lí
	- Trình bày được khái niệm kinh tuyến, vĩ tuyến, kinh tuyến gốc, vĩ tuyến gốc, các bán cầu và tọa độ địa lý, kinh độ, vĩ độ

- Hiểu và phân biệt được sự khác nhau giữa kinh tuyến và vĩ tuyến, giữa kinh độ và kinh tuyến, vĩ độ và kinh độ
	Máy chiếu, lược đồ, tranh ảnh…
	Lớp học
	

	4
	4
	Bài 2: Bản đồ. Một số lưới kinh, vĩ tuyến. Phương hướng trên bản đồ
	· Hiểu được khái niệm bản đồ, các yếu tố cơ bản của bản đồ

· Nhận biết được một số lưới kinh, vĩ tuyến của bản đồ

Nêu được sự cần thiết của bản đồ trong học tập và đời sống
	Máy chiếu, lược đồ, tranh ảnh…
	Lớp học
	

	5
	5
	Bài 3: Tỉ lệ bản đồ. Tính khoảng cách thực tế dựa vào tỉ lệ bản đồ.
	- Biết và hiểu được tỉ lệ bản đồ là gì, các loại tỉ lệ bản đồ
	Máy chiếu, lược đồ, tranh ảnh…
	Lớp học
	

	
	6
	Bài 4: Kí hiệu và bảng chú giải bản đồ. Tìm đường đi trên bản đồ
	· Nắm được khái niệm ký hiệu bản đồ là gì

Biết được các loại kí hiệu được sử dụng trong bản đồ để tìm đường đi trên bản đồ.
	Máy chiếu, lược đồ, tranh ảnh…
	Lớp học
	

	6
	7
	Bài 4: Kí hiệu và bảng chú giải bản đồ. Tìm đường đi trên bản đồ
	· Nắm được khái niệm ký hiệu bản đồ là gì

· Biết được các loại kí hiệu được sử dụng trong bản đồ để tìm đường đi trên bản đồ.
	Máy chiếu, lược đồ, tranh ảnh…
	Lớp học
	

	
	8
	Bài 5: Lược đồ trí nhớ
	· Nắm được khái niệm Lược đồ trí nhớ

- Vận dụng được lược đồ trí nhớ vào đời sống
	Máy chiếu, lược đồ, tranh ảnh…
	Lớp học
	

	7
	9
	CHƯƠNG 2: TRÁI ĐẤT-HÀNH TINH CỦA HỆ MẶT TRỜI
Bài 6: Trái Đất trong hệ Mặt Trời
	· Biết được vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời, vị trí tương quan với các hành tinh khác

- Mô tả được hình dạng, kích thước của Trái Đất
	Máy chiếu, lược đồ, tranh ảnh…
	Lớp học
	

	
	10
	Bài 7: Chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất và hệ quả
	· Mô tả được sự chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất

-Trình bày được các hệ quả của sự chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đât
	Máy chiếu, lược đồ, tranh ảnh…
	Lớp học
	

	8
	11
	Bài 7: Chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất và hệ quả
	· Mô tả được sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời: hướng, thời gian…

- Mô tả hiện tượng mùa

- Trình bày hiện tượng ngày- đêm
	Máy chiếu, lược đồ, tranh ảnh…
	Lớp học
	

	
	12
	Ôn tập
	- Hệ thống, ôn tập các kiến thức, nội dung đã học từ bài 1 đến bài 7
	Máy chiếu, lược đồ, tranh ảnh…
	Lớp học
	

	9
	13
	Kiểm tra giữa kì 1
	Học sinh vận dụng kiến thức đã học từ bài 1 đến bài 7 để làm bài kiểm tra.
	Đề kiểm tra
	Lớp học
	

	
	14
	Bài 8: Chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời và hệ quả
	· Mô tả được sự chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất

-Trình bày được các hệ quả của sự chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đât


	Máy chiếu, lược đồ, tranh ảnh…
	Lớp học
	

	10
	15
	Bài 8: Chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời và hệ quả
	· Mô tả được sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời: hướng, thời gian…

   - Mô tả hiện tượng mùa

· Trình bày hiện tượng ngày- đêm
	Máy chiếu, lược đồ, tranh ảnh…
	Lớp học
	

	
	16
	Bài 9: Xác định phương hướng ngoài thực tế


	- Xác định được phương hướng ngoài thực tế dựa vào la bàn hoặc quan sát các hiện tượng tự nhiên


	Máy chiếu, lược đồ, tranh ảnh…
	Lớp học
	

	11
	17
	CHƯƠNG 3: CẤU TẠO CỦA TRÁI ĐẤT. VỎ TRÁI ĐẤT
Bài 10: Cấu tạo của Trái Đất. Các mảng kiến tạo
	· Trình bày được cấu tạo của Trái Đất gồm ba lớp

Xác định trên lược đồ các mảng kiến tạo lớn, hiện tượng xô vào nhau của các mảng kiến tạo

Xác định trên lược đồ các mảng kiến tạo lớn, hiện tượng xô vào nhau của các mảng kiến tạo


	Máy chiếu, lược đồ, tranh ảnh…
	Lớp học
	

	
	18
	Bài 11: Quá trình nội sinh và quá trình ngoại sinh. Hiện tượng tạo núi
	· Phân biệt được quá trình nội sinh và quá trình ngoại sinh

Trình bày được tác động đồng thời của quá trình nội sinh và quá trình ngoại sinh trong hiện tượng tạo núi
	Máy chiếu, lược đồ, tranh ảnh…
	Lớp học
	

	12
	19
	Bài 12: Núi lửa và động đất
	· Trình bày được nguyên nhân hình thành núi lửa, cấu tạo của núi lửa; biểu hiện trước khi núi lửa phun trào và hậu quả.

· Trình bày hiện tượng động đất, nguyên nhân gây ra động đất, biểu hiện trước khi xảy ra và hậu quả của động đất

Biện pháp ứng phó khi có động đất và núi lửa.
	Máy chiếu, lược đồ, tranh ảnh…
	Lớp học
	

	
	20
	Bài 13: Các dạng địa hình chính trên Trái Đất. Khoáng sản
	- Phân biệt được các dạng địa hình trên Trái Đất

· Hiểu được khái niệm về khoáng sản, kể tên một số loại khoáng sản


	Máy chiếu, lược đồ, tranh ảnh…
	Lớp học
	

	13
	21
	Bài 13: Các dạng địa hình chính trên Trái Đất. Khoáng sản
	Biện pháp và có ý thức bảo vệ, sử dụng tiết kiệm nguồn tài nguyên khoáng sản
	Máy chiếu, lược đồ, tranh ảnh…
	Lớp học
	

	
	22
	Bài 14: Thực hành: Đọc lược đồ địa hình tỉ lệ lớn và lát cắt địa hình đơn giản
	- Đọc được lược đồ địa hình tỉ lệ lớn và lat cắt địa hình đơn giản
	Máy chiếu, lược đồ, tranh ảnh…
	Lớp học
	

	14
	23
	CHƯƠNG 4: KHÍ HẬU VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
Bài 15: Lớp vỏ khí của Trái Đất. Khí áp và gió
	- Hiểu được vai trò của oxy, hơi nước và khí carbonic  trong khí quyển. 


	Máy chiếu, lược đồ, tranh ảnh…
	Lớp học
	

	15
	24
	Bài 15: Lớp vỏ khí của Trái Đất. Khí áp và gió
	- Mô tả được các tầng khí quyển, đặc điểm chính của tầng đối lưu và tầng bình lưu.

- Kể được tên và nêu được đặc điểm về nhiệt độ, độ ẩm của một khối khí. 
	Máy chiếu, lược đồ, tranh ảnh…
	Lớp học
	

	16
	25
	Bài 16: Nhiệt độ không khí. Mây và mưa
	· Trình bày được sự thay đổi nhiệt độ không khí trên bề mặt Trái Đất theo vĩ độ


	Máy chiếu, lược đồ, tranh ảnh…
	Lớp học
	

	17
	26
	Ôn tập cuối kì 1
	- Hệ thống, ôn tập các kiến thức, nội dung đã học từ bài 1 đến bài 16
	Máy chiếu, lược đồ, tranh ảnh…
	Lớp học
	

	18
	27
	Kiểm tra cuối kì 1
	· Học sinh vận dụng kiến thức đã học từ bài 1 đến bài 16 để làm bài kiểm tra.
	Đề kiểm tra
	Lớp học
	


HỌC KỲ II
17 tuần = 25 tiết

	Tuần
	Thứ tự tiết
	Chủ đề bài học
	Yêu cầu cần đạt
	Thiết bị dạy học
	Địa điểm
	Điều chỉnh hướng dẫn thực hiện

	19
	28
	Bài 16: Nhiệt độ không khí. Mây và mưa
	· Trình bày được sự thay đổi nhiệt độ không khí trên bề mặt Trái Đất theo vĩ độ

· Mô tả được hiện tượng hình thành mây và mưa

- Biết cách sử dụng nhiệt kế, ẩm kế.
	Máy chiếu, lược đồ, tranh ảnh…
	Lớp học
	

	20
	29
	Bài 17: Thời tiết và khí hậu. Biến đổi khí hậu
	· Phân biệt được thời tiết và khí hậu.

· Trình bày được khái quát đặc điểm của một trong các đới khí hậu trên Trái Đất


	Máy chiếu, lược đồ, tranh ảnh…
	Lớp học
	

	21
	30
	Bài 17: Thời tiết và khí hậu. Biến đổi khí hậu
	· Nêu một số biểu hiện của biến đổi khí hậu

· Trình bày được một số biện pháp phòng tránh thiên tai.
	Máy chiếu, lược đồ, tranh ảnh…
	Lớp học
	

	22
	31
	Bài 18: Thực hành: Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa
	Phân tích được biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa.

- Xác định được đặc điểm về nhiệt độ và lượng mưa của một số địa điểm trên bản đồ khí hậu thế giới
	Máy chiếu, lược đồ, tranh ảnh…
	Lớp học
	

	23
	32
	CHƯƠNG 5: NƯỚC TRÊN  TRÁI ĐẤT
Bài 19: Thủy quyển và vòng tuần hoàn của nước
	· Kể tên các thành phần chủ yếu của thủy quyển.

· Mô tả được vòng tuần hoàn lớn của nước.

- Có ý thức sử dụng hợp lý và bảo vệ tài nguyên nước.
	Máy chiếu, lược đồ, tranh ảnh…
	Lớp học
	

	24
	33
	Bài 20: Sông và hồ. Nước ngầm và băng hà
	- Mô tả được các bộ phận của một dòng song lớn, mối quan hệ giữa mùa lũ của song với các nguồn cấp nước sông.


	Máy chiếu, lược đồ, tranh ảnh…
	Lớp học
	

	
	34
	Bài 20: Sông và hồ. Nước ngầm và băng hà
	- Nêu được tầm quan trọng của việc sử dụng tổng hợp nước sông hồ.

· Nêu được tầm quan trọng của nước ngầm và băng hà

- Có ý thức sử dụng hợp lý và bảo vệ nước sông, hồ, nước ngầm và băng hà
	Máy chiếu, lược đồ, tranh ảnh…
	Lớp học
	

	25
	35
	Bài 20: Sông và hồ. Nước ngầm và băng hà
	- Nêu được tầm quan trọng của việc sử dụng tổng hợp nước sông hồ.

· Nêu được tầm quan trọng của nước ngầm và băng hà

- Có ý thức sử dụng hợp lý và bảo vệ nước sông, hồ, nước ngầm và băng hà
	Máy chiếu, lược đồ, tranh ảnh…
	Lớp học
	

	
	36
	Bài 21: Biển và đại dương
	· Xác định được trên bản đồ các đại dương trên thế giới.

- Nêu được sự khác biệt về nhiệt độ , độ muối giữa các vùng biển ôn đới với vùng biển nhiệt đới.


	Máy chiếu, lược đồ, tranh ảnh…
	Lớp học
	

	26
	37
	Bài 21: Biển và đại dương
	· Trình bày được các hiện tượng sóng, thủy triều, dòng biển
	Máy chiếu, lược đồ, tranh ảnh…
	Lớp học
	

	
	38
	CHƯƠNG 6: ĐẤT VÀ SINH VẬT TRÊN TRÁI ĐẤT
Bài 22: Lớp đất trên Trái Đất
	- Nêu được các tầng đất và các thành phần chính của đất

-  Trình bày được một số nhân tố hình thành đất


	Máy chiếu, lược đồ, tranh ảnh…
	Lớp học
	

	27
	39
	Bài 22: Lớp đất trên Trái Đất
	- Kể tên và xác định được trên bản đồ một số nhóm đất điển hình ở vùng nhiệt đới hoặc ở vùng ôn đới.

- Có ý thức sử dụng hợp lý và bảo vệ đất
	Máy chiếu, lược đồ, tranh ảnh…
	Lớp học
	

	
	40
	Kiểm tra giữa kì 2
	Học sinh vận dụng kiến thức đã học từ bài 16 đến bài 22 để làm bài kiểm tra.
	Đề kiểm tra
	Lớp học
	

	28
	41
	Bài 23: Sự sống trên Trái Đất
	- Nêu được ví dụ về sự đa dạng của thế giới sinh vật ở lục địa và đại dương

- Yêu thiên nhiên, có ý thức bảo vệ sự đa dạng của sinh vật trên Trái Đất


	Máy chiếu, lược đồ, tranh ảnh…
	Lớp học
	

	29
	42
	Bài 24: Rừng nhiệt đới
	· Trình bày đặc điểm của rừng nhiệt đới

- Có ý thức bảo vệ rừng
	Máy chiếu, lược đồ, tranh ảnh…
	Lớp học
	

	30
	43
	Bài 25: Sự phân bố các đới thiên nhiên trên Trái Đất
	· Nêu được đặc điểm của các đới thiên nhiên trên Trái Đất.

- Xác định được trên bản đốự phân bố các đới thiên nhiên trên Trái Đất.
	Máy chiếu, lược đồ, tranh ảnh…
	Lớp học
	

	31
	44
	Bài 26: Thực hành: Tìm hiểu môi trường tự nhiên địa phương
	· Biết cách tìm hiểu môi trường tự nhiên qua tài liệu và tham quan địa phương.

- Yêu thiên nhiên, có ý thức bảo vệ thiên nhiên.
	Máy chiếu, lược đồ, tranh ảnh…
	Lớp học
	

	32
	45
	Bài 26: Thực hành: Tìm hiểu môi trường tự nhiên địa phương
	· Yêu thiên nhiên, có ý thức bảo vệ thiên nhiên.
	Máy chiếu, lược đồ, tranh ảnh…
	Lớp học
	

	
	46
	CHƯƠNG 7: CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN
Bài 27: Dân số và sự phân bố dân cư trên thế giới
	· Biết được số dân trên thế giới. Trình bày và phân tích đặc điểm phân bố dân cư trên thế giới.


	Máy chiếu, lược đồ, tranh ảnh…
	Lớp học
	

	33
	47
	Bài 27: Dân số và sự phân bố dân cư trên thế giới
	· Đọc được  đồ biểu quy mô dân số thế giới

·  Xác định được trên bản đồ một số thành phố đông dân trên thế giới.
	Máy chiếu, lược đồ, tranh ảnh…
	Lớp học
	

	
	48
	Bài 28: Mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên
	· Nêu được các tác động của thiên nhiên lên hoạt động sản xuất và sinh hoạt của con người.

· Trình bày được những tác động chủ yếu của  con người tới thiên nhiên, Trái Đất.
	Máy chiếu, lược đồ, tranh ảnh…
	Lớp học
	

	34
	49
	Bài 29: Bảo vệ tự nhiên và khai thác thông minh các tài nguyên thiên nhiên vì sự phát triển bền vững
	· Nêu được ý nghĩa của việc bảo vệ thiên nhiên và khai thác thông minh các tài nguyên thiên nhiên vì sự phát triển bền vững.

·  Thấy được trách nhiệm và có hành động cụ thể để bảo vệ thiên nhiên và khai thác thông minh tài nguyên ở địa phương.
	Máy chiếu, lược đồ, tranh ảnh…
	Lớp học
	

	
	50
	Ôn tập
	- Hệ thống, ôn tập các kiến thức, nội dung đã học từ bài 16 đến bài 28
	Máy chiếu, lược đồ, tranh ảnh…
	Lớp học
	

	35
	51
	Kiểm tra cuối kì II
	Học sinh vận dụng kiến thức đã học từ bài 16 đến bài 28 để làm bài kiểm tra.
	Đề kiểm tra
	Lớp học
	

	
	52
	Bài 30: Thực hành: Tìm hiểu mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên địa phương
	· Biết được mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên ở địa phương.

- Biết cách tìm hiểu môi trường tự nhiên qua tài liệu và tham quan địa phương.
	Máy chiếu, lược đồ, tranh ảnh…
	Lớp học
	


       2. Kiểm tra đánh giá thường xuyên, định kì

	Bài kiểm tra đánh giá
	Thời gian

(1)
	Thời điểm

(2)
	Yêu cầu cần đạt 

(3)


	Hình thức (4)

	Kiểm tra đánh giá thường xuyên

(3 bài/ kì )
	Trong học kì
	Trong học kì
	-Đánh giá kiến thức cơ bản của học sinh trong thời điểm những lần  kiểm tra thường xuyên

-Sử dụng các hình thức kiểm tra phù hợp nội dung kiến thức : kiểm tra viết, quan sát, thực hành, đánh giá qua hồ sơ và sản phẩm học tập… khuyến khích HS nỗ lực học tập, vì sự tiến bộ của HS.


	Thuyết trình , báo cáo,  viết, sản phẩm nhóm...

	Giữa học kì 1
	45 phút
	Tuần 9
	1.Kiến thức : Học sinh vận dụng kiến thức đã học từ tuần 1-9 của môn địa lí để làm bài kiểm tra.

2. Năng lực: 

- Rèn luyện cho học sinh các kĩ năng trình bày, viết bài, thực hành bài tập, vận dụng kiến thức...

 3.Phẩm chất: chăm học, trung thực.


	Viết trên giấy

	Cuối học kì 1
	45 phút
	Tuần 18
	1. Kiến thức: Học sinh vận dụng kiến thức đã học từ tuần 10-18 của môn địa lí để làm bài kiểm tra.

2. Năng lực: 

- Rèn luyện cho học sinh các kĩ năng trình bày, viết bài, thực hành bài tập, vận dụng kiến thức...

3. Phẩm chất: trung thực, chăm chỉ

	Viết trên giấy

	Giữa học kì 2
	45 phút
	Tuần 27
	1.Về kiến thức: Học sinh vận dụng kiến thức đã học từ tuần 18-27 của môn địa lí để làm bài kiểm tra.

2. Năng lực: - Rèn luyện cho học sinh các kĩ năng trình bày, viết bài, thực hành bài tập, vận dụng kiến thức...

3. Phẩm chất: chăm chỉ, trung thực
	Viết trên giấy

	Cuối học kì 2
	45 phút
	Tuần 35
	1. Kiến thức: Học sinh vận dụng kiến thức đã học từ tuần 27-35 của môn lịch địa lí để làm bài kiểm tra.

2. Năng lực: - Rèn luyện cho học sinh các kĩ năng trình bày, viết bài, thực hành bài tập, vận dụng kiến thức...

3. Phẩm chất: chăm chỉ, trung thực.
	Viết trên giấy


\

Địa 7

I. Kế hoạch dạy học

1. Phân phối chương trình

                  Cả năm: 35 tuần, 52 tiết.

                     + Học kì I: 18 tuần = 27 tiết 

                     + Học kì II: 17 tuần = 25 tiết

HỌC KỲ I

	Tuần
	Tiết
	Chủ đề/bài học
	Yêu cầu cần đạt
	Thiết bị dạy học
	Địa điểm
	Điều chỉnh hướng dẫn thực hiện

	1
	1
	Bài 1: Vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên châu Âu. Tiết 1: Vị trí địa lí, địa hình châu Âu. 
	- Trình bày được đặc điẽm vị tri địa lí, hình dạng và kích thước châu Âu.

-Phân tích được đặc điểm các khu vực địa hình chính của châu Âu; đặc điểm phân hoá khí hậu; xác định được trên bản đổ các sông lớn (Rai-nơ, Đa-nuýp, Vôn-ga); các đới thiên nhiên ở châu Âu.
	Máy chiếu, lược đồ, tranh ảnh…
	Lớp học
	

	
	2
	Bài 1: Vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên châu Âu. Tiết 2: Đặc điểm tự nhiên châu Âu. 
	
	Máy chiếu, lược đồ, tranh ảnh…
	Lớp học
	

	2
	3
	Bài 2: Đặc điểm dân cư, xã hội châu Âu. Tiết 1: Đặc điểm dân cư châu Âu
	- Trình bày được đặc điểm của cơ cấu dân cư, di cư và đô thị hoá ở châu Âu.

- Phân tích được bảng số liệu về dân cư.

- Đọc được bản đồ tỉ lệ dân đô thị và một số đô thị ở châu Âu, năm 2020.
	Máy chiếu, lược đồ, tranh ảnh…
	Lớp học
	

	
	4
	Bài 2: Đặc điểm dân cư, xã hội châu Âu. Tiết 2: Đô thị hóa châu Âu
	
	Máy chiếu, lược đồ, tranh ảnh…
	Lớp học
	

	3
	5
	Bài 3: Khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở châu Âu. Tiết 1: Vấn đề bảo vệ môi trường
	- Trình bày được một vấn đề bảo vệ môi trường ở châu Âu.

- Biết cách khai thác thông tin qua hình ảnh.


	Máy chiếu, lược đồ, tranh ảnh…
	Lớp học
	

	
	6
	Bài 3: Khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở châu Âu. Tiết 2: Vấn để bảo vệ đa dạng sinh học
	
	Máy chiếu, lược đồ, tranh ảnh…
	Lớp học
	

	4
	7
	Bài 3: Khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở châu Âu. Tiết 3: Vấn đề ứng phó với biến đổi khí hậu
	
	Máy chiếu, lược đồ, tranh ảnh…
	Lớp học
	

	
	8
	Bài 4: Liên minh châu Âu. (tiết 1)
	- Nêu được dẫn chứng về Liên minh châu Âu (EU) như một trong bốn trung tâm kinh tế lớn trên thế giới.

- Đọc được bản đồ các nước thành viên của Liên minh châu Âu.

- Phân tích bảng số liệu về các trung tầm kinh tế lớn trên thế giới.
	Máy chiếu, lược đồ, tranh ảnh…
	Lớp học
	

	5
	9
	Bài 4: Liên minh châu Âu. (tiết 2)
	
	Máy chiếu, lược đồ, tranh ảnh…
	Lớp học
	

	6


	10


	Ôn tập Châu Âu
	- Hệ thống, ôn tập các kiến thức, nội dung đã học từ bài   đến bài 
- Nêu được dẫn chứng về Liên minh châu Âu (EU) như một trong bốn trung tâm kinh tế lớn trên thế giới.

- Đọc được bản đồ các nước thành viên của Liên minh châu Âu.

- Phân tích bảng số liệu về các trung tầm kinh tế lớn trên thế giới.
	Máy chiếu, lược đồ, tranh ảnh…
	Lớp học
	

	7
	11
	Bài 5: Vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên châu Âu. Tiết 1: Vị trí địa lí và địa hình châu Á.
	- Trình bày được đặc điểm vị trí địa lí, hình dạng và kích thước châu Á.


	Máy chiếu, lược đồ, tranh ảnh…
	Lớp học
	

	8
	12
	Ôn tập giữa học kì 1
	- Hệ thống, ôn tập các kiến thức, nội dung đã học 
	Máy chiếu, lược đồ, tranh ảnh…
	Lớp học
	

	9
	13
	Kiểm tra giữa học kì 1
	
	Đề kiểm tra
	Lớp học
	

	10
	14
	Bài 5: Vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên châu Âu. Tiết 2: Đặc điểm tự nhiên 
	- Trình bày được một trong những đặc điểm thiên nhiên châu Á, ý nghĩa của đặc điểm này đối với việc sử dụng và bảo vệ tự nhiên.

- Xác đinh được vị trí châu Á trên bản đồ.

- Xác định được trên bản đồ các khu vực địa hình và các khoáng sản chính ở châu Á.

- Xác định được trên bản đồ các đới và kiểu khí hậu ở châu Á.
	Máy chiếu, lược đồ, tranh ảnh…
	Lớp học
	

	
	
	
	
	
	
	

	11
	15
	Bài 6: Đặc điểm dân cư, xã hội châu Âu. Tiết 1: Dân cư, tôn giáo. 
	Trình bày được đặc điểm dân cư, tôn giáo; sự phân bố dân cư và các đô thị lớn ở châu Á.

- Rèn luyện kĩ năng phân tích, khai thác số liệu.

- Biết cách sử dụng bản đồ đổ xác định sự phân bố dân cư, các đô thị lớn ở châu Á.
	Máy chiếu, lược đồ, tranh ảnh…
	Lớp học
	

	12
	16
	Bài 6: Đặc điểm dân cư, xã hội châu Âu. Tiết 2: Sự phân bố dân cư. Các đô thị lớn. 
	
	Máy chiếu, lược đồ, tranh ảnh…
	Lớp học
	

	13
	17
	Bài 7: Bản đồ chính trị châu Á (tiết 1)
	- Xác định được trên bản đồ chính trị các khu vực của châu Á.

- Trình bày được đặc điểm tự nhiên của các khu vực của châu Á.

- Biết cách sử dụng bản đồ để phân tích các đặc điểm tự nhiên của từng khu vực.
	Máy chiếu, lược đồ, tranh ảnh…
	Lớp học
	

	14
	18
	Bài 7: Bản đồ chính trị châu Á (tiết 2)
	
	Máy chiếu, lược đồ, tranh ảnh…
	Lớp học
	

	
	19
	Bài 8:  Thực hành: Tìm hiểu về các nền kinh tế lớn và kinh tế mới nổi của châu Á.
	- Biết cách sưu tầm tư liệu và trình bày về một trong các nền kinh tế lớn và nến kinh tế mới nổi của châu Á: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Xin-ga-po.

- Biết thu thập, xử lí thông tin, số liệu thống kê, biểu đồ, bản đồ của một quốc gia.

- Rèn luyện kĩ năng viết, trình bày báo cáo.
	Máy chiếu, lược đồ, tranh ảnh…
	Lớp học
	

	15
	20
	Ôn tập châu Á (Tiết 1)
	
	
	Lớp học
	

	
	21
	Ôn tập châu Á. (Tiết 2)
	
	
	Lớp học
	

	16
	22
	Bài 9: Vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên châu Phi. Tiết 1: Vị trí địa lí, địa hình và khoáng sản châu Phi. 
	- Trình bày được đặc điểm vị trí địa lí, hình dạng và kích thước châu Phi.

- Phân tích được một trong những đặc điểm lự nhiên của châu Phi, một trong những vấn đề môi trường trong sử dụng thiên nhiên (ví dụ vấn đề săn bắn và buôn bán động vật hoang dã, lấy ngà voi, sừng tê giác,.. .)

- Biết phân tích một số vấn đề môi trường trong sử dụng thiên nhiên châu Phi.
	Máy chiếu, lược đồ, tranh ảnh…
	Lớp học
	

	
	23
	Bài 9: Vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên châu Phi. Tiết 2: Đặc điểm tự nhiên châu Phi. 
	
	Máy chiếu, lược đồ, tranh ảnh…
	Lớp học
	

	17
	24
	Bài 9: Vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên châu Phi. Tiết 3: Vấn đề môi trường trong sử dụng thiên nhiên.  
	
	Máy chiếu, lược đồ, tranh ảnh…
	Lớp học
	

	
	25
	Ôn tập cuối học kì 1
	Hệ thống, ôn tập các kiến thức, nội dung đã học từ bài   đến bài
	
	Lớp học
	

	18
	26
	Ôn tập cuối học kì 1 (tiết 2)
	Hệ thống, ôn tập các kiến thức, nội dung đã học từ bài   đến bài
	
	Lớp học
	

	
	27
	Kiểm tra cuối học kì 1 
	
	
	Lớp học
	


HỌC KÌ II
	Tuần
	Tiết
	Chủ đề/ bài học
	Yêu cầu cần đạt
	Thiết bị dạy học
	Địa điểm
	Điều chỉnh hướng dẫn thực hiện

	19
	28
	Bài 10 Đặc điểm dân cư, xã hội châu Phi.
	- Trình bày được một trong những vấn đề nổi cộm về dân cư, xã hội và di sản lịch sử châu Phi (ví dụ vấn đề nạn đói vấn đề xung đột quân sự)

- Rèn luyện kĩ năng phân tích, khai thác số liệu.
	Máy chiếu, lược đồ, tranh ảnh…
	Lớp học
	

	
	29
	Bài 11: Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên châu Phi. 
	- Trình bày được cách thức người dân châu Phi khai thác thiên nhiên ở các môi trường khác nhau.

- Rèn luyện kĩ năng so sánh cách thức khai thác thiên nhiên ở các môi trường với nhau
	Máy chiếu, lược đồ, tranh ảnh…
	Lớp học
	

	20
	30
	Bài 12: Thực hành: Tìm hiểu khái quát Cộng hòa Nam Phi. 
	- Biết cách sưu tầm tư liệu, tài liệu về Cộng hoà Nam Phi.

- Trình bày được một số sự kiện lịch sử về Cộng hoà Nam Phi trong mấy thập niên gần đây.

- Biết phân tích, khai thác dữ liệu, tư liệu.

- Rèn luyện kĩ năng viết, trình bày báo cáo.
	Máy chiếu, lược đồ, tranh ảnh…
	Lớp học
	

	
	31
	Bài 13: Vị trí địa lí, phạm vi châu Mĩ. Sự phát kiến ra châu Mĩ. 
	- Trình bày được khái quát về vị trí địa lí, phạm vi châu Mỹ.

-  Phân tích được các hệ quả địa lí - lịch sử cua việc Cri-xtô phơ Cô-lôm-bô phát kiến ra châu Mỹ (1492 - 1502).

- Xác định được vị trí và phạm vi châu Mỹ trên bản đổ tự nhiên châu Mỹ.


	Máy chiếu, lược đồ, tranh ảnh…
	Lớp học
	

	21
	32
	Bài 13: Vị trí địa lí, phạm vi châu Mĩ. Sự phát kiến ra châu Mĩ. 
	
	Máy chiếu, lược đồ, tranh ảnh…
	Lớp học
	

	
	33
	Bài 14: Các đặc điểm tự nhiên Bắc Mĩ. Tiết 1: Đặc điểm địa hình và khí hậu Bắc Mĩ. 
	- Trình bày được một trong những đặc điểm của tự nhiên: sự phân hoá của địa hình. khí hậu; sông, hồ; các đới thiên nhiên ở Bắc Mỹ.

- Xác định được các đối tượng trên bản đồ tự nhiên, bản đồ các đới khí hậu, bản đồ các đới thiên nhiên.
	Máy chiếu, lược đồ, tranh ảnh…
	Lớp học
	

	22
	34
	Bài 14: Các đặc điểm tự nhiên Bắc Mĩ. Tiết 2: Đặc điểm sông, hồ và các đới thiên nhiên Bắc Mĩ. 
	
	Máy chiếu, lược đồ, tranh ảnh…
	Lớp học
	

	
	35
	Bài 15: Đặc điểm dân cư, xã hội, phương thức khai thác tự nhiên và bền vững ở Bắc Mĩ. Tiết 1: Đặc điểm dân cư xã hội. 
	- Phân tích được một trong những vấn để về dân cư, xã hội: vấn đề nhập cư và chủng tộc, vấn đề đô thị hoá ở Bắc Mỹ.

- Phân tích được phương thức con nguừi khai thác tự nhiên bền vững ở Bắc Mỹ.

- Xác định được các luồng nhập cư vào Bắc Mỹ trên lược đồ.

- Xác định được trên bản đồ mội số trung tầm kinh tế quan trọng ở Bắc Mỹ.
	Máy chiếu, lược đồ, tranh ảnh…
	Lớp học
	

	23
	36
	Bài 15: Đặc điểm dân cư, xã hội, phương thức khai thác tự nhiên và bền vững ở Bắc Mĩ. Tiết 2: Phương thức con người khai thác tự nhiên bền vững. 
	
	Máy chiếu, lược đồ, tranh ảnh…
	Lớp học
	

	24
	37
	Bài 16: Đặc điểm tự nhiên Trung và Nam Mĩ (tiết 1)
	- Trình bày được sự phân hoá tự nhiên theo chiều đông - tây, theo chiều bắc – nam, theo chiều cao (trên dãy núi An-đét).

- Biết sử dụng các bản đồ để xác định phạm vi, các khu vực địa hình, các đới và kiểu khí hậu,...
	Máy chiếu, lược đồ, tranh ảnh…
	Lớp học
	

	25
	38
	Bài 16: Đặc điểm tự nhiên Trung và Nam Mĩ (tiết 2)
	
	Máy chiếu, lược đồ, tranh ảnh…
	Lớp học
	

	26
	39
	Ôn tập giữa học kì 2
	Hệ thống, ôn tập các kiến thức, nội dung đã học 
	
	Lớp học
	

	27
	40
	Kiểm tra giữa học kì 2
	
	Đề kiểm tra
	Lớp học
	

	
	41
	Bài 17: Đặc điểm dân cư, xã hội Trung và Nam Mĩ. 
	- Trình bày được đặc điểm nguồn gốc dân cư Trung và Nam Mỹ, vấn đề đô thị hoá, văn hoá Mỹ La-tinh.

- Trình bày đặc điểm của rừng nhiệt đới A-ma-dôn. Phân tích được vấn đề khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên thông qua trường hợp rừng A-ma-dôn.

- Biết sử dụng bản đổ để xác định các đô thị lớn.
	Máy chiếu, lược đồ, tranh ảnh…
	Lớp học
	

	28
	42
	Ôn tập Châu Mỹ
	Hệ thống, ôn tập các kiến thức, nội dung đã học -đét).


	Máy chiếu, lược đồ, tranh ảnh…
	Lớp học
	

	29
	43
	Bài 18: Châu Đại Dương.  Tiết 1: Đặc điểm tự nhiên châu Đại Dương
	-  Xác định được các bộ phận của châu Đại Dương; vị trí địa lí, hình dạng và kích thước lục địa Australia. 

- Xác định được trên bản đồ các khu vực địa hình và khoáng sản. Phân tích được đặc điểm khí hậu Australia, những nét đặc sắc của tài nguyên sinh vật ở Australia. 

- Trình bày được đặc điểm dân cư, một số vấn đề về lịch sử và văn hoá độc đáo của Australia. 

- Phân tích được phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở Australia.
	Máy chiếu, lược đồ, tranh ảnh…
	Lớp học
	

	
	44
	Bài 18: Châu Đại Dương.  Tiết 2: Đặc điểm dân cư, xã hội châu Đại Dương
	
	Máy chiếu, lược đồ, tranh ảnh…
	Lớp học
	

	30
	45
	Ôn tập châu Đại Dương
	
	Máy chiếu, lược đồ, tranh ảnh…
	Lớp học
	

	
	46
	Bài 19: Châu Nam Cực. Tiết 1: Lịch sử khám phá và vị trí địa lí. 
	- Trình bày được lịch sử khám phá và nghiên cứu châu Nam Cực.

- Trình bày được những đặc điểm về vị trí địa lí và thiên nhiên nổi bật của châu Nam Cực.

- Mô tả được kịch bản về sự thay đổi của thiên nhiên châu Nam Cực khi có biến đổi khí hậu toàn cầu.

- Phân tích được bản đồ và các hình ảnh vệ tinh châu Nam Cực.
	Máy chiếu, lược đồ, tranh ảnh…
	Lớp học
	

	31
	47
	Bài 19: Châu Nam Cực. Tiết 2: Đặc điểm tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên. 
	
	Máy chiếu, lược đồ, tranh ảnh…
	Lớp học
	

	
	48
	Chủ đề: Đô thị: Lịch sử và hiện tại. Tiết 1: Đô thị và sự hình thành các nền văn minh cổ đại. 
	- Giải thích được nguyên nhân và những yếu tố tác động đến các cuộc phát kiến địa lí.

- Mô tả được các cuộc phát kiến địa lí

- Phân tích tác động các cuộc phát kiến địa lí đến tiến trình lịch sử
	Máy chiếu, lược đồ, tranh ảnh…
	Lớp học
	

	32
	49
	Chủ đề: Đô thị: Lịch sử và hiện tại. Tiết 2: Các đô thị châu Âu thời trung đại. 
	
	Máy chiếu, lược đồ, tranh ảnh…
	Lớp học
	

	33
	50
	Ôn tập cuối học kì 2
	Hệ thống, ôn tập các kiến thức, nội dung đã học từ bài   đến bài
	
	Lớp học
	

	34
	51
	Ôn tập cuối học kì 2
	
	
	Lớp học
	

	35
	52
	Kiểm tra cuối học kì 2
	
	Đề kiểm tra
	Lớp học
	


2. Kiểm tra đánh giá thường xuyên, định kì

	Bài kiểm tra đánh giá
	Thời gian

(1)
	Thời điểm

(2)
	Yêu cầu cần đạt 

(3)


	Hình thức (4)

	Kiểm tra đánh giá thường xuyên

(3 bài/ kì )
	Trong học kì
	Trong học kì
	-Đánh giá kiến thức cơ bản của học sinh trong thời điểm những lần  kiểm tra thường xuyên

-Sử dụng các hình thức kiểm tra phù hợp nội dung kiến thức : kiểm tra viết, quan sát, thực hành, đánh giá qua hồ sơ và sản phẩm học tập… khuyến khích HS nỗ lực học tập, vì sự tiến bộ của HS.


	Thuyết trình , báo cáo,  viết, sản phẩm nhóm...

	Giữa học kì 1
	45 phút
	Tuần 9
	1.Kiến thức : Học sinh vận dụng kiến thức đã học từ tuần 1-9 của môn địa lí để làm bài kiểm tra.

2. Năng lực: 

- Rèn luyện cho học sinh các kĩ năng trình bày, viết bài, thực hành bài tập, vận dụng kiến thức...

 3.Phẩm chất: chăm học, trung thực.
	Viết trên giấy

	Cuối học kì 1
	45 phút
	Tuần 18
	1. Kiến thức: Học sinh vận dụng kiến thức đã học từ tuần 10-18 của môn địa lí để làm bài kiểm tra.

2. Năng lực: 

- Rèn luyện cho học sinh các kĩ năng trình bày, viết bài, thực hành bài tập, vận dụng kiến thức...

3. Phẩm chất: trung thực, chăm chỉ
	Viết trên giấy

	Giữa học kì 2
	45 phút
	Tuần 27
	1.Về kiến thức: Học sinh vận dụng kiến thức đã học từ tuần 18-27 của môn địa lí để làm bài kiểm tra.

2. Năng lực: - Rèn luyện cho học sinh các kĩ năng trình bày, viết bài, thực hành bài tập, vận dụng kiến thức...

3. Phẩm chất: chăm chỉ, trung thực
	Viết trên giấy

	Cuối học kì 2
	45 phút
	Tuần 35
	1. Kiến thức: Học sinh vận dụng kiến thức đã học từ tuần 27-35 của môn lịch địa lí để làm bài kiểm tra.

2. Năng lực: - Rèn luyện cho học sinh các kĩ năng trình bày, viết bài, thực hành bài tập, vận dụng kiến thức...

3. Phẩm chất: chăm chỉ, trung thực.
	Viết trên giấy


Địa 8

	
	


Cả năm: 52 tiết/35 tuần) 

Học kỳ I:  18 tiết (1 tiết/tuần)
Học kỳ II: 34 tiết (2 tiết/tuần)
      HỌC KÌ I
	Tuần
	Tiết
	TÊN BÀI/ CHỦ ĐỀ
	Yêu cầu cần đạt
	Thiết bị dạy học
	Địa điểm
	ĐIỀU CHỈNH/ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

	1
	 1
	Bài 1: Vị trí địa lí, địa hình và khoáng sản
	1. Kiến thức

- Xác định được vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ của châu Á trên bản đồ thế giới.

- Trình bày được đặc điểm kích thước lãnh thổ, địa hình và khoáng sản của châu Á.

- Đánh giá được những thế mạnh đặc biệt của thiên nhiên châu Á đối với sự phát triển kinh tế - xã hội.

- Xác định được các dạng địa hình của châu Á, kể tên được các đồng bằng, sơn nguyên, cao nguyên, dãy núi và hướng núi chính của châu Á trên bản đồ.

- Kể tên và xác định được các mỏ khoáng sản của châu Á trên bản đồ.

2. Năng lực
- Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp, hợp tác.

3. Phẩm chất:

- Chăm chỉ và có trách nhiệm tham gia học tập, làm các bài tập, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhóm và tự học tích cực.

- Yên thiên nhiên, có ý thức bảo vệ môi trường.


	- Bản đồ tự nhiên châu Á.

- Máy chiếu


	Lớp học
	

	2
	2
	Bài 2: Khí hậu châu Á
	1. Kiến thức

- Trình bày và giải thích được đặc điểm khí hậu châu Á

- Nêu và giải thích được sự khác biệt giữa kiểu khí hậu lục địa và kiểu khí hậu gió mùa ở châu Á.

- Xác định được sự phân bố của các kiểu khí hậu, các đới khí hậu của châu Á trên bản đồ.

- Đọc và nhận xét biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của các địa điểm 
2. Năng lực

- Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp, hợp tác, sử dụng bản đồ.

3. Phẩm chất

- Có trách nhiệm với bản thân, cộng đồng đất nước, nhân loại và môi trường tự nhiên.
	- Bản đồ tự nhiên châu Á.

- Lược đồ khí hậu châu Á

- Máy chiếu


	Lớp học
	Câu hỏi 2 phần câu hỏi và bài tập: Không yêu cầu HS làm.

	3
	3
	Bài 3: Sông ngòi và cảnh quan châu Á
	- Trình bày được đặc điểm chung của sông ngòi Châu Á.

- Nêu và giải thích được sự khác nhau về chế độ nước, giá trị kinh tế của các hệ thống sông lớn.

- - Trình bày được các cảnh quan tự nhiên của Châu Á và giải thích được sự phân bố của một số cảnh quan.

- Sử dụng bản đồ để xác định vị trí và một số đặc điểm sông ngòi và cảnh quan của Châu Á.

- Xác lập mối quan hệ giữa khí hậu, địa hình với sông ngòi và cảnh quan tự nhiên.
2. Năng lực

- Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp, hợp tác, sử dụng bản đồ.

3. Phẩm chất

- Có trách nhiệm với bản thân, cộng đồng đất nước, nhân loại và môi trường tự nhiên.

	- Bản đồ tự nhiên châu Á.

-Máy chiếu

- Bảng phụ


	Lớp học
	

	4
	4
	Bài 4: Thực hành: Phân tích hoàn lưu gió mùa châu Á
	1. Kiến thức

- Trình bày được nguyên nhân hình thành và cơ chế hoạt động gió mùa ở châu Á.

- Nêu được các hướng gió chính vào mùa đông và mùa hạ ở các khu vực của châu Á.

- Đánh giá tác động của gió mùa đến tự nhiên châu Á.

- Đọc, phân tích sự thay đổi khí áp và hướng gió trên bản đồ vào các mùa, phân biệt các đường đẳng áp.

2. Năng lực

- Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp, hợp tác, sử dụng bản đồ.

3. Phẩm chất

- Có trách nhiệm với bản thân, cộng đồng đất nước, nhân loại và môi trường tự nhiên.
	- Bản đồ tự nhiên châu Á.

-Máy chiếu


	Lớp học
	

	5
	5
	Bài 5: Đặc điểm dân cư, xã hội châu Á
	1. Kiến thức

- Giải thích được một số đặc điểm nổi bật của dân cư - xã hội ở Châu Á.

- Đánh giá được một số tác động của dân cư- xã hội đến sự phát triển kinh tế các nước châu Á.

- Kĩ năng phân tích bảng số liệu dân số

- Kĩ năng quan sát ảnh và phân tích lược đồ phân bố dân cư, chủng tộc, tôn giáo.
2. Năng lực

- Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp, hợp tác, sử dụng bản đồ.

3. Phẩm chất

- Có trách nhiệm với bản thân, cộng đồng đất nước, nhân loại và môi trường tự nhiên.
	- Bản đồ dân cư châu Á

- Máy chiếu
	Lớp học

	 câu hỏi 2 phần câu hỏi và bài tập: học sinh tự học, không yêu cầu vẽ biểu đồ, GV hướng dẫn HS nhận xét.

	6


	6
	Bài 6: Thực hanh: Đọc, phân tích lược đồ phân bố dân cư và các thành phố lớn  châu Á
	1. Kiến thức

- Củng cố kiến thức về phân bố dân cư Châu Á

- Mối quan hệ giữa tự nhiên với phân bố dân cư.

- Xác định vị trí của các thành phố lớn, những nơi tập trung đông dân, nơi thưa dân của Châu Á.

- Phân tích bản đồ dân cư Châu Á, bản đồ tự nhiên Châu Á, tìm mối quan hệ Địa lí giữa dân cư và tự nhiên. 

2. Năng lực

- Năng lực tư duy tổng hợp theo lãnh thổ.

- Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp, hợp tác, sử dụng bản đồ.

3. Phẩm chất

- Giáo dục HS sinh có trách nhiệm với bản thân, cộng đồng đất nước, nhân loại và môi trường tự nhiên.
	- Lược đồ mật độ dân số và các thành phố lớn châu Á.

- Máy chiếu


	Lớp học
	

	7
	7
	Bài 7: Đặc điểm phát triển kinh tế - xã hội các nước châu Á


	1. Kiến thức: - Liệt kê được các nhóm nước có trình độ phát triển kinh tế giống nhau.

- Trình bày và giải thích ở mức độ đơn giản một số đặc điểm phát triển kinh tế  của các nước Châu Á: 

- Liên hệ với tình hình kinh tế xã hội của Việt Nam.

- Phân tích bảng số liệu về các chỉ tiêu kinh tế của một số nước châu Á.

2. Năng lực:

- Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp, hợp tác, sử dụng bản đồ, tranh ảnh.

3. Phẩm chất

- Sống hòa hợp với TN, thể hiện tình yêu vớiTN; có ý thức tìm hiểu và sẵn sàng tham gia tham gia các hoạt động tuyên truyền, chăm sóc, bảo vệ thiên nhiên, lên án hành vi phá hoại thiên nhiên. 
	- Bản đồ kinh tế châu Á.

- Máy chiếu


	Lớp học
	Mục 1: Vài nét về lịch sử phát triển của các nước châu Á: học sinh tự học

Câu hỏi 2 phần câu hỏi và bài tập: không yêu cầu HS làm

	8
	8
	Ôn tập
	1. Kiến thức:
- Hệ thống hóa và củng cố kiến thức từ bài 1- bài 8

- Nắm được các đặc điểm tự nhiên: Về VTĐL, địa hình, khoáng sản, khí hậu, sông ngòi và cảnh quan Châu á. Đồng thời nắm được đặc điểm dân cư xã hội Châu á.

2. Năng lực:

- Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp, hợp tác, sử dụng bản đồ, tranh ảnh.

3. Phẩm chất

- Sống hòa hợp với TN, thể hiện tình yêu vớiTN; có ý thức tìm hiểu và sẵn sàng tham gia tham gia các hoạt động tuyên truyền, chăm sóc, bảo vệ thiên nhiên, lên án hành vi phá hoại thiên nhiên.


	- Bản đồ tự nhiên châu Á, khí hậu châu Á

- Bản đồ dân cư châu Á


	Lớp học
	

	9
	9
	 Kiểm tra giữa kì I
	1. Kiến thức:
- Củng cố các kiến thức khái quát về tự nhiên Châu Á và mối quan hệ giữa các thành phần tự nhiên.

- Củng cố kiến thức về dân cư, kinh tế- xã hội châu Á.

Củng cố kỹ năng: Phân tích biểu đồ, các mối quan hệ địa lí để giải thích đặc điểm tự nhiên, dân cư, kinh tế châu Á.
2. Năng lực:

- Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp, hợp tác, sử dụng bản đồ, tranh ảnh.

3. Phẩm chất

- Sống hòa hợp với TN, thể hiện tình yêu vớiTN; có ý thức tìm hiểu và sẵn sàng tham gia tham gia các hoạt động tuyên truyền, chăm sóc, bảo vệ thiên nhiên, lên án hành vi phá hoại thiên nhiên.
	- Ma trận

-Đề kiểm tra


	Lớp học
	

	10
	10
	Bài 8: Tình hình phát triển kinh tế - xã hội các nước châu Á

	1. Kiến thức: - Liệt kê được các nhóm nước có trình độ phát triển kinh tế giống nhau.

- Trình bày và giải thích ở mức độ đơn giản một số đặc điểm phát triển kinh tế  của các nước Châu Á: 

- Liên hệ với tình hình kinh tế xã hội của Việt Nam.

- Phân tích bảng số liệu về các chỉ tiêu kinh tế của một số nước châu Á.

- Thu thập, thống kê các thông tin kinh tế - xã hội để nhận định, đánh giá mở rộng kiến thức.
2. Năng lực:

- Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp, hợp tác, sử dụng bản đồ, tranh ảnh.

3. Phẩm chất

- Sống hòa hợp với TN, thể hiện tình yêu vớiTN; có ý thức tìm hiểu và sẵn sàng tham gia tham gia các hoạt động tuyên truyền, chăm sóc, bảo vệ thiên nhiên, lên án hành vi phá hoại thiên nhiên. 

	- Bản đồ kinh tế châu Á

- Máy chiếu


	Lớp học
	

	11
	11
	Bài 9: Khu vực Tây Nam Á
	1. Kiến thức: - Xác định được vị trí khu vực Tây Nam Á trên bản đồ và hiểu được vị trí chiến lược của khu vực.

- Trình bày và giải thích được những đặc điểm nổi bật về tự nhiên, dân cư, kinh tế - xã hội khu vực Tây Nam Á.

- Đề xuất giải pháp phát triển kinh tế và giả quyết xung đột – khủng bố tại khu vực.

- Phân tích biểu đồ, lược đồ tự nhiên , bảng số liệu thống kê, phim ảnh để rút ra đặc điểm vị trí, tự nhiên, dân cư, kinh tế khu vực.

2. Năng lực:

- Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp, hợp tác, sử dụng bản đồ, tranh ảnh.

3. Phẩm chất

- Sống hòa hợp với TN, thể hiện tình yêu vớiTN; có ý thức tìm hiểu và sẵn sàng tham gia tham gia các hoạt động tuyên truyền, chăm sóc, bảo vệ thiên nhiên, lên án hành vi phá hoại thiên nhiên. 
	- Bản đồ tự nhiên châu Á

- Máy chiếu
	Lớp học
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	12
	Bài 10: Điều kiện tự nhiên khu vực Nam Á
	1. Kiến thức:
- Trình bày được những đặc điểm nổi bật về tự nhiên của khu vực Nam Á.

2. Năng lực:

- Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp, hợp tác, sử dụng bản đồ, tranh ảnh.

3. Phẩm chất

- Sống hòa hợp với TN, thể hiện tình yêu vớiTN; có ý thức tìm hiểu và sẵn sàng tham gia tham gia các hoạt động tuyên truyền, chăm sóc, bảo vệ thiên nhiên, lên án hành vi phá hoại thiên nhiên. 
	- Bản đồ tự nhiên châu Á

- Lược đồ tự nhiên Tây Nam Á.

- Máy chiếu 


	Lớp học
	

	13
	13
	Bài 11: Dân cư và đặc điểm kinh tế khu vực Nam Á
	1. Kiến thức: 

- Trình bày những đặc điểm nổi bật về dân cư, kinh tế của khu vực Nam Á .

2. Năng lực:

- Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp, hợp tác, sử dụng bản đồ, tranh ảnh.

3. Phẩm chất

- Sống hòa hợp với TN, thể hiện tình yêu với TN.
	-  Lược đồ phân bố dân cư Nam Á.

- Máy chiếu

	Lớp học
	

	14
	14
	Bài 12: Đặc điểm tự nhiên khu vực Đông Á
	1. Kiến thức:
 - Xác định được  vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ của khu vực Đông Á.

- Trình bày được những đặc điểm nổi bật về tự nhiên của khu vực Đông Á và giải thích nguyên nhân.

- Phân tích biểu đồ, lược đồ tự nhiên , phim ảnh để rút ra đặc điểm vị trí, tự nhiên khu vực.

2. Năng lực:

- Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp, hợp tác, sử dụng bản đồ, tranh ảnh.

3. Phẩm chất

- Sống hòa hợp với TN, thể hiện tình yêu với TN.
	- - Bản đồ tự nhiên châu Á

- Lược đồ tự nhiên Đông Á.

- Máy chiếu 


	Lớp học
	

	15
	15
	Bài 13; Tình hình phát triển kinh tế - xã hội khu vực Đông Á
	1. Kiến thức:
- Trình bày và giải thích được một số đặc điểm nổi bật về dân cư, kinh tế - xã hội khu vực Đông Á.

- Trình bày và phân tích được tình hình phát triển kinh tế của một số quốc gia Đông Á. 

- Liên hệ tình hình xuất nhập khẩu giữa các nước khu vực Đông Á và Việt Nam.

- Phân tích biểu đồ, lược đồ tự nhiên, số liệu thống kê, phim ảnh để rút ra đặc điểm dân cư, kinh tế khu vực.

2. Năng lực:

- Năng lực giao tiếp, hợp tác, sử dụng bản đồ, năng lực tư duy theo lãnh thổ.

 3. Phẩm chất

- Sống hòa hợp với TN, thể hiện tình yêu với TN.


	-  Bảng số liệu

- Máy chiếu
	Lớp học
	Câu hỏi 2 phần câu hỏi và bài tập: không yêu cầu HS làm

	16
	16
	Ôn tập
	1. Kiến thức:

- Củng cố các kiến thức cơ bản về tự nhiên,  kinh tế, xã hội châu Á.

- Củng cố các kiến thức cơ bản về tự nhiên,  kinh tế, xã hội của Tây Nam Á, Nam Á, Đông Á.

- Củng cố kỹ năng: Phân tích biểu đồ, lược đồ, biểu đồ, các bảng số liệu thống kê về  đặc điểm tự nhiên, dân cư, kinh tế- xã hội.

- Phát triển khả năng tổng hợp, khái quát, xác lập mối quan hệ địa lí giữa các yếu tố tự nhiên, giữa tự nhiên với sự phân bố dân cư, sự phát triển kinh tế.
2. Năng lực:

- Năng lực giao tiếp, hợp tác, sử dụng bản đồ, năng lực tư duy theo lãnh thổ.

 3. Phẩm chất

- Sống hòa hợp với TN, thể hiện tình yêu với TN.


	- Lược đồ tự nhiên và kinh tế châu Á

- Bảng phụ
	Lớp học
	

	17
	17
	Ôn tập
	1. Kiến thức:

- Củng cố các kiến thức cơ bản về tự nhiên,  kinh tế, xã hội châu Á.

- Củng cố các kiến thức cơ bản về tự nhiên,  kinh tế, xã hội của Tây Nam Á, Nam Á, Đông Á.

- Củng cố kỹ năng: Phân tích biểu đồ, lược đồ, biểu đồ, các bảng số liệu thống kê về  đặc điểm tự nhiên, dân cư, kinh tế- xã hội.

- Phát triển khả năng tổng hợp, khái quát, xác lập mối quan hệ địa lí giữa các yếu tố tự nhiên, giữa tự nhiên với sự phân bố dân cư, sự phát triển kinh tế.
2. Năng lực:

- Năng lực giao tiếp, hợp tác, sử dụng bản đồ, năng lực tư duy theo lãnh thổ.

 3. Phẩm chất

- Sống hòa hợp với TN, thể hiện tình yêu với TN.

.


	- Lược đồ tự nhiên và kinh tế châu Á

- Bảng phụ
	Lớp học
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	Kiểm tra cuối kỳ I
	1.Kiến thức:

- Kiểm tra các kiến thức cơ bản về tự nhiên, dân cư, kinh tế - xã hội các nước châu Á

- Khái quát được đặc điểm tự nhiên, dân cư, kinh tế - xã hội 1 số khu vực của châu Á.

Vẽ, phân tích biểu đồ, bảng số liệu thống kê, giải thích các mối quan hệ địa lý.
2. Năng lực :
- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự học.

-Nnăng lực vẽ biểu đồ, phân tích biểu đồ.

3. Phẩm chất

- Có trách nhiệm với bản thân, cộng đồng đất nước, nhân loại và môi trường tự nhiên.
	- Ma trận

-Đề kiểm tra


	Lớp học
	


HỌC KÌ II
	Tuần
	Tiết
	TÊN BÀI/ CHỦ ĐỀ
	Yêu cầu cần đạt
	Thiết bị dạy học
	Địa điểm
	ĐIỀU CHỈNH/ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

	19 đến 21
	Tiết 19 đến tiết 23  
	Chủ đề Đông Nam Á, gồm các bài:

-Bài 14 Đông Nam Á – đất liền và hải đảo

-Bài 15 Đặc điểm dân cư xã hội Đông Nam Á 

-Bài 16 : Đặc điểm kinh tế các nước ĐNÁ 

-Bài 17 Hiệp hội các nước Đông Nam Á

-Bài 18 Thực hành tìm hiểu về Lào và Cam pu Chia
Bài 22. Việt Nam- đất nước, con người(khuyến khích học sinh tự đọc.)
	1. Kiến thức

-Trình bày được đặc điểm nổi bật về tự nhiên của khu vực đặc điểm tự nhiên của khu vực

- Trình bày được đặc điểm dân cư và xã hội của khu vực có nhiều nét tương đồng

- Kinh tế tăng trưởng cao song chưa vững chắc.

- Trình bày được đặc điểm nổi bật của11 nước thành viên cùng hợp tác và phát triển

- Tìm hiểu được  vị trí, điều kiện tự nhiên của Lào và CPC

2. Năng lực:

- Năng lực giao tiếp, hợp tác, sử dụng bản đồ, năng lực tư duy theo lãnh thổ.

 3. Phẩm chất

- Sống hòa hợp với TN, thể hiện tình yêu với TN.


	- Bản đồ tự nhiên Châu Á và khu vực và  máy chiếu.
- Lược đồ dân cư khu vực và máy chiếu
-Bảng biểu thống kê về tình hình tăng trưởng, máy chiếu
- Lược đồ khu vực và máy chiếu

- Lược đồ Lào, CPC. Máy chiếu.
	Lớp học
	Bài 18: Mục 3:Điều kiện xã hội, dân cư: HS tự học

Mục 4: Kinh tế: HS tự học
khuyến khích học sinh tự đọc.


	21
	24
	Bài 23 Vị trí giới hạn, hình dạng lãnh thổ Việt Nam ( tiết 1)
	1. Kiến thức

- Trình bày được vị trí , giới hạn và ý nghĩa của vị trí về mặt tự nhiên nước ta

2. Năng lực:

- Năng lực giao tiếp, hợp tác, sử dụng bản đồ, năng lực tư duy theo lãnh thổ.

 3. Phẩm chất

- Sống hòa hợp với TN, thể hiện tình yêu với TN.

- Có trách nhiệm với bản thân, cộng đồng đất nước, nhân loại và môi trường tự nhiên.
	- Bản đồ tự nhiên VN 

- Máy chiếu
	Lớp học
	Bài khá dài nên thêm 1 tiết

	22
	25
	Bài 23  Vị trí giới hạn, hình dạng lãnh thổ Việt Nam ( tiết 2)
	1. Kiến thức

- Trình bày và phân tich ảnh hưởng của đặc điểm lãnh thổ VN phần đất liền và phần biển

2. Năng lực:
- Năng lực sử dụng bản đồ, tư duy  theo lãnh thổ.

3. Phẩm chất:
- Có trách nhiệm với bản thân, cộng đồng đất nước, nhân loại và môi trường tự nhiên.
	- Bản đồ tự nhiên VN 

- Máy chiếu
	Lớp học
	

	
	26
	Bài 24 Vùng biển VN

	1. Kiến thức

- Trình bày đặc điểm biển và vùng biển nước ta rộng và có những đặc điểm của biển nhiệt đới

2. Năng lực:
 - Năng lực hợp tác, Năng lực sử dụng bản đồ, tư duy tổng hợp  theo lãnh thổ.

3. Phẩm chất: 
- Sống hòa hợp với TN, thể hiện tình yêu với TN.

- Bảo vệ thiên nhiên và môi trường xung quanh.
	- Lược đồ Biển Đông, máy chiếu
	Lớp học
	Bài khá dài nên thêm 1 tiết 


	23


	27
	Vùng biển VN (Thực hành về tài nguyên biển)

Bài 25.Lịch sử phát triển của tự nhiên Việt Nam (khuyến khích học sinh tự đọc.)
	1. Kiến thức

- Biết được tài nguyên biển gồm : Thủy sản, GTVT, du lịch, khoáng sản biển

2. Năng lực:
 - Năng lực hợp tác, Năng lực sử dụng bản đồ, tư duy tổng hợp  theo lãnh thổ.

3. Phẩm chất: 
- Sống hòa hợp với TN, thể hiện tình yêu với TN.

- Bảo vệ thiên nhiên và môi trường xung quanh.


	- Một số hình ảnh về các ngành kinh tế biển, máy chiếu.
	Lớp học
	khuyến khích học sinh tự đọc.

	
	28
	Bài 26 Đặc điểm tài nguyên khoáng sản Việt Nam


	1. Kiến thức

- Biết được nước ta có nguồn khoáng sản phong phú nhưng trữ lượng ít

2. Năng lực:
 - Năng lực hợp tác, Năng lực sử dụng bản đồ, tư duy tổng hợp  theo lãnh thổ.

3. Phẩm chất: 
- Sống hòa hợp với TN, thể hiện tình yêu với TN.

- Bảo vệ thiên nhiên và môi trường xung quanh.

- Có trách nhiệm với bản thân, cộng đồng đất nước, nhân loại và môi trường tự nhiên.
	Bản đồ khoáng sản VN, máy chiếu


	Lớp học
	Mục 2: Sự hình thành các vùng mỏ chính ở nước ta: hs tự học

Câu hỏi 3 phần câu hỏi và bài tập: hs tự làm
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	Bài 27 Thực hành : Đọc bản đồ VN phần hành chính và khoáng sản(Hướng dẫn HS tự học)


	
	
	
	Hướng dẫn HS tự học


	
	29,30
	Bài 28  Đặc điểm địa hình Việt Nam
	1. Kiến thức

- Trình bày và giải thích nước ta chủ yếu là đồi núi thấp, phân tầng

- Đồng bằng nhỏ hẹp ven biển

2. Năng lực:
 - Năng lực hợp tác, Năng lực sử dụng bản đồ, tư duy tổng hợp  theo lãnh thổ.

3. Phẩm chất: 
- Sống hòa hợp với TN, thể hiện tình yêu với TN.

- Bảo vệ thiên nhiên và môi trường xung quanh.

- Giáo dục HS sinh Có trách nhiệm với bản thân, cộng đồng đất nước, nhân loại và môi trường tự nhiên.
	- Bản đồ địa hình VN

- Máy chiếu
	Lớp học
	Bài khá dài nên thêm 1 tiết

	25
26
	31,32
	Bài 29 Đặc điểm các khu vực địa hình
	1. Kiến thức

- Biết được địa hình chia làm khu vực tây bắc ( núi cao)Đông bắc, Trường sơn bắc, TS Nam, Tây nguyên

2. Năng lực:
 - Năng lực hợp tác, Năng lực sử dụng bản đồ, năng lực giao tiếp, năng lực giải quyết vấn đề.

3. Phẩm chất: 
- Sống hòa hợp với TN, thể hiện tình yêu với TN.

- Bảo vệ thiên nhiên và môi trường xung quanh.


	- Bản đồ địa hình VN

- Máy chiếu
	Lớp học
	Bài khá dài nên thêm 1 tiết

	
	33,34
	Bài 30 Thực hành đọc bản đồ địa hình


	1. Kiến thức

- Đọc được lát cắt qua các dạng địa hình

2. Năng lực:
 - Năng lực hợp tác, Năng lực sử dụng bản đồ, năng lực giao tiếp, tư duy theo lãnh thổ.

3. Phẩm chất: 
- Sống hòa hợp với TN, thể hiện tình yêu với TN.

- Bảo vệ thiên nhiên và môi trường xung quanh.


	- Bản đồ địa hình VN

- Máy chiếu
	Lớp học
	Bài khá dài nên thêm 1 tiết

	27
	35
	Ôn tập giữa kì II


	1. Kiến thức

- Hệ thống lại vị trí , đặc điểm VN về mặt tự nhiên, đất liền và biển

- Địa hình VN 

2. Năng lực: 

2. Năng lực:
 - Năng lực hợp tác, Năng lực sử dụng bản đồ, năng lực giao tiếp, năng lực giải quyết vấn đề.

3. Phẩm chất: 
- Sống hòa hợp với TN, thể hiện tình yêu với TN.

- Bảo vệ thiên nhiên và môi trường xung quanh.


	 - Bản đồ tự nhiên VN

- Máy chiếu
	Lớp học
	

	
	36
	Kiểm tra giữa kỳ II
	1. Kiến thức

- Đánh giá việc nắm bắt kiến thức và kĩ năng của học sinh

2. Năng lực :
- Năng lực chung: năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự học.

-Năng lực chuyên biệt:năng lực vẽ biểu đồ, phân tích biểu đồ.

3. Phẩm chất

- Có trách nhiệm với bản thân, cộng đồng đất nước, nhân loại và môi trường tự nhiên.
	- Ma trận

- Đề kiểm tra
	Lớp học
	

	28
	37
	Bài 31 Đặc điểm khí hậu Việt Nam
	1. Kiến thức

- Trình bày và giải thích được   khí hậu VN : Nhiệt đới , gió mùa ẩm

- Đa dạng và thất thường

2. Năng lực:
 - Năng lực hợp tác, Năng lực sử dụng bản đồ, năng lực giao tiếp, năng lực giải quyết vấn đề.

3. Phẩm chất: 
- Sống hòa hợp với TN, thể hiện tình yêu với TN.

- Bảo vệ thiên nhiên và môi trường xung quanh.


	- Bản đồ khí hậu Việt Nam

- Máy chiếu
	Lớp học
	

	
	38
	Bài 32 Các mùa khí hậu và thời tiết ở nước ta
	1. Kiến thức

- Trình bày và giải thich đặc trưng của KH nước ta gồm 2 mùa :

+ Gió Đông bắc

+ Gió Tây nam

22. Năng lực:
 - Năng lực hợp tác, Năng lực sử dụng bản đồ, năng lực giao tiếp, năng lực giải quyết vấn đề.

3. Phẩm chất: 
- Sống hòa hợp với TN, thể hiện tình yêu với TN.

- Bảo vệ thiên nhiên và môi trường xung quanh.
	- Bản đồ khí hậu Việt Nam

- Máy chiếu
	Lớp học
	

	29
	39
	Bài 33 Đặc điểm sông ngòi Việt Nam
	1. Kiến thức

- Trình bày được đặc điểm chung của sông ngòi nước ta:

+ Mạng lưới dày đặc, chủ yếu sông nhỏ ngắn và dốc

+ Chảy 2 hướng : TB- ĐN và vòng cung

+ Có 2 mùa nước

+ Nhiều phù sa

- Nêu được những TL và KK ảnh hưởng tới đời sống sản xuất.

2. Năng lực:
 - Năng lực hợp tác, Năng lực sử dụng bản đồ, năng lực giao tiếp, năng lực giải quyết vấn đề.

3. Phẩm chất: 
- Sống hòa hợp với TN, thể hiện tình yêu với TN.

- Bảo vệ thiên nhiên và môi trường xung quanh.


	- Bản đồ sông ngòi VN

- Máy chiếu.
	Lớp học
	

	
	40
	Bài 34 Các hệ thống sông lớn  ở nước ta
	1. Kiến thức

- Biết được nước ta có 9 hệ thống sông chia làm 3 miền( Mỗi miền có chế độ nước chảy khác nhau)

2. Năng lực:
 - Năng lực hợp tác, Năng lực sử dụng bản đồ, năng lực giao tiếp, năng lực giải quyết vấn đề.

3. Phẩm chất: 
- Sống hòa hợp với TN, thể hiện tình yêu với TN.

- Bảo vệ thiên nhiên và môi trường xung quanh.


	- Bản đồ sông ngòi VN

- Máy chiếu.
	Lớp học
	

	30
	41
	Bài 35 Thực hành về khí hậu thủy văn Việt Nam
	1. Kiến thức

- Phân tích đượclát cắt về khí hậu và thủy văn qua bảng lượng mưa và lưu lượng nước chảy

2. Năng lực:
 - Năng lực hợp tác, Năng lực sử dụng bản đồ, năng lực giao tiếp, năng lực giải quyết vấn đề.

3. Phẩm chất: 
- Sống hòa hợp với TN, thể hiện tình yêu với TN.

- Bảo vệ thiên nhiên và môi trường xung quanh.

- Có trách nhiệm với bản thân, cộng đồng đất nước, nhân loại và môi trường tự nhiên.
	- Bản đồ khí hậu, sông ngòi VN

- Máy tính ca si no, máy chiếu.
	Lớp học
	

	
	42
	Bài 36 Đặc điểm đất Việt Nam
	1. Kiến thức

-Trình bày và giải thích được đặc điểm chung của đất VN.

- Nêu được đặc tính , sự phân bố  và giá trị của các nhóm  đất chính.

2. Năng lực:
 - Năng lực hợp tác, Năng lực sử dụng bản đồ, năng lực giao tiếp, năng lực giải quyết vấn đề.

3. Phẩm chất: 
- Sống hòa hợp với TN, thể hiện tình yêu với TN.

- Bảo vệ thiên nhiên và môi trường xung quanh.


	-Lược đồ phân bố các loại đất VN

-Máy chiếu
	Lớp học
	

	31
	43
	Bài 37 Đặc điểm sinh vật Việt Nam
	1. Kiến thức

- Trình bày và giải thích được đặc điểm chung của  sinh vật phong phú, đa dạng 

( thành phần loài, gen di truyền,hệ sinh thái, công dụng)

2. Năng lực:
 - Năng lực hợp tác, Năng lực sử dụng bản đồ, năng lực giao tiếp, năng lực giải quyết vấn đề.

3. Phẩm chất: 
- Sống hòa hợp với TN, thể hiện tình yêu với TN.

- Bảo vệ thiên nhiên và môi trường xung quanh.


	- Lược đồ sinh vật VN

-Máy chiếu


	Lớp học
	

	
	44

	Bài 38 Bảo vệ tài nguyên sinh vật Việt Nam 

Bài 39 Đặc điểm chung của tự nhiên Việt Nam (Hướng dẫn HS tự học)


	1. Kiến thức

- Trình bày và giải thích được đặc điểm chung của sinh vật 

-Nắm được giá trị của sinh vật và nguyên nhân và sự cần thiết phải bảo vệ SV đang bị cạn kiệt

2. Năng lực:
 - Năng lực hợp tác, Năng lực sử dụng bản đồ, năng lực giao tiếp, năng lực giải quyết vấn đề.

3. Phẩm chất: 
- Sống hòa hợp với TN, thể hiện tình yêu với TN.

- Bảo vệ thiên nhiên và môi trường xung quanh.


	- Lược đồ sinh vật VN

- Máy chiếu


	Lớp học
	Hướng dẫn HS tự học
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	Bài 39 Đặc điểm chung của tự nhiên Việt Nam (Hướng dẫn HS tự học)
	
	
	
	

	
	45


	Bài 40: Thực hành đọc lát cắt địa lí tổng hợp

	1. Kiến thức

- Phân tích được lát cắt tổng hợp

2. Năng lực:
 - Năng lực hợp tác, Năng lực sử dụng bản đồ, năng lực giao tiếp, năng lực tư duy theo lãnh thổ.

3. Phẩm chất: 
- Sống hòa hợp với TN, thể hiện tình yêu với TN.

- Bảo vệ thiên nhiên và môi trường xung quanh.


	- Bản đồ địa hình Việt Nam

- Máy chiếu
	Lớp học
	

	32

33
	46,47
	Bài 41 Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ
	1. Kiến thức

- Biết được vị trí giới hạn và điều kiện tự nhiên

- Giải thich được đặc điểm nổi bật của vùng

2. Năng lực:
 - Năng lực hợp tác, Năng lực sử dụng bản đồ, năng lực giao tiếp, năng lực giải quyết vấn đề.

3. Phẩm chất: 
- Sống hòa hợp với TN, thể hiện tình yêu với TN.

- Bảo vệ thiên nhiên và môi trường xung quanh.


	- Lược đồ tự nhiên miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ
- Máy chiếu
	Lớp học
	Bài khá dài nên thêm 1 tiết

	
	48
	Bài 42 Miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ
	1. Kiến thức

- Biết được vị trí giới hạn và điều kiện tự nhiên

- Giải thich được đặc điểm nổi bật của vùng

2. Năng lực:
 - Năng lực hợp tác, Năng lực sử dụng bản đồ, năng lực giao tiếp, năng lực giải quyết vấn đề.

3. Phẩm chất: 
- Sống hòa hợp với TN, thể hiện tình yêu với TN.

- Bảo vệ thiên nhiên và môi trường xung quanh.


	- Lược đồ tự nhiên miền 

- Máy chiếu
	Lớp học
	

	34
	49
	 Bài 43 Miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ
	1. Kiến thức

-Biết được vị trí giới hạn và điều kiện tự nhiên

- Giải thich được đặc điểm nổi bật của vùng

2. Năng lực:
 - Năng lực hợp tác, Năng lực sử dụng bản đồ, năng lực giao tiếp, năng lực giải quyết vấn đề.

3. Phẩm chất: 
- Sống hòa hợp với TN, thể hiện tình yêu với TN.

- Bảo vệ thiên nhiên và môi trường xung quanh.


	- Lược đồ tự nhiên miền NTB và NB

- Máy chiếu
	Lớp học
	

	
	50
	Bài 44 Tìm hiểu địa phương Hải Phòng
	1. Kiến thức

Tìm hiểu được vị trí và địa hình, khí hậu của HP

2. Năng lực:
 - Năng lực hợp tác, Năng lực sử dụng bản đồ, năng lực giao tiếp, năng lực giải quyết vấn đề.

3. Phẩm chất: 
- Sống hòa hợp với TN, thể hiện tình yêu với TN.

- Bảo vệ thiên nhiên và môi trường xung quanh.


	- Máy chiếu
	Lớp học
	

	35
	51
	Ôn tập học kì II


	1. Kiến thức

- Sông ngòi, khí hậu , sinh vật và các miền địa lí tự nhiên

- Đánh giá định kì học sinh

2. Năng lực 
- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự học.

-Năng lực vẽ biểu đồ, phân tích biểu đồ.

3. Phẩm chất

- Có trách nhiệm với bản thân, cộng đồng đất nước, nhân loại và môi trường tự nhiên.
	
	Lớp học
	

	
	52
	Kiểm tra học kì II


	1. Kiến thức

- Đánh giá việc nắm bắt kiến thức và kĩ năng của học sinh HKII

- Kiểm tra các kiến thức cơ bản về tự nhiên, dân cư, xã hội khu vực Đông Nam Á; tự nhiên VN: Địa hình, khí hậu, sông ngòi, đất, sinh vật, đặc điểm chung của tự nhiên VN và các miền địa lí tự nhiên.            

- Vẽ, phân tích biểu đồ, bảng số liệu thống kê, giải thích các mối quan hệ địa lý.

- Kĩ năng tổng hợp, hệ thống hóa kiến thức, xác lập mối quan hệ giữa các yếu tố tự nhiên, giữa tự nhiên với  kinh tế- xã hội..
2. Năng lực :
- Năng lực chung: năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự học.

-Năng lực chuyên biệt:năng lực vẽ biểu đồ, phân tích biểu đồ.

3. Phẩm chất

- Có trách nhiệm với bản thân, cộng đồng đất nước, nhân loại và môi trường tự nhiên.
	- Ma trận

-Đề kiểm tra


	Lớp học
	


2. Kiếm tra đánh giá

	Bài kiểm tra đánh giá
	Thời gian

(1)
	Thời điểm

(2)
	Yêu cầu cần đạt

(3)
	Hình thức

(4)

	Đánh giá thường xuyên
	Thực hiện trong năm học
	Thực hiện trong năm học
	-Đánh giá kiến thức cơ bản của hs trong thời điểm những lần kiểm tra hường xuyên khuyến khích hs nỗ lực học tập vì sự tiến bộ của hs
	Hỏi-đáp, viết trên giấy, thuyết minh

	Giữa học kỳ 1
	45 phút
	Tuần 9
	- Nhằm đánh giá kết quả học tập của HS.

- HS phải thể hiện được các kiến thức đã học qua các bài từ tuần 1 đến tuần 9: Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - dân cư xã hội các nước châu Á.

- Củng cố cho HS các kiến thức, kỹ năng khác

- Qua bài kiểm tra thu được các tín hiệu ngược nhằm điều chỉnh hoạt động dạy học trong giai đoạn tiếp theo. 
	Viết trên giấy

	Cuối học kỳ 1
	45 phút
	Tuần 18
	- Đánh giá kiến thức cơ bản của học sinh qua các bài từ tuần 11 đến tuần 16: Các đặc điểm tự nhiên - kinh tế, dân cư xã hội châu Á và điểm nổi bật về tự nhiên, dân cư KT-XH cña khu vùc Tây Nam ¸, Nam á và Đông Á.
- Giáo viên đánh giá được khả năng tiếp thu kiến thức của học sinh để điều chỉnh phương pháp giảng dạy cho phù hợp.

- Rèn cho HS kỹ năng tái hiện và vận dụng kiến thức, kỹ năng giải quyết các tình huống của bài tập.


	Viết trên giấy

	Giữa học kỳ 2
	45 phút
	Tuần 27
	- Nhằm đánh giá kết quả học tập của HS.

- HS phải thể hiện được các kiến thức đã học qua các bài từ tuần 19 đến tuần 26 : Các đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội của các nước Đông Nam Á và các đặc điểm tự nhiên của Việt Nam cùng kỹ năng cơ bản trong bài kiểm tra.

- Củng cố cho HS các kiến thức, kỹ năng khác

- Qua bài kiểm tra thu được các tín hiệu ngược nhằm điều chỉnh hoạt động dạy học trong giai đoạn tiếp theo.
	Viết trên giấy

	Cuối học kỳ 2
	45 phút
	Tuần 35
	- Giúp học sinh kiểm tra lại kiến thức đã học từ tuần 27 đến tuần 34: Đặc điểm tự nhiên Việt Nam và các đặc điểm của 3 miền tự nhiên Việt Nam.

- Giáo viên đánh giá được khả năng tiếp thu kiến thức của học sinh để điều chỉnh phương pháp giảng dạy cho phù hợp.

- Rèn cho HS kỹ năng tái hiện và vận dụng kiến thức, kỹ năng giải quyết các tình huống của bài tập.


	Viết trên giấy


Địa 9

Cả năm : 35 tuần = 53 tiết

Kì I: 18 tuần = 36 tiết 

Kì II: 17 tuần = 17 tiết\

 1.. Phân phối chương trình

HỌC KÌ I

	Tuần
	Tiết 
	Bài học/chủ đề
	Yêu cầu cần đạt
	Thiết bị dạy học
	Địa điểm
	Điểu chỉnh, bổ sung

	
	1
	Bài 1: Cộng đồng các dân tộc Việt Nam
	1. Kiến thức

- Nêu được một số đặc điểm về dân tộc 

- Biết dân tộc có trình độ phát triển kinh tế khác nhau, chung sống đoàn kết, cùng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Trình bày được sự phân bố các dân tộc ở nước ta.

2. Năng lực

- Năng lực tự chủ và tự học: biết chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập được giao.

- Năng lực nhận thức khoa học địa lí: Phân tích bảng số liệu về số dân phân theo thành phần dân tộc.
- Năng lực tìm hiểu địa lí: sử dụng Atlat để trình bày sự phân bố các dân tộc Việt Nam
3. Phẩm chất

- Chăm chỉ: Tìm hiểu đặc điểm các dân tộc Việt Nam

- Nhân ái: Có thái độ chung sống đoàn kết với các dân tộc khác trên đất nước
	Máy chiếu, lược đồ, tranh ảnh…
	Lớp học
	

	
	2
	Bài 2: Dân Số và gia tăng dân số
	1. Kiến thức

- Trình bày được đặc điểm dân số của nước ta.   

- Nêu và giải thích được tình hình gia tăng dân số nước ta.

- Phân tích được sự chuyển biến trong cơ cấu dân số nước ta.

2. Năng lực
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Trình bày suy nghĩ/ ý tưởng, lắng nghe/ phản hồi tích cực; giao tiếp và hợp tác khi làm việc nhóm.

- Năng lực tìm hiểu địa lí: sử dụng bản đồ, biểu đồ, số liệu thống kê để tìm ra đặc điểm nổi bật của dân số.

- Năng lực vận dụng kiến thức kĩ năng đã học: Đánh giá được tác động của đặc điểm dân số đối với sự phát triển kinh tế - xã hội.
3. Phẩm chất

- Trách nhiệm: Chấp hành tốt các chính sách về dân số và môi trường. Không đồng tình với những hành vi đi ngược với chính sách của nhà nước về dân số, môi trường và lợi ích của cộng đồng.
	Máy chiếu, lược đồ, tranh ảnh…
	Lớp học
	

	
	3
	Bài 3: Phân bố dân cư và các loại hình quần cư 
	1. Kiến thức

Trình bày được tình hình phân bố dân cư nước ta.

- Phân biệt được sự khác nhau của các loại hình quần cư và giải thích sự khác nhau đó.

- Nhận biết quá trình đô thị hóa ở nước ta và giải thích được sự phân bố các đô thị nước ta.

2. Năng lực
- Năng lực tự chủ và tự học.Năng lực giao tiếp và hợp tác: 

- Năng lực nhận thức khoa học địa lí: Phân tích bảng số liệu về MDDS của các vùng, số dân thành thị, tỉ lệ dân thành thị nước ta.
3. Phẩm chất

- Trách nhiệm: Chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về phân bố dân cư.
- Chăm chỉ: Tự tìm kiếm thêm thông tin về các đô thị Việt Nam
	Máy chiếu, lược đồ, tranh ảnh…
	Lớp học
	

	
	4
	Bài 4: Lao động và việc làm. Chất lượng cuộc sống
	1. Kiến thức

Trình bày được tình hình phân bố dân cư nước ta.

- Phân biệt được sự khác nhau của các loại hình quần cư và giải thích sự khác nhau đó.

- Nhận biết quá trình đô thị hóa ở nước ta và giải thích được sự phân bố các đô thị nước ta.

2. Năng lực
- Năng lực tự chủ và tự học- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Trình bày suy nghĩ/ ý tưởng, lắng nghe/ phản hồi tích cực; 

- Năng lực tìm hiểu địa lí: Sử dụng bản đồ, lược đồ phân bố dân cư và đô thị VN để nhận biết sự phân bố dân cư, đô thị.

- 3. Phẩm chất

- Trách nhiệm: Chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về phân bố dân cư.
- Chăm chỉ: Tự tìm kiếm thêm thông tin về các đô thị Việt Nam
	Máy chiếu, lược đồ, tranh ảnh…
	Lớp học
	

	
	5

	Bài 5:Thực hành: Phân tích và so sánh tháp dân số năm 1989 và 1999
	1. Kiến thức
- Phân tích được tháp dân số, tỉ lệ giới tính, tỉ lệ dân số trong từng độ tuổi.

- So sánh được tháp dân số của nước ta qua 2 năm: Năm 1999 và 2009 

- Trình bày được những từ khóa: Tháp dân số, cơ cấu dân số theo độ tuổi, tỉ lệ dân số phụ thuộc.

2. Năng lực
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Trình bày suy nghĩ/ ý tưởng, lắng nghe/ phản hồi tích cực; giao tiếp và hợp tác khi làm việc nhóm.

- Năng lực vận dụng kiến thức kĩ năng đã học:   Thực hiện tốt kế hoạch hoá dân số và nâng cao chất lượng cuộc sống
3. Phẩm chất

- Chăm chỉ: Hoàn thành bài tập thực hành.
	Máy chiếu, lược đồ, tranh ảnh…
	Lớp học
	

	
	6
	Bài 6:  Sự phát triển nền kinh tế Việt Nam
	1. Kiến thức

- Trình bày được cơ cấu và sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nước ta trong công cuộc Đổi mới.

- Đánh giá được những thành tựu và thách thức của nền kinh tế nước ta trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Đề xuất một số giải pháp nhằm giải quyết các khó khăn và thách thức hiện nay của nước ta

2. Năng lực
- Năng lực giao tiếp và hợp tác

- Năng lực nhận thức khoa học địa lí,

- Năng lực tìm hiểu địa lí

3. Phẩm chất

- Chăm chỉ: Biết được đặc điểm nền kinh tế Việt Nam.
- 

	Máy chiếu, lược đồ, tranh ảnh…
	Lớp học
	

	
	7,8
	Bài 7: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp 
	1. Kiến thức

Yêu cầu cần đạt :

Phân tích được các nhân tố tự nhiên và kinh tế-xã hội ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp ở nước ta.

2. Năng lực

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Trình bày suy nghĩ/ ý tưởng, lắng nghe/ phản hồi tích cực; giao tiếp và hợp tác khi làm việc nhóm.

- Năng lực nhận thức khoa học địa lí: Phân tích được các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp.
3. Phẩm chất

- Chăm chỉ: Trình bày được các nhân tố tự nhiên và kinh tế xã hội ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp. 

- Nhân ái: Thông cảm với các vùng khó khăn trong phát triển nông nghiệp.

- Trách nhiệm: Có trách nhiệm bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên của đất nước.
	Máy chiếu, lược đồ, tranh ảnh…
	Lớp học
	Bài khá dài nên thêm 1 tiết

	
	9,10
	Bài 8-Sự phát triển và phân bố nông nghiệp 
	1. Kiến thức

Trình bày được tình hình phát triển và phân bố của sản xuất nông nghiệp:

- Trình bày và giải thích sự phân bố của một số cây trồng , vật nuôi nước ta.

- Đánh giá được ảnh hưởng của việc phát triển nông nghiệp tới môi trường

2. Năng lực
- Năng lực tự chủ và tự học: biết chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập được giao.

- Năng lực nhận thức khoa học địa lí: Phân tích sự thay đổi cơ cấu ngành chăn nuôi, trồng trọt, tình hình tăng trưởng đàn gia súc, gia cầm ở nước ta.
3. Phẩm chất

- Chăm chỉ: Đặc điểm và sự phát triển từng ngành trong nông nghiệp.
- Nhân ái: Thông cảm với các vùng khó khăn trong phát triển nông nghiệp.

- Trách nhiệm: Có trách nhiệm bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên của đất nước. 
	Máy chiếu, lược đồ, tranh ảnh…
	Lớp học
	Bài khá dài nên thêm 1 tiết

	
	11,12
	Bài 9-Sự phát triển và phân bố sản xuất Lâm nghiệp, Thủy sản 
	1. Kiến thức

Yêu cầu cần đạt :

- Trình bày được thực trạng và phân bố ngành lâm nghiệp của nước ta ; vai trò của từng loại rừng . 

- Trình bày được sự phát triển và phân bố của ngành thủy sản

2. Năng lực
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Trình bày suy nghĩ/ ý tưởng, lắng nghe/ phản hồi tích cực; giao tiếp và hợp tác khi làm việc nhóm.

- Năng lực nhận thức khoa học địa lí: Phân tích bảng số liệu, biểu đồ, để hiểu và trình bày sự phát triển của lâm nghiệp, thủy sản.
3. Phẩm chất

- Trách nhiệm: Không đồng tình với những hành vi phá hoại môi trường như chặt phá cây, săn bắt chim thú, đánh cá bằng thuốc nổ
- Chăm chỉ: Tìm hiểu các đặc điểm của ngành lâm nghiệp và ngư nghiệp.
	Máy chiếu, lược đồ, tranh ảnh…
	Lớp học
	- Bài khá dài nên thêm 1 tiết 

-Câu hỏi 3 phần BT thay đổi yêu cầu thànhvẽ biểu

	
	13


	Bài 10- Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo các loại cây, sự tăng trưởng đàn gia súc, gia cầm 
	1. Kiến thức

Trình bày và giải thích được sự thay đổi cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo nhóm cây và tốc độ tăng trưởng đàn gia súc, gia cầm nước ta qua các năm.

- Trình bày được các bước vẽ biểu đồ tròn có bán kính khác nhau và biểu đường thể hiện tốc độ tăng trưởng.

2. Năng lực
- Năng lực tự chủ và tự học: biết chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập được giao.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Trình bày suy nghĩ/ ý tưởng, lắng nghe/ phản hồi tích cực; giao tiếp và hợp tác khi làm việc nhóm.

- Năng lực vận dụng kiến thức kĩ năng đã học: Xử lí bảng số liệu theo các yêu cầu riêng của từng biểu đồ, 
3. Phẩm chất

- Chăm chỉ: Hoàn thành bài tập thực hành
	Máy chiếu, lược đồ, tranh ảnh…
	Lớp học
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	Bài 11: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp
	1. Kiến thức

- Phân tích các nhân tố tự nhiên, kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp. 

- Có điều kiện để phát triển nhiều ngành công nghiệp, mỗi vùng có điều kiện phát triển các ngành công nghiệp khác nhau.

2. Năng lực
- Năng lực tự chủ và tự học: biết chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập được giao.

- Năng lực tìm hiểu địa lí: Sử dụng Bản đồ khoáng sản Việt Nam để xác định các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển công nghiệp.
3. Phẩm chất

- Trách nhiệm: Ý thức về sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.
- Chăm chỉ: Phân tích được các điều kiện ảnh hưởng đến sự phát triển công nghiệp.
	Máy chiếu, lược đồ, tranh ảnh…
	Lớp học
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	Bài 12: Sự phát triển và phân bố công nghiệp
	- Trình bày được tình hình phát triển và một số thành tựu của sản xuất công nghiệp.

- Biết được sự phân bố của một số ngành công nghiệp trọng điểm. 

2. Năng lực
- Năng lực tự chủ và tự học: biết chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập được giao.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Trình bày suy nghĩ/ ý tưởng, lắng nghe/ phản hồi tích cực; giao tiếp và hợp tác khi làm việc nhóm.

- Năng lực nhận thức khoa học địa lí: Phân tích biểu đồ để thấy rõ nước ta có cơ cấu công nghiệp đa dạng.

3. Phẩm chất

- Trách nhiệm: Nhận thức được đường lối CNH-HĐH của Đảng và nhà nước,những tác động của CN đối với sự phát triển các ngành kinh tế khác, ý thức học tập góp mình vào công cuộc phát triển.
- Chăm chỉ: Tìm hiểu sự phân bố các ngành công nghiệp trọng điểm ở nước ta. 
	Máy chiếu, lược đồ, tranh ảnh…
	Lớp học
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	Bài 13: Vai trò, đặc điểm phát triển và phân bố của dịch vụ
	1. Kiến thức

- Biết được cơ cấu và vai trò của ngành dich vụ.

- Biết được đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ ở nước ta.

2. Năng lực
- Năng lực tự chủ và tự học: biết chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập được giao.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Trình bày suy nghĩ/ ý tưởng, lắng nghe/ phản hồi tích cực; giao tiếp và hợp tác khi làm việc nhóm.

- Năng lực vận dụng kiến thức kĩ năng đã học: Giải thích sự phân bố ngành dịch vụ ở nước ta.
3. Phẩm chất

- Trách nhiệm: Thấy được sự phát triển của dịch vụ trong sự phát triển kinh tế.
- Chăm chỉ: Tìm hiểu đặc điểm, sự phát triển của ngành dịch vụ.
	Máy chiếu, lược đồ, tranh ảnh…
	Lớp học
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	Ôn Tập
	1. Kiến thức: 

- Củng cố kiến thức các em đã học trong chương trình học kì I phần địa lí kinh tế và địa lí dân cư.

- Thông qua kĩ năng vẽ biểu đồ và nhận xét bảng số liệu rèn luyện tư duy địa lí: Địa lí tự nhiên đến địa lí kinh tế -xã hội 

2. Năng lực 

- NL giải quyết vấn đề,
- Năng lực chuyờn biệt: NL tổng hợp kiến thức 

3. Phẩm chất. 

- Có trách nhiệm với bản thân, cộng đồng, đất nước, nhân loại và môi trường tự nhiên
	Máy chiếu, lược đồ, tranh ảnh…
	Lớp học
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	Kiểm tra giữa kì 1
	1. Kiến thức: 

- Đánh giá kết quả học tập của hs nhằm điều chỉnh nội dung phương pháp dạy học phù hợp và giúp đỡ hs một cách kịp thời.

- Kiểm tra mức độ nắm vững kiến thức kĩ năng cơ bản ở 3 cấp độ nhận thức

2. Các năng lực .

- N¨ng lùc chung : sáng tạo, NL giải quyết vấn đề,
 Các năng chuyên biệt. 

- N¨ng lùc riªng : NL tư duy tổng hợp kiến thức địa lí dân cư, kinh tế 
3.Phẩm chất. 

- Có trách nhiệm với bản thân, cộng đồng, đất nước, nhân loại và môi trường tự nhiên
	Giấy thi, đề kiểm tra
	Lớp học
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	Bài 14: Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông.Bài 
	1. Kiến thức

Yêu cầu cần đạt :

Biết được các đặc điểm ngành giao thông vận tải 

2. Năng lực
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Trình bày suy nghĩ/ ý tưởng, lắng nghe/ phản hồi tích cực; giao tiếp và hợp tác khi làm việc nhóm.

- Năng lực nhận thức khoa học địa lí: Phân tích biểu đồ về sự phát triển ngành thương mại.
- Năng lực tìm hiểu địa lí: sử dụng bản đồ thương mại và du lịch để xác định các trung tâm thương mại và các địa điểm du lịch của Việt Nam.
3. Phẩm chất

- Trách nhiệm: Yêu thích thiên nhiên và bảo vệ môi trường
- Chăm chỉ: Phân tích sự phát triển ngành thương mại và du lịch.
	Máy chiếu, lược đồ, tranh ảnh…
	Lớp học
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	Bài 15- Thương mại và du lịch
	1. Kiến thức

Yêu cầu cần đạt :

Biết được các đặc điểm phát triển và phân bố ngành thương mại và du lịch nước ta. 

- Chứng minh và giải thích được tại sao Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh là các trung tâm thương mại, du lịch lớn nhất nước ta.

- Nắm được nước ta có tiềm năng du lịch khá phong phú và ngành du lịch đang trở thành ngành kinh tế quan trọng.

2. Năng lực
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Trình bày suy nghĩ/ ý tưởng, lắng nghe/ phản hồi tích cực; giao tiếp và hợp tác khi làm việc nhóm.

- Năng lực nhận thức khoa học địa lí: Phân tích biểu đồ về sự phát triển ngành thương mại.
- Năng lực tìm hiểu địa lí: sử dụng bản đồ thương mại và du lịch để xác định các trung tâm thương mại và các địa điểm du lịch của Việt Nam.
3. Phẩm chất

- Trách nhiệm: Yêu thích thiên nhiên và bảo vệ môi trường
- Chăm chỉ: Phân tích sự phát triển ngành thương mại và du lịch.
	Máy chiếu, lược đồ, tranh ảnh…
	Lớp học
	Mục II, phần 3 không dạy. Câu hỏi 3 phần BT không yêu cầu HS làm
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	16- Thực hành: Vẽ biểu đồ về thay đổi cơ cấu kinh tế
	1. Kiến thức

- Trình bày được sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nước ta.

- Giải thích được sự thay đổi cơ cấu kinh tế nước ta.

2. Năng lực
- Năng lực tự chủ và tự học: biết chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập được giao.

- Năng lực nhận thức khoa học địa lí: Phân tích bảng số liệu để nhận xét sự thay đổi của các ngành kinh tế.
3. Phẩm chất

- Chăm chỉ: Tích cực trong học tập
- Nhân ái: Hợp tác, chia sẻ với bạn bè.

- Trách nhiệm: Hoàn thành bài tập thực hành
	Máy chiếu, lược đồ, tranh ảnh…
	Lớp học
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	Bài 17- Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ
	1. Kiến thức

-Nhận biết vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ và nêu ý nghĩa của chúng đối với việc phát triển kinh tế - xã hội .

- Trình bày được đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên của vùng và những thuận lợi khó khăn đối với việc phát triển kinh tế - xã hội .

2. Năng lực
* Năng lực chung
- Năng lực tự chủ và tự học: biết chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập được giao.

- Năng lực tìm hiểu địa lí: Xác định trên bản đồ, lược đồ vị trí, giới hạn của vùng. Phân tích bản đồ tự nhiên của vùng để hiểu và trình bày đặc điểm tự nhiên, phân bố một số khoáng sản của vùng.
- Năng lực vận dụng kiến thức kĩ năng đã học: Phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ tài nguyên môi trường.
3. Phẩm chất

- Trách nhiệm: Ý thức được việc phát triển kinh tế, nâng cao đời sống các dân tộc trong vùng phải đi đôi với bảo vệ môi trường tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên.
- Nhân ái: Thông cảm, sẽ chia với những khu vực thường xuyên chịu nhiều thiên tai.
	Máy chiếu, lược đồ, tranh ảnh…
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	Bài 18- Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ( Tiếp theo)
	1. Kiến thức

- Trình bày được đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên của vùng và những thuận lợi khó khăn đối với việc phát triển kinh tế - xã hội .

- Trình bày được đặc điểm dân cư xã hội và những thuận lợi khó khăn đối với việc phát triển kinh tế - xã hội của vùng.

2. Năng lực
* Năng lực chung
- Năng lực tự chủ và tự học: biết chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập được giao.

- Năng lực tìm hiểu địa lí: Xác định trên bản đồ, lược đồ vị trí, giới hạn của vùng. Phân tích bản đồ tự nhiên của vùng để hiểu và trình bày đặc điểm tự nhiên, phân bố một số khoáng sản của vùng.
3. Phẩm chất

- Trách nhiệm: Ý thức được việc phát triển kinh tế, nâng cao đời sống các dân tộc trong vùng phải đi đôi với bảo vệ môi trường tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên.
	Máy chiếu, lược đồ, tranh ảnh…
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	Bài 20: Vùng Đồng bằng Sông Hồng
	1. Kiến thức:
- Nhận biết vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ và ý nghĩa của chúng đối với phát triển kinh tế.

- Trình bày được đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên của vùng và những thuận lợi khó khăn đối với sự phát triển kinh tế xã hội .

- Biết một số loại tài nguyên của vùng quan trọng nhất là đất, việc sử dụng đất tiết kiệm, hợp lí và bảo vệ đất khỏi bị ô nhiễm là một trong những vấn đề trọng tâm của vùng Đồng bằng sông Hồng.

2. Năng lực
- Năng lực tự chủ và tự học: biết chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập được giao.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Trình bày suy nghĩ/ ý tưởng, lắng nghe/ phản hồi tích cực; giao tiếp và hợp tác khi làm việc nhóm.

- Năng lực tìm hiểu địa lí: Sử dụng bản đồ, lược đồ hoặc Át lát để phân tích và trình bày về đặc điểm tự nhiên, dân cư - xã hội chủ yếu của vùng.
3. Phẩm chất
- Trách nhiệm: Ý thức được việc phát triển kinh tế, nâng cao đời sống các dân tộc trong vùng phải đi đôi với bảo vệ môi trường tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên..
	Máy chiếu, lược đồ, tranh ảnh…
	Lớp học
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	Bài 21: Vùng Đồng bằng Sông Hồng( tiếp)
	1. Kiến thức

Yêu cầu cần đạt :

-- Biết một số loại tài nguyên của vùng quan trọng nhất là đất, việc sử dụng đất tiết kiệm, hợp lí và bảo vệ đất khỏi bị ô nhiễm là một trong những vấn đề trọng tâm của vùng Đồng bằng sông Hồng.

- Trình bày đặc điểm dân cư, xã hội của vùng và những thuận lợi khó khăn đối với phát triển kinh tế - xã hội. Biết ảnh hưởng của mức độ tập trung dân cư đông đúc tới môi trường.

2. Năng lực
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Trình bày suy nghĩ/ ý tưởng, lắng nghe/ phản hồi tích cực; giao tiếp và hợp tác khi làm việc nhóm.

dân cư - xã hội chủ yếu của vùng.
- Năng lực vận dụng kiến thức kĩ năng đã học: Phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ tài nguyên môi trường.
3. Phẩm chất
- Trách nhiệm: Ý thức được việc phát triển kinh tế, nâng cao đời sống các dân tộc trong vùng phải đi đôi với bảo vệ môi trường tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên.
	Máy chiếu, lược đồ, tranh ảnh…
	Lớp học
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	Bài 22-Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ mối quan hệ giữa dân số, sản lượng lương thực và bình quân lương thực theo đầu người
	1. Kiến thức

- Phân tích được mối quan hệ giữa dân số, sản lượng lương thực và bình quân lương thực theo đầu người qua biểu đồ.

- Đánh giá hiện trạng vấn đề Kinh tế - xã hội của ĐBSH và đề xuất giải pháp phát triển bền vững.

2. Năng lực
- Năng lực tự chủ và tự học: biết chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập được giao.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Trình bày suy nghĩ/ ý tưởng, lắng nghe/ phản hồi tích cực; giao tiếp và hợp tác khi làm việc nhóm.

3. Phẩm chất

- Trách nhiệm: Có tinh thần hợp tác trong học tập.
- Chăm chỉ: Hoàn thành bài thực hành
	Máy chiếu, lược đồ, tranh ảnh…
	Lớp học
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	Bài 23- Vùng Bắc Trung Bộ
	1. Kiến thức

Yêu cầu cần đạt :

- Trình bày được đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên của vùng và những thuận lợi khó khăn đối với việc phát triển kinh tế - xã hội .

- Trình bày được đặc điểm dân cư xã hội và những thuận lợi khó khăn đối với việc phát triển kinh tế - xã hội của vùng.

2. Năng lực
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Trình bày suy nghĩ/ ý tưởng, lắng nghe/ phản hồi tích cực; giao tiếp và hợp tác khi làm việc nhóm.

- Năng lực nhận thức khoa học địa lí: Phân tích bảng số liệu để hiểu và trình bày đặc điểm dân cư xã hội của vùng Bắc Trung Bộ.
3. Phẩm chất

- Trách nhiệm: Ý thức được việc phát triển kinh tế, nâng cao đời sống các dân tộc trong vùng phải đi đôi với bảo vệ môi trường tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên.
	Máy chiếu, lược đồ, tranh ảnh…
	Lớp học
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	Bài 24- Vùng Bắc Trung Bộ( Tiếp theo)
	1. Kiến thức

Yêu cầu cần đạt :

- Nhận biết vị trí, giới hạn lãnh thổ và ý nghĩa của chúng đối với việc phát triển kinh tế - xã hội.

- Trình bày được đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên của vùng, những thuận lợi khó khăn của tự nhiên đối với phát triển kinh tế - xã hội.

- Trình bày được đặc điểm dân cư- xã hội, những thuận lợi, khó khăn của dân cư, xã hội đối với phát triển kinh tế, xã hội

2. Năng lực- Năng lực tự chủ và tự học: biết chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập được giao.
- Năng lực vận dụng kiến thức kĩ năng đã học: Nêu được vai trò, ý nghĩa của hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Giáo dục ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo.
3. Phẩm chất

- Trách nhiệm: Ý thức được việc phát triển kinh tế, nâng cao đời sống các dân tộc trong vùng phải đi đôi với bảo vệ môi trường tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên.
- Chăm chỉ: Tìm hiểu các đặc điểm tài nguyên thiên nhiên và dân cư của vùng.

- Nhân ái: Thông cảm, sẽ chia với những khu vực thường xuyên chịu nhiều thiên tai.
	Máy chiếu, lược đồ, tranh ảnh…
	Lớp học
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	Bài 25- Vùng duyên hải Nam Trung Bộ
	1. Kiến thức:
- Kể tên các trung tâm kinh tế quan trọng của vùng.

- Phân tích được tình hình phát triển các ngành kinh tế của vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ.

- Nhận xét và giải thích được sự phân bố một số ngành sản xuất chủ yếu ở Duyên Hải Nam Trung Bộ. 

2. Năng lực
- Năng lực tự chủ và tự học: biết chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập được giao.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Trình bày suy nghĩ/ ý tưởng, lắng nghe/ phản hồi tích cực; giao tiếp và hợp tác khi làm việc nhóm.

- Năng lực vận dụng kiến thức kĩ năng đã học: Giải thích sự phát triển của kinh tế vùng.
3. Phẩm chất

- Trách nhiệm: Giáo dục ḷòng yêu thiên nhiên và có ý thức bảo vệ môi trường trong quá trình phát triển kinh tế.
- Chăm chỉ: Tìm hiểu sự phát triển các ngành kinh tế của vùng và các trung tâm kinh tế lớn.
	Máy chiếu, lược đồ, tranh ảnh…
	Lớp học
	

	
	30
	Bài 26- Vùng duyên hải Nam Trung Bộ( Tiếp theo)
	1. Kiến thức

- Đánh giá được các điều kiện để phát triển kinh tế biển ở vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ.

- So sánh được sự khác nhau trong phát triển kinh tế biển của vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ.

2. Năng lực
- Năng lực tự chủ và tự học: biết chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập được giao.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Trình bày suy nghĩ/ ý tưởng, lắng nghe/ phản hồi tích cực; giao tiếp và hợp tác khi làm việc nhóm.

- Năng lực nhận thức khoa học địa lí: Nhận xét bảng số liệu và phân tích so sánh bảng số liệu.

3. Phẩm chất

- Trách nhiệm: Bảo vệ môi trường biển đảo. 
- Chăm chỉ: So sánh, phân tích, xác định theo yêu cầu bài tập.
	
	Lớp học
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	Bài 27: Thực hành: Kinh tế biển Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ
	1. Kiến thức

- Trình bày được đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên của vùng và những thuận lợi khó khăn đối với việc phát triển kinh tế - xã hội .

- Trình bày được đặc điểm dân cư xã hội và những thuận lợi khó khăn đối với việc phát triển kinh tế - xã hội của vùng.

2. Năng lực
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Trình bày suy nghĩ/ ý tưởng, lắng nghe/ phản hồi tích cực; giao tiếp và hợp tác khi làm việc nhóm.

- Năng lực vận dụng kiến thức kĩ năng đã học: Phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ tài nguyên môi trường và phòng chống thiên tai
3. Phẩm chất

- Chăm chỉ: Tìm hiểu các đặc điểm tài nguyên thiên nhiên và dân cư của vùng.

- Nhân ái: Thông cảm, sẽ chia với những khu vực thường xuyên chịu nhiều thiên tai.
	Máy chiếu, lược đồ, tranh ảnh…
	Lớp học
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	Bài 28: Vùng Tây Nguyên
	1. Kiến thức

- Đánh giá được các điều kiện để phát triển kinh tế biển ở vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ.

- So sánh được sự khác nhau trong phát triển kinh tế biển của vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ.

2. Năng lực
- Năng lực tự chủ và tự học: biết chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập được giao.

- Năng lực tìm hiểu địa lí: Sử dụng lược đồ Xác định vị trí các cảng biển, bãi tôm, bãi cá của hai vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Nam Trung Bộ.

- Năng lực vận dụng kiến thức kĩ năng đã học: Phân tích bảng số liệu và rút ra kết luận về tình hình phát triển kinh tế.
3. Phẩm chất

- Trách nhiệm: Bảo vệ môi trường biển đảo. 
- Chăm chỉ: So sánh, phân tích, xác định theo yêu cầu bài tập.
	Máy chiếu, lược đồ, tranh ảnh…
	Lớp học
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	Bài 29: Vùng Tây Nguyên( Tiếp theo)
	1. Kiến thức

- Hiểu được nhờ thành tựu về công cuộc đổi mới mà Tây Nguyên phát triển khá toàn diện về kinh tế - xã hội. 

- Cơ cấu kinh tế đang chuyển dịch theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Nông nghiệp, lâm nghiệp có sự chuyển biến theo hướng sản xuất hàng hoá. 

- Tỉ trọng công nghiệp và dịch vụ tăng dần.

- Nhận biết được vai trò các trung tâm kinh tế vùng. 

2. Năng lực
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Trình bày suy nghĩ/ ý tưởng, lắng nghe/ phản hồi tích cực; giao tiếp và hợp tác khi làm việc nhóm.

- Năng lực tìm hiểu địa lí: Phân tích bản đồ  
- Trách nhiệm: Giáo dục ḷòng yêu thiên nhiên và có ý thức bảo vệ môi trường trong quá trình phát triển kinh tế.
- Chăm chỉ: Tìm hiểu sự phát triển các ngành kinh tế của vùng và các trung tâm kinh tế lớn.
	Máy chiếu, lược đồ, tranh ảnh…
	Lớp học
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	Bài 30: Thực hành: So sánh tình hình sản xuất cây công nghiệp lâu năm ở Trung du và miền núi Bắc Bộ với Tây Nguyên
	1. Kiến thức

- So sánh tình hình phát triển cây công nghiệp lâu năm ở Tây Nguyên và Trung du miền núi Bắc Bộ

- Đánh giá hiện trạng sản xuất cây công nghiệp 2 vùng 

- Viết báo cáo về tình hình sản xuất 1 loại cây công nghiệp đặc trưng 

2. Năng lực
* Năng lực chung
- Năng lực tự chủ và tự học: biết chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập được giao.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác

- Năng lực vận dụng kiến thức kĩ năng đã học
3. Phẩm chất

- Trách nhiệm: Hoàn thành bài thực hành.
- Chăm chỉ: Nghiên cứu bài 1 cách chủ động, sáng tạo, nghiêm túc thực hiện bài theo hướng dẫn của giáo viên
	Máy chiếu, lược đồ, tranh ảnh…
	Lớp học
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	Ôn tập cuối k2
	1. Kiến thức: 

- Củng cố kiến thức các em đã học trong chương trình học kì I phần địa lí kinh tế và địa lí dân cư.

- Thông qua kĩ năng vẽ biểu đồ và nhận xét bảng số liệu rèn luyện tư duy địa lí: Địa lí tự nhiên đến địa lí kinh tế -xã hội 

2. Năng lực 

- N¨ng lùc chung : NL giải quyết vấn đề,
Các năng chuyên biệt. 
- N¨ng lùc riªng : - Năng lực chuyên biệt: NL tổng hợp kiến thức 

3. Phẩm chất. 

- Có trách nhiệm với bản thân, cộng đồng, đất nước, nhân loại và môi trường tự nhiên
	Máy chiếu, lược đồ, tranh ảnh…
	Lớp học
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	Kiểm tra cuối kì 1
	1. Kiến thức: 

- Đánh giá kết quả học tập của hs nhằm điều chỉnh nội dung phương pháp dạy học phù hợp và giúp đỡ hs một cách kịp thời.

- Kiểm tra mức độ nắm vững kiến thức kĩ năng cơ bản ở 3 cấp độ nhận thức : biết, hiểu và vận dụng sau khi học xong nội dung vÒ ®Þa lÝ d©n c­ vµ kinh tÕ chung cña ViÖt Nam.

2. Các năng lực .

- N¨ng lùc chung : sáng tạo, NL giải quyết vấn đề,
 Các năng chuyên biệt. 

- Năng lực riêng : NL tư duy tổng hợp kiến thức địa lí dân cư, kinh tế 
3.Phẩm chất. 

- Có trách nhiệm với bản thân, cộng đồng, đất nước, nhân loại và môi trường tự nhiên
	Giấy thi, đề kiểm tra
	Lớp học
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	Bài 31: Vùng Đông Nam Bộ
	1. Kiến thức:
- Xác định được các đặc điểm về vị trí, giới hạn lãnh thổ của vùng. 

- Đánh giá được ý nghĩa của vị trí địa lý và giới hạn lãnh thổ của vùng đối với sự phát triển kinh tế xã hội.

- Phân tích được các đặc điểm tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên nổi bật của vùng. 

- Phân tích được các đặc điểm dân cư xã hội của vùng. 

2. Năng lực
- Năng lực tự chủ và tự học: biết chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập được giao.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Trình bày suy nghĩ/ ý tưởng, lắng nghe/ phản hồi tích cực; giao tiếp và hợp tác khi làm việc nhóm.

- Năng lực vận dụng kiến thức kĩ năng đã học: Giải thích nguyên nhân vùng có trình độ dân cư xã hội cao nhất cả nước.

3. Phẩm chất

- Trách nhiệm: Đề xuất giải pháp giải quyết vấn đề việc làm và chất lượng cuộc sống
- Chăm chỉ: Đánh giá được ý nghĩa của vị trí địa lý và giới hạn lãnh thổ của vùng đối với sự phát triển kinh tế xã hội
	Máy chiếu, lược đồ, tranh ảnh…
	Lớp học
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	Bài 32: Vùng Đông Nam Bộ( Tiếp theo)
	1. Kiến thức

- Trình bày được các đặc điểm cơ bản của ngành công nghiệp, nông nghiệp của vùng. 

- Giải thích được vì sao Đông Nam bộ là vùng công nghiệp phát triển số 1 cả nước, vùng chuyên canh cây công nghiệp lớn nhất cả nước. 

- Đánh giá được những thế mạnh, hạn chế trong phát triển công nghiệp, nông nghiệp của vùng. 

2. Năng lực
- Năng lực tự chủ và tự học: biết chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập được giao.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Trình bày suy nghĩ/ ý 
- Năng lực tìm hiểu địa lí: Phân tích bản đồ  kinh tế trình bày được sự phân bố của các ngành kinh tế công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ của vùng Đông Nam Bộ.

- Năng lực vận dụng kiến thức kĩ năng đã học: Giải thích sự phát triển của kinh tế vùng.
3. Phẩm chất

- Trách nhiệm: Giáo dục ḷòng yêu thiên nhiên và có ý thức bảo vệ môi trường trong quá trình phát triển kinh tế.
- Chăm chỉ: Tìm hiểu sự phát triển các ngành kinh tế của vùng.
	Máy chiếu, lược đồ, tranh ảnh…
	Lớp học
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	Bài 33: Vùng Đông Nam Bộ( Tiếp theo)
	1. Kiến thức

- Trình bày được đặc điểm phát triển và phân bố của ngành dịch vụ vùng ĐNB.

- Phân tích được mối liên hệ giữa tự nhiên, công nghiệp, nông nghiệp với sự phát triển và phân bố của ngành dịch vụ vùng ĐNB.

- Giải thích được một số đặc điểm về cơ cấu và phát triển của ngành dịch vụ vùng Đông Nam Bộ. 

2. Năng lực
- Năng lực tự chủ và tự học: biết chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập được giao.

- Năng lực tìm hiểu địa lí: Phân tích bản đồ  kinh tế trình bày được sự phân bố của các ngành kinh tế công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ của vùng Đông Nam Bộ.

- Năng lực vận dụng kiến thức kĩ năng đã học: Giải thích sự phát triển của kinh tế vùng.
3. Phẩm chất

- Trách nhiệm: Giáo dục ḷòng yêu thiên nhiên và có ý thức bảo vệ môi trường trong quá trình phát triển kinh tế.
- Chăm chỉ: Tìm hiểu sự phát triển các ngành kinh tế của vùng và các trung tâm kinh tế lớn.
	Máy chiếu, lược đồ, tranh ảnh…
	Lớp học
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	Bài 35: Vùng đồng bằng Sông Cửu Long
	1. Kiến thức

Yêu cầu cần đạt :

- Xác định được các đặc điểm về vị trí, giới hạn lãnh thổ của vùng. 

- Đánh giá được ý nghĩa của vị trí địa lý và giới hạn lãnh thổ của vùng đối với sự phát triển kinh tế xã hội.

2. Năng lực
* Năng lực chung
- Năng lực tự chủ và tự học: biết chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập được giao.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Trình bày suy nghĩ/ ý tưởng, lắng nghe/ phản hồi tích cực; giao tiếp và hợp tác khi làm việc nhóm.

* Năng lực Địa Lí
- Năng lực nhận thức khoa học địa lí: Phân tích bảng số liệu để hiểu và trình bày đặc điểm dân cư xã hội của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

3. Phẩm chất

- Trách nhiệm: Ý thức được việc phát triển kinh tế, nâng cao đời sống các dân tộc trong vùng phải đi đôi với bảo vệ môi trường tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên.
	Máy chiếu, lược đồ, tranh ảnh…
	Lớp học
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	Bài 36: Vùng đồng bằng Sông Cửu Long( Tiếp theo)
	1. Kiến thức

Yêu cầu cần đạt :

- Đánh giá được ý nghĩa của vị trí địa lý và giới hạn lãnh thổ của vùng đối với sự phát triển kinh tế xã hội 1. Năng lực

- Năng lực tự chủ và tự học
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Trình bày suy nghĩ/ ý tưởng, lắng nghe/ phản hồi tích cực; giao tiếp và hợp tác khi làm việc nhóm.

2. Phẩm chất

- Trách nhiệm: Giáo dục ḷòng yêu thiên nhiên và có ý thức bảo vệ môi trường trong quá trình phát triển kinh tế.
- Chăm chỉ: Tìm hiểu sự phát triển các ngành kinh tế của vùng.
	Máy chiếu, lược đồ, tranh ảnh…
	Lớp học
	

	
	42
	Bài 37: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về tình hình sản xuất của ngành thủy sản ở Đồng bằng Sông Cửu Long
	1. Kiến thức

- Phân tích được sự phát triển ngành thủy sản của Đồng bằng sông Cửu Long.

2. Năng lực
- Năng lực tự chủ và tự học: 

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Trình bày suy nghĩ

- Năng lực vận dụng kiến thức kĩ năng đã học:

3. Phẩm chất

- Trách nhiệm: Hoàn thành bài tập thực hành
- Chăm chỉ: vẽ và phân tích biểu đồ cột để so sánh sản lượng thủy sản của Đồng bằng sông Cửu Long và Đồng bằng sông Hồng so với cả nước
	Máy chiếu, lược đồ, tranh ảnh…
	Lớp học
	

	
	43
	Ôn tập
	1. Kiến thức: 

HS hệ thống hóa được các kiến thức đã học của học kì I (từ tiết 1 - tiết 33 (nhấn mạnh từ tiết 17-34))

2. Các năng lực 

NL tư duy.giao tiếp, hợp tác.
- N¨ng lùc riªng NL tổng hợp kiến thức địa lí 

3. Các phẩm chất. 

- Có trách nhiệm với bản thân, cộng đồng, đất nước, nhân loại và môi trường tự nhiên
	Máy chiếu, lược đồ, tranh ảnh…
	Lớp học
	

	
	44
	Kiểm tra giữa kì II
	1. Kiến thức: Sau khi học xong bài này HS
-    -Đánh giá mức độ hiểu, nắm kiến thức từ đầu tuần 19 đề tu

     Bổ  sung những thiếu sót của học sinh . Rèn kĩ năng làm bài , phân tích , tổng hợp .

2. năng lực học sinh. 

- Năng lực chung : năng lực tự học
- Năng lực riêng : năng lực phân tích bảng số liệu..

	Giấy yji, đề kiểm tra
	
	

	
	45

46,

47
	Chủ đề:“Phát triển kinh tế biển bền vững ở Việt Nam”

- Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển đảo 

- Thực hành: Tìm kênh hình tranh ảnh (biểu đồ, bản đồ, ..) về chủ quyền biển đảo Việt Nam. Viết báo cáo về tài nguyên, môi trường biển đảo Việt Nam.
	1. Kiến thức

Yêu cầu cần đạt :

- Đọc được tên, vị trí của các đảo và một số quần đảo quan trọng trên bản đồ.

- Trình bày được hoạt động của các ngành kinh tế biển: Khai thác, nuôi trồng và chế biến hải sản và du lịch biển – đảo.

- Phân tích được ý nghĩa kinh tế của biển, đảo đối với việc phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng.

2. Năng lực
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Trình bày suy nghĩ/ ý tưởng, lắng nghe/ phản hồi tích cực; giao tiếp và hợp tác khi làm việc nhóm.

- Năng lực vận dụng kiến thức kĩ năng đã học:

3. Phẩm chất

- Trách nhiệm: Có ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo nước ta, ý thức bảo vệ môi trường biển đảo
- Chăm chỉ: Trình bày được hoạt động của các ngành kinh tế biển: Khai thác, nuôi trồng và chế biến hải sản và du lịch biển – đảo.


	Máy chiếu, lược đồ, tranh ảnh…
	Lớp học
	

	
	48,49,50
	Bài 41: Địa lí Thành phố Hải phòng.
	1. Kiến thức: HS xác định được thành phố Hải Phòng nằm trong vùng kinh tế Đồng bằng sông Hồng. Ý nghĩa của vị trí địa lý đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Hải Phòng.

- Hiểu và trình bày ĐKTN và những điều kiện thuận lợi và khó khăn để phát triển kinh tế - xã hội đồng thời có những giải pháp khắc phục khó khăn.

2. Các năng lực 

- Năng lực chung : NL tư duy.giao tiếp, hợp tác.

-  Các năng chuyên biệt. 

- Năng lực riêng : Sử dụng bản đồ, Năng

NL thực địa từ việc trải nghiệm một số cảnh quan đẹp ở thành phố HP. NL tư duy tổng hợp kiến thức địa lí,
3. Các phẩm chất. 

- Có trách nhiệm với bản thân, cộng đồng, đất nước, nhân loại và môi trường tự nhiên
	Máy chiếu, lược đồ, tranh ảnh…
	Lớp học
	

	
	51,52
	Ôn tập HKII
	. Kiến thức: Sau khi học xong bài này HS
HS hệ thống hóa được các kiến thức đã học của học kì II 

2. Các năng lực 

- Năng lực chung : NL tư duy.giao tiếp, hợp tác.

- Các năng chuyên biệt. 

- Năng lực riêng NL tổng hợp kiến thức địa lí
3. Các phẩm chất. 

- Có trách nhiệm với bản thân, cộng đồng, đất nước, nhân loại và môi trường
	Máy chiếu, lược đồ, tranh ảnh…
	Lớp học
	

	
	53
	Kiểm tra học kì 2
	1. Kiến thức: Sau khi học xong bài này HS
   - Đánh giá mức độ hiểu, nắm kiến thức từ đầu năm học đến cuối học kì

      - Bổ sung những thiếu sót của học sinh . Rèn kĩ năng làm bài , phân tích , tổng hợp .

- Kiểm tra ở cả 3 cấp độ nhận thức: Nhận biết, thông hiểu, vận dụng

3. Định hướng phát triển năng lực:

NL tư duy tổng hợp kiến thức địa lí dân cư, kinh tế ; NL sử dụng số liệu thống kê, phân tích số liệu.
	Giấy thi, đề kiểm tra
	Lớp học
	


2. Kiểm tra, đánh giá định kỳ

	Bài kiểm tra đánh giá
	Thời gian

(1)
	Thời điểm

(2)
	Yêu cầu cần đạt (3)
	Hình thức

(4)

	Giữa Học kỳ 1
	45 phút
	Tuần 9
	Đánh giá về kiến thức, kĩ năng ở 3 mức độ nhận thức: nhận biết, thông hiểu và vận dụng của học sinh sau khi học Địa lí Việt Nam.

+ Địa lí dân cư

+ Địa lí kinh

- Đánh giá kết quả học tập của học sinh nhằm điều chỉnh nội dung dạy học và giúp đỡ học sinh một cách kịp thời.
	Viết trên giấy



	Cuối Học kỳ 1
	45 phút
	Tuần 18
	- Đánh giá về kiến thức, kĩ năng ở 3 mức độ nhận thức: nhận biết, thông hiểu và vận dụng của học sinh sau khi học Địa lí Việt Nam.

+ Địa lí kinh tế

- Đánh giá kết quả học tập của học sinh nhằm điều chỉnh nội dung dạy học và giúp đỡ học sinh một cách kịp thời.
	Viết trên giấy



	Giữa Học kỳ II
	45 phút
	Tuần 27
	Đánh giá về kiến thức, kĩ năng ở 3 mức độ nhận thức: nhận biết, thông hiểu và vận dụng của học sinh sau khi học Địa lí Việt Nam.

+ Địa lí các vùng kinh tế

- Đánh giá kết quả học tập của học sinh nhằm điều chỉnh nội dung dạy học và giúp đỡ học sinh một cách kịp thời.
	Viết trên giấy



	Cuối Học kỳ II
	45 phút
	Tuần 35
	- Đánh giá về kiến thức, kĩ năng ở 3 mức độ nhận thức: nhận biết, thông hiểu và vận dụng của học sinh sau khi học Địa lí Việt Nam.

+ Địa lí các vùng kinh tế

+ biển đảo VN. Địa lí địa phương

- Đánh giá kết quả học tập của học sinh nhằm điều chỉnh nội dung dạy học và giúp đỡ học sinh một cách kịp thời.
	Viết trên giấy




*
*MÔN HỌC GDCD - LỚP 6

Tổng số tiết: 35 tiết/ năm học. 

Học kì I: 18 tiết/18 tuần. 

Học kì II: 17 tiết/17 tuần

	Tuần
	Tiết
	Bài học/ chủ đề
	Yêu cầu cần đạt
	Thiết bị dạy học


	Địa điểm
	Điều chỉnh/ Hướng dẫn thực hiện

	
	                                                                                                HỌC KÌ I

	1,2
	1,2
	Bài 1: Tự hào về truyền thống gia đình, dòng họ 
	- Nêu được một số truyền thống của gia đình, dòng họ. Giải thích được một cách đơn giản ý nghĩa của truyền thống gia đình, dòng họ. 

- Biết giữ gìn, phát huy truyền thống gia đình, dòng họ bằng những việc làm cụ thể phù hợp.

- Nhận biết được những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ. 

- Tự nhận thức bản thân; lập và thực hiện kế hoạch để không ngừng phát huy và nâng cao các trị truyền thống tốt đẹp. 

- Tích cực, chủ động tham gia các hoạt động để phát huy truyền thống của gia đình, dòng họ.
	Máy tính, ti vi
	Phòng học
	

	3,4,5
	3,4,5
	Bài 2: Yêu thương  con người
	- Nêu được khái niệm và biểu hiện của tình yêu thương con người. 

- Trình bày được giá trị của tình yêu thương con người.

- Thực hiện, đánh giá được những việc làm, thái độ, hành vi thể hiện tình yêu thương con người. 

- Phê phán những biểu hiện trái với tình yêu thương con người. 

- Tự nhận thức bản thân; lập và thực hiện kế hoạch hoàn thiện bản thân nhằm phát huy những giá trị về tình yêu thương con người theo chuẩn mực đạo đức của xã hội. 

- Tích cực tham gia các hoạt động nhằm góp phần vào việc lan tỏa các giá trị về tình yêu thương con người. 
	Máy tính, ti vi
	Phòng học
	

	6,7,8
	6,7,8
	Bài 3: Siêng năng, kiên trì
	- Nêu được khái niệm, biểu hiện, ý nghĩa của siêng năng, kiên trì trong lao động, học tập và cuộc sống hằng ngày. 

- Đánh giá được sự siêng năng, kiên trì của bản thân và người khác trong học tập, lao động. 

- Nhận biết được vai trò của việc siêng năng, kiên trì, tích cực học tập, rèn luyện để đáp ứng các nhu cầu của bản .

- Kiên trì mục tiêu, kế hoạch học tập và rèn luyện, tự thực hiện được các công việc, nhiệm vụ của bản thân trong học tập và sinh hoạt hằng ngày.

- Biết nhìn nhận những khuyết điểm của bản thân và chịu trách nhiệm về mọi lời nói, hành vi của bản thân. Tích cực tham gia các hoạt  động tập thể
	Máy tính, ti vi
	Phòng học
	

	9
	9
	Kiểm tra giữa kỳ I
	- Học sinh củng cố những kiến thức cơ bản đã được học.

- Biết vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề nẩy sinh trong thực tiễn cuộc sống, hình thành thói quen suy nghĩ và hành động phù hợp với lứa tuổi. 


	
	Phòng học
	

	10,11
	10,11
	Bài 4: Tôn trọng sự thật.
	- Nhận biết được một số biểu hiện của tôn trọng sự thật.

- Hiểu vì sao phải tôn trọng sự thật. Không đồng tình với việc nói dối hoặc che giấu sự thật. 

- Tự giác thực hiện một cách đúng đắn những công việc của bản thân trong học tập và cuộc sống. 

- Luôn thống nhất giữa lời nói với việc làm; nghiêm túc nhìn nhận những khuyết điểm của bản thân. Thực hiện đúng nội quy nơi công cộng; chấp hành tốt pháp luật, không tiếp tay cho kẻ xấu.
	Máy tính, ti vi
	Phòng học
	-

	12,13
	12,13
	Bài 5. Tự lập
	- Tự thực hiện được nhiệm vụ của bản thân

- trong học tập, sinh hoạt hằng ngày, hoạt động

  tập thể ở trường và trong cuộc sống cộng đồng,

N không dựa dẫm, ỷ lại và phụ thuộc vào người

ê khác. 

u được khái niệm, biểu hiện của người có tính tự lập. 

- Hiểu vì sao phải tự lập. Đánh giá được khả năng tự lập của bản thân và người khác. 

- Hoàn thiện bản thân nhằm nâng cao giá trị bản thân, đạt những mục tiêu cuộc sống phù hợp với chuẩn mực đạo đức và pháp luật. 

- Lập được mục tiêu, kế hoạch học tập và rèn luyện của bản thân mình. 


	Máy tính, ti vi
	Phòng học
	

	14,15,16
	14,15,16
	Bài 6: Tự nhận thức bản thân
	- Nêu được khái niệm, ý nghĩa của tự nhận thức bản thân.

- Tự nhận thức được điểm mạnh, điểm yếu, giá trị, vị trí, tình cảm, các mối quan hệ của bản  thân.

- Biết tôn trọng bản thân, xây dựng được kế hoạch phát huy điểm mạnh và hạn chế điểm yếu của bản thân. 

- Có kiến thức cơ bản để nhận thức, quản lí, tự bảo vệ bản thân và thích ứng với những thay đổi trong cuộc sống; 

- Lập và thực hiện kế hoạch hoàn thiện bản thân.
	Máy tính, ti vi
	Phòng học
	

	17
	17
	Ôn tập học kỳ I
	- Biết được những kiến thức đã học về chuẩn mực đạo đức.

- Hiểu được ý nghĩa của các chuẩn mực đạo đức đối với sự phát triển của cá nhân và xã hội.


	Máy tính, ti vi
	Phòng học
	

	18
	18
	Kiểm tra cuối kỳ I
	- Củng cố các kiến thức đã học từ bài 4 đến bài 6.
	
	Phòng học
	

	
	HỌC KÌ II

	19,20
	19,20
	Bài 7. Ứng phó với tình huống nguy 

hiếm từ con người. 
	- Nhận biết được các tình huống nguy hiểm và hậu quả của các tình huống nguy hiểm đối với trẻ em.

- Nêu được cách ứng phó với một số tình huống nguy hiểm.

- Thực hành được cách ứng phó trước một số tình huống nguy hiểm để đảm bảo an toàn.

- Điều chỉnh hành vi, phát triển bản thân, tích cực tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội.

- Vận dụng được một cách linh hoạt những kiến thức, kĩ năng sống cơ bản đã học hoặc kinh nghiệm đã có để giải quyết vấn đề trong cuộc sống.
	Máy tính, ti vi
	Phòng học
	

	21,22
	21,22
	Bài 8: Ứng phó với tình huống nguy

 hiểm từ thiên nhiên.
	- Vận dụng được một cách linh hoạt những kiến thức, kĩ năng sống cơ bản đã học hoặc kinh nghiệm đã có để giải quyết vấn đề trong cuộc sống. 

- Phát hiện và giải quyết được những tình huống phát sinh trong cuộc sống hàng ngày. 

- Có ý thức tìm hiểu và sẵn sàng tham gia các hoạt động tuyên truyền, chăm sóc, bảo vệ thiên nhiên, phản đối những hành

	Máy tính, ti vi
	Phòng học
	

	23,24
	23,24
	Bài 9: Tiết kiệm
	- Nêu được khái niệm tiết kiệm và biểu hiện của tiết kiệm tiền bạc, đồ dùng, thời gian, điện, nước,...). Hiểu vì sao phải tiết kiệm. 

- Nhận xét, đánh giá được việc thực hành tiết kiệm của bản thân và những người xung quanh. Phê phán những biểu hiện lãng phí.

- Nhận biết được sự cần thiết phải tiết kiệm tiền.

- Kiên trì mục tiêu, kế hoạch học tập và rèn luyện, tự thực hiện được các công việc, nhiệm vụ của bản thân trong học tập và sinh hoạt hằng ngày. 


	Máy tính, ti vi
	Phòng học
	

	25,26
	25,26
	Bài 10: Công dân nước cộng hòa 

XHCN Việt Nam 
	- Nêu được khái niệm công dân; căn cứ xác định công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

- Nêu được quy định của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. 

- Bước đầu thực hiện được một số quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. 

- Nhận biết được những khái niệm pháp luật phổ thông, cơ bản, phù hợp với lứa tuổi và giá trị, ý nghĩa của các chuẩn mực hành vi đó. 

- Xác định được quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân nước cộng hòa XHCN Việt Nam. Có ý thức tìm hiểu pháp luật, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. 

- Tích cực, chủ động thực hiện tốt đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tôn trọng các quyền và nghĩa  vụ cơ bản của
	Máy tính, ti vi
	Phòng học
	

	27
	27
	Kiểm tra giữa kỳ II
	- Củng cố những kiến thức có bản đã được học.

- Biết vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề này sinh trong thực tiễn cuộc sống, hình thành thói quen suy nghĩ và hành động phù hợp với lứa tuổi.


	Đề KT
	Phòng học
	.

	28,29,30
	28,29,30
	Bài 11: Quyền và nghĩa vụ cơ bản 

của công dân
	- Nêu được những quy định của Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. 

- Thực hiện được quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân phù hợp với lứa tuổi. 

- Nhận biết được quy định của pháp luật phổ thông, về quyền và nghĩa vụ của công dân và ý nghĩa của các chuẩn mực hành vi đó. Tự giác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình, tôn trọng quyền và nghĩa vụ của người khác. 

- Tích cực, chủ động tham gia thực hiện các quyền và nghĩa vụ cơ bản của bản thân, tuyên truyền, vận động mọi người cùng thực hiện tốt. 
	Máy tính, ti vi
	Phòng học
	

	31,32
	31,32
	Bài 12: Quyền trẻ em
	- Nêu được trách nhiệm của gia đình, nhà trường, xã hội trong việc thực hiện quyền trẻ em. 

- Phân biệt được hành vi thực hiện quyền trẻ em và hành vi vi phạm quyền trẻ em. 

- Nhận biết, nhận xét, đánh giá, được việc thực hiện quyền trẻ em của bản thân, gia đình, nhà trường, cộng đồng; bày tỏ được nhu cầu để thực hiện tốt hơn quyền trẻ em. 

- Biết vận dụng các quyền trẻ em để thực hiện các việc làm của bản thân một cách phù hợp để hoàn thiện bản thân mình. 


	Máy tính, ti vi
	Phòng học
	

	33
	33
	Thực hành ngoại khóa các vấn đề đã học
	- Học sinh củng cố những kiến thức có bản đã được học 

- Vận dụng những kiến thức đã học để giảiquyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn cuộc sống, hình thành thói quen suy nghĩ và hành động phù hợp với lứa tuổi. 

- Tự nhận thức đánh giá bản thân; lập và thực hiện kế hoạch hoàn thiện bản thân nhằm có những điều chỉnh phù hợp cho qua trình học tập. 

- Hoàn thành tốt quá trình học tập và rèn luyện  nhằm đạt được mục đích đặt ra.

 
	Máy tính, ti vi
	Phòng học
	

	34
	34
	Ôn tập học kỳ II 
	- Củng cố các kiến thức đã học từ bài 10 đến bài 12.


- Tự học, sáng tạo, giải quyết vấn đề. Tự nhận thức, tự điều chỉnh hành vi phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội.     

- Tự chủ, tự tin, trung thực.
	Máy tính, ti vi
	Phòng học
	

	35
	35
	Kiểm tra cuối kỳ II
	- Học sinh củng cố những kiến thức có bản đã được học 

- Vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn cuộc sống. 

- Biết vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề này sinh trong thực tiễn cuộc sống, hình thành thói quen suy nghĩ và hành động phù hợp với lứa  tuổi. 


	Đề KT
	Phòng học
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                                                                                               Cả năm:  35 tiết/35 tuần) 

Học kỳ I:  18 tiết (1 tiết/tuần)
                                                                                   Học kỳ II:   17 tiết (1tiết/tuần)
	Tuần
	Tiết
	Bài học/ chủ đề
	Yêu cầu cần đạt
	Thiết bị dạy học


	Địa điểm
	Điều chỉnh/ Hướng dẫn thực hiện

	
	                                                                                                HỌC KÌ I

	1,2
	1,2
	Bài 1. Tự hào về truyền thống quê hương  
	a) Về kiến thức

Nêu được một số truyền thống văn hoá, truyền thống yêu nước, chống giặc ngoại xâm của quê hương.

Thực hiện được những việc làm phù hợp để giữ gìn, phát huy truyền thống của quê hương.

Phê phán những việc làm trái ngược với truyền thống tốt đẹp của quê hương.

b) Về phẩm chất

- Yêu nước: Tích cực, chủ động tham gia các hoạt động tìm hiểu truyền thống của quê hương; tích cực học tập, rèn luyện để phát huy truyền thống của quê hương

- Trách nhiệm:  Có ý thức khi tham gia các sinh hoạt cộng đồng, lễ hội tại địa phương; không đồng tình với những hành vi không phù hợp  với nếp  sống văn hoá và quy định ở nơi công cộng; 

c) Về năng lực.

- Năng lực chung:

+ Tự chủ và tự học để có những kiến thức cơ bản về truyền thống quê hương.

+ Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo ở những tình huống liên quan đến truyền thống quê hương.

- Năng lực đặc thù:

+ Năng lực điều chỉnh hành vi : Nhận biết được những  giá trị tốt đẹp về truyền thống tốt đẹp của quê hương đất nước. Biết học tập để phát huy những truyền thống tốt đẹp, đấu tranh phê phán với những hành vi không phù hợp

+ Năng lực tìm hiểu và tham gia hoạt động kinh tế - xã hội. Thể hiện qua việc biết tham gia các hoạt động văn hóa, xã hội tại địa phương, từ đó hình thành ý thức biết giữ gìn và phát huy các giá trị do truyền thống quê hương mang lại
	Máy tính, ti vi
	Phòng học
	

	3,4,5
	3,4,5
	Bài 2. Bảo tồn di sản văn hóa
	a) Về kiến thức

- Nêu được khái niệm di sản văn hoá và một số loại di sản văn hoá của Việt Nam.

- Phân loại DSVH và giải thích được ý nghĩa của DSVH đối với con người và xã hội.

- Nêu được quy định cơ bản của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân đối với việc bảo vệ di sản văn hoá.

b) Về phẩm chất

- Yêu nước: Tích cực, chủ động tham gia các hoạt động bảo vệ các di sản văn hoá,; có ý thức tìm hiểu để phát huy giá trị của di sản văn hoá.

- Trách nhiệm:  Nhận biết được trách nhiệm của học sinh trong việc bảo tồn di sản văn hoá. Xác định được các hành vi vi phạm pháp luật về bảo tồn di sản văn hoá và cách đấu tranh, ngăn chặn các hành vi đó.

c) Về năng lực.

- Năng lực chung:

+ Tự chủ và tự học để có những kiến thức cơ bản về bảo tồn di sản văn hóa.

+ Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo ở những tình huống liên quan đến bảo tồn di sản văn hóa.

- Năng lực đặc thù:

- Năng lực điều chỉnh hành vi: Thực hiện được một số việc cần làm phù hợp với lứa tuổi để góp phần bảo vệ di sản văn hoá. Có ý thức khi có  ý thức  tìm hiểu  và sẵn sàng tham gia các hoạt động tuyên truyền, chăm sóc, bảo vệ các di sản văn hoá; phản đối những hành vi xâm hại các di sản văn hoá
- Năng lực tìm hiểu và tham gia hoạt động kinh tế - xã hội. Có ý thức tự giác tìm hiểu các kiến thức, cơ bản về các di sản văn hoá; biết cách thu thập, xử lí  thông tin để khai thác các giá trị to lớn mà các di sản văn hoá  mang lại. Lựa chọn, đề xuất được cách giải quyết và tham gia giải quyết được những vấn đề cần bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa
	Máy tính, ti vi
	Phòng học
	

	6,7
	6,7
	Bài 3. Quan tâm, cảm thông và chia sẻ
	a) Về kiến thức 

+ Nêu được những biểu hiện của sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ với người khác.

+ Hiểu vì sao mọi người phải quan tâm, cảm thông và chia sẻ với nhau

b) Về phẩm chất

+ Có phẩm chất nhân ái, biểu hiện ở cả lời nói và việc làm đó là luôn luôn thể hiện sự quan tâm, cảm thôngvà chia sẻ với mọi người. Sẵn sàng tha thứ cho người khác khi họ mắc sai lầm và biết cách sửa chữa, phê phán thói ích kỉ, thờ ơ trước khó khăn, mất mát của người khác.
+ Có phẩm chất trách nhiệm thể hiện ở thái độ tôn trọng người khác, quan tâm, bàn bạc với mọi người xung quanh khi giải quyết các công việc chung. Khích lệ, động viên bạn bè quan tâm, cảm thông và chia sẻ với người khác

c) Về năng lực.


- Năng lực chung:

+ Tự chủ và tự học để có những kiến thức cơ bản về cảm thông, chia sẻ.

+ Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo ở những tình huống liên quan đến cảm thông, chia sẻ.

- Năng lực đặc thù:

+ Học sinh biết điều chỉnh hành vi của mình, khi tham gia vào các mối quan hệ, biết chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với người khác, sẵn sàng giúp đỡ hỗ trợ người khác trong khả năng của mình

+ Học sinh biết tìm hiểu và tham gia hoạt động kinh tế - xã hội,  thông qua việc sẵn sàng, chủ động tham gia và đề xuất cách giải quyết các vấn đề mà bản thân hoặc người khác gặp phải để cùng nhau vượt qua
	Máy tính, ti vi
	Phòng học
	

	8
	8
	Bài 4. Học tập tự giác, tích cực    
	a) Về kiến thức

- Nêu được các biểu hiện của học tập tự giác, tích cực.

- Hiểu vì sao phải học tập tự giác, tích cực.

- Thực hiện được việc học tập tự giác, tích cực.

- Biết góp ý, nhắc nhở những bạn chưa tự giác, tích cực học tập để khắc phục hạn chế này
b) Về phẩm chất

- Chăm chỉ:  Học sinh biết cố gắng vươn lên đạt kết quả tốt trong học tập; quý trọng, ủng hộ những người tự giác tích cực trong học tập

- Trách nhiệm:  Thể hiện bằng việc luôn cố gắng nỗ lưc vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ học tập của bản thân.

c) Về năng lực.

- Năng lực chung:

+ Tự chủ và tự học đê’ có những kiến thức cơ bản về học tập tự giác tích cực.

+ Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo ở những tình huống liên quan đến học tập tự giác tích cực.

- Năng lực đặc thù:

+Năng lực điều chỉnh hành vi Tự đánh giá mức độ tự giác tích cực của bản thân, qua đó điều chỉnh tính tự giác, tích cực của bản thân trong hoạt động học tập của mình

+Năng lực phát triển bản thân:  Kiên trì mục tiêu, kế hoạch học tập và rèn luyện; tự thực hiện được các công việc, nhiệm vụ của bản thân trong học tập và sinh hoạt hằng ngày;


	Máy tính, ti vi
	Phòng học
	

	9
	9
	Kiểm tra giữa kì
	- Học sinh củng cố những kiến thức cơ bản đã được học.

- Biết vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề nẩy sinh trong thực tiễn cuộc sống, hình thành thói quen suy nghĩ và hành động phù hợp với lứa tuổi. 


	
	Phòng học
	-

	10
	10
	Bài 4. Học tập tự giác tích cực
	a) Về kiến thức

- Nêu được các biểu hiện của học tập tự giác, tích cực.

- Hiểu vì sao phải học tập tự giác, tích cực.

- Thực hiện được việc học tập tự giác, tích cực.

- Biết góp ý, nhắc nhở những bạn chưa tự giác, tích cực học tập để khắc phục hạn chế này
b) Về phẩm chất

- Chăm chỉ:  Học sinh biết cố gắng vươn lên đạt kết quả tốt trong học tập; quý trọng, ủng hộ những người tự giác tích cực trong học tập

- Trách nhiệm:  Thể hiện bằng việc luôn cố gắng nỗ lưc vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ học tập của bản thân.

c) Về năng lực.

- Năng lực chung:

+ Tự chủ và tự học đê’ có những kiến thức cơ bản về học tập tự giác tích cực.

+ Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo ở những tình huống liên quan đến học tập tự giác tích cực.

- Năng lực đặc thù:

+Năng lực điều chỉnh hành vi Tự đánh giá mức độ tự giác tích cực của bản thân, qua đó điều chỉnh tính tự giác, tích cực của bản thân trong hoạt động học tập của mình

+Năng lực phát triển bản thân:  Kiên trì mục tiêu, kế hoạch học tập và rèn luyện; tự thực hiện được các công việc, nhiệm vụ của bản thân trong học tập và sinh hoạt hằng ngày;


	Máy tính, ti vi
	Phòng học
	

	11,12
	11,12
	Bài 5. Giữ chữ tín
	a) Về kiến thức

- Hiểu được chữ tín là gì, biểu hiện của giữ chữ tín và vì sao phải giữ chữ tín.

Phân biệt được hành vi giữ chữ tín và không giữ chữ tín.

– Luôn giữ lời hứa với người thân, thầy cô, bạn bè và người có trách nhiệm.

– Phê phán những người không biết giữ chữ tín.

b) Về phẩm chất

- Trung thực: Luôn thống nhất giữa lời nói với việc  làm; nghiêm túc nhìn nhận những khuyết điểm của bản thân và chịu trách nhiệm  về  mọi lời  nói, hành vi của bản thân; tôn trọng lẽ phải; bảo vệ điều hay, lẽ phải trước mọi người; 
- Trách nhiệm:  Có trách nhiệm về lời nói và hành vi của mình trong học tập và trong cuộc sống

c) Về năng lực.

- Năng lực chung:

+ Tự chủ và tự học đê’ có những kiến thức cơ bản về giữ chữ tín.

+ Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo ở những tình huống liên quan đến giữ chữ tín.

- Năng lực đặc thù:

* Điều chỉnh hành vi: Tự điều chỉnh hành vi của bản thân, luôn thống nhất giữa lời nói và việc làm của bản thân.

* Tư duy phê phán: Đánh giá, phê phán được những hành vi không giữ chữ tín, ở trường lớp, nơi mình sinh sống
	Máy tính, ti vi
	Phòng học
	

	13,14,15
	13,14,15
	Bài 6. Quản lí tiền
	a) Về kiến thức

Nêu được ý nghĩa của việc quản lí tiền hiệu quả.

Nhận biết được một số nguyên tắc quản lí tiền có hiệu quả.

b) Về phẩm chất

- Trách nhiệm:  Thể hiện ở ý thức xây dựng kế hoạch chi tiêu tiền phù hợp với bản thân và gia đình.

- Chăm chỉ: Thường xuyên hình thành kỹ năng chi tiêu hợp lý không lãng phí.

c) Về năng lực.

- Năng lực chung:

+ Tự chủ và tự học đê’ có những kiến thức cơ bản về quản lý tiền.

+ Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo ở những tình huống liên quan đến quản lý tiền.

- Năng lực đặc thù:

* Năng lực điều chỉnh hành vi  Tự giác điều chỉnh hành vi, thói quen, việc làm và hành động cụ thể để có cách tiêu dùng và quản lý tiền bạc một cách phù hợp.
* Năng lực phát triển bản thân. Biết lập và thực hiện kế hoạch chi tiêu  cá nhân phù  hợp thực hiện được việc quản lí và chi tiêu tiền hợp lí theo kế hoạch đã đề ra.

* Tự chủ và tự học: Tự lập và rèn luyện kỹ năng quản lý tiền của bản thân trong học tập và sinh hoạt hàng ngày.
	Máy tính, ti vi
	Phòng học
	

	16
	16
	Bài  7. Ứng phó với tâm lí căng thẳng
	a) Về kiến thức

Nêu được các tình huống thường gây căng thẳng.

Nhận biết được biểu hiện của cơ thể khi bị căng thẳng.

Nêu được nguyên nhân và ảnh hưởng của căng thẳng

b) Về phẩm chất

- Chăm chỉ:  Thường xuyên rèn luyện bản thân mình thích ứng với các tình huống xảy ra để hạn chế gây căng thẳng cho bản thân.

- Trách nhiệm:  Thể hiện ở việc có ý thức tự rèn luyện tự tu dưỡng bản thân, chủ động trang bị những kiến thức cơ bản, những kỹ năng cần thiết, chủ động giải quyết các vấn đề phát sinh tránh gây tâm lý căng thẳng cho bản thân.

c) Về năng lực.

- Năng lực chung:

+ Tự chủ và tự học đê’ có những kiến thức cơ bản về ứng phó với tâm lý căng thẳng.

+ Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo ở những tình huống liên quan đến ứng phó với tâm lý căng thẳng.

- Năng lực đặc thù:

+ Năng lực điều chỉnh hành vi. Chủ động điều chỉnh hành vi của bản thân cho phù hợp khi xuất hiện tâm lý căng thằng

+ Năng lực phát triển bản thân: Thường xuyên rèn luyện bản thân để có kỹ năng giải quyết tốt các công việc hạn chế việc gặp tình huống gây tâm lý căng thẳng cho bản thân.


	Máy tính, ti vi
	Phòng học
	

	17


	17
	Ôn tập cuối học kỳ 1
	1. Kiến thức
- Học sinh củng cố những kiến thức cơ bản đã được học

- Vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn cuộc sống.

- Là cơ sở để học sinh có kiến thức làm bài kiểm tra đánh giá theo yêu cầu

2. Năng lực
- Năng lực điều chỉnh hành: Biết vận dụng những kiến thức đã học để  giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn cuộc sống, hình thành thói quen suy nghĩ và hành động phù hợp với lứa tuổi 

- Năng lực phát triển bản thân: Tự nhận  thức  đánh giá bản thân; lập và thực hiện kế hoạch hoàn thiện bản thân nhằm có những điều chỉnh phù hợp cho quá trình học tập
3. Về phẩm chất:

- Trung thực: Luôn thống nhất giữa lời nói với việc làm; nghiêm túc nhìn nhận những khuyết điểm của bản thân  trong quá trình học tập để điều chỉnh cho phù hợp

	
	Phòng học
	

	18
	18
	Kiểm tra cuối kỳ I
	1. Kiến thức
- Học sinh củng cố những kiến thức có bản đã được học

- Vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn cuộc sống.

- Là cơ sở để giáo viên đánh giá quá trình học tập và rèn luyện của học sinh.

2. Năng lực
Năng lực điều chỉnh hành: Biết vận dụng những kiến thức đã học để  giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn cuộc sống, hình thành thói quen suy nghĩ và hành động phù hợp với 

lứa tuổi 
Năng lực phát triển bản thân: Tự nhận  thức  đánh giá bản thân; lập và thực hiện kế hoạch hoàn thiện bản thân nhằm có những điều chỉnh phù hợp cho qua trình học tập
3. Về phẩm chất:

- Trung thực: Luôn thống nhất giữa lời nói với việc làm; nghiêm túc nhìn nhận những khuyết điểm của bản thân  trong quá trình học tập để điều chỉnh cho phù hợp 

- Trách nhiệm:  Hoàn thành tốt quá trình học tập và rèn luyện nhằm đạt được mục đích đặt ra  
	
	Phòng học
	

	
	HỌC KÌ II

	19,20
	19,20
	Bài  7. Ứng phó với tâm lí căng thẳng
	a) Về kiến thức

Nêu được các tình huống thường gây căng thẳng.

Nhận biết được biểu hiện của cơ thể khi bị căng thẳng.

Nêu được nguyên nhân và ảnh hưởng của căng thẳng

b) Về phẩm chất

- Chăm chỉ:  Thường xuyên rèn luyện bản thân mình thích ứng với các tình huống xảy ra để hạn chế gây căng thẳng cho bản thân.

- Trách nhiệm:  Thể hiện ở việc có ý thức tự rèn luyện tự tu dưỡng bản thân, chủ động trang bị những kiến thức cơ bản, những kỹ năng cần thiết, chủ động giải quyết các vấn đề phát sinh tránh gây tâm lý căng thẳng cho bản thân.

c) Về năng lực.

- Năng lực chung:

+ Tự chủ và tự học đê’ có những kiến thức cơ bản về ứng phó với tâm lý căng thẳng.

+ Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo ở những tình huống liên quan đến ứng phó với tâm lý căng thẳng.

- Năng lực đặc thù:

+ Năng lực điều chỉnh hành vi. Chủ động điều chỉnh hành vi của bản thân cho phù hợp khi xuất hiện tâm lý căng thằng

+ Năng lực phát triển bản thân: Thường xuyên rèn luyện bản thân để có kỹ năng giải quyết tốt các công việc hạn chế việc gặp tình huống gây tâm lý căng thẳng cho bản thân.


	Máy tính, ti vi
	Phòng học
	

	21,22
	21,22
	Bài  8. Bạo lực học đường
	a) Về kiến thức

- Nêu được các biểu hiện của bạo lực học đường

- Nguyên nhân, tác hại của bạo lực học đường.

b) Về phẩm chất

- Nhân ái: Trân trọng danh dự, sức khoẻ của người khác; không đồng tình với cái ác, cái xấu; không cổ xuý, không tham gia các hành vi bạo lực; sẵn sàng bênh vực người yếu thế, thiệt thòi 

- Trách nhiệm:  Có ý thức trong việc đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực gây mất đòa kết trong học tập và bạn bè. Thực hiện tốt nội quy nhà trường, ngăn chặn đẩy lùi những hiện tượng vi phạm nội quy nhà trường, gây mất an ninh trật tự

c) Về năng lực.

- Năng lực chung:

+ Tự chủ và tự học đê’ có những kiến thức cơ bản về phòng chống bạo lực học đường.

+ Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo ở những tình huống liên quan đến phòng chống bạo lực học đường..

- Năng lực đặc thù:

* Năng lực điều chỉnh hành vi: Học sinh có thái độ đấu tranh, lên án  các hành vi bạo lực học đường, không cỗ vũ, không thực hiện những hành vi vi phạm, vận động bạn bè cùng thực hiện tốt nội quy
	Máy tính, ti vi
	Phòng học
	

	23,24
	23,24
	Bài 9. Ứng phó với bạo lực học đường
	a) Về kiến thức

- Nắm được một số quy định cơ bản của pháp luật về phòng chống bạo lực học đường,

- Thấy được một vài tình huống và cách ứng phó trước tình huống nảy sinh.

b) Về phẩm chất

- Nhân ái: Trân trọng danh dự, sức khoẻ của người khác; không đồng tình với cái ác, cái xấu; không cổ xuý, không tham gia các hành vi bạo lực; sẵn sàng bênh vực người yếu thế, thiệt thòi 

- Trách nhiệm:  Có ý thức trong việc đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực gây mất đòa kết trong học tập và bạn bè. Thực hiện tốt nội quy nhà trường, ngăn chặn đẩy lùi những hiện tượng vi phạm nội quy nhà trường, gây mất an ninh trật tự

c) Về năng lực.

- Năng lực chung:

+ Tự chủ và tự vệ, có kĩ năng cơ bản để ứng phó với tình huống bạo lực học đường nảy sinh.

+ Giao tiếp và hợp tác trong rlis tình huống, lên án  các hành vi bạo lực học đường, không cỗ vũ, không thực hiện những hành vi vi phạm, vận động bạn bè cùng thực hiện tốt nội quy.
	Máy tính, ti vi
	Phòng học
	

	25,26
	25,26
	 Bài 10. Tệ nạn xã hội
	a) Về kiến thức

- Nêu được khái niệm tệ nạn xã hội và các loại tệ nạn xã hội phổ biến

- Giải thích được nguyên nhân, hậu quả của tệ nạn xã hội đối với bản thân, gia đình và xã hội.

Nêu được một số quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội

b) Về phẩm chất

- Nhân ái: Trân trọng danh dự, sức khoẻ của mình và người khác; không đồng tình với cái ác, cái xấu; không cổ xuý, không tham gia lối sống buông thả, vi phạm đạo đức, thuần phong mỹ tục, vi phạm pháp luật. 

- Trách nhiệm:  Có ý thức trong việc đấu tranh với những hành vi vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng đến lối sống văn minh văn hóa. Phê phán đấu tranh với các tệ nạn xã hội, tuyên truyền vận động mọi người tham gia phòng, chống tệ nạn xã hội
 c) Về năng lực.

- Năng lực chung:

+ Tự chủ và tự học đê’ có những kiến thức cơ bản về phòng chống tệ nạn xã hội..

+ Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện các nhiệm vụ được phân công.


	Máy tính, ti vi
	Phòng học
	

	27
	27
	Kiểm tra giữa kỳ II
	1. Kiến thức

- Học sinh củng cố những kiến thức có bản đã được học

- Vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn cuộc sống.

- Là cơ sở để giáo viên đánh giá quá trình học tập và rèn luyện của học sinh.

2. Năng lực

Năng lực điều chỉnh hành: Biết vận dụng những kiến thức đã học để  giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn cuộc sống, hình thành thói quen suy nghĩ và hành động phù hợp với 

lứa tuổi 
Năng lực phát triển bản thân: Tự nhận  thức  đánh giá bản thân; lập và thực hiện kế hoạch hoàn thiện bản thân nhằm có những điều chỉnh phù hợp cho qua trình học tập
3. Về phẩm chất:

- Trung thực: Luôn thống nhất giữa lời nói với việc làm; nghiêm túc nhìn nhận những khuyết điểm của bản thân  trong quá trình học tập để điều chỉnh cho phù hợp- Trách nhiệm:  Hoàn thành tốt quá trình học tập và rèn luyện nhằm đạt được mục đích đặt ra  
	Đề KT
	Phòng học
	.

	28
	28
	Bài 10. Tệ nạn xã hội
	a) Về kiến thức

- Nêu được khái niệm tệ nạn xã hội và các loại tệ nạn xã hội phổ biến

- Giải thích được nguyên nhân, hậu quả của tệ nạn xã hội đối với bản thân, gia đình và xã hội.

Nêu được một số quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội

b) Về phẩm chất

- Nhân ái: Trân trọng danh dự, sức khoẻ của mình và người khác; không đồng tình với cái ác, cái xấu; không cổ xuý, không tham gia lối sống buông thả, vi phạm đạo đức, thuần phong mỹ tục, vi phạm pháp luật. 

- Trách nhiệm:  Có ý thức trong việc đấu tranh với những hành vi vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng đến lối sống văn minh văn hóa. Phê phán đấu tranh với các tệ nạn xã hội, tuyên truyền vận động mọi người tham gia phòng, chống tệ nạn xã hội
 c) Về năng lực.

- Năng lực chung:

+ Tự chủ và tự học đê’ có những kiến thức cơ bản về phòng chống tệ nạn xã hội..

+ Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo ở những tình huống liên quan đến phòng chống tệ nạn xã hội..

- Năng lực đặc thù:

* Năng lực điều chỉnh hành vi: Học sinh có thái độ đấu tranh, lên án các các loại tệ nạn xã hội phổ biến, không cỗ vũ, không thực hiện những hành vi vi phạm, vận động bạn bè cùng thực hiện tốt lối sống văn minh. Tham gia phòng chống tệ nạn xã hội do nhà trường và địa phương tổ chức.

* Phát triển bản thân: Thể hiện thông qua việc có kỹ năng biết cách ứng phó để không bị sa ngã vào các tệ nạn xã hội

* Tư duy đánh giá: Nhận biết được hậu quả do các loại tệ nạn xã hội gây ra
	Máy tính, ti vi
	Phòng học
	

	29,30
	29,30
	Bài 11. Thực hiện phòng, chống tệ nạn xã hội
	a) Về kiến thức

- Nắm được một số quy định của Pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội 

b) Về phẩm chất

- Nhân ái: Trân trọng danh dự, sức khoẻ của mình và người khác; không đồng tình với cái ác, cái xấu; không cổ xuý, không tham gia lối sống buông thả, vi phạm đạo đức, thuần phong mỹ tục, vi phạm pháp luật. 

- Trách nhiệm:  Có ý thức chấp hành quy định của pháp luật  trong việc phòng, chống TNXH. Phê phán, đấu tranh với hành vi vi phạm Pháp luật, tuyên truyền vận động mọi người tham gia phòng, chống tệ nạn xã hội

 c) Về năng lực.

- Năng lực chung:

+ Tự chủ và tự học đê’ có những kiến thức cơ bản về phòng chống tệ nạn xã hội..

+ Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo ở những tình huống liên quan đến phòng chống tệ nạn xã hội..

- Năng lực đặc thù:

* Năng lực điều chỉnh hành vi: Học sinh có thái độ đấu tranh, lên án các các loại tệ nạn xã hội phổ biến, không cỗ vũ, không thực hiện những hành vi vi phạm, vận động bạn bè cùng thực hiện tốt lối sống văn minh. Tham gia phòng chống tệ nạn xã hội do nhà trường và địa phương tổ chức.

* Phát triển bản thân: Thể hiện thông qua việc có kỹ năng biết cách ứng phó để không bị sa ngã vào các tệ nạn xã hội

* Tư duy đánh giá: Nhận biết được hậu quả do các loại tệ nạn xã hội gây ra


	Máy tính, ti vi
	Phòng học
	

	31,32,33
	31,32,33
	Bài 12. Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình
	a) Về kiến thức

- Nêu được khái niệm và vai trò của gia đình; quy định cơ bản của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của các thành viên trong gia đình.

- Nhận xét được việc thực hiện quyền và nghĩa vụ trong gia đình của bản thân và của người khác.

b) Về phẩm chất

Trách nhiệm: Thực hiện được nghĩa vụ của bản thân đối với ông bà, cha mẹ và anh chị em trong gia đình bằng những việc làm cụ thể.
Nhân ái: Yêu thương, kính trọng ông bà cha mẹ và các thành viên trong gia đình

c) Về năng lực.

- Năng lực chung:

+ Tự chủ và tự học đê’ có những kiến thức cơ bản về quyền và nghĩa vụ của công dân trong GĐ.

+ Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo ở những tình huống liên quan đến quyền và nghĩa vụ của công dân trong GĐ.

- Năng lực đặc thù:

+ Năng lực điều chỉnh hành vi: thể hiện ở việc học sinh biết thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ trong gia đình của bản thân và của người khác

	Máy tính, ti vi
	Phòng học
	

	34
	34
	Ôn tập học kỳ II 
	- Củng cố các kiến thức đã học từ HKII

- Tự học, sáng tạo, giải quyết vấn đề. Tự nhận thức, tự điều chỉnh hành vi phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội.     

- Tự chủ, tự tin, trung thực.
	Máy tính, ti vi
	Phòng học
	

	35
	35
	Kiểm tra cuối kỳ II
	- Học sinh củng cố những kiến thức có bản đã được học 

- Vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn cuộc sống. 

- Biết vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề này sinh trong thực tiễn cuộc sống, hình thành thói quen suy nghĩ và hành động phù hợp với lứa  tuổi. 


	Đề KT
	Phòng học
	


MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN 8                                    Cả năm: 35 tuần
                                                                                             Học kì I: Số tuần:  18;  Số tiết 18
Học kì II: Số tuần:  17;  Số tiết 17

                                                                                                Cả năm: 35 tiết/35 tuần) 

Học kỳ I:  18 tiết (1 tiết/tuần)
Học kỳ II: 17 tiết (1 tiết/tuần)

	Tuần
	Tiết
	Chủ đề bài học 
	Yêu cầu cần đạt
	Thiết bị dạy học
	Địa điểm
	Điều chỉnh/ hướng dẫn thực hiện

	1
	1
	Bài 1: Tôn trọng lẽ phải
	 Kiến thức


- Nắm được thế nào là tôn trọng lẽ phải,  một số biểu hiện của tôn trọng lẽ phải, phân biệt được tôn trọng lẽ phải với không tôn trọng lẽ phải.

- Hiểu được ý nghĩa  của tôn trọng lẽ phải.

- Vận dụng được tôn trọng lẽ phải vào thực tế cuộc sống.

Các phẩm chất 

- Phẩm chất nhân ái.  

- Phẩm chất trung thực.
	Máy tính, Tivi
	Phòng học
	

	2
	2 
	Bài 2: Liêm khiết 
	Kiến thức

       - Nắm được thế nào là liêm khiết , phân biệt hành vi liêm khiết với không liêm khiết trong cuộc sống hàng ngày .

      - Hiểu được vì sao cần phải sống liêm khiết, muốn sống liêm khiết thì phải làm gì ?

       - Vận dụng được sống liêm khiết trong cuộc sống hàng ngày.

Các phẩm chất:

  - Phẩm chất trách nhiệm.  

  - Phẩm chất trung thực.
	Tivi, bảng phụ, phiếu học tập 
	Phòng học
	Phần đặt vấn đề: Hướng dẫn hs tự đọc 

	3
	3
	Bài 3: Tôn trọng người khác
	Kiến thức

      - Nắm được thế nào là tôn trọng người khác,  những biểu hiện của sự tôn trọng người khác.

      - Hiểu được ý nghĩa của việc tôn trọng người khác.

      - Vận dụng được việc tôn trọng người khác trong cuộc sống.

 Các phẩm chất:

  - Phẩm chất trách nhiệm.  

  - Phẩm chất trung thực.
	Tivi, phiếu học tập 
	Phòng học
	

	4
	4
	Bài 4: Giữ chữ tín
	Kiến thức

       - Nắm  được thế nào là giữ chữ tín,  những biểu hiện của giữ chữ tín .

       - Hiểu được ý nghĩa của việc giữ chữ tín.

       - Vận dụng được việc giữ chữ tín trong cuộc sống hàng ngày.

Các phẩm chất:

  - Phẩm chất trách nhiệm.  

  - Phẩm chất trung thực.
	Tivi, bảng phụ
	Phòng học
	* Tích hợp nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM: Tấm gương về giữ chữ tín của Bác Hồ.

	5,6,7,8
	5,6,7,8
	Chủ đề: Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam
	Kiến thức 

- Nắm được thế nào là pháp luật và kỉ luật, mqh pháp luật và kỉ luật.

- Hiểu được ý nghĩa của pháp luật và kỉ luật. 

- Nắm được thế nào là Hiến pháp vị trí của Hiến pháp trong hệ thống pháp luật. .

 - Hiểu được một số ND cơ bản của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  - Vận dụng Hiến pháp vào thực tế cuộc sống để thực hiện quyền của công dân

Các phẩm chất

- Phẩm chất yêu nước.

- Phẩm chất trách nhiệm.  

- Phẩm chất trung thực.
	Tivi, bảng phụ, phiếu học tập 
	Phòng học
	Tích hợp bài 5 và 21 thành chủ đề dạy trong 4 tiết 

	9
	9
	Kiểm tra giữa kì I
	Kiểm tra đánh giá toàn bộ kiến thức đã học từ đầu hk I
	
	Phòng học
	

	10
	10
	Bài 6: Xây dựng tình bạn trong sáng, lành mạnh
	Kiến thức:

 - Nắm được thế nào là tình bạn, những biểu hiện của tình bạn trong sáng lành mạnh .
 - Hiểu được ý nghĩa của tình bạn trong sáng lành mạnh .

- Vận dụng xây dựng được tình bạn trong sáng lành mạnh trong cuộc sống.

Các phẩm chất:

  - Phẩm chất nhân ái.

  - Phẩm chất trách nhiệm.  

  - Phẩm chất trung thực.
	Tivi, bảng phụ 
	Phòng học
	

	11
	11
	Bài 7: Tích cực tham gia các hoạt động chính trị xã hội 
	 Kiến thức:

- Hiểu được thế nào là hoạt động chính trị- xã hội.

- Hiểu được ý nghĩa của việc tham gia các hoạt động chính trị - xã hội.

- Tham gia các hoạt động chính trị- xã hội do lớp, trường, địa phương tổ chức.

- Biết tuyên truyền, vận động bạn bè cùng tham gia.

Phẩm chất

- Tự giác, tích cực, có trách nhiệm trong việc tham gia các hoạt động chính trị- xã hội do lớp, trường, xã hội tổ chức.
	Tivi, bảng phụ
	Phòng học
	Chuyển thành hoạt động ngoại khóa- hướng dẫn học sinh thực hành 

	12
	12
	Bài 8: Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác
	Kiến thức:

- Nắm được  thế nào là tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác, những biểu hiện của sự tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác.

- Hiểu được ý nghĩa của sự tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác.

- Vận dụng được việc tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác vào cuộc sống.

Các phẩm chất:

  - Phẩm chất yêu nước.

  - Phẩm chất trách nhiệm.  

  - Phẩm chất trung thực.
	Tivi, phiếu học tập 
	Phòng học
	

	 13
	13
	Bài 9: Góp phần xây dựng nếp sống văn hoá

ở cộng đồng dân cư


	Kiến thức

 -Nắm được thế nào là cộng đồng dân cư và XD nếp sống văn hoá ở cộng đồng dân cư 

 -Hiểu được ý nghĩa của việc XD nếp sống văn hoá ở cộng đồng dân cư .

 - Vận dụng được việc làm cụ thể của học sinh trong việc tham gia XD nếp sống văn hoá ở cộng đồng, chấp hành pháp luật về hôn nhân và gia đỡnh, về bảo vệ mụi trường, về phũng chống tệ nạn xó hội là gúp phần XD nếp sống văn hoá ở cộng đồng dân cư.

Các phẩm chất:

  - Phẩm chất yêu nước.

  - Phẩm chất trách nhiệm.  

  - Phẩm chất trung thực.
	Tivi, phiếu học tập 
	Phòng học
	

	14
	14
	Bài 10: Tự lập
	Kiến thức 

-Nắm được thế nào là tự lập, những biểu hiện của người có tính tự lập

-Hiểu được ý nghĩa của tính tự lập.

- Vận dụng được tự lập trong cuộc sống.

Các phẩm chất:

  - Phẩm chất yêu nước.

 - Phẩm chất trách nhiệm.  
	Tivi, bảng phụ 
	Phòng học
	

	15,16
	15,16
	Bài 11: Lao động tự giác và sáng tạo
	Kiến thức

   - Nắm được thế nào là lao động tự giác, sáng tạo, những biểu hiện của sự tự giác và sáng tạo trong học tập, lao động.

  - Hiểu được ý nghĩa của lao động tự giác và sáng tạo.

  - Vận dụng được lao động tự giác và sáng tạo vào trong cuộc sống.
Các phẩm chất:
  - Phẩm chất yêu nước.

  - Phẩm chất trách nhiệm.  

  - Phẩm chất chăm chỉ. 
	Tivi, bảng phụ 
	Phòng học
	

	17
	17
	Ôn tập học kì I
	Ôn tập toàn bộ kiến thức học kì I
	
	Phòng học
	

	18
	18
	Kiểm tra HKI
	Kiểm tra đánh giá toàn bộ kiến thức đã học trong hk I
	
	Phòng học
	

	
	Học kì II

	19,20
	19,20
	Bài 12: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình 
	kiến thức :

- Hiểu được một số quy định cơ bản của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của mọi thành viên trong gia đình , hiểu ý nghĩa của những quy định đó .

- Biết cách ứng xử phù hợp với các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của bản thân trong đình .  

Các phẩm chất  :

- Phẩm chất trách nhiệm 
	Tivi, bảng phụ 
	Phòng học
	

	21,22
	21,22
	Bài 13: Phòng chống tệ nạn xã hội 
	 Kiến thức:

- Hiểu thế nào là TNXH

- Nêu được tác hại của TNXH
- Nhận biết những biểu hiện của tệ nạn xã hội; biết phòg ngừa cho bản thân; tích cực tham gia các hoạt động phòng,chống các TNXH ở trường và địa phương.

Các phẩm chất 

  - Phẩm chất trung thực.
	
	Phòng học
	

	24
	24
	Bài 14: Phòng chống nhiễm HIV/AIDS
	Kiến thức:

- Hiểu được tính chất nguy hiểm của HIV/ AIDS .

- Nêu được  những quy định của pháp luật về phòng chống HIV/ AIDS

- Nêu được các biện pháp phòng tránh nhiễm HIV/AIDS, nhất là các biện pháp đối với bản thân.
- Biết tự phòng, chống nhiễm HIV/AIDS và giúp người khác phòng, chống. 

- Biết chia sẽ, động viên người nhiễm HIV/AIDS.

- Tham gia những hoạt động phòng chống nhiễm HIV/AIDS do trường, địa phương tổ chức.

Phẩm chất 

- Phẩm chất trung thực.
	
	Phòng học
	

	25
	25
	Bài 18: Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân
	Kiến thức:

 - Nắm được thế nào là quyền khiếu nại và quyền tố cáo của CD.

 - Hiểu được cách thực hiện quyền khiếu nại và tố cáo, trách nhiệm của Nhà nước và CD trong việc đảm bảo và thực hiện quyền khiếu nại và tố cáo.

- Vận dụng được kiến thức vào thực tế cuộc sống.

Các phẩm chất:

  - Phẩm chất yêu nước.

  - Phẩm chất trách nhiệm

	Tivi, bảng phụ 
	Phòng học
	

	26
	26
	Bài 19: Quyền tự do ngôn luận 


	  Kiến thức:

 - Nắm được thế nào là quyền tự do ngôn luận.

 - Hiểu được những quy định của pháp luật về quyền tự do ngôn luận, trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo đảm quyền tự do ngôn luận của công dân 

  - Vận dụng vào thực tế cuộc sống để thực hiện quyền tự do ngôn luận của công dân 

Các phẩm chất:

  - Phẩm chất yêu nước.

  - Phẩm chất trách nhiệm.  
	Tivi, bảng phụ 


	Phòng học
	

	27
	27
	 Kiểm tra giữa kì 
	Kiểm tra đánh giá  kiến thức đã học từ đầu hk II
	
	Phòng học
	

	28,29

30,31
	28,29

30,31
	Chủ đề: Quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản của người khác , tài sản của nhà nước và lợi ích công cộng:


	Kiến thức 

- Nắm được thế nào là quyền sở hữu tài sản của CD và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác, lợi ích công cộng.

- Hiểu được trách nhiệm của Nhà nước trong việc công nhận và bảo hộ quyền sở hữu hợp pháp về tài sản của công dân, nghĩa vụ của CD  phải tôn trọng tài sản của người khác, lợi ích công cộng.  

- Vận dụng vào thực tế cuộc sống cú ý thức  tôn trọng tài sản của người khác và phê phán mọi hành vi xâm hại đến tài sản của cụng dân.

- Vận dụng có ý thức tôn trọng tài sản nhà nước , lợi ích công cộng, tích cực tham gia giữ gìn tài sản nhà nước , lợi ích công cộng, phê phán những hành vi, việc làm gây thiệt hại đến tài sản nhà nước, lợi ích công cộng. 

 Các phẩm chất:

  - Phẩm chất yêu nước.

  - Phẩm chất trách nhiệm.  
	Tivi, bảng phụ
	Phòng học
	Tích hợp bài 16 với bài 17 thành một chủ đề dạy Bài 17. Nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài trong 4 tiết

	32,33
	32,33
	Bài 20: Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam 
	 Kiến thức:

Biết được một số nội dung cơ bản của Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam.

Biết phân biệt HP với các văn bản PL khác.

Các phẩm chất 

- Phẩm chất yêu nước.

  - Phẩm chất trách nhiệm.  
	Bảng phụ, tivi
	Phòng học
	

	34
	34
	Ôn tập học kì II
	Ôn tập toàn bộ kiến thức học kì II
	
	Phòng học
	

	35
	35
	Kiểm tra HKII
	Kiểm tra đánh giá toàn bộ kiến thức đã học trong hk II
	
	Phòng học
	


MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN 9

                                                                                                Cả năm: 35 tiết/35 tuần) 

Học kỳ I:  18 tiết (1 tiết/tuần)
Học kỳ II: 17 tiết (1 tiết/tuần)

	Tuần
	Tiết
	Chủ đề bài học 
	Yêu cầu cần đạt
	Thiết bị dạy học
	Địa điểm
	Điều chỉnh/ hướng dẫn thực hiện

	1
	1
	Bài 1: Chí công vô tư
	- HS hiểu: Thế nào là chí công vô tư; những biểu hiện của chí công vô tư. 

Ý nghĩa của phẩm chất chí công vô tư: ý nghĩa với sự phát triển của bản thân, lợi ích của tập thể và của xã hội.

-Phẩm chất: nhận thức, tự điều chỉnh hành vi phù hợp pháp luật và chuẩn mực đạo đức, tự chịu trách nhiệm và thực hiện trách nhiệm công dân với cộng đồng, đất nước


	Máy tính, Tivi
	Phòng học
	

	2
	2 
	Bài 2: Tự chủ
	- Hs biết: thế nào là tự chủ, nêu được biểu hiện của người có tính tự chủ.,vì sao con người cần phải biết tự chủ. 

-Phẩm chất- Hs vận dụng tự chủ trong đời sống hàng ngày.


	Tivi, bảng phụ, phiếu học tập 
	Phòng học
	

	3
	3
	Bài 3: Dân chủ và kỉ luật
	- Hs biêt thế nào là dân chủ, kỷ luật, hiểu mối quan hệ giữa dân chủ và kỷ luật, ý nghĩa của dân chủ và kỷ luật: đối với cuộc sống của cá  nhân, tập thể và xã hội.

-Phẩm chất: tự chịu trách nhiệm và thực hiện trách nhiệm công dân với cộng đồng, đất nước, năng lực giải quyết vấn đề cá nhân và hợp tác giải quyết vấn đề xã hội.


	Tivi, phiếu học tập 
	Phòng học
	I. Đặt vấn đề
Tìm ví dụ thực tế khác thay thế và hướng dẫn học sinh tự đọc
II. Nội dung bài học:
- Khái niệm kỉ luật: Khuyến khích học sinh tự đọc

III. Bài tập:  Bài tập 3 không yêu cầu HS làm  

	4
	4
	Bài 4: Bảo vệ hòa bình
	Hs biết thế nào là hoà bình và bảo vệ hoà bình.Vì sao cần phải bảo vệ hoà bình: Giá trị của hoà bình và tác hại của chiến tranh, nguy cơ chiến tranh; hiểu được ý nghĩa của các hoạt động bảo vệ hoà bình, chống chiến tranh đang diễn ra ở Việt Nam và thế giới

-Phẩm chất: Yêu hoà bình, ghét chiến tranh phi nghĩa.

	Tivi, bảng phụ
	Phòng học
	I.Đặt vấn đề 

-Hướng dẫn học sinh tự đọc

II. Nội dung bài học. 

- Mục 3:Không dạy

	5,6,7
	5,6,7
	Chủ đề: Nước Việt Nam hội nhập và phát triển
	- HiÓu thÕ nµo lµ  tình hữu nghị giữa các dân tộc và thế nào là hợp tác, các nguyên tắc hợp tác, sự cần thiết phải hợp tác.Chủ trương đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước ta về vấn đề hợp tác với các nước và thể hiện tình hữu nghị giữa các dân tộc.

-Phẩm chất: - Yêu gia đình, quê hương, đất nước

	Tivi, bảng phụ, phiếu học tập 
	Phòng học
	 Gộp bài  5,6 thành 3 tiết 5,6,7 Chủ đề: Nước Việt Nam hội nhập và phát triển
I.Đặt vấn đề: 

Mục 1: Cập nhật thông tin mới và hướng dẫn học sinh tự đọc.

II. Nội dung bài học, Mục 3: Khuyến khích HS tự đọc

	8
	8
	Bài 7: Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc
	- HS biết: thế nào là truyền thống tốt đẹp của dân tộc và một số truyền thống tiêu biểu của dân tộc Việt Nam.Ý nghĩa, sự cần thiết phải kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp đó. 

-Phẩm chất: Yêu gia đình, quê hương, đất nước. Nhân ái, khoan dung.

	Tivi, bảng phụ, phiếu học tập
	Phòng học
	

	9
	9
	Kiểm tra giữa kỳ I
	Nắm được kiến thức từ đầu hk I.

-Rèn kĩ năng làm bài, kĩ năng diễn đạt và trình bày vấn đề
	Đề kiểm tra 
	Phòng học
	

	10
	10
	Bài 7: Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc
	- HS biết: thế nào là truyền thống tốt đẹp của dân tộc và một số truyền thống tiêu biểu của dân tộc Việt Nam.Ý nghĩa, sự cần thiết phải kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp đó. 

-Phẩm chất: Yêu gia đình, quê hương, đất nước. Nhân ái, khoan dung.

	Tivi, bảng phụ
	Phòng học
	

	11,12,13
	11,12,13
	Gộp bài 8,9 thành 3 tiết 11,12,13: Bài 8 Năng động, sáng tạo

Bài 9: Làm việc có năng suất, chất lượng và hiệu quả
CHỦ ĐỀ: Công dân Việt Nam trong thời đại mới
	- HiÓu thÕ nµo lµ lµm viÖc cã n¨ng suÊt chÊt l­îng,hiÖu qu¶ ,biÓu hiÖn, ý nghÜa cña lµm viÖc cã n¨ng suÊt chÊt l­îng hiÖu qu¶ . BiÕt cÇn lµm g× ®Ó trë thµnh ng­êi n¨ng ®éng s¸ng t¹o.
-Phẩm chất: TÝch cùc chñ ®éng vµ s¸ng t¹o trong häc tËp,lao ®éng vµ sinh ho¹t hµng ngµy.
 Cã ý thøc s¸ng t¹o trong c¸ch nghÜ, c¸ch lµm cña b¶n th©n.


	Tivi, phiếu học tập 
	Phòng học
	 Đặt vấn đề- Học sinh tự đọc

	14
	14
	Bài 10: Lí tưởng sống của thanh niên


	Có sự hiểu biết về an toàn giao thông, luật giao thông và có ý thức chấp hành tốt quy định của pháp luật
	Tivi, phiếu học tập 
	Phòng học
	Cả bài

- Chuyển thành hoạt động ngoại khóa 

- Hướng dẫn học sinh tự học

	15,16
	15,16
	Giáo dục địa phương
	Giáo dục ý thức bảo vệ và phát huy truyền thống dân tộc ở địa phương. Lồng ghép giáo dục ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo ở nước ta trong tình hình hiện nay
	Tivi, bảng phụ 
	Phòng học
	

	17
	17
	Ôn tập học kỳ I
	Hệ thống kiến thức đã học trong HK I
	Tivi, bảng phụ 
	Phòng học
	

	18
	18
	Kiểm tra HKI
	Kiểm tra đánh giá toàn bộ kiến thức đã học trong hk I
	
	Phòng học
	

	
	Học kì II

	19,20
	19,20
	Bài 12: Quyền và nghĩa vụ công dân trong hôn nhân
	Hiểu được:- Hôn nhân là gì?

- Ý nghĩa của hôn nhân đúng pháp luật.

- Những tác hại của hôn nhân trái pháp luật.


	Tivi, bảng phụ 
	Phòng học
	

	21
	21
	Bài 13: Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế
	Hiểu được - Thế nào là quyền tự do kinh doanh

- Thuế là gì? ý nghĩa, tác dụng của thuế

- Quyền và nghĩa vụ của công dân trong kinh doanh và thực hiện pháp luật về thuế

+ Các phẩm chất.

- Ủng hộ chủ trương của nhà nước và quy định của pháp luật trong lĩnh vự kinh doanh và  thuế.

- Biết phân biệt những hành vi kinh doanh và thuế trái pháp luật


	Tivi, bảng phụ
	Phòng học
	

	22,23
	22,23
	Bài 14: Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân 


	+ Lao động là gì ?

+ Ý nghĩa quan trọng cuả lao động đối với con người và xã hội

+ Nội dung quyền và nghĩa vụ lao động của công dân

+ Biết được các loại hợp đồng lao động

   + Một số quyền và nghĩa vụ cơ bản của các bên tham gia hợp đồng lao động

- Các phẩm chất.

+ Có lòng yêu lao động, tôn trọng người lao động

+ Tích cực, chủ động tham gia công việc chung của trường, lớp


	Tivi, bảng phụ
	Phòng học
	II. Nội dung bài học

Mục1: Khuyến khích HS tự đọc
III. Bài tập 4: Không yêu cầu HS làm

	24,25
	24,25
	Bài 15: Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí của công dân 


	Thế nào là vi phạm pháp luật

- Các loại vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lí tương đương

- Biết xử sự phù hợp với qui định của pháp luật

        - Phân biệt được hành vi tôn trọng pháp luật và vi phạm pháp luật để có thái độ và cách xử sự phù hợp.

-  Các phẩm chất.

 + Hình thành ý thức tôn trọng pháp luật, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật

+ Tích cực ngăn ngừa và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật


	Tivi, bảng phụ 
	Phòng học
	II. Nội dung bài học

Mục 1,2 : Tích hợp theo hướng: Khi dạy về các loại vi phạm pháp luật thì gắn luôn với các loại trách nhiệm pháp lí tương ứng.

	26
	26
	Bài 16. Quyền tham gia quản lí Nhà nước, quản lí xã hội của công dân
	- Nội dung quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân. 

Cơ sở của quyền tham gia quản lí nhà nước và quản lí xã hội của công dân.

- Biết cách thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và quản lí xã hội của công dân.

          - Tự giác, tích cực tham gia các công việc của trường, lớp và địa phương


- Tránh thái độ thờ ơ, trốn tránh công việc chung của lớp, trường, xã hội 
* Các phẩm chất.

- Có lòng tin yêu và tình cảm đối với nhà nước CHXHCNVN

- Tuyên truyền vận đọng, mọi người tham gia các hoạt động xã hội


	Tivi, bảng phụ 


	Phòng học
	III. Bài tập 4 và 6: Không yêu cầu học sinh làm

	27
	27
	 Kiểm tra giữa kì 
	Kiểm tra đánh giá  kiến thức đã học từ đầu hk II
	
	Phòng học
	

	28,


	28


	Bài 16. Quyền tham gia quản lí Nhà nước, quản lí xã hội của công dân
	- Nội dung quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân. 

Cơ sở của quyền tham gia quản lí nhà nước và quản lí xã hội của công dân.

- Biết cách thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và quản lí xã hội của công dân.

          - Tự giác, tích cực tham gia các công việc của trường, lớp và địa phương


- Tránh thái độ thờ ơ, trốn tránh công việc chung của lớp, trường, xã hội 
* Các phẩm chất.

- Có lòng tin yêu và tình cảm đối với nhà nước CHXHCNVN

- Tuyên truyền vận đọng, mọi người tham gia các hoạt động xã hội


	Tivi, bảng phụ
	Phòng học
	III. Bài tập 4 và 6: Không yêu cầu học sinh làm

	29
	29
	Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc
	 Biết thế nào là bảo vệ TQ và vì sao phải bảo vệ TQ

Giáo dục cho hs lòng Yêu TQ

	Bảng phụ, tivi
	Phòng học
	II. Nội dung bài học. Mục 2: Không dạy

	30
	30
	Bài 18: Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật
	- Thế nào là sống có đạo đức và tuân theo pháp luật

- Mối quan hệ giữa sống có đạo đức với hành vi tuân theo pháp luật

-Để sống có đạo đức và tuân theo pháp luật, cần phải rèn luyện, họctập nhiều mặt. 

- Biết giao tiếp, ứng xử có văn hoá, có đạo đức và tuân theo pháp luật

- Biết phân tích , đánh gía những hành vi đúng, sai về đạo đức, về pháp luật của bản thân va của mọi người xung quanh.

- Biết tuyên truyền giúp đỡ những người xung quanh sống có đạo đức có văn hoá và thực thiện tốt pháp luật.


	Bảng phụ, tivi
	Phòng học
	

	31,32
	31,32
	Người tiêu dùng thông minh
	Hiểu và biết tiêu dùng tiết kiệm và hợp lý
	Bảng phụ, tivi
	Phòng học
	

	33
	33
	Giáo dục địa phương: Công dân Hải Phòng năng động sáng tạo
	-Nắm được công dân HP năng động sáng tạo ở những lĩnh vực nào? Những tấm gương tiêu biểu.
	Bảng phụ, tivi
	Phòng học
	

	34
	34
	Ôn tập học kì II
	Ôn tập toàn bộ kiến thức học kì II
	
	Phòng học
	

	35
	35
	Kiểm tra HKII
	Kiểm tra đánh giá toàn bộ kiến thức đã học trong hk II
	
	Phòng học
	


2.Kiểm tra, đánh giá định kỳ

	Bài kiểm tra, đánh giá


	Thời gian

(1)
	Thời điểm

(2)
	Yêu cầu cần đạt

(3)
	Hình thức

(4)

	Đánh giá thường xuyên

 2  bài/kì 
	
	Thực hiện trong năm học
	· Đánh giá kiến thức cơ bản của học sinh trong thời điểm những lần  kiểm tra thường xuyên

khuyến khích HS nỗ lực học tập, vì sự tiến bộ của HS
	Thuyết trình , báo cáo, viết , sản phẩm nhóm...

	Giữa Học kỳ 1
	45 phút
	Tuần 9
	Đánh giá kiến thức cơ bản của học sinh từ đầu học kì 1 đến tuần 9 về nắm bắt và vận dụng các nội dung đã học

	Viết trên giấy



	Cuối Học kỳ 1
	45phút
	Tuần 18
	Đánh giá kiến thức cơ bản của học sinh toàn bộ học kì I

	Viết trên giấy



	Giữa Học kỳ 2
	45 phút
	Tuần 27
	Đánh giá kiến thức cơ bản của học sinh về nội dung bài học từ đầu kì 2 đến tuần 27     
	Viết trên giấy



	Cuối Học kỳ 2
	45 phút
	Tuần 35
	Đánh giá kiến thức cơ bản của học sinh về toàn bộ nội dung học kì 2
	Viết trên giấy




**Môn Tiếng Anh 6
 1. Phân phối chương trình:

           Cả năm: 105 tiết/35 tuần) Học kỳ I:  54 tiết (3 tiết/tuần)Học kỳ II: 51 tiết (3 tiết/tuần

HỌC KÌ I:

	Tuần
	Tiết
	Tên chủ đề,

bài dạy
	Nội dung bài dạy
	Yêu cầu cần đạt
	Thiết bị dạy  học


	Điều chỉnh/ hướng dẫn

thực hiện

	1


	1

2

3
	UNIT1:MY NEW SCHOOL
	Hướng dẫn học/ Kiểm tra
	Giới thiệu về bộ SGK lớp 6
	Máy tính,Tivi
	

	
	
	
	Unit 1: Getting started
	- Listen & read : a special day

-Vocabulary : school things and activities.
	Máy tính,Tivi
	

	
	
	
	Unit 1: A closer look 1
	-Verb(study, have, do, play)+ Noun

-Pronunciation: sounds: /a:/ and /ʌ/
	Máy tính,Tivi
	

	2


	4

5

6
	UNIT1:MY NEW SCHOOL
	Unit 1: A closer look 2
	- Grammar:   +The present simple 

                       +Adverbs of frequency.
	Máy tính,Tivi
	

	
	
	
	Unit 1:Communication
	Everyday English: Introducing someone
	Máy tính,Tivi
	


Unit 1: Skill

	 1
	+Reading about schools

+ Speaking: Talking about the types of school one would you like to go to.
	Máy tính,Tivi
	

	3


	7

8

9
	UNIT1:MY NEW SCHOOL
	Unit 1: Skills 2
	+Listening about school activities

+Writing a paragraph about one’s school
	Máy tính,Tivi
	

	
	
	
	Unit 1: Looking back & project
	Review :+ Vocabulary

               + Grammar 

                + Practice
	Máy tính,Tivi
	

	
	
	
	Unit 2: Getting started
	- Listen & read : a look inside

-Vocabulary : Types of  house & rooms 
	Máy tính,Tivi
	

	4


	10

11

12
	UNIT 2: MY HOUSE
	Unit 2: A closer look 1
	-Vocabulary: rooms and furniture

-Pronunciation: Final  sounds: /s / and /z/
	Máy tính,Tivi
	

	
	
	
	Unit 2: A closer look 2
	- Grammar:  +Possessive case

                     +Prepositions of place
	Máy tính,Tivi
	

	
	
	
	Unit 2: Communication
	- Everyday English: Giving suggestions
	Máy tính,Tivi
	

	5


	13

14

15
	UNIT 2: MY HOUSE
	Unit 2: Skills 1
	+Reading about rooms and furniture

+ Speaking: Describing houses, rooms and furniture
	Máy tính,Tivi
	

	
	
	
	Unit 2: Skills 2
	+Listening about someone’s house 

+Writing  an email to a friend describing a house.
	Máy tính,Tivi
	

	
	
	
	Unit 2: Looking back & project
	Review :+ Vocabulary

               + Grammar 

                + Practice
	Máy tính,Tivi
	

	6


	16

17

18
	UNIT 3: MY FRIENDS
	Unit 3: Getting started
	- Listen & read : A surprise guest

-Vocabulary :  Body part and appearance
	Máy tính,Tivi
	

	
	
	
	Unit 3: A closer look 1
	-Vocabulary :  personality adjectives

-Pronunciation: sounds: /b / and /p/
	Máy tính,Tivi
	

	
	
	
	Unit 3: A closer look 2
	 - Grammar:   The present continuous                     
	Máy tính,Tivi
	

	7


	19

20

21
	UNIT 3: MY FRIENDS
	Unit 3: Communication
	- Everyday English: Asking about appearance and personality
	Máy tính,Tivi
	

	
	
	
	Unit 3: Skills 1
	+Reading about friends and summer camps

+ Speaking: Talking about friends and summer camps
	Máy tính,Tivi
	

	
	
	
	Unit 3: Skills 2
	+Listening about best friends

+Writing  a diary entry about best friends
	Máy tính,Tivi
	

	8


	22

23

24
	UNIT 3: MY FRIENDS & REVIEW 1( GV linh hoạt chọn bài tập phù hợp để dạy cho học sinh)
	Unit 3: Looking back & project
	Review :+ Vocabulary

               + Grammar 

                + Practice
	Máy tính,Tivi
	

	
	
	
	Review 3:Language
	Review vocabulary , pronunciation , Grammar from Unit 1->Unit 3
	Máy tính,Tivi
	

	
	
	
	Review 3:Skills
	Review listening and reading writing and speaking exercises in Unit 1- Unit 3
	Máy tính,Tivi
	

	9


	25

26

27
	Ôn tập & kiểm tra giữa HKI
	Revision
	Students review some types of exercises to do the test better
	Bài tập 

phôtô
	

	
	
	
	Kiểm tra giữa HK 1

((Mid-term test 1)
	Students do the Test well
	Bài kiểm tra phôtô
	

	
	
	
	Unit 4:Getting started
	- Grammar:   Comparative adjectives: smaller, more expensive...
	Máy tính,Tivi
	

	10


	28

29

30
	UNIT 4: MY NEIGHBOURHOOD
	Unit 4: A closer look 1
	- Listen & read: Lost in the old town

-Vocabulary : Places in a neighbourhood.
	Máy tính,Tivi
	

	
	
	
	Unit 4: A closer look 2
	-Vocabulary : Places in a neighbourhood

-Pronunciation: sounds: /I / and /i:/   
	Máy tính,Tivi
	

	
	
	
	Chữa bài kiểm tra giữa HK 1
	Students know why  they are right or wrong  and try the next test
	Máy tính,Tivi
	

	11


	31

32

33


	UNIT 4: MY NEIGHBOURHOOD
	Unit4:Commmunication
	- Everyday English: Asking for and giving directions
	Máy tính,Tivi
	

	
	
	
	Unit 4: Skills 1
	+Reading about a  neighbourhood

+ Speaking: Talking about a  neighbourhood
	Máy tính,Tivi
	

	
	
	
	Unit 4: Skills 2
	+Listening about a  neighbourhood

+Writing  a paragraph  to describe   a neighbourhood.
	Máy tính,Tivi
	

	12


	34

35

36
	UNIT 4: MY NEIGHBOURHOOD&  UNIT 5: NATURAL WONDERS OF VIET NAM
	Unit 4:  Looking back & project
	Review :+ Vocabulary

               + Grammar 

                + Practice
	Máy tính,Tivi
	

	
	
	
	Unit 5: Getting started
	- Listen & read: Geography club

-Vocabulary : + Travel items

                       +Things in nature
	Máy tính,Tivi
	

	
	
	
	Unit 5: A closer look 1
	-Vocabulary : + Travel items

                   +Things in nature

-Pronunciation: sounds: /t / and /d/   
	Máy tính,Tivi
	

	13


	37

38

39
	UNIT 5: NATURAL WONDERS OF VIET NAM
	Unit 5: A closer look 2
	- Grammar: 

+ Countable and uncountable nouns

 + Modal verb : must/mustn’t
	Máy tính,Tivi
	

	
	
	
	Unit 5: Communication
	- Everyday English: Making and accepting appointments.
	Máy tính,Tivi
	

	
	
	
	Unit 5: Skills 1
	    +Reading about natural wonders

+ Speaking: Talking about famous places and what you must/mustn’t do there.
	Máy tính,Tivi
	

	14


	40

41

42
	UNIT 5: NATURAL WONDERS OF VIET NAM &

UNIT 6: OUR TET HOLIDAY
	Unit 5: Skills 2
	+Listening about natural wonder

+Writing  a paragraph  about a natural wonder.
	Máy tính,Tivi
	

	
	
	
	Unit 5: Looking back & project
	Review :+ Vocabulary

               + Grammar 

                + Practice
	Máy tính,Tivi
	

	
	
	
	Unit 6:Getting started
	-Listen & read: Happy New Year !

-Vocabulary : Tet things and activities at Tet
	Máy tính,Tivi
	

	15


	43

44

45
	UNIT 6: OUR TET HOLIDAY
	Unit 6: A closer look 1
	-Vocabulary : Tet things and activities at Tet

-Pronunciation: sounds: / s/ and/ʃ/ 
	Máy tính,Tivi
	

	
	
	
	Unit 6: A closer look 2
	- Grammar:

 + Should/shouldn’t for advice 

 + Some/any for amount
	Máy tính,Tivi
	

	
	
	
	Unit 6: Communication
	- Everyday English: Saying New Year’s wishes
	Máy tính,Tivi
	

	16


	46

47

48
	UNIT 6: OUR TET HOLIDAY
	Unit 6: Skills 1
	+Reading about New Year’s practices

+ Speaking: Talking about what children should/shouldn’t do at Tet
	Máy tính,Tivi
	

	
	
	
	Unit 6: Skills 2
	+Listening about preparations for Tet

+Writing  an email about what children should/shouldn’t do at Tet
	Máy tính,Tivi
	

	
	
	
	Unit 6: Looking back & project
	Review :+ Vocabulary

               + Grammar 

                + Practice
	Máy tính,Tivi
	

	17


	49

50

51
	REVIEW 2 ( GV linh hoạt chọn bài tập phù hợp để dạy cho học sinh)
	Review 2:Language
	Review vocabulary , pronunciation , Grammar from Unit 4->Unit 6
	Máy tính,Tivi
	

	
	
	
	Review 2:Skills
	Review listening and reading writing and speaking exercises in Unit 4- Unit 6
	Máy tính,Tivi
	

	
	
	
	Revision
	(Review from unit 1 to unit 3: vocabulary , pronunciation, grammar....)

-Students review some types of exercises to do the test better
	Bài tập 

phôtô
	

	18
	52
	Ôn tập & kiểm tra cuối HKII
	Revision
	(Review from unit 1 to unit 6: vocabulary , pronunciation, grammar....)

-Students review some types of exercises to

do the test better
	Bài tập 

Phô tô
	

	
	53
	
	Kiểm tra cuối  học kỳI

(Final exam for semester I)
	Students do the Test well
	Bài kiểm tra phôtô
	

	
	54
	
	Chữa bài KT cuối học kỳ I
	Students know why  they are right or wrong  and try the next test
	Máy tính,Tivi
	


HỌC KỲ II
	Tuần
	Tiết 
	Tên chủ đề,  

bài dạy
	Nội dung bài dạy
	Yêu cầu cần đạt
	Thiết bị dạy  học


	Điều chỉnh/ hướng dẫn

thực hiện

	19


	55

56

57
	UNIT 7: TELEVISION
	Unit 7: Getting started
	- Listen & read:What’s on today?

-Vocabulary : TV programmes
	Máy tính,Tivi
	

	
	
	
	Unit 7: A closer look 1
	-Vocabulary : TV programmes

-Pronunciation: sounds /θ/ and /ð/. 
	Máy tính,Tivi
	

	
	
	
	Unit 7: A closer look 2
	- Grammar: + Wh-questions

 + conjunctions in compound sentences: and, but, so
	Máy tính,Tivi
	

	20


	58

59

60
	UNIT 7: TELEVISION
	Unit 7: Communication
	Everyday English: Asking for and giving information about TV programmes.
	Máy tính,Tivi
	

	
	
	
	Unit 7: Skills 1
	+Reading a TV guide

+ Speaking: Talking about a favourite TV programmes
	Máy tính,Tivi
	

	
	
	
	Unit 7: Skills 2
	+Listening about different TV programmes

+Writing  a paragraph about TV- viewing habits
	Máy tính,Tivi
	

	21


	61

62

63
	UNIT 7: TELEVISION
	Unit 7: Looking back & project
	Review :+ Vocabulary

               + Grammar 

                + Practice
	Máy tính,Tivi
	

	
	
	
	Unit 8: Getting started
	- Listen & read: At the gym

-Vocabulary : Sports and games.
	Máy tính,Tivi
	


Un

	t 8: A closer look 1
	Vocabulary : Sports and games.
-Pronunciation: sounds /e/ and / æ /. 
	Máy tính,Tivi
	

	22


	64

65

66
	UNIT 8: SPORTS AND GAMES
	Unit 8: A closer look 2
	- Grammar:

 + Past simple

 + Imperatives
	Máy tính,Tivi
	

	
	
	
	Unit 8: Communication
	- Everyday English: Expressing and responding to congratulations
	Máy tính,Tivi
	

	
	
	
	Unit 8: Skills 1
	+Reading about  favourite sport stars. 

+ Speaking: Talking about a favourite sports people
	Máy tính,Tivi
	

	23


	67

68

69
	UNIT 8: SPORTS AND GAMES   
	Unit 8: Skills 2
	+Listening about  sport (s)/ game(s)

+Writing  a paragraph about a sport/game
	Máy tính,Tivi
	

	
	
	
	Unit 8: Looking back & project 
	Review :+ Vocabulary

               + Grammar 

                + Practice
	Máy tính,Tivi
	

	
	
	
	Unit 9: Getting started
	-Listen & read: What nice photos!

-Vocabulary : Cities of the world
	Máy tính,Tivi
	

	24


	70

71

72
	UNIT 9: CITIES OF THE WORLD
	Unit 9: A closer look 1
	Vocabulary : Cities of the world
- Pronunciation: sounds /əʊ/ and /au/.
	Máy tính,Tivi
	

	
	
	
	Unit 9: A closer look 2
	- Grammar:

 + Possessive adjectives

+ Possessive pronouns
	Máy tính,Tivi
	

	
	
	
	Unit 9: Communication
	- Everyday English: Expressing exclamations with What.
	Máy tính,Tivi
	

	25


	73

74

75
	UNIT 9: CITIES OF THE WORLD
	Unit 9: Skills 1
	+Reading about  a holiday postcard 

+ Speaking: Talking about a city
	Máy tính,Tivi
	

	
	
	
	Unit 9: Skills 2
	+Listening to a description of a city

+Writing  a holiday postcard 
	Máy tính,Tivi
	

	
	
	
	Unit 9: Looking back & project
	Review :+ Vocabulary

               + Grammar 

                + Practice
	Máy tính,Tivi
	

	26


	76

77

78
	REVIEW 3

( GV linh hoạt chọn bài tập phù hợp để dạy cho học sinh)
	 Review 3:Language
	Review vocabulary , pronunciation , Grammar from Unit 7->Unit 9
	Máy tính,Tivi
	

	
	
	
	Review 3: Skills
	Review listening and reading writing and speaking exercises in Unit 7- Unit 9
	Máy tính,Tivi
	

	
	
	
	Revision
	-Students review some types of exercises to do the test better
	Bài tập 

phôtô
	

	27


	79

80

81
	UNIT 10: OUR HOUSE IN THE FUTURE
	Kiểm tra giữa HK II
	-Students do the Test well
	Bài kiểm tra phôtô
	

	
	
	
	Unit 10: Getting started
	- Listen & read: My future house

-Vocabulary : Types of houses and appliances in the house
	Máy tính,Tivi
	

	
	
	
	Unit 10: A closer look 1
	-Vocabulary : appliances in the house
- Pronunciation: Stress in two – syllable words
	Máy tính,Tivi
	

	28


	82

83

84
	UNIT 10: OUR HOUSE IN THE FUTURE
	Unit 10: A closer look 2
	- Grammar:

 + Future simple

+ Might for future possibility
	Máy tính,Tivi
	

	
	
	
	Chữa bài kiểm tra giữa HKII
	-Students know why  they are right or wrong  and try the next test
	Bài kiểm tra phôtô
	

	
	
	
	Unit 10:Communication
	- Everyday English: Expressing  surprise
	Máy tính,Tivi
	

	29


	85

86

87
	UNIT 10: OUR HOUSE IN THE FUTURE
	Unit 10: Skills 1
	+Reading about houses and appliances in the future.
 + Speaking: Talking about different houses in the future
	Máy tính,Tivi
	

	
	
	
	Unit 10: Skills 2
	+Listening about dream houses

+Writing  a paragraph about a dream house
	Máy tính,Tivi
	

	
	
	
	Unit 10: Looking back & project 
	Review :+ Vocabulary

               + Grammar 

                + Practice
	Máy tính,Tivi
	

	30


	88

89

90
	UNIT 11: OUR GREEN WORLD
	Unit 11: Getting stared
	- Listen & read: Let’s go green

-Vocabulary : Things that can be reduced, reused and recycled
	Máy tính,Tivi
	

	
	
	
	Unit 11: A closer look 1
	-Vocabulary : Things that can be reduced, reused and recycled
- Pronunciation: Rhythm in sentences
	Máy tính,Tivi
	

	
	
	
	Unit 11: A closer look 2
	- Grammar:     + Articles

                        + First conditional
	Máy tính,Tivi
	

	31


	91

92

93
	UNIT 11: OUR GREEN WORLD
	Unit 11: Communication
	- Everyday English: Giving warnings.
	Máy tính,Tivi
	

	
	
	
	Unit 11: Skills 1
	+Reading about ways to go green 
+ Speaking: Talking about tips for going green 
	Máy tính,Tivi
	

	
	
	
	Unit 11: Skills 2
	+Listening about ideas for a green club

+Writing  a paragraph about ideas for a green club.
	Máy tính,Tivi
	

	32


	94

95

96
	UNIT 12: ROBOTS
	Unit 11: Looking back & project
	Review :+ Vocabulary

               + Grammar 

                + Practice
	Máy tính,Tivi
	

	
	
	
	Unit 12: Getting started
	- Listen & read: At an international Robot Show.

-Vocabulary : Daily activities
	Máy tính,Tivi
	

	
	
	
	Unit 12: A closer look 1
	-Vocabulary : Daily activities

- Pronunciation: Falling tones in statements
	Máy tính,Tivi
	

	33


	97

98

99
	UNIT 12: ROBOTS
	Unit 12: A closer look 2
	- Grammar: Superlative adjectives: short adjectives (smallest, tallest.etc.)
	Máy tính,Tivi
	

	
	
	
	Unit 12: Communication
	- Everyday English: Expressing agreement and disagreement.
	Máy tính,Tivi
	

	
	
	
	Unit 12: Skills 1
	+Reading about an international robot show

+ Speaking: Talking about what robots can do
	Máy tính,Tivi
	

	34


	100

101

102
	UNIT 12: ROBOTS & REVIEW 4
	Unit 12: Skills 2
	+Listening about what robots can do 

+Writing  a paragraph about a robot you would like to have
	Máy tính,Tivi
	


Unit 12

	 Looking back & project
	Review :+ Vocabulary

               + Grammar 

                + Practice
	Máy tính,Tivi
	

	
	
	
	Review 4 – Language

(GV linh hoạt chọn bài tập phù hợp để dạy cho học sinh) 
	Review vocabulary , pronunciation , Grammar from Unit 10->Unit 12


	Máy tính,Tivi
	

	35


	103

104

   105
	Ôn tập & kiểm tra cuối HKII
	Review 4: -Skills

GV linh hoạt chọn bài tập phù hợp để dạy cho học sinh)
	Review listening and reading, writing, speaking  exercises in Unit 10- Unit 12
	Máy tính,Tivi
	

	
	
	
	Revision 
	-Students review some types of exercises to do the test better
	Bài tập 

phôtô
	

	
	
	
	Kiểm tra cuối HKII
	-Students do the Test well
	Bài kiểm tra phôtô
	

	
	
	
	Chữa bài KT học kỳ 2
	-Students know why  they are right or wrong  and try the next test
	Tivi, máy tính
	


2.Kiểm tra, đánh giá

	Bài kiểm tra, đánh giá


	Thời gian


	Thời điểm


	Yêu cầu cần đạt


	Hình thức



	Đánh giá thường xuyên

( 4 bài/kì)*
	Thực hiện trong năm học
	Thực hiện trong

năm học
	Đánh giá kiến thức cơ bản của học sinh về cả 4 kĩ năng nghe, nói, đọc viết. Kiểm tra đánh giá các kiến thức ngữ pháp, tư vựng từ tuần 1 đến tuần 17
	KT vấn đáp,thuyết trình,(viết trên giấy)….

	Giữa Học kỳ 1
	60’(Không KT nói)
	Tuần 9

(tháng 11/2022)
	Đánh giá kiến thức cơ bản của học sinh về các kĩ năng nghe, đọc viết. Kiểm tra đánh giá các kiến thức ngữ pháp, tư vựng từ tuần 1 đến tuần 9 (unit 1,2,3)
	Viết trên giấy

	Cuối Học kỳ 1
	60’
	Tuần 18

(tháng 1/2023)
	-Đánh giá kiến thức cơ bản của học sinh về cả 4 kĩ năng nghe, nói, đọc viết. Kiểm tra đánh giá các kiến thức ngữ pháp, tư vựng từ tuần 10 đến tuần 18 (unit 4,5,6)
	Viết trên giấy

(KT nói không tính trong thời gian KT 60’.Vì vậy có thể linh động KT nói thời gian trong tiết học hoặc ngoài tiết KT theo KH của nhà trường)

	Giữa Học kỳ 2
	60’(Không KT nói)
	Tuần 27

(tháng 3/2023)
	Đánh giá kiến thức cơ bản của học sinh về các  kĩ năng nghe,  đọc ,viết. Kiểm tra đánh giá các kiến thức ngữ pháp, tư vựng từ tuần 19 đến tuần 27 (unit 7,8,9)
	Viết trên giấy

	Cuối Học kỳ 2
	60’
	Tuần 35 

(tháng 5/2023)
	 Đánh giá kiến thức cơ bản của học sinh về cả 4 kĩ năng nghe, nói, đọc viết. Kiểm tra đánh giá các kiến thức ngữ pháp, tư vựng từ tuần 28 đến tuần 35 (unit 10,11,12)
	Viết trên giấy

(KT nói không tính trong thời gian KT 60’.Vì vậy có thể linh động KT nói thời gian trong tiết học hoặc ngoài tiết KT theo KH của nhà trường)


	 *Môn Tiếng Anh 7

 1.Phân phối chương trình:

                                                                                 Cả năm: 105 tiết/35 tuần) 

Học kỳ I:  54 tiết (3 tiết/tuần)

Học kỳ II: 51 tiết (3 tiết/tuần

HỌC KÌ I:

Tuần

Tiết

    Tên chủ đề,

       bài dạy
Nội dung bài dạy

Yêu cầu cần đạt

Thiết bị dạy học

Điều chỉnh/

hướng dẫn thực hiện

1

1

UNIT1:HOBBIES
Hướng dẫn học/ Kiểm tra
Giới thiệu về bộ SGK lớp 7
Máy tính,Tivi

2

Unit 1-Lesson 1: Getting started

- Listen & read : my favourite hobby

-Vocabulary : hobbies

Máy tính,Tivi

3

Unit 1-Lesson 2: A closer look 1

-Verb of liking and disliking -Pronunciation: sounds: /Ə/ and /  ȝ: /
Máy tính,Tivi

2

4

5

6

UNIT1:HOBBIES
Unit 1-Lesson 3: A closer look 2

- Grammar:   +The present simple 

Máy tính,Tivi

Unit 1-Lesson 4:Communication

Everyday English: talk about likes and dislikes
 Máy tính,Tivi

Unit 1-Lesson 5: Skills 1

+Reading for specific information about a hobby

+ Speaking: Talking about the benefits of hobbies.

Máy tính,Tivi

3

7

8

9

UNIT1:HOBBIES & UNIT 2: HEALTHY LIVING
Unit 1-Lesson 6: Skills 2

+Listening for specific information about one’s hobby

+Writing a paragraph about one’s hobby

Máy tính,Tivi

Unit 1-Lesson 7: Looking back & project

Review :+ Vocabulary

               + Grammar 

                + Practice

Máy tính,Tivi

Unit 2-Lesson 1: Getting started

- Listen & read : Lets go out!

-Vocabulary : + healthy activities

                        + healthy problems 

Máy tính,Tivi

4

10

11

12

UNIT 2: HEALTHY LIVING
Unit 2-Lesson 2: A closer look 1

-Vocabulary: rooms and furniture

-Pronunciation: Final  sounds: /f / and /v/
Máy tính,Tivi

Unit 2-Lesson 3: A closer look 2

- Grammar:  simple sentence

Máy tính,Tivi

Unit 2-Lesson 4: Communication

- Everyday English: Giving tips for healthy problems

Máy tính,Tivi

5

13

14

15

UNIT 2: HEALTHY LIVING
Unit 2-Lesson 6: Skills 1

+Reading for general and specific information about acne

+ Speaking: Talking about how to deal with some health problems

Máy tính,Tivi

Unit 2-Lesson 7: Skills 2

+Listening for specific information about some advice about healthy habits

+Writing a paragraph of some advice to voice viruses

Máy tính,Tivi

Unit 2-Lesson 7: Looking back & project

Review :+ Vocabulary

               + Grammar 

                + Practice

Máy tính,Tivi

6

16

17

18

UNIT 3: COMMUNITY SERVICE
Unit 3-Lesson 1: Getting started

- Listen & read : Sounds like great work!

-Vocabulary :  community service

Máy tính,Tivi

Unit 3-Lesson 2: A closer look 1

-Vocabulary :  community service

-Pronunciation: sounds: /t,d / and /id/
Máy tính,Tivi

Unit 3-Lesson 3: A closer look 2

 - Grammar:   The past simple                     
Máy tính,Tivi

7

19

20

21

UNIT 3: COMMUNITY SERVICE
Unit 3-Lesson 4: Communication

- Everyday English: giving compliments
Máy tính,Tivi

Unit 3-Lesson 5: Skills 1

+Reading for specific information about community activities at a school

+ Speaking: Talking about the reasons why students join different community activities

Máy tính,Tivi

Unit 3-Lesson 6: Skills 2

+Listening for specific information about some community activities and their benefits

+Writing an email about community activities one did last summer

Máy tính,Tivi

8

22

23

24

UNIT 3: COMMUNITY SERVICE & REVIEW 1
Unit 3-Lesson 7: Looking back & project

Review :+ Vocabulary

               + Grammar 

                + Practice
Máy tính,Tiv

Review 3-Lesson 1:Language

Review vocabulary , pronunciation , Grammar from Unit 1->Unit 3
Máy tính,Tivi

Review 3-Lesson 2:Skills
Review listening and reading, writing and speaking exercises in Unit 1- Unit 3
Máy tính,Tivi

9

25

26

27

Ôn tập & kiểm tra giữa HKI

Rview for the 1st mid-term test
Students review some types of exercises to do the test better
Bài tập 

phôtô
Kiểm tra giữa HK 1

(The 1st Mid-term test )

Students do the Test well
Bài kiểm tra phôtô
Unit 4-Lesson 1:Getting started

- Listen & read : A talk at the school gate!

-Vocabulary :  music and arts 
Máy tính,Tivi

10

28

29

30

UNIT 4: MUSIC AND ARTS
Unit 4-Lesson 2: Acloser look 1
-Vocabulary :  music and arts -Pronunciation: sounds: /ʃ/ and /ʒ/
Máy tính,Tivi

Unit 4-Lesson 3: Acloser look 2
 - Grammar:   Comparisons like, different from (not) as…..as                     
Máy tính,Tivi

Chữa bài kiểm tra giữa HK 1

(The 1st Mid-term test correction)

Students know why  they are right or wrong  and try the next test
Máy tính,Tivi

11

31

 32

33

UNIT 4: MUSIC AND ARTS
Unit4-Lesson 4:Commmunication

- Everyday English: Expressing preferences
Máy tính,Tivi

Unit 4-Lesson 5: Skills 1

+Reading for specific information about a traditional art form

+ Speaking: Talking about a musical performance at one’s school

Máy tính,Tivi

Unit 4-Lesson 6: Skills 2

+Listening for specific information about street painting

+Writing an informal letter of invitation

Máy tính,Tivi

12

34

35

36

UNIT 4: MUSIC AND ARTS &  UNIT 5: FOOD AND DRINK

Unit 4-Lesson 7:  Looking back & project

Review :+ Vocabulary

               + Grammar 

                + Practice

Máy tính,Tivi

Unit 5-Lesson 1: Getting started

- Listen & read: At a Vietnamese restaurant

-Vocabulary : + food and drink

Máy tính,Tivi

Unit 5-Lesson 2: A closer look 1

-Vocabulary food and drink 

-Pronunciation: sounds: /а / and / Ɔ:  /  
Máy tính,Tivi

13

37

38

39

UNIT 5: FOOD AND DRINK
Unit 5-Lesson 3: A closer look 2

- Grammar: some, a lot of, lots of

Máy tính,Tivi

Unit 5-Lesson 4: Communication

- Everyday English: asking and answering about price

Máy tính,Tivi

Unit 5-Lesson 5: Skills 1

+Reading for general and specific information about atypical  traditional food

+ Speaking: Talking about popular food and drink

Máy tính,Tivi

14

40

41

42

UNIT 5: FOOD AND DRINK &

UNIT 6: A VISIT TO A SCHOOL
Unit 5-Lesson 6: Skills 2

+Listening for specific information about eating habits

+Writing a paragraph describing eating habits

Máy tính,Tivi

Unit 5-Lesson 7: Looking back & project

Review :+ Vocabulary

               + Grammar 

                + Practice

Máy tính,Tivi

Unit 6-Lesson 1:Getting started

-Listen & read:A visit to Binh Minh lower secondary school !

-Vocabulary : School, school facilities, and school activities

Máy tính,Tivi

15

43

44

45

UNIT 6: A VISIT TO A SCHOOL
Unit 6-Lesson 2: A closer look 1
-Vocabulary : School, school facilities, and school activities 

-Pronunciation: sounds: / t ʃ / and/ dƷ  / 
Máy tính,Tivi

Unit 6- Lesson 3: A closer look 2

- Grammar:

 + prepositions of time and place

Máy tính,Tivi

Unit 6-Lesson 4: Communication

- Everyday English: asking for details
Máy tính,Tivi

16

46

47

48

UNIT 6: A VISIT TO A SCHOOL
Unit 6-Lesson 5:Skills

+Reading for specific information about famous school

+ Speaking: Talking about one’s school

Máy tính,Tivi

Unit 6-Lesson 6: Skills 2

+Listening for specific information about school activities

+Writing a paragraph about an outdoor activity at one’s school

Máy tính,Tivi

Unit 6-Lesson 7: Looking back & project

Review :+ Vocabulary

               + Grammar 

                + Practice

Máy tính,Tivi

17

49

50

51

REVIEW 2 
Review 2-Lesson 1:Language

Review vocabulary , pronunciation , Grammar from Unit 4->Unit 6

Máy tính,Tivi

Review 2-Lesson 2:Skills

Review listening and reading writing and speaking exercises in Unit 4- Unit 6
Máy tính,Tivi

Review for the 1st final term test

(Review from unit 1 to unit 3: vocabulary , pronunciation, grammar....)

-Students review some types of exercises to do the test better
Bài tập 

phôtô
18

52

Ôn tập & kiểm tra cuối HKII

Review for the 1st final term test

(Review from unit 1 to unit 6: vocabulary , pronunciation, grammar....)

-Students review some types of exercises to

do the test better
Bài tập 

phôtô
53

Kiểm tra cuối  học kỳ I

( The 1st final term test)

Students do the Test well
Bài kiểm tra phôtô
54

Chữa bài KT cuối học kỳ I

( The 1st final term test correction)

Students know why  they are right or wrong  and try the next test
Máy tính,Tivi

 * HỌC KỲ II

Tuần

Tiết 

Tên chủ đề,  

bài dạy

Nội dung bài dạy

Yêu cầu cần đạt

Thiết bị dạy  học

Điều chỉnh/ hướng dẫn

thực hiện

19

55

56

57

UNIT 7: TRAFFIC
Unit 7-Lesson 1: Getting started

- Listen & read: meeting in the schoolyard

-Vocabulary : means of transport and road signs

Máy tính,Tivi

Unit 7-Leson 2: A closer look 1

-Vocabulary : means of transport and road signs

-Pronunciation: sounds /ai / and /ei/. 

Máy tính,Tivi

Unit 7-Lesson 3: A closer look 2

- Grammar: + it indicating distance

 + should/shouldn’t

Máy tính,Tivi

20

58

59

60

UNIT 7: TRAFFIC
Unit 7- Leson 4: Communication

Everyday English: Asking and answering about means of transport.
Máy tính,Tivi

Unit 7-Lesson 5: Skills 1

+Reading for general and specific information about traffic rules

+ Speaking: Talking about obeying traffic rules

Máy tính,Tivi

Unit 7-Lesson 6: Skills 2

+Listening for general and specific information about traffic problems in a city

+Writing a paragraph about traffic problems

Máy tính,Tivi

21

61

62

63

UNIT 7: TRAFFIC & UNIT 8: FILMS
Unit 7-Lesson 7: Looking back & project

Review :+ Vocabulary

               + Grammar 

                + Practice
Máy tính,Tivi

Unit 8- Lesson 1: Getting started

- Listen & read: Lets to go the cinema tonight

-Vocabulary : - types of films

- adjectives describing films.
Máy tính,Tivi

Unit 8-Lesson 2: A closer look 1

Vocabulary : - types of films

- adjectives describing films.-Pronunciation: sounds /I Ə/ and /eƏ /. 

Máy tính,Tivi

22

64

65

 66

UNIT 8: FILMS
Unit 8-Lesson 3: A closer look 2

- Grammar:

 Connectors: although/though and however

Máy tính,Tivi

Unit 8-Lesson 4: Communication

- Everyday English: accepting and declining suggestions
Máy tính,Tivi

Unit 8- Lesson 5: Skills 1

+Reading for specific information about one’s favourite films

+ Speaking: Talking about a film

Máy tính,Tivi

23

67

68

69

UNIT 8: FILMS

Unit 8- Lesson 6:Skills 2
+Listening for specific information about a film

+Writing a paragraph about film

Máy tính,Tivi

Unit 8- Lesson 7: Looking back & project

Review :+ Vocabulary

               + Grammar 

                + Practice
Máy tính,Tivi

Unit 9- Lesson 1: Getting started

-Listen & read: a tulip festival!

-Vocabulary : types of festivals and festival activities

Máy tính,Tivi

24

70

71

72

UNIT 9: FASTIVALS AROUND THE WORLD 
Unit 9-Lesson 2: A closer look 1

Vocabulary : types of festivals and festival activities
- Pronunciation: stress in two – syllable words.
Máy tính,Tivi

Unit 9-Lesson 3: A closer look 2

- Grammar: yes/no - questions

Máy tính,Tivi

Unit 9-Lesson 4: Communication

- Everyday English: Expressing disappointment.
Máy tính,Tivi

25

73

74

75

UNIT 9: FASTIVALS AROUND THE WORLD
Unit 9-Lesson 5: Skills 1

+Reading for specific  information about an unusual festival

+ Speaking: Talking about a festival that someone joined

Máy tính,Tivi

Unit 9-Lesson 6: Skills 2

+Listening for specific information about a festival

+Writing an email to describe a festival 

Máy tính,Tivi

Unit 9-Lesson 7: Looking back & project

Review :+ Vocabulary

               + Grammar 

                + Practice
Máy tính,Tivi

26

76

77

78

REVIEW 3

 Review 3-Lesson 1:Language

Review vocabulary , pronunciation , Grammar from Unit 7->Unit 9

Máy tính,Tivi

Review 3-Lesson 2: Skills
Review listening and reading writing and speaking exercises in Unit 7- Unit 9
Máy tính,Tivi

Review for the 2nd mid-term test.

-Students review some types of exercises to do the test better
Bài tập 

phôtô
27

79

 80

81

UNIT 10: ENERGY SOURCES
Kiểm tra giữa HK II

( The 2nd mid-term test)

-Students do the Test well
Bài kiểm tra phôtô
Unit 10- Lesson 1: Getting started

- Listen & read: energy sources

-Vocabulary : Types of energy sources
Máy tính,Tivi

Unit 10- Lesson 2: A closer look 1
-Vocabulary : Types of energy sources
- Pronunciation: Stress in three - syllable words

Máy tính,Tivi

28

82

83

84

UNIT 10: ENERGY SOURCES
Unit 10- Lesson 3: A closer look 2
- Grammar:

 Present continuous tense 
Máy tính,Tivi

Chữa bài kiểm tra giữa HKII

(The 2nd mid-term test correction)
-Students know why  they are right or wrong  and try the next test

Máy tính,Tivi

Unit 10- Lesson 4:Communication

- Everyday English: asking for explanations
Máy tính,Tivi

29

85

86

87

UNIT 10: ENERGY SOURCES
Unit 10- Lesson 5: Skills 1

+Reading for specific information about types of energy sources

+ Speaking: Talking about the advantages and disadvantages of different energy sources

Máy tính,Tivi

Unit 10- Lesson 6: Skills 2

+Listening for specific information about how to save energy at home

    +Writing a paragraph about how to save energy at home 

Máy tính,Tivi

Unit 10 - Lesson 7: Looking back & project

Review :+ Vocabulary

               + Grammar 

                + Practice
Máy tính,Tivi

30

88

89

90

UNIT 11: TRAVELLING IN THE FUTURE
Unit 11- Lesson 1: Getting stared

- Listen & read: I hope we will have a hyperloop soon

-Vocabulary : future means of transports

Máy tính,Tivi

Unit 11-Lesson 2: A closer look 1

-Vocabulary : future means of transports - Pronunciation: sentence stress
Máy tính,Tivi

Unit 11-Lesson 3: A closer look 2

- Grammar:     + future simple

                       + possessive pronouns

Máy tính,Tivi

31

91

92

93

UNIT 11: TRAVELLING IN THE FUTURE
Unit 11-Lesson 4: Communication

- Everyday English: making predictions
Máy tính,Tivi

Unit 11- Lesson 5: Skills 1

+Reading for general and specific information about a future car

+ Speaking: Talking about why a means of transport will/won’t be popular

Máy tính,Tivi

Unit 11-Lesson 6: Skills 2

+Listening for specific information about some future means transports

    +Writing a paragraph about the advantages of a future means transports

Máy tính,Tivi

32

94

95

96

UNIT 12: ENGLISH SPEAKING COUNTRIES
Unit 11-Lesson 7: Looking back & project
Review :+ Vocabulary

               + Grammar 

                + Practice
Máy tính,Tivi

Unit 12- Lesson 1: Getting started
- Listen & read:a holiday in australia

-Vocabulary : people and places in English – speaking countries

Máy tính,Tivi

Unit 12- Lesson 2: A closer look 1

-Vocabulary : people and places in English – speaking countries

- Pronunciation: rising and falling intonation for questions

Máy tính,Tivi

33

   97

98

99

ENGLISH SPEAKING COUNTRIES
Unit 12-Lesson 3: A closer look 2

- Grammar: articles

Máy tính,Tivi

Unit 12-Lesson 4: Communication

- Everyday English: Expressing amazement
Máy tính,Tivi

Unit 12-Lesson 5: Skills 1

+Reading for specific information about a country

+ Speaking: Talking about a country

Máy tính,Tivi

34

100

101

102

ENGLISH SPEAKING COUNTRIES & REVIEW 4
Unit 12- Lesson 6: Skills 2

+Listening for specific information about a tour of a city

    +Writing a diary entry about a tour of a city

Máy tính,Tivi

Unit 12-Lesson 7: Looking back & project

Review :+ Vocabulary

               + Grammar 

                + Practice

Máy tính,Tivi

Review 4- Lesson 1: Language

Review vocabulary , pronunciation , Grammar from Unit 10->Unit 12

Máy tính,Tivi

35

103

104

105

Ôn tập & kiểm tra cuối HKII

Review 4- Lesson 2: Skills

Review listening and reading,writing,speaking  exercises in Unit 10- Unit 12
Máy tính,Tivi

Review for the 2nd final term test.
-Students review some types of exercises to do the test better
Bài tập 

phôtô
Kiểm tra cuối HKII

(The 2nd final term test)

-Students do the Test well
Bài kiểm tra phôtô
Chữa bài KT học kỳ 2

(The 2nd final term test correction)
-Students know why  they are right or wrong  and try the next test

Máy tính,Tivi

2. Kiểm tra ,đánh giá

Bài kiểm tra, đánh giá

Thời gian

Thời điểm

Yêu cầu cần đạt

Hình thức

Đánh giá thường xuyên

( 4 bài/kì)*

Thực hiện trong năm học

Thực hiện trong

năm học

Đánh giá kiến thức cơ bản của học sinh về cả 4 kĩ năng nghe, nói, đọc viết. Kiểm tra đánh giá các kiến thức ngữ pháp, tư vựng từ tuần 1 đến tuần 17
KT vấn đáp,thuyết trình,(viết trên giấy)….

Giữa Học kỳ 1

60’(Không KT nói)

Tuần 9

(tháng 11/2022)

Đánh giá kiến thức cơ bản của học sinh về các kĩ năng nghe, đọc viết. Kiểm tra đánh giá các kiến thức ngữ pháp, tư vựng từ tuần 1 đến tuần 9 (unit 1,2,3)
Viết trên giấy
Cuối Học kỳ 1

60’

Tuần 18

(tháng 1/2023)

-Đánh giá kiến thức cơ bản của học sinh về cả 4 kĩ năng nghe, nói, đọc viết. Kiểm tra đánh giá các kiến thức ngữ pháp, tư vựng từ tuần 10 đến tuần 18 (unit 4,5,6)
Viết trên giấy

(KT nói không tính trong thời gian KT 60’.Vì vậy có thể linh động KT nói thời gian trong tiết học hoặc ngoài tiết KT theo KH của nhà trường)

Giữa Học kỳ 2

60’(Không KT nói)

Tuần 27

(tháng 3/2023)

Đánh giá kiến thức cơ bản của học sinh về các  kĩ năng nghe,  đọc ,viết. Kiểm tra đánh giá các kiến thức ngữ pháp, tư vựng từ tuần 19 đến tuần 27 (unit 7,8,9)
Viết trên giấy
Cuối Học kỳ 2

60’

Tuần 35 

(tháng 5/2023)

 Đánh giá kiến thức cơ bản của học sinh về cả 4 kĩ năng nghe, nói, đọc viết. Kiểm tra đánh giá các kiến thức ngữ pháp, tư vựng từ tuần 28 đến tuần 35 (unit 10,11,12)
Viết trên giấy

(KT nói không tính trong thời gian KT 60’.Vì vậy có thể linh động KT nói thời gian trong tiết học hoặc ngoài tiết KT theo KH của nhà trường)

MÔN MĨ THUẬT , LỚP 6

Cả năm: 35tiết/35 tuần) 

Học kỳ I:  18 tiết (1 tiết/tuần)
Học kỳ II: 17 tiết (1 tiết/tuần)
      HỌC KÌ I

Tuần

Tiết

Bài học/ chủ đề

Yêu cầu cần đạt

Thiết bị dạy học

Địa điểm

Điều chỉnh/ hướng dẫn thực hiện

1,2

1,2

 Chân dung bạn em 

- Chỉ ra được sự biểu cảm của nét, chấm, màu trong tranh.

- Tạo được bức tranh tưởng tượng từ giai điệu của âm nhạc.

Máy tính, ti vi
Phòng học lớp 6ABCDE

3,4

3,4

Tạo hình nhóm nhân vật
- Biết cách sử dụng các vật liệu sẵn có để tạo hình sản phẩm điêu khắc

- Tạo hình được nhân vật theo các dáng khác nhau

- Xây dựng được nội dung chủ đề cho nhóm nhân vật
Máy tính, ti vi
Phòng học lớp 6ABCDE
HS tự học có hướng dẫn các yêu cầu sau:

- Biết cách sử dụng một số chất liệu trong thực hành sáng tạo 

- Biết ứng dụng sản phẩm vào cuộc sống hằng ngày.
5,6

5,6

In tranh kết hợp nhiều bản khắc
- Biết được kĩ thuật in lõm, in nồi

- Biết cách làm khuôn để in theo ý muốn.

- Lựa chọn và kết hợp các khuôn rời để in thành bức tranh

- Giới thiệu, nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm
Máy tính, ti vi
Phòng học lớp 6ABCDE

7,8

7,8

Nghệ thuật tạo hình tiền sử và cổ đại (Kiểm tra giữa kì I)
- Phân tích được một số yếu tố thẩm mĩ của nghệ thuật tiền sử và cổ đại

- Vẽ được tranh mô phỏng theo phong cách tạo hình của nghệ thuật Ai Cập cổ đại hoặc phong cách tạo hình của nghệ thuật tiền sử và cổ đại khác.

- Giới thiệu, nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm. 

Bài vẽ của HS

Phòng học lớp 6ABCDE
Học sinh tự học có hướng dẫn
9,10

9,10

Sáng tạo họa tiết trang trí  

Biết một số dạng họa tiết trang trí trong mĩ thuật và đời sống

- Nêu được đặc điểm của họa tiết trang trí theo nguyên lí cân bằng đối xứng

- Vẽ và thể hiện màu sắc họa tiết theo quy tắc đơn giản

- Hiểu được ý nghĩa của họa tiết trang trí trong đời sống.
Máy tính, ti vi
Phòng học lớp 6ABCDE

11,12

11,12

Tạo hình cá bằng lá cây
- Nhận biết, giải thích và liên tưởng được đặc điểm hình dạng, cấu tạo của lá cây với hình dạng, cấu tạo của con vật.

- Biết được cách in và tạo hình những con cá khác nhau từ lá cây, sắp xếp thành một bức tranh.

- Nêu được cảm nhận về sản phẩm
Máy tính, ti vi
Phòng học lớp 6ABCDE

13,14

13,14

Thời trang cho vật nuôi

- Hiểu được đặc điểm của trang phục cho vật nuôi

- Biết cách xây dựng ý tưởng và tạo hình được trang phục phù hợp cho vật nuôi

- Giới thiệu, nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm. Biết yêu quý, bảo vệ các loại động vật
Máy tính, ti vi
Phòng học lớp 6ABCDE
Học sinh tự học có hướng dẫn.
15,16

15,16

Vẽ nhóm mẫu có dạng khối cầu

- Nêu được đặc điểm của khối cầu

- Phân biết được sự khác nhau giữa các vật mẫu

- Vẽ được mẫu có hình dạng khối cầu và diễn tả được độ đậm, nhạt của mẫu

- Nhận xét và nêu được cảm nhận về bài vẽ.
Máy tính, ti vi

Phòng học lớp 6ABCDE

17

17

Ôn tập Học kì I
- HS được củng cố lại kiến thức và kĩ năng đã học về chủ đề kết nối bạn bè, di sản mĩ thuật, mĩ thuật và thiên nhiên.
Máy tính, ti vi

Bài vẽ của HS
Phòng học lớp 6ABCDE

18

18

 (Kiểm tra cuối học kì I)
- Kiểm tra đánh giá lĩnh hội kiến thức và kĩ năng đã học của học sinh về chủ đề kết nối bạn bè, di sản mĩ thuật, mĩ thuật và thiên nhiên
Bài vẽ của HS

Phòng học lớp 6ABCDE

  HỌC KÌ II

Tuần

Tiết

Bài học/ chủ đề

Yêu cầu cần đạt

Thiết bị dạy học

Địa điểm

Điều chỉnh/ hướng dẫn thực hiện

19,20

19,20

Biển đảo quê hương

- Hiểu về đường chân trời trong mĩ thuật

- Vẽ được bức tranh về biển đảo quê hương

- Thông qua bài vẽ, thể hiện và cảm nhận được vẻ đẹp của biển đảo Việt Nam.
Máy tính, ti vi
Phòng học lớp 6ABCDE

21,22

21,22

Ngày hội quê em
- Kể được tèn một sô lễ hội và hoạt động trong lễ hội ở Việt Nam.

- Nhận biết được các màu nóng, màu tương phản thường xuất hiện trong các lễ hội.

- Nêu được cách vẽ và sử dụng màu sắc phù hợp với đề tài lễ hội.

- Giới thiệu, nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm, tác phẩm nghệ thuật.

- Trân trọng các giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc.
Máy tính, ti vi
Phòng học lớp 6ABCDE
23,24

23,24

Tạo hình và trang trí chữ  
- Bước đầu hiểu lịch sử chữ tượng hình.

- Làm quen với những kiều chữ trang trí.

- Biết cách lựa chọn, 
hon tạo để gửi 
hong điệp qua hình dáng kiều chữ.

- Tạo được chữ mang tính trang trí.

- Giới thiệu, nhận xét và nêu cảm nhận về sản phẩm.
Máy tính, ti vi
Phòng học lớp 6ABCDE

25,26

25,26

Thiết kế tạo dáng ô tô

- Nêu được một số đặc điểm cơ bản về hình dáng, cấu tạo của xe ô tô.

- Thiết kế được mô hình xe ô tô theo ý tưởng riêng.

- Giới thiệu, nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm.
Máy tính, ti vi 

Phòng học lớp 6ABCDE
27,28

27,28

Thiết kế thiệp chúc mừng (Kiểm tra giữa kì II)
Hiểu được đặc điểm và ý nghĩa của thiệp chúc mừng

- Biết thiết kế thiệp chúc mừng bằng kĩ thuật in, vẽ, kết hợp với các kĩ thật khác.

- Giới thiệu, nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm của mình.

- Đề kiểm tra 

Bài vẽ của HS

Phòng học lớp 6ABCDE

29,30

29,30

Thiết kế túi giấy
- Hiểu và thực hiện được ý tưởng thiết kế túi giấy

- Biết cách lựa chọn, phối hợp các kĩ thuật vẽ, dán hoặc in để trang trí túi giấy

- Trình bày được cảm nhận của mình về sản phẩm

- Hiểu được lợi ích của túi giấy với việc bảo vệ môi trường.
Máy tính, ti vi
Phòng học lớp 6ABCDE

31,32

31,32

Tạo hình đồ chơi bằng vật liệu tái chế
- Nêu được đặc điểm của nhân vật và trình bày được cách tạo hình nhân vật đó.

- Lựa chọn và sử dụng được các nguyên vật liệu phù hợp, sau đó trang trí sản phẩm theo ý thích.

- Giới thiệu, nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm của mình và của bạn.

- Có ý thức tiết kiệm, tái chế các nguyên vật liệu góp phần bảo vệ môi trường.
Máy tính, ti vi
Phòng học lớp 6ABCDE
Học sinh tự học có hướngdẫn
33

33

Ôn tập Học kì II
Phòng học lớp 6ABCDE

34

34

 Kiểm tra cuối học kì II
- Kiểm tra đánh giá lĩnh hội kiến thức đã học của học sinh qua các chủ đề: quê hương tươi đẹp, nhà thiết kế tài hoa, sống xanh.
Bài vẽ của HS 
Phòng học lớp 6ABCDE

35

35

Trưng bày kết quả học tập
- Trưng bày các bài vẽ tốt của HS cả năm học.

Máy tính, ti vi
Phòng học lớp 6ABCDE

      * Kiểm tra, đánh giá
Bài kiểm tra, đánh giá
Thời gian
Thời điểm
Yêu cầu cần đạt

Hình thức
Đánh giá thường xuyên

(2 bài/kì)*

Thực hiện trong học kì
Thực hiện trong học kì
- Đánh giá kiến thức cơ bản của học sinh trong thời điểm những lần kiểm tra thường xuyên.

- Sử dụng các hình thức kiểm tra phù hợp nội dung kiến thức: quan sát,vấn đáp, thuyết trình, thực hành và sản phẩm của học sinh,… khuyến khích HS nỗ lực học tập, vì sự tiến bộ của HS.
- Vấn đáp, thuyết trình, thực hành và bài vẽ của học sinh
Giữa học kỳ 1

90 phút
Tuần 8,9
-  Vẽ được tranh mô phỏng theo phong cách tạo hình của nghệ thuật Ai Cập cổ đại hoặc phong cách tạo hình của nghệ thuật tiền sử và cổ đại khác.

Kiểm tra  vẽ trên giấy A4
Cuối học kỳ 1

45phút
Tuần 18
- Kiểm tra đánh giá lĩnh hội kiến thức và kĩ năng đã học của học sinh về chủ đề kết nối bạn bè, di sản mĩ thuật, mĩ thuật và thiên nhiên
Kiểm tra  vẽ trên giấy A4
Giữa học kỳ 2

90 phút
Tuần 27, 28
thiết kế thiệp chúc mừng bằng kĩ thuật in, vẽ, kết hợp với các kĩ thật khác.

Kiểm tra  vẽ trên giấy A4
Cuối học kỳ 2

45 phút
Tuần 34
- Kiểm tra đánh giá lĩnh hội kiến thức đã học của học sinh qua các chủ đề: quê hương tươi đẹp, nhà thiết kế tài hoa, sống xanh.
Kiểm tra  vẽ trên giấy A4
                                                                                          MĨ THUẬT  - LỚP 7

Cả năm: 35 tiết/35 tuần)

Học kỳ I:  18 tiết (1 tiết/tuần)

Học kỳ II: 17 tiết (1 tiết/tuần)
 Phân phối chương trình

    HỌC KÌ I
Tuần

Tiết

  Chủ đề / Tên bài học

Yêu cầu cần đạt

Thiết bị 

dạy học

Địa điểm

Điều chỉnh/ hướng dẫn thực hiện 

1,2

1,2

Tự hào Việt Nam

Chân dung bộ đội

- Trình bày được tỉ lệ các bộ phận trên khuôn mặt người và vai trò của nét được sử dụng trong một số sản phẩm, tác phẩm.

- Nêu được ý tưởng và cách vẽ chân dung bộ đội; vẽ được tranh chân dung bộ đội theo ý thích thể hiện được trạng thái cảm xúc, đặc điểm của khuôn mặt.

- Giới thiệu, nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm,  tác phẩm nghệ thuật.

- Biết ơn, kính trọng người có công với quê hương, đất nước.
Máy tính, ti vi
Phòng học lớp 7ABCDE

3,4

3,4

Phong cảnh quê hương
- Nhận biết được đặc điểm, vẻ đẹp của phong cảnh quê hương.

- vẽ được bức tranh phong cảnh mang đậm nét đặc trưng của quê hương.

- chia sẻ được cảm nhận về sản phẩm, tác phẩm nghệ thuật.

- Biết yêu mến, trân trọng cảnh đẹp của quê hương đất nước.

Máy tính, ti vi
Phòng học lớp 7ABCDE

5,6

5,6

Khám phá quy tác tạo hình
Vẽ mẫu có dạng khối trụ 

- Nhận biết được tĩnh vật dạng khối trụ.

- Xác định nguồn ánh sang chính và độ đậm nhạt của mẫu.

- hiểu được quy trình thực hành bài vẽ theo mẫu.

- Vẽ được mẫu có dạng khối trụ , thể hiện được độ đậm nhạt.

- chia sẻ được cảm nhận về hiệu quả ánh sang trên bài vẽ.

- Biết được đặc điểm và cấu tạo của chữ cái

- Hiểu và phân loại được nhóm chữ có chung đặc điểm.

- Tạo được một số chữ cái trong bảng chữ cái theo dạng chữ nét đều.

- Biết được vai trò của chữ trong đời sống hang ngày.

Máy tính, ti vi
Phòng học lớp 7ABCDE

7,8

7,8

Chữ cơ bản
Máy tính, ti vi 

Phòng học lớp 7ABCDE

9,10

9,10

Nhịp điệu trong trang trí(Kiểm tra cuối học giữa kì I)
- Nhận biết được nguyên lí trên các sản phẩm.

- Tạo được hoa văn trang trí có tính nhịp điệu.

- Nhận xét được đặc điểm của sản phẩm, bài vẽ trang trí.

- Hiểu và trân trọng những sản phẩm trang trí trong đời sống.

Bài vẽ của HS

Phòng học lớp 7ABCDE

11,12,13

11,12,13

Di sản mĩ thuật

Tìm hiểu nghệ thuật tạo hình trung đại thế giới

- Phân tích được một số yếu tố thẩm mĩ của nghệ thuật trung đại thế giới.

- Tạo hình trang trí được sản phẩm sử dụng mô típ tạo hình trong nghệ thuật trung đại Thế giới.

- Giới thiệu, nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm.

Máy tính, ti vi
Phòng học lớp 7ABCDE

14,15

14,15

Tìm hiểu nghệ thuật tạo hình trung đại Việt Nam
- Phân tích được một số yếu tố thẩm mĩ của nghệ thuật trung đại Việt Nam.

- Hiểu và trân trọng, gìn giữ nghệ thuật truyền thống Việt Nam.

- Tạo hình trang trí được sản phẩm sử dụng mô típ tạo hình trong nghệ thuật trung đại Việt Nam.

- Giới thiệu, nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm.

Máy tính, ti vi
Phòng học lớp 7ABCDE

16,17

16,17

Tạo dáng và trang trí mặt nạ

(Kiểm tra cuối học kì I)
- Trình bày được đặc điểm về hình dáng, họa tiết, màu sắc đặc trưng của một số loại mặt nạ.

- nêu được ý nghĩa của mặt nạ trong cuộc sống.

- Tạo dáng và trang trí được sản phẩm mặt nạ theo ý thích.

- Chia sẻ và nhận xét được sản phẩm của mình, của bạn.

- Biết trân trọng, gìn giữ các giá trị truyền thống của dân tộc.

Máy tính, ti vi
Phòng học lớp 7ABCDE

18

18

Trưng bày sản phẩm cuối HKI

- Biết được tiêu chí, phương pháp lựa chọn sản phẩm.

- Lựa chọn được các sản phẩm tiêu biểu cho các chủ đề, bài học.

- Biết cách trưng bày các sản phảm phù hợp với không gian thực.

- Trình bày được hiểu biết về các sản phẩm và ứng dụng trong đời sống.

- Bài vẽ HS

Phòng học lớp 7ABCDE

 HỌC KÌ II
Tuần

Tiết

  Chủ đề / Tên bài học

Yêu cầu cần đạt

Thiết bị 

dạy học

Địa điểm

Điều chỉnh/ hướng dẫn thực hiện Điều chỉnh

19,20

19,20

Động vật quanh em
 Mười hai con giáp
- Chỉ ra đặc điểm của mười hai con giáp.

- Vẽ được các con vật trong mười hai con giáp.

- Hiểu biết, trân trọng phong tục tập quán và giá trị văn hóa dân tộc.

Máy tính, ti vi
Phòng học lớp 7ABCDE

21,22

 21,22

 Tượng những con thú
- Nhận biết được hình, khối và vật liệu qua một số tượng thú trong điêu khắc.

- Bước đầu hiểu ý nghĩa của một số bức tượng trong văn hóa Việt Nam.

- Nhận biết, nêu cảm nhận về sản phẩm.

Máy tính, ti vi
Phòng học lớp 7ABCDE

23,24

 23,24

Kết nối nghệ thuật

 In tranh tĩnh vật với vật liệu sẵn có

- Biết cách quan sát, nhận biết vẻ đẹp trong thiên nhiên cũng như sản phẩm do con người tạo ra.

- Hiểu được kết cấu bề mặt của vật liệu và biết cách lựa chọn vật liệu để in tranh tĩnh vật.

- Hiểu được quan hệ giữa vật liệu và kĩ thuật trong các thể loại tranh in.

- Hoàn thiện được bức tranh in tĩnh vật theo đúng quy trình.

- Chia sẻ ý tưởng và kĩ thuật in bức tranh của mình.

- Hiểu được đặc điểm của nghệ thuật phù điêu.

- Phát triển được ý tưởng sang tạo qua hình dáng nhân vật.

- Thực hành được các dáng người qua nghệ thuật phù điêu.

- Giới thiệu, nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm của mình.
Máy tính, ti vi
Phòng học lớp 7ABCDE

Máy tính, ti vi 

25,26

25,26

 Sáng tạo phù điêu nhóm người
Máy tính, ti vi

Phòng học lớp 7ABCDE

27,28

27,28

Thiết kế logo(Kiểm tra giữa kì II)
- Biết được ý nghĩa của logo

- Hiểu được cách thiết kế logo đơn giản.

- Thực hiện thiết kế được mẫu logo từ con vật, hình hoặc chữ theo ý thích.

- Giới thiệu, nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm.
Máy tính, ti vi

Bài vẽ của HS

Phòng học lớp 7ABCDE

29,30

29,30

Em làm nhà thiết kế
Thiết kế lịch treo tường

- Hiểu ý nghĩa và tác dụng của lịch treo tường.

- Thực hiện được các bước thiết kế và trang trí một tờ lịch.

- Thiết kế được một tờ lịch theo yêu cầu.

- Chia sẻ ý tưởng và kĩ thuật thực hiện sản phẩm của mình, của bạn.

- Cảm nhận được giá trị của lich treo tường.

Máy tính, ti vi
Phòng học lớp 7ABCDE

31,32,33

 31,32,33

Thiết kế , tạo dáng xe đạp

(Kiểm tra cuối học kì II)
- Hiểu về thiết kế xe đạp

- Thiết kế bản vẽ hoặc mô hình xe đạp.

- Phát biểu được ý tưởng, nhận định về sản phẩm.

- Nhận thức được biểu cảm tạo dáng công nghiệp mang giá trị thương hiệu .

Máy tính, ti vi
Phòng học lớp 7ABCDE

34,35
34,35
Trưng bày sản phẩm cuối HKII

- Biết tuyển chọn các sản phẩm tiêu biểu.

- Áp dụng được kết quả vào trang trí nội thất.

- Tổ chức thảo luận

- Củng cố và phát triển kĩ năng trình bày nhận thức thẩm mĩ.

- Bài vẽ HS

Phòng học lớp 7ABCDE

* Kiểm tra, đánh giá định kỳ

Bài kiểm tra đánh giá

Thời gian

Thời điểm

Yêu cầu cần đạt 

Hình thức

Đánh giá thường xuyên

(2 bài/kì)
Thực hiện trong học kì

Thực hiện trong học kì

- Đánh giá kiến thức cơ bản của học sinh trong thời điểm những lần kiểm tra thường xuyên.

- Sử dụng các hình thức kiểm tra phù hợp nội dung kiến thức: quan sát,vấn đáp, thuyết trình, thực hành và sản phẩm của học sinh,… khuyến khích HS nỗ lực học tập, vì sự tiến bộ của HS.

- Vấn đáp, thuyết trình, thực hành và bài vẽ của học sinh

Giữa học kì I
90 phút

Tuần 9,10
- Tạo được hoa văn trang trí có tính nhịp điệu.

Kiểm tra  vẽ trên giấy A4
Cuối học kì I
90 phút

Tuần 16,17
- Tạo dáng và trang trí được sản phẩm mặt nạ theo ý thích.

Kiểm tra  vẽ trên giấy A4
Giữa học kì II

90 phút

Tuần 27,28
- Thiết kế logo đơn giản.

- Thực hiện thiết kế được mẫu logo từ con vật, hình hoặc chữ theo ý thích.

Kiểm tra  vẽ trên giấy A4
Cuối học kì II

90 phút

Tuần 31,32
- Hiểu về thiết kế xe đạp

- Thiết kế bản vẽ hoặc mô hình xe đạp.

Kiểm tra  vẽ trên giấy A4
MĨ THUẬT - LỚP 8

Cả năm: 35 tiết/35 tuần)

Học kỳ I:  18 tiết (1 tiết/tuần)

Học kỳ II: 17 tiết (1 tiết/tuần)

Phân phối chương trình

      HỌC KÌ I
Tuần

Tiết

  Chủ đề / Tên bài học

Yêu cầu cần đạt

Thiết bị dạy học

Địa điểm

Điều chỉnh/ hướng dẫn thực hiện

1
1
 Trang trí quạt giấy
- Học sinh biết cách trang trí phù hợp với hình dáng của mỗi loại quạt giấy và ứng dụng vào trong thực tế.

- HS hiểu được giá trị của quạt giấy.

 - HS dựa vào kiến thức vừa học để giải quyết các tình huống trên thực tế.  

Máy tính, ti vi
Phòng học lớp 8ABCDE

2
2
Sơ lược mĩ thuật thời Lê ( Từ TK XV đến đầu TK XVIII)

- Học sinh biết được một số kiến thức của mỹ thuật thời Lê, phát triển khả năng phân tích suy luận và tích hợp kiến thức của học sinh. 

 - Học sinh hiểu khái quát về mỹ thuật đời Lê - thời kỳ hưng thịnh nhất của mỹ thuật Việt Nam.

- HS trân trọng và yêu lịch sử nước nhà
Máy tính, ti vi
Phòng học lớp 8ABCDE
3
3
Một số công trình tiêu biểu của mĩ thuật thời Lê 

- Học sinh biết được một số kiến thức của mỹ thuật thời Lê, phát triển khả năng phân tích suy luận và tích hợp kiến thức của học sinh. 
- Học sinh hiểu khái quát thêm về một số công trình mỹ thuật đời Lê - thời kỳ hưng thịnh nhất của mỹ thuật Việt Nam.
Máy tính, ti vi
Phòng học lớp 8ABCDE

4
4
Tạo dáng và trang trí chậu cảnh 

- Học sinh biết cách quan sát, nhận xét tương quan giữa các chậu cảnh, biết cách tạo dáng và trang trí chậu cảnh.

- Học sinh hiểu cách tạo dáng và trang trí chậu cảnh.
Máy tính, ti vi 

Phòng học lớp 8ABCDE
5
5
Trình bày khẩu hiệu
- Biết Học sinh biết cách bố cục một dòng chữ.  
- HS hiểu được cách trình bầy khẩu hiệu. 
- HS vận dụng được kiến thức đã học vào bài làm của mình 
Bài vẽ của HS

Phòng học lớp 8ABCDE

6
6
Vẽ tĩnh vật lọ, hoa, quả ( vẽ hình)
- Học sinh biết bày mẫu như thế nào là hợp lý.
- HS hiểu được cách sắp xếp bố cục, hình mảng...
- HS vẽ được hình gần giống mẫu
Máy tính, ti vi
Phòng học lớp 8ABCDE

7
7
Vẽ tĩnh vật lọ, hoa, quả ( vẽ màu)
- Học sinh vẽ màu gần giống với mẫu.

- HS hiểu được cách vẽ màu trong bài vẽ theo mẫu
- HS vận dụng kiến thức cùng với bài vẽ của mình nhận xét bài của bạn.

Máy tính, ti vi
Phòng học lớp 8ABCDE
8, 9
8, 9
 Đề tài ngày nhà giáo VN 

( Kiểm tra giữa kì I)
- HS biết cách vẽ tranh đề tài ngày nhà giáo Việt Nam.

  - Học sinh vẽ được nội dung đề tài và cách vẽ tranh, đặc

   biệt trong  quá trình vẽ màu.

  - HS vận dụng kiến thức cùng với bài vẽ của mình nhận xét bài của

 bạn.

Máy tính, ti vi Bài vẽ của HS
Phòng học lớp 8ABCDE

10, 11
10, 11
Chủ đề: MTVN GĐ 1954 -1975

- Học sinh hiểu biết thêm về những cống hiến của giới văn nghệ sĩ nói chung, giới mỹ   thuật nói riêng trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam

- HS hiểu được thêm các thành tựu mỹ thuật VN giai đoạn 1954 – 1975 thông qua các tác giả , tác phẩm tiêu biểu.

-  HS dựa vào nội dung kiến để nêu cảm nhận của em về tác phẩm điện biên phủ.  

Máy tính, ti vi
Phòng học lớp 8ABCDE

12

12

 Tạo dáng và trang trí mặt nạ 

HS hiểu cách tạo dáng và trang trí mặt nạ.

- Học sinh hiểu được mục đích, vai trò, cấu trúc và cách làm một mặt nạ. 

- HS vận dụng kiến thức để làm một chiếc mặt nạ dùng để trang trí trong nhà. 

Máy tính, ti vi
Phòng học lớp 8ABCDE

13,14

13,14

 Trình bày bìa sách 

- HS biết phân loại sách qua đó thấy được sự phong phú của các loại  sách.  

- HS hiểu và nhận thức được ý nghĩa của việc trang trí bìa sách đối với cuộc sống con người. 

- HS hiểu được trang trí bìa sách.

- HS dựa vào nội dung bài học để nhận xét và phân tích tranh theo cảm nhận của mình.

Máy tính, ti vi
Phòng học lớp 8ABCDE

15,16

15,16

 Đề tài gia đình 
- Học sinh biết cách tìm nội dung  

- HS hiểu được cách vẽ tranh về gia đình.

- HS yêu và trân trọng tình cảm gia đình.
Máy tính, ti vi
Phòng học lớp 8ABCDE

17,18

17,18

 Đề tài ước mơ của em ( Kiểm tra cuối kì I)
- HS biết cách vẽ tranh đề tài mơ ước của em.

 - HS  vẽ được tranh đề tài mơ ước của em.

- HS  phấn đấu cho ước mơ của mình thành sự thật.

Bài vẽ của HS

Phòng học lớp 8ABCDE

HỌC KÌ II

Tuần

Tiết

  Chủ đề / Tên bài học

Yêu cầu cần đạt

Thiết bị dạy học

Địa điểm

Điều chỉnh/ hướng dẫn thực hiện

19, 20
19, 20
Vẽ chân dung 
- HS vẽ được  chân dung một người thân. 

- Vận dụng kiến thức đã học để vẽ về một bài vẽ chân dung với các chất liệu khác nhau.

Máy tính, ti vi
Phòng học lớp 8ABCDE

21
21
 Sơ lược về MTHĐPT cuối TK XIX đầu TK XX.
- Biết giai đoạn phát triển của Mỹ thuật hiện đại Phương Tây.

- Hiểu sơ lược về giai đoạn phát triển của mỹ thuật hiện đại Phương Tây.

- HS vận dụng kiến thức vào tìm hiểu nền mĩ thuật của địa phương.

Máy tính, ti vi
Phòng học lớp 8ABCDE
Tự học: Bối cảnh lịch sử xã hội
22
22
 Một số TGTPTB MTHĐPT cuối TK XIX đầu TK XX.
- HS  biết thêm về trường phái hội hoạ ấn tượng.

- Hiểu sơ lược về giai đoạn phát triển của trường phái hội hoạ ấn tượng.

- HS vận dụng kiến thức vào tỡm hiểu nền mĩ thuật của địa phương.

Máy tính, ti vi
Phòng học lớp 8ABCDE

23, 24
23, 24
 Vẽ tranh cổ động 
- Học sinh hiểu được ý nghĩa của tranh cổ động.

-  HS hiểu được ý nghĩa của tranh cổ động.
- Vận dụng vào vẽ trang trí

Máy tính, ti vi 

Phòng học lớp 8ABCDE
25, 26
25, 26
 Giới thiệu tỉ lệ cơ thể người và tập vẽ dáng người  
- Biết  được tỉ lệ cơ thể người.

- Hiểu được sơ lược về tỉ lệ cơ thể người, vẻ đẹp cân đối của cơ thể. .

- Vận dụng vào vẽ tranh đề tài.
Máy tính, ti vi 

Phòng học lớp 8ABCDE

27, 28
27, 28
 Trang trí lều trại ( Kiểm tra giữa kì II)
- HS hiểu vì sao cần trang trí lều trại, cổng trại.

- Hiểu được ý nghĩa của việc trang trí lều trại, cổng trại.

- Vận dụng vào vẽ trang trí.

Máy tính, ti vi

Bài vẽ của HS

Phòng học lớp 8ABCDE

29, 30
29, 30
 Minh họa truyện cổ tích 
Biết  được  khả năng tưởng tượng và cách minh hoạ truyện cổ tích.

- Hiểu được cách minh hoạ truyện cổ tích.

- Vận dụng vào vẽ tranh đề tài

Máy tính, ti vi
Phòng học lớp 8ABCDE
31, 32
31, 32
Xé dán tĩnh vật lọ , hoa, quả 
- Học sinh biết cách xé dán giấy lọ hoa và quả.

 - HS hiểu được cách xé dán.
 - HS dựa vào kiến thức vừa học để giải quyết các tình huống trên thực tế. 

Máy tính, ti vi 

Bài vẽ của HS
Phòng học lớp 8ABCDE

33, 34
33, 34
 Đề tài tự chọn ( Kiểm tra cuối kì II )
- Biết quan sát, nhận xét về thiên nhiên và các hoạt động thường ngày của con người.

- Hiểu được cách quan sát, nhận xét về thiên nhiên và các hoạt động thường ngày của con người.

- Vận dụng vào vẽ tranh đề tài.

Máy tính, ti vi
Phòng học lớp 8ABCDE

35
35
Trưng bày kết quả học tập.
bày.

- Hiểu được ý nghĩa của tranh vẽ.

- Phân tích, đánh giá, nhận xét ý nghĩa của tranh.

Bài vẽ của HS

Phòng học lớp 8ABCDE

* Kiểm tra, đánh giá định kỳ

Bài kiểm tra đánh giá

Thời gian

Thời điểm

Yêu cầu cần đạt 

Hình thức

Đánh giá thường xuyên

(2 bài/kì)
Thực hiện trong học kì

Thực hiện trong học kì

- Đánh giá kiến thức cơ bản của học sinh trong thời điểm những lần kiểm tra thường xuyên.

- Sử dụng các hình thức kiểm tra phù hợp nội dung kiến thức: quan sát,vấn đáp, thuyết trình, thực hành và sản phẩm của học sinh,… khuyến khích HS nỗ lực học tập, vì sự tiến bộ của HS.

- Vấn đáp, thuyết trình, thực hành và bài vẽ của học sinh

Giữa học kì I
90 phút

Tuần 9

  - HS biết cách vẽ tranh đề tài ngày nhà giáo Việt Nam.

  - Học sinh vẽ được nội dung đề tài và cách vẽ tranh, đặc

   biệt trong  quá trình vẽ màu.

- HS vận dụng kiến thức cùng với bài vẽ của mình nhận xét bài của bạn.

Kiểm tra  vẽ trên giấy A4
Cuối học kì I
90 phút

Tuần 18

- HS biết cách vẽ tranh đề tài mơ ước của em.

- HS  vẽ được tranh đề tài mơ ước của em.

- HS  phấn đấu cho ước mơ của mình thành sự thật
Kiểm tra  vẽ trên giấy A4
Giữa học kì II

90 phút

Tuần 27

- Biết  trang trí lều trại, cổng trại.

- Hiểu ý nghĩa của việc trang trí lều trại, cổng trại.

 - Biết cách trang trí và trang trí được cổng trại hoặc lều trại theo ý thích.

Kiểm tra  vẽ trên giấy A4
Cuối học kì II

90 phút

Tuần 34

- Biết quan sát, nhận xét về thiên nhiên và các hoạt động thường ngày của con người.

- Hiểu được cách quan sát, nhận xét về thiên nhiên và các hoạt động thường ngày của con người.

- Vẽ được tranh đề tài tự chọn theo ý thích.
Kiểm tra  vẽ trên giấy A4
MĨ THUẬT - LỚP 9

Cả năm: 17 tiết/17 tuần)

Học kỳ II: 17 tiết (1 tiết/tuần)
Phân phối chương trình

      HỌC KÌ II
Tuần

Tiết

  Chủ đề / Tên bài học

Yêu cầu cần đạt

Thiết bị dạy học

Địa điểm

Điều chỉnh/ hướng dẫn thực hiện

1
1
TTMT : Sơ lược mĩ thuật thời Nguyễn 

(1802 -1845)
- HS hiểu biết những kiến thức cơ bản về sự ra đời của nhà Nguyễn và tình hình kinh tế - chính trị xã hội thời Nguyễn.

 - HS biết nguyên nhân ra đời và phát triển của nghệ thuật MT dân tộc.

 - Vận dụng vào môn lịch sử.

Máy tính, ti vi
Phòng học lớp 9ABCD

2
2
VTM : Tĩnh vật  

- Biết quan sát, nhận xét tương quan ở mẫu vẽ. 

- Hiểu được mẫu vẽ. 

- Vận dụng vào môn vẽ theo mẫu.

Máy tính, ti vi
Phòng học lớp 9ABCD
3
3
VTT : Tạo dáng và trang trí túi xách.

- Biết tạo dáng và trang trí ứng dụng cho đồ vật. 

- Hiểu được tạo dáng và trang trí ứng dụng cho đồ vật.

- Vận dụng vào môn vẽ trang trí.

Máy tính, ti vi
Phòng học lớp 9ABCD

4,5
4,5
VT: Đề tài phong cảnh quê hương 
- Biết về thể loại tranh phong cảnh. 

- Hiểu thêm về thể loại tranh phong cảnh. 

- Vận dụng vào môn vẽ tranh đề tài.

Máy tính, ti vi 

Phòng học lớp 9ABCD
6
6
TTMT : Chạm khắc gỗ đình làng Việt Nam.
Biết về nghệ thuật chạm khắc gỗ đình làng Việt Nam. 

- Hiểu sơ lược về nghệ thuật chạm khắc gỗ đình làng Việt Nam.

- Vận dụng vào môn vẽ tranh đề tài.

Máy tính, ti vi 

Phòng học lớp 9ABCD

7
7
VTT: Tập phóng tranh ảnh 
- Biết cách phóng tranh, ảnh để phục vụ cho đời sống và cho học tập 

- Hiểu cách phóng tranh, ảnh.

- Vận dụng vào môn vẽ tranh đề tài.

Máy tính, ti vi

Bài vẽ của HS

Phòng học lớp 9ABCD

8,9
8,9
VT: Đề tài lễ hội ( Kiểm tra giữa kì II)
Biết dáng người ở các tư thế hoạt động. 

- Hiểu được sự thay đổi của dáng người ở các tư thế hoạt động. 

- Vận dụng vào môn vẽ tranh đề tài.

Máy tính, ti vi 

Bài vẽ của HS

Phòng học lớp 9ABCD
10

10

VTT: Trang trí hội trường 
- HS hiểu về đề tài lễ hội, của từng địa phương, vùng miền, các dân tộc anh em và các quốc gia trên thế giới.

   - HS  vẽ được một tranh về đề tài lễ hội .

   - HS  vẽ màu hoàn thiện  được bài vẽ tranh về đề tài lễ hội .

Máy tính, ti vi 

Phòng học lớp 9ABCD

11,12

11,12

Sơ lược về mĩ thuật các dân tộc ít người ở Việt Nam.

Chủ đề: Tinh hoa mĩ thuật người Việt
- HS biết được nền MT các dân tộc VN
- HS hiểu sơ lược về mĩ thuật của các dân tộc ít người ở Việt Nam 
- HS dựa vào kiến thức vừa học để giải quyết các tình huống trên thực tế
Máy tính, ti vi
Phòng học lớp 9ABCD

13

13

Tập vẽ dáng người

- HS biết được cách vẽ dáng người 
- HS hiÓu ®ùoc sù thay ®æi cña d¸ng ng­êi ë c¸cc t­ thÕ ho¹t ®éng. 
- HS vận dụng vào môn vẽ tranh đề tài.
Bài vẽ của HS

Phòng học lớp 9ABCD

14

14

Tạo dáng và trang trí thời trang
- Học sinh cảm thụ và nhận biết được kiến thức mới trong đời sống hàng ngày.

- Hiểu được tầm quan trọng của vấn đề học tập.

- Vận dụng được để vẽ trang trí.

15,16

15,16

Sơ lược về một số nền MT Châu Á

Chủ đề: Một số nét tiêu biểu của MT Châu Á

- Học sinh cảm thụ và nhận biết mỹ thuật của các dân tộc ít người ở Việt Nam. 

 - HS hiểu sơ lược về mỹ thuật của các dân tộc ít người ở Việt Nam. 

- Vận dụng được để vẽ bức tranh về đề tài.

Máy tính, ti vi
Phòng học lớp 9ABCD

17

17

Đề tài tự chọn ( Kiểm tra cuối kì II)
- Biết được: Học sinh biết cách tìm nội dung và cách vẽ tranh .

- Hiểu được: HS hiểu được cách xây dựng hình tượng.   
  - Vận dụng được: HS dựa vào kiến thức vừa học để giải quyết các tình huống trên thực tế. 

  -  HS có khả năng tổng hợp kiến thức

Bài vẽ của HS

Phòng học lớp 9ABCD

2. Kiểm tra đánh giá

Bài kiểm tra, đánh giá

Thời gian

Thời điểm

Yêu cầu cần đạt

Hình thức

Đánh giá thường xuyên

(2 bài/kì)
Thực hiện trong học kì

Thực hiện trong học kì

- Đánh giá kiến thức cơ bản của học sinh trong thời điểm những lần kiểm tra thường xuyên.

- Sử dụng các hình thức kiểm tra phù hợp nội dung kiến thức: quan sát,vấn đáp, thuyết trình, thực hành và sản phẩm của học sinh,… khuyến khích HS nỗ lực học tập, vì sự tiến bộ của HS.

- Vấn đáp, thuyết trình, thực hành và bài vẽ của học sinh

          Giữa học kì II

45 phút
Tuần 27
 - BiÕt mét sè lÔ héi ë n­íc ta.

- HS biÕt c¸ch vÏ vµ vÏ ®­îc tranh ®Ò tµi lÔ héi.
Kiểm tra  vẽ trên giấy A4
Cuối học kì II

45 phút
Tuần 35
- HS biÕt c¸ch vÏ vµ vÏ ®­îc tranh ®Ò tµi tù chän
Kiểm tra  vẽ trên giấy A4

    MÔN: ÂM NHẠC  - LỚP 6 

    Cả năm 35 tuần (35 tiết)
    HKI: 18 tuần 18 Tiết 

    HKII: 17 tuần – 17 tiết 

  1. Phân phối chương trình
 HỌC KÌ I
Tuần 

Tiết 

Chủ đề /Bài học

Yêu cầu cần đạt

Thiết bị dạy học 

Địa điểm

Điều chỉnh ,bổ sung

1

1

Chủ đề 1: Em yêu âm nhạc( 4 tiết)
 Hát bài: Em yêu giờ học hát.
- Các thuộc tính cơ bản của âm thanh có tính nhạc.

- Hát đúng cao độ, trường độ, sắc thái bài Em yêu giờ học hát; biết hát kết hợp gõ đệm hoặc vận động.

- Biết được các thuộc tính cơ bản của âm thanh có tính nhạc.

- Bước đầu biết vận dụng, thể hiện âm nhạc thông qua các hoạt động trải nghiệm và khám phá.

- Đàn phím điện tử

- Kèn phím,  song loan, thanh phách...

- Ti vi

-Loa, máy tính
Phòng học bộ môm

2

2

- Ôn tập bài hát Em yêu giờ học hát, gõ đệm cho bài hát bằng nhạc cụ gõ và động tác cơ thể.

- Luyện đọc gam Đô trưởng: Bài đọc nhạc số 1

- Đọc nhạc đúng cao độ gam Đô trưởng; đọc đúng tên nốt, cao độ và trường độ Bài đọc nhạc số 1; biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm theo phách, theo nhịp.  

- Hát rõ lời và thuộc lời, biết chủ động lấy hơi, cảm nhận được sắc thái bài hát; nêu được tên tác giả, nội dung bài hát; biết hát đơn ca, song ca, tốp ca...

- Đàn phím điện tử

- Kèn phím,  song loan, thanh phách...

- Ti vi

-Loa, máy tính
Phòng học bộ môm
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- Hoà tấu nhạc cụ.

- Hát bè.

- Trải nghiệm và khám phá: Hát với cao độ tuỳ ý theo âm hình tiết tấu cho trước.

- Thể hiện đúng mẫu tiết tấu bằng nhạc cụ gõ và động tác cơ thể, biết ứng dụng đệm cho bài hát Em yêu giờ học háthoặc bài đọc nhạc số 1.

- Nêu được đặc điểm vàtác dụng của hát bè; nhận biết được một số hình thức hát bè đơn giản.

- Đàn phím điện tử

- Kèn phím,  song loan, thanh phách...

- Ti vi

-Loa, máy tính
Phòng học bộ môm
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- Ôn tập Bài đọc nhạc số 1
- Ôn tập bài hoà tấu và bài tập tiết tấu.

- Ôn tập bài hát Em yêu giờ học hát
- Củng cố lại các bài hát và bài đọc nhạc đã học qua hai chủ đề.

- Luyện tập bài tập tiết tấu ở chủ đề 1 và chủ đề 2.

- Đàn phím điện tử

- Kèn phím,  song loan, thanh phách...

- Ti vi

-Loa, máy tính
Phòng học bộ môm
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Chủ đề 2: Giai điệu quê hương( 4 tiết)
- Hát bài Lí cây đa
- Kí hiệu 7 bậc âm cơ bản bằng hệ thống chữ cái Latin

- Trải nghiệm và khám phá: Thể hiện âm hình tiết tấu bằng ngôn ngữ hoặc nhạc cụ gõ đệm cho bài hát

- Hát đúng cao độ, trường độ, sắc thái bài Lí cây đa; biết hát kết hợp gõ đệm hoặc vận động; bước đầu biết biểu diễn bài hát.

- Biết được kí hiệu 7 bậc âm cơ bản bằng hệ thống chữ cái Latin. 

- Bước đầu biết vận dụng, sáng tạo âm nhạc thông qua các hoạt động trải nghiệm và khám phá.

- Đàn phím điện tử

- Kèn phím,  song loan, thanh phách...

- Ti vi

-Loa, máy tính
Phòng học bộ môm
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- Ôn tập bài hát Lí cây đa, kết hợp gõ đệm bằng nhạc cụ gõ và động tác cơ thể 

- Nghe bài hát Việt Nam quê hương tôi; Nhạc sĩ Đỗ Nhuận

- Hát rõ lời và thuộc lời, biết chủ động lấy hơi, cảm nhận được sắc thái bài hát; nêu được tên tác giả, nội dung bài hát; biết hát đơn ca, song ca, tốp ca...

- Thể hiện đúng mẫu tiết tấu bằng nhạc cụ gõ và động tác cơ thể, biết ứng dụng đệm cho bài hát Lí cây đa; chơi được bài hoà tấu cùng các bạn.

- Cảm nhận được vẻ đẹp của tác phẩm Việt Nam quê hương tôi; biết vận động cơ thể hoặc gõ đệm phù hợp với nhịp điệu.

- Nêu được đôi nét về cuộc đời và thành tựu âm nhạc của nhạc sĩ Đỗ Nhuận; kể được tên một vài tác phẩm tiêu biểu của nhạc sĩ.

- Đàn phím điện tử

- Kèn phím,  song loan, thanh phách...

- Ti vi

-Loa, máy tính
Phòng học bộ môm
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- Luyện đọc gam Đô trưởng theo trường độ đen chấm dôi; Bài đọc nhạc số 2
- Hoà tấu nhạc cụ

- Trải nghiệm và khám phá: Hát theo cách riêng của mình

- Đọc nhạc đúng trường độ đen chấm dôi; đọc đúng tên nốt, cao độ và trường độ Bài đọc nhạc số 2; biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm theo phách, theo nhịp. 

- Thể hiện đúng mẫu tiết tấu bằng nhạc cụ gõ và động tác cơ thể, biết ứng dụng đệm cho bài hát Lí cây đa; chơi được bài hoà tấu cùng các bạn.

- Bước đầu biết vận dụng, sáng tạo âm nhạc thông qua các hoạt động trải nghiệm và khám phá.

- Đàn phím điện tử

- Kèn phím,  song loan, thanh phách...

- Ti vi

-Loa, máy tính
Phòng học bộ môm
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- Ôn tập Bài đọc nhạc số 2
- Ôn tập bài hoà tấu và bài tập tiết tấu

- Ôn tập bài hát Lí cây đa
- Củng cố lại các bài hát và bài đọc nhạc đã học qua hai chủ đề.

- Luyện tập bài tập tiết tấu ở chủ đề 2 và chủ đề 2.

- Đàn phím điện tử

- Kèn phím,  song loan, thanh phách...

- Ti vi

-Loa, máy tính
Phòng học bộ môm
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Kiểm tra giữa kì I

- Hát: Đúng cao độ, trường độ, sắc thái bài hát “Lí cây đa”, “Em yêu giờ học hát”.

-Biết hát kết hợp với gõ đệm hoặc vận động.
- Đọc nhạc: Đọc đúng tên nốt, cao độ, trường độ Bài đọc nhạc số 1 và bài đọc nhạc số 2. 

- Biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm phù hợp với nhịp điệu.
- Đàn phím điện tử

- Kèn phím,  song loan, thanh phách...

- Ti vi

-Loa, máy tính
Phòng học bộ môm
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Chủ đề 3: Biết ơn thầy cô giáo( 4 tiết)
- Hát bài Bụi phấn
- Nghệ sĩ Nhân dân Quách Thị Hồ

- Trải nghiệm và khám phá: Hát theo cách riêng của mình

- Hát đúng cao độ, trường độ, sắc thái bài Bụi phấn; biết hát kết hợp gõ đệm, đánh nhịp hoặc vận động.

- Nêu được đôi nét về cuộc đời và những đóng góp cho nền âm nhạc truyền thống Việt Nam của Nghệ sĩ Nhân dân Quách Thị Hồ.

- Bước đầu biết vận dụng, sáng tạo âm nhạc thông qua các hoạt động trải nghiệm và khám phá.

- Đàn phím điện tử

- Kèn phím,  song loan, thanh phách...

- Ti vi

-Loa, máy tính
Phòng học bộ môm
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- Ôn tập bài hát Bụi phấn, kết hợp gõ đệm bằng nhạc cụ gõ và động tác cơ thể

- Đàn tranh và đàn đáy 

- Trải nghiệm và khám phá: Thể hiện âm hình tiết tấu theo sơ đồ động tác cơ thể

- Hát rõ lời và thuộc lời, biết chủ động lấy hơi, cảm nhận được sắc thái bài hát; nêu được tên tác giả, nội dung bài hát; biết hát đơn ca, song ca, tốp ca...

- Thể hiện đúng mẫu tiết tấu bằng nhạc cụ gõ và động tác cơ thể, biết ứng dụng đệm cho bài hát Bụi phấn.

- Nêu được tên và các đặc điểm của đàn tranh, đàn đáy; cảm nhận và phân biệt được âm sắc của đàn tranh, đàn đáy.
- Bước đầu biết vận dụng, sáng tạo âm nhạc thông qua các hoạt động trải nghiệm và khám phá.

- Đàn phím điện tử

- Kèn phím,  song loan, thanh phách...

- Ti vi

-Loa, máy tính
Phòng học bộ môm
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- Luyện đọc quãng 3; Bài đọc nhạc số 3
- Thế bấm các hợp âm C, F, G trên kèn phím

- Đọc nhạc đúng cao độ các quãng 3 đi lên và đi xuống; đọc đúng cao độ các nốt Si, La nằm ở dòng kẻ phụ bên dưới khuông nhạc; đọc đúng tên nốt, cao độ và trường độ Bài đọc nhạc số 3; biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm theo phách, theo nhịp.

- Thể hiện và chuyển được các hợp âm C, F, G trên kèn phím.
- Bước đầu biết vận dụng, sáng tạo âm nhạc thông qua các hoạt động trải nghiệm và khám phá.

- Đàn phím điện tử

- Kèn phím,  song loan, thanh phách...

- Ti vi

-Loa, máy tính
Phòng học bộ môm
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- Ôn tập Bài đọc nhạc số 3
- Ôn tập bài tập hợp âm và bài tập tiết tấu

- Ôn tập bài hát Bụi phấn
- Củng cố lại các bài hát và bài đọc nhạc đã học qua hai chủ đề.

- Luyện tập bài tập tiết tấu ở chủ đề 3 và chủ đề 3.

- Đàn phím điện tử

- Kèn phím,  song loan, thanh phách...

- Ti vi

-Loa, máy tính
Phòng học bộ môm
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Chủ đề 4:Tình bạn bốn phương ( 4 tiết)
- Hát bài Tình bạn bốn phương, kết hợp gõ đệm bằng nhạc cụ gõ

- Trải nghiệm và khám phá: Làm nhạc cụ gõ bằng vật liệu, đồ dùng đã qua sử dụng
Hát đúng cao độ, trường độ, sắc thái bài Tình bạn bốn phương; biết hát kết hợp gõ đệm, đánh nhịp hoặc vận động.

- Biết làm nhạc cụ gõ bằng các vật liệu, đồ dùng đã qua sử dụng.

- Đàn phím điện tử

- Kèn phím,  song loan, thanh phách...

- Ti vi

-Loa, máy tính
Phòng học bộ môm
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- Nghe tác phẩm Turkish March; Nhạc sĩ Wolfgang AmadeusMozart

- Ôn tập bài hát Tình bạn bốn phương

- Trải nghiệm và khám phá: Thể hiện vòng hợp âm

- Cảm nhận được vẻ đẹp của tác phẩm Turkish March; biết vận động cơ thể hoặc gõ đệm phù hợp với nhịp điệu.

- Nêu được đôi nét về cuộc đời và thành tựu âm nhạc của nhạc sĩ W.A.Mozart; kể được tên một vài tác phẩm tiêu biểu của nhạc sĩ.

- Hát rõ lời và thuộc lời, biết chủ động lấy hơi, cảm nhận được sắc thái bài hát; nêu được tên tác giả, nội dung bài hát; biết hát đơn ca, song ca, tốp ca...

- Biết cách gõ đệm cho bài hát, bài đọc nhạc bằng các loại nhạc cụ gõ và những vận dụng như cốc, bút, vỗ tay lên mặt bàn…

- Đàn phím điện tử

- Kèn phím,  song loan, thanh phách...

- Ti vi

-Loa, máy tính
Phòng học bộ môm
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- Bài đọc nhạc số 4
-  Lí thuyết âm nhạc:Nhịp 
[image: image1.wmf]4

4


- Hoà tấu nhạc cụ

- Đọc nhạc đúng cao độ nốt Son nằm ở dòng kẻ phụ bên dưới khuông nhạc; đọc đúng tên nốt, cao độ và trường độ Bài đọc nhạc số 4; biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm theo phách, theo phách mạnh và phách mạnh vừa.

- Biết được các đặc điểm và cảm nhận được tính chất của nhịp 
[image: image2.wmf]4

4

.

- Thể hiện đúng bài tập tiết tấu bằng các nhạc cụ gõ, biết ứng dụng đệm cho bài hát Tình bạn bốn phương; chơi được bài hoà tấu cùng các bạn.

- Đàn phím điện tử

- Kèn phím,  song loan, thanh phách...

- Ti vi

-Loa, máy tính
Phòng học bộ môm
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- Ôn tập Bài đọc nhạc số 4 
- Ôn tập bài hoà tấu và bài tậptiết tấu

- Ôn tập bài hát Tình bạn bốn phương
Củng cố lại các bài hát và bài đọc nhạc đã học qua hai chủ đề.

- Luyện tập bài tập tiết tấu ở chủ đề 4 và chủ đề 4.

- Đàn phím điện tử

- Kèn phím,  song loan, thanh phách...

- Ti vi

-Loa, máy tính
Phòng học bộ môm
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Kiểm tra cuối kì I

- Hát: Đúng cao độ, trường độ, sắc thái bài hát “Lí cây đa”, “Em yêu giờ học hát”.Bụi phấn, Tình bạn bốn phương.

-Biết hát kết hợp với gõ đệm hoặc vận động.
- Đọc nhạc: Đọc đúng tên nốt, cao độ, trường độ Bài đọc nhạc số 1 và bài đọc nhạc số 2, số 3. Số 4.

- Biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm phù hợp với nhịp điệu.
- Đàn phím điện tử

- Kèn phím,  song loan, thanh phách...

- Ti vi

-Loa, máy tính
Phòng học bộ môm
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Học kì II

Chủ đề 5: Mùa xuân( 4 tiết)
- Hát bài Mùa xuân em tới trường
- Trải nghiệm và khám phá: Nói và hát theo sơ đồ tiết tấu

- Hát đúng cao độ, trường độ, sắc thái bài Mùa xuân em tới trường; biết hát kết hợp gõ đệm hoặc vận động; bước đầu biết biểu diễn bài hát.

- Bước đầu biết vận dụng, sáng tạo âm nhạc thông qua các hoạt động trải nghiệm và khám phá.

- Đàn phím điện tử

- Kèn phím,  song loan, thanh phách...

- Ti vi

-Loa, máy tính
· Phòng học bộ môm
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- Ôn tập bài hát Mùa xuân em tới trường, kết hợp gõ đệm bằng nhạc cụ gõ và động tác cơ thể 

- Nghe bài hát Mùa xuân đầu tiên; Nhạc sĩ Văn Cao

- Cảm nhận được vẻ đẹp của tác phẩm Mùa xuân đầu tiên; biết vận động cơ thể hoặc gõ đệm phù hợp với nhịp điệu.
- Nêu được đôi nét về cuộc đời và thành tựu âm nhạc của nhạc sĩ Văn Cao; kể được tên một vài tác phẩm tiêu biểu của nhạc sĩ.

- Hát rõ lời và thuộc lời, biết chủ động lấy hơi, cảm nhận được sắc thái bài hát; nêu được tên tác giả, nội dung bài hát; biết hát đơn ca, song ca, tốp ca...

- Đàn phím điện tử

- Kèn phím,  song loan, thanh phách...

- Ti vi

-Loa, máy tính
Phòng học bộ môm
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- Luyện đọc các nốt của hợp âm Đô trưởng; Bài đọc nhạc số 5
- Hoà tấu nhạc cụ

- Trải nghiệm và khám phá: Sử dụng các động tác gõ, vỗ,... lên mặt bàn để thể hiện âm hình tiết

- Đọc nhạc đúng cao độ các nốt của hợp âm Đô trưởng; đọc đúng tên nốt, cao độ và trường độ Bài đọc nhạc số 5; biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm theo phách, theo phách mạnh và phách mạnh vừa; biết đọc nhạc 2 bè.   

- Thể hiện đúng mẫu tiết tấu bằng nhạc cụ gõ và động tác cơ thể, biết ứng dụng đệm cho bài hát Mùa xuân em tới trường; chơi được bài hoà tấu cùng các bạn.

- Bước đầu biết vận dụng, sáng tạo âm nhạc thông qua các hoạt động trải nghiệm và khám phá.

- Đàn phím điện tử

- Kèn phím,  song loan, thanh phách...

- Ti vi

-Loa, máy tính
Phòng học bộ môm
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- Ôn Bài đọc nhạc số 5
- Ôn tập bài hoà tấu và bài tập tiết tấu

- Ôn tập bài hát Mùa xuân em tới trường
Củng cố lại các bài hát và bài đọc nhạc đã học qua hai chủ đề.

- Luyện tập bài tập tiết tấu ở chủ đề 5 và chủ đề 5.

- Đàn phím điện tử

- Kèn phím,  song loan, thanh phách...

- Ti vi

-Loa, máy tính
Phòng học bộ môm
23
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Chủ đề 6: Ước mơ ( 4 tiết)
- Hát bài Lá thuyền ước mơ
- Trải nghiệm và khám phá: Làm nhạc cụ gõ bằng vật liệu, đồ dùng đã qua sử dụng

- Hát đúng cao độ, trường độ, sắc thái bài Những lá thuyền ước mơ; biết hát kết hợp gõ đệm, đánh nhịp hoặc vận động.

- Biết làm nhạc cụ gõ bằng các vật liệu, đồ dùng đã qua sử dụng.

- Đàn phím điện tử

- Kèn phím,  song loan, thanh phách...

- Ti vi

-Loa, máy tính
Phòng học bộ môm
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- Ôn tập bài hát Lá thuyền ước mơ, kết hợp gõ đệm bằng nhạc cụ gõ 

- Trải nghiệm và khám phá: Sử dụng các động tác cơ thể để thể hiện bài tập tiết tấu

- Hát rõ lời và thuộc lời, biết chủ động lấy hơi, cảm nhận được sắc thái bài hát; nêu được tên tác giả, nội dung bài hát; biết hát đơn ca, song ca, tốp ca...

- Thể hiện đúng bài tập tiết tấu bằng các nhạc cụ gõ, biết ứng dụng đệm cho bài hát Những lá thuyền ước mơ.
- Bước đầu biết vận dụng, sáng tạo âm nhạc thông qua các hoạt động trải nghiệm và khám phá

- Đàn phím điện tử

- Kèn phím,  song loan, thanh phách...

- Ti vi

-Loa, máy tính
Phòng học bộ môm
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- Bài đọc nhạc số 6
- Cung và nửa cung 

- Nghe tác phẩm Romance; Đàn guitar và đàn accordion

- Đọc nhạc đúng tiết tấu [image: image3.emf]; đọc đúng tên nốt, cao độ và trường độ Bài đọc nhạc số 6; biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm theo phách, theo nhịp. 

- Biết được các đơn vị cung và nửa cung; biết được khoảng cách về độ cao giữa các bậc âm cơ bản.

- Nêu được tên và các đặc điểm của đàn guitar, đàn accordion; cảm nhận và phân biệt được âm sắc của đàn guitar, đàn accordion.

- Cảm nhận được vẻ đẹp của tác phẩm Romance; biết vận động cơ thể hoặc gõ đệm phù hợp với nhịp điệu.

- Đàn phím điện tử

- Kèn phím,  song loan, thanh phách...

- Ti vi

-Loa, máy tính
Phòng học bộ môm
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- Ôn tập Bài đọc nhạc số 6
- Ôn tập bài tập tiết tấu 

- Ôn tập bài hát Lá thuyền ước mơ
- Củng cố lại các bài hát và bài đọc nhạc đã học qua hai chủ đề.

- Luyện tập bài tập tiết tấu ở chủ đề 6 và chủ đề 6.

- Đàn phím điện tử

- Kèn phím,  song loan, thanh phách...

- Ti vi

-Loa, máy tính
Phòng học bộ môm
27
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Kiểm tra giữa kì II

- Hát: Đúng cao độ, trường độ, sắc thái bài hát “Mùa xuân em tới trường”, “Những lá thuyền ước mơ”
-Biết hát kết hợp với gõ đệm hoặc vận động.
- Đọc nhạc: Đọc đúng tên nốt, cao độ, trường độ Bài đọc nhạc số 5 và bài đọc nhạc số 6

- Biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm phù hợp với nhịp điệu.
- Đàn phím điện tử

- Kèn phím,  song loan, thanh phách...

- Ti vi

-Loa, máy tính
Phòng học bộ môm
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Chủ đề 7: Hòa bình( 4 tiết)
- Hát bài Ước mơ xanh
- Nghe bài hát Bài ca hoà bình

- Trải nghiệm và khám phá: Làm nhạc cụ gõ bằng vật liệu, đồ dùng đã qua sử dụng
- Hát đúng cao độ, trường độ, sắc thái bài Ước mơ xanh; biết hát kết hợp gõ đệm hoặc vận động; biết hát bè đơn giản.

- Cảm nhận được vẻ đẹp của tác phẩm Bài ca hoà bình; biết vận động cơ thể hoặc gõ đệm phù hợp với nhịp điệu.

- Biết làm nhạc cụ gõ bằng các vật liệu, đồ dùng đã qua sử dụng.

- Đàn phím điện tử

- Kèn phím,  song loan, thanh phách...

- Ti vi

-Loa, máy tính
Phòng học bộ môm
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- Bài đọc nhạc số 7
- Ôn tập bài hát Ước mơ xanh, kết hợp gõ đệm bằng nhạc cụ gõ và động tác cơ thể, tập hát bè đơn giản

- Trải nghiệm và khám phá: Sử dụng các động tác gõ, vỗ,... lên mặt bàn để thể hiện âm hình tiết

- Đọc nhạc đúng cao độ nốt Rê ở dòng kẻ thứ tư và nốt Mi ở khe thứ tư; đọc đúng tên nốt, cao độ và trường độ Bài đọc nhạc số 7; biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm theo phách, theo nhịp; biết đọc nhạc 2 bè. 

- Hát rõ lời và thuộc lời, biết chủ động lấy hơi, cảm nhận được sắc thái bài hát; nêu được tên tác giả, nội dung bài hát; biết hát đơn ca, song ca, tốp ca...

- Thể hiện đúng mẫu tiết tấu, biết ứng dụng đệm cho bài hát Ước mơ xanh; chơi được bài hoà tấu cùng các bạn.

- Bước đầu biết vận dụng, sáng tạo âm nhạc thông qua các hoạt động trải nghiệm và khám phá

- Đàn phím điện tử

- Kèn phím,  song loan, thanh phách...

- Ti vi

-Loa, máy tính
Phòng học bộ môm
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- Các bậc chuyển hoá và dấu hoá

- Hoà tấu nhạc cụ

- Nhạc sĩ Cao Văn Lầu.

- Nhận biết và giải thích được ý nghĩa các bậc chuyển hoá, dấu hoá; biết hai hình thức sử dụng dấu hoá; biết được kí hiệu các bậc chuyển hoá bằng chữ cái Latin.

- Nêu được đôi nét về những đóng góp cho nghệ thuật Cải lương của nhạc sĩ Cao Văn Lầu.

- Đàn phím điện tử

- Kèn phím,  song loan, thanh phách...

- Ti vi

-Loa, máy tính
Phòng học bộ môm
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- Ôn tập Bài đọc nhạc số 7
- Ôn tập bài hoà tấu và bài tập tiết tấu

- Ôn tập bài hát Ước mơ xanh
- Củng cố lại các bài hát và bài đọc nhạc đã học qua hai chủ đề.

- Luyện tập bài tập tiết tấu ở chủ đề 7 và chủ đề 7.

- Đàn phím điện tử

- Kèn phím,  song loan, thanh phách...

- Ti vi

-Loa, máy tính
Phòng học bộ môm
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Chủ đề 8: Âm vang núi rừng( 3 tiết)
- Hát bài Đi cắt lúa, kết hợp gõ đệm bằng nhạc cụ gõ và động tác cơ thể 

 - Bài đọc nhạc số 8
- Hát đúng cao độ, trường độ, sắc thái bài Đi cắt lúa; 

- Biết hát kết hợp gõ đệm hoặc vận động; biết biểu diễn bài hát.

- Đọc nhạc đúng tên nốt, đúng cao độ và trường độ Bài đọc nhạc số 8; biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm theo phách, theo nhịp; biết đọc nhạc 2 bè. 

- Đàn phím điện tử

- Kèn phím,  song loan, thanh phách...

- Ti vi

-Loa, máy tính
Phòng học bộ môm
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- Hoà tấu

- Nghe bài hát Nhạc rừng; Nhạc sĩ Hoàng Việt

- Trải nghiệm và khám phá: Mô phỏng âm thanh thiên nhiên

- Biết ứng dụng gõ đệm cho bài hát Đi cắt lúa bằng các vận dụng gõ như: cốc, bút, vỗ tay lên mặt bàn,.. (chơi được bài hoà tấu cùng các bạn).

- Cảm nhận được vẻ đẹp của tác phẩm Nhạc rừng; biết vận động cơ thể hoặc gõ đệm phù hợp với nhịp điệu.

- Nêu được đôi nét về cuộc đời và thành tựu âm nhạc của nhạc sĩ Hoàng Việt; kể được tên một vài tác phẩm tiêu biểu của nhạc sĩ.

- Biết phân biệt âm thanh thiên nhiên qua phần nghe âm thanh của tiếng chim hót, tiếng nước suối chảy, tiếng mưa, tiếng gió,…

- Đàn phím điện tử

- Kèn phím,  song loan, thanh phách...

- Ti vi

-Loa, máy tính
Phòng học bộ môm
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- Ôn tập Bài đọc nhạc số 8
- Ôn tập bài hoà tấu và bài tập tiết tấu

- Ôn tập bài hát Đi cắt lúa
- Trải nghiệm và khám phá: Thể hiện âm hình tiết tấu theo sơ đồ động tác cơ thể

- Đọc nhạc đúng tên nốt, đúng cao độ và trường độ Bài đọc nhạc số 8; biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm theo phách, theo nhịp; biết đọc nhạc 2 bè. 

- Biết ứng dụng gõ đệm cho bài hát Đi cắt lúa bằng các vận dụng gõ như: cốc, bút, vỗ tay lên mặt bàn,.. (chơi được bài hoà tấu cùng các bạn).

- Hát rõ lời và thuộc lời, biết chủ động lấy hơi, cảm nhận được sắc thái bài hát; nêu được tên tác giả, nội dung bài hát; biết hát đơn ca, song ca, tốp ca...

- Thể hiện đúng mẫu tiết tấu bằng nhạc cụ gõ và động tác cơ thể,

- Đàn phím điện tử

- Kèn phím,  song loan, thanh phách...

- Ti vi

-Loa, máy tính
Phòng học bộ môm
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35

Kiểm tra cuối kì II

- Hát: Đúng cao độ, trường độ, sắc thái bài hát “Lí cây đa”, “Em yêu giờ học hát”.Ước mơ xanh, Đi cắt lúa.

-Biết hát kết hợp với gõ đệm hoặc vận động.
- Đọc nhạc: Đọc đúng tên nốt, cao độ, trường độ Bài đọc nhạc số 1 và bài đọc nhạc số 2. 

- Biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm phù hợp với nhịp điệu.
- Đàn phím điện tử

- Kèn phím,  song loan, thanh phách...

- Ti vi

-Loa, máy tính
Phòng học bộ môm
2) Kiểm tra, đánh giá
Bài kiểm tra, đánh giá

Thời gian

(1)

Thời điểm

(2)

Hình thức

(4)

Đánh giá thường xuyên

(3 bài/kì)
Thực hiện trong năm học

Thực hiện trong năm học

Viết trên giấy, Phiếu học tập. Sơ đồ, bài thực hành...

Giữa Học kỳ I
45 phút

Tuần 9

Thực hành 
Cuối Học kỳ I
45 phút

Tuần 18

Thực hành
Giữa Học kỳ II

45 phút

Tuần 27

Thực hành
Cuối Học kỳ II

45 phút

Tuần 35

Thực hành
*MÔN ÂM NHẠC - LỚP 7

 Cả năm 35 tuần (35)
 HKI: 18 tuần 18 Tiết 

 HKII: 17 tuần – 17 tiết 

1. Phân phối chương trình
 HỌC KÌ I
Tuần

Tiết

Bài học/chủ đề

Yêu cầu cần đạt 

Thiết bị dạy học
Địa điểm

Điều chỉnh ,bổ sung

1

1

Chủ đề 1: Chào năm học mới
– Hát bài Ước mơ mùa khai trường
– Nhịp lấy đà

– Trải nghiệm và khám phá: Tạo ra 3 nét nhạc có nhịp lấy đà
Hát đúng cao độ, trường độ, sắc thái và lời ca bài hát ước mơ mùa khai trường, biết hát kết hợp gõ đệm, đánh nhịp hoặc vận động theo nhạc.
- Nhận biết được nhịp lấy đà
- Đàn phím điện tử

- Kèn phím,  song loan, thanh phách...

- Ti vi

-Loa, máy tính
Phòng học bộ môm
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– Một số thể loại ca khúc

– Ôn tập bài hát Ước mơ mùa khai trường; Thể hiện tiết tấu và ứng dụng đệm cho bài hát
Hát đúng cao độ, trường độ, sắc thái và lời ca bài hát ước mơ mùa khai trường, biết hát kết hợp gõ đệm, đánh nhịp hoặc vận động theo nhạc.
- HS biết một số thể loại ca khúc

- Đàn phím điện tử

- Kèn phím,  song loan, thanh phách...

- Ti vi

-Loa, máy tính
Phòng học bộ môm
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– Luyện đọc gam Đô trưởng; Bài đọc nhạc số 1
– Hoà tấu
– Nhận biết và nêu được đặc điểm của các thể loại ca khúc: hành khúc; nghi lễ,

nghi thức; trữ tình; hát ru.

- Đọc đúng tên nốt, cao độ và trường độ Bài đọc nhạc số 1, biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm theo phách, theo nhịp.

- Thể hiện đúng mẫu tiết tấu bằng nhạc cụ gõ và động tác cơ thể, biết ứng dụng đệm cho bài TĐN số1

- Đàn phím điện tử

- Kèn phím,  song loan, thanh phách...

- Ti vi

-Loa, máy tính
Phòng học bộ môm
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– Ôn tập bài hoà tấu

– Ôn tập bài hát Ước mơ mùa khai trường
– Trải nghiệm và khám phá: Hát những câu có chủ đề về năm học mới với giai điệu tuỳ ý
- Hát đúng cao độ, trường độ, sắc thái bài Ước mơ mùa khai trường.
- Thể hiện đúng mẫu tiết tấu bằng nhạc cụ gõ và động tác cơ thể, biết ứng dụng đệm cho bài hát Ước mơ mùa khai trường.

- Đàn phím điện tử

- Kèn phím,  song loan, thanh phách...

- Ti vi

-Loa, máy tính
Phòng học bộ môm
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Chủ đề 2: Em yêu làn điệu dân ca
– Hát bài Đi cấy
– Nghe bài dân ca Hát chèo thuyền
– Trải nghiệm và khám phá: Tìm những câu thơ lục bát được dùng để phát triển thành lời ca của bài Hát chèo thuyền
- Hát đúng cao độ, trường độ, sắc thái bài Đi cấy; biết hát kết hợp với gõ đệm hoặc vận động. 

- Thể hiện đúng mẫu tiết tấu bằng nhạc cụ gõ và động tác cơ thể, biết ứng dụng đệm cho bài hát Đi cấy, chơi được bài hoà tấu cùng các bạn.

- Đàn phím điện tử

- Kèn phím,  song loan, thanh phách...

- Ti vi

-Loa, máy tính

- Đàn phím điện tử

- Kèn phím,  song loan, thanh phách...

- Ti vi

-Loa, máy tính
Phòng học bộ môm
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– Dân ca một số vùng miền Việt Nam

– Ôn tập bài hát Đi cấy; Thể hiện tiết tấu và ứng dụng đệm cho bài hát
- Hát đúng cao độ, trường độ, sắc thái bài Đi cấy; biết hát kết hợp với gõ đệm hoặc vận động. 

-Biết dân ca một số vùng miền 

- Đàn phím điện tử

- Kèn phím,  song loan, thanh phách...

- Ti vi

-Loa, máy tính
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– Luyện đọc gam theo mẫu; Bài đọc nhạc số 2
– Hoà tấu
- Đọc đúng tên nốt, cao độ và trường độ bài đọc nhạc số 2, biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp. 

- Thể hiện đúng mẫu tiết tấu và ứng dụng đệm được cho bài hát , chơi được bài hòa tấu. Hát thành thục bài hát và bài đọc nhạc trong chủ đề.

- Đàn phím điện tử

- Kèn phím,  song loan, thanh phách...

- Ti vi

-Loa, máy tính
Phòng học bộ môm
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– Ôn tập bài hoà tấu 

– Ôn tập bài hát Đi cấy
– Trải nghiệm và khám phá: Xác định âm hưởng dân ca của một nét nhạc
- Cảm nhận được vẻ đẹp của bài hát : Hát chèo thuyền kết hợp gõ đệm hoặc vận động theo nhạc, biểu diễn bài hát.

-Nhận biết và nêu được đặc điểm dân ca một số vùng miền.

- Đàn phím điện tử

- Kèn phím,  song loan, thanh phách...

- Ti vi

-Loa, máy tính
Phòng học bộ môm
9

9

KIỂM TRA GIỮA KÌ I
 - Năng lực:Hát đúng giai điệu, lời ca bài hát đã học. Đọc đúng tên nốt cao độ trường độ TĐN.

-Trình diễn bài hát bằng các hình thức đã học.

- Đọc bài đọc nhạc kết hợp gõ đệm, đánh nhịp.

- Phẩm chất: Chia sẻ cảm nhận của cá nhân sau khi học các chủ đề 1, 2.
- Đàn phím điện tử

Phòng học bộ môm
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CHỦ ĐỀ 3: BIẾT ƠN THẦY CÔ (04 tiết)
– Hát bài Bài học đầu tiên
– Kí hiệu để tăng trường độ nốt nhạc

– Trải nghiệm và khám phá: Hát với sự thay đổi vị trí đặt dấu miễn nhịp

- Hát đúng cao độ, trường độ, sắc thái bài Bài học đầu tiên; biết hát kết hợp với gõ đệm hoặc vận động. 

- Thể hiện đúng mẫu tiết tấu bằng nhạc cụ gõ và động tác cơ thể, biết ứng dụng đệm cho bài hát Bài học đầu tiên, chơi được bài hoà tấu cùng các bạn.

     - Biết được các Kí hiệu để tăng trường độ nốt nhạc.
- Đàn phím điện tử

- Kèn phím,  song loan, thanh phách...

- Đàn phím điện tử

- Kèn phím,  song loan, thanh phách...

- Ti vi

-Loa, máy tính
Phòng học bộ môm
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– Kèn clarinet và sáo flute

– Ôn tập bài hát Bài học đầu tiên; Thể hiện tiết tấu và ứng dụng đệm cho bài hát

– Nghe tác phẩm Thầy cô và mái trường
- Hát: Đúng cao độ, trường độ, sắc thái bài hát “Bài học đầu tiên”. Biết hát kết hợp với gõ đệm, đánh nhịp hoặc vận động.

 - Nghe nhạc: Cảm nhận được vẻ đẹp của tác phẩm ‘Thầy cô và mái trường”. Biết vận động cơ thể hoặc gõ đệm phù hợp với nhịp điệu.

- Nhạc cụ: Thể hiện đúng bài tập tiết tấu, biết ứng dụng đệm cho bài hát.

- Thường thức âm nhạc: Nêu được tên và đặc điểm của kèn clarinet và sáo flute, cảm nhận và phân biệt được âm sắc của kèn clarinet và sáo flute, 

- Đàn phím điện tử

- Kèn phím,  song loan, thanh phách...

- Ti vi

-Loa, máy tính
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– Luyện đọc quãng theo mẫu; Bài đọc nhạc số 3
– Hoà tấu
  Sau khi học xong tiết học này:

- Đọc nhạc đúng cao độ các quãng 3 đi lên và đi xuống,  đọc đúng cao độ các nốt Đồ, Mi.- La, Đố- Si, Rế, đọc đúng tên nốt, cao độ và trường độ Bài đọc nhạc số 3, biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm theo phách, theo nhịp.

- Bước đầu biết vận dụng, sáng tạo âm nhạc thông qua các hoạt động trải nghiệm và khám phá.

- Đàn phím điện tử

- Kèn phím,  song loan, thanh phách...

- Ti vi

-Loa, máy tính
Phòng học bộ môm
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– Ôn tập bài hoà tấu 

– Ôn tập bài hát Bài học đầu tiên
– Trải nghiệm và khám phá: Tạo ra 4 ô nhịp [image: image4.png]


  rồi thể hiện các ô nhịp đó
- Hát đúng cao độ, trường độ, sắc thái bài Bài học đầu tiên; biết hát kết hợp gõ đệm hoặc vận động; biết biểu diễn thuần thục bài hát.

- Cảm nhận được vẻ đẹp của tác phẩm Bài học đầu tiên; biết vận động cơ thể hoặc gõ đệm phù hợp với nhịp điệu.

- Đọc nhạc đúng cao độ các nốt của hợp âm Đô trưởng; đọc đúng tên nốt, cao độ và trường độ Bài đọc nhạc số 3; biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm theo phách nhịp 3/4. 

- Đàn phím điện tử

- Kèn phím,  song loan, thanh phách...

- Ti vi

-Loa, máy tính
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CHỦ ĐỀ 4: Ước mơ (04 tiết)
– Hát bài Điều em muốn
– Trải nghiệm và khám phá: Thể hiện mẫu tiết tấu theo sơ đồ động tác cơ thể
- Hát đúng cao độ, trường độ, sắc thái và lời bài ca  bài Điều em muốn. Biết hát kết hợp gõ đệm đánh nhịp hoặc vận động theo nhạc.
- Đàn phím điện tử

- Kèn phím,  song loan, thanh phách...

- Ti vi

-Loa, máy tính
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– Nghe Chương IV – Symphony No.6 (Pastoral); Nhạc sĩ Ludwig van Beethoven 
– Ôn tập bài hát Điều em muốn; Thể hiện tiết tấu và ứng dụng đệm cho bài hát
- Đọc nhạc đúng cao độ gam Đô trưởng; đọc đúng tên nốt, cao độ và trường độ Bài đọc nhạc số 4; biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm theo phách, theo nhịp.

- Ứng dụng được mẫu tiết tấu để gõ đệm cho một bài hát nhịp 4/4

- Thể hiện đúng mẫu tiết tấu, biết ứng dụng gõ đệm cho bài hát: Điều em muốn thể hiện được bài hòa tấu .

- Đàn phím điện tử

- Kèn phím,  song loan, thanh phách...

- Ti vi

-Loa, máy tính
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– Bài đọc nhạc số 4
– Hoà tấu
- Nêu được vài nét về cuộc đời và thành tựu âm nhạc của nhạc sĩ Ludwig van Beethoven.

- Biết tưởng tượng và biểu lộ cảm xúc khi nghe Chương IV – Symphony No.6 (Pastoral).

- Đọc chính xác bài TĐN số 4 và biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm bài TĐN số 4

- Đàn phím điện tử

- Kèn phím,  song loan, thanh phách...

- Ti vi

-Loa, máy tính
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– Ôn tập bài hoà tấu 

– Ôn tập bài hát Điều em muốn
– Trải nghiệm và khám phá: Thể hiện mẫu tiết tấu bằng một số đồ vật đã qua sử dụng
- Biết cách đọc đúng tên nốt, cao độ và trường độ Bài đọc nhạc số 4, biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm theo phách, theo nhịp.

- Hát đúng cao độ, trường độ, sắc thái bài Điều em muốn.
- Thể hiện đúng mẫu tiết tấu bằng nhạc cụ gõ và động tác cơ thể, biết ứng dụng đệm cho bài hát Điều em muốn.

- Đàn phím điện tử

- Kèn phím,  song loan, thanh phách...

- Ti vi

-Loa, máy tính
Phòng học bộ môm
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KIỂM TRA HỌC KÌ I
- Trình diễn bài hát bằng các hình thức đã học.

- Đọc bài đọc nhạc kết hợp gõ đệm, đánh nhịp.

- Chia sẻ những hiểu biết về nhạc sĩ, ca khúc, tác phẩm cho mọi người.

- Chia sẻ cảm nhận của cá nhân sau khi học các chủ đề 1, 2, 3, 4.
- Đàn phím điện tử

Phòng học bộ môm
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HỌC KÌ II

Chủ đề 5: Mùa xuân
– Hát bài Mùa xuân
– Dấu nhắc lại, khung thay đổi, dấu quay lại

– Trải nghiệm và khám phá: Sử dụng dấu nhắc lại và khung thay đổi để chép nhạc
- Năng lực: Hát đúng giai điệu bài, lời ca, sắc thái bài hát Mùa xuân . 

-Biết thể hiện bài hát bằng hình thức: Hát nối tiếp, hát kết hợp nhạc cụ gõ đệm. 

-Nhận biết và thể hiện được một số kí hiệu dấu nhắc lại và khung thay đổi

- Phẩm chất: Qua nội dung bài học giáo dục học sinh yêu quý và trân trọng những phong tục Tết cổ truyền của Việt Nam. Nhà nhà sum vầy, hạnh phúc đón mùa xuân và cùng chúc cho nhau những điều tốt đẹp nhất. Từ đó các em càng thêm tự hào về truyền thống và có ý thức gìn giữ, phát huy nét đẹp đó.
- Đàn phím điện tử

- Kèn phím,  song loan, thanh phách...

- Ti vi

-Loa, máy tính
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– Nghe tác phẩm Mùa xuân nho nhỏ; Nhạc sĩ Trần Hoàn

– Ôn tập bài hát Mùa xuân; Thể hiện tiết tấu và ứng dụng đệm cho bài hát
Năng lực: - Nghe và cảm nhận được nét giai điệu và vận động được theo nhịp bài hát Một mùa xuân nho nhỏ -
-Thể hiện đúng mẫu tiết tấu và biết ứng dụng đệm cho bài hát.
Phẩm chất: Học sinh có được phẩm chất nhân ái.
- Đàn phím điện tử

- Kèn phím,  song loan, thanh phách...

- Ti vi

-Loa, máy tính
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– Luyện đọc quãng theo mẫu; Bài đọc nhạc số 5
– Hoà tấu
Năng lực:Đọc đúng cao độ, trường độ Bài đọc nhạc số 5; biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm và ghép lời ca.

-Đọc được chuẩn xác Bài đọc nhạc số 5 kết hợp các hình thức gõ đệm và ghép lời ca.

-Thể hiện đúng mẫu tiết tấu và biết ứng dụng đệm cho bài hát.
Phẩm chất: Học sinh có được phẩm chất nhân ái.

- Đàn phím điện tử

- Kèn phím,  song loan, thanh phách...

- Ti vi

-Loa, máy tính
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– Ôn tập bài hoà tấu 

– Ôn tập bài hát Mùa xuân
– Trải nghiệm và khám phá: Thể hiện bài tập tiết tấu bằng các động tác cơ thể
- Năng lực: HS vận dụng những kiến thức năng lực, phẩm chất để thể hiện những nội dung và yêu cầu của chủ đề.
-Trình bày bài Mùa xuân bằng các hình thức đã học. Luyện Đọc Bài đọc nhạc số 5 kết hợp đọc và gõ đệm.

-Trình bày những hiểu biết âm nhạc thông qua trò chơi 

- Giới thiệu tranh vẽ minh họa cho chủ đề Mùa xuân

- Phẩm chất: Học sinh có ý thức trách nhiệm hỗ trợ nhau tham gia các hoạt động trong giờ học.
- Đàn phím điện tử

- Kèn phím,  song loan, thanh phách...

- Ti vi

-Loa, máy tính
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Chủ đề 6: Lời ru của mẹ
– Hát bài Lời ru của mẹ
– Trải nghiệm và khám phá: Hát theo cách riêng của mình
- Năng lực:  Hát đúng giai điệu bài, lời ca, sắc thái bài hát Lời ru của mẹ
- Biết thể hiện bài hát bằng hình thức: Hát nối tiếp, hoà giọng.
- Phẩm chất: Qua giai điệu lời ca giúpHS thêm yêu gia đình.
- Đàn phím điện tử

- Kèn phím,  song loan, thanh phách...

- Ti vi

-Loa, máy tính
Phòng học bộ môm
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 – Nghe tác phẩm Mẹ yêu con; Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý

– Ôn tập bài hát Lời ru của mẹ; Thể hiện tiết tấu và ứng dụng đệm cho bài hát
Năng lực: - Nghe và cảm nhận được nét giai điệu và vận động được theo nhịp bài hát Mẹ yêu con của Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý
-Thể hiện đúng mẫu tiết tấu và biết ứng dụng đệm cho bài hát.
Phẩm chất: Học sinh có được phẩm chất nhân ái.
-Thể hiện đúng mẫu tiết tấu và biết ứng dụng đệm cho bài hát.
- Đàn phím điện tử

- Kèn phím,  song loan, thanh phách...

- Ti vi

-Loa, máy tính
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– Luyện đọc gam theo mẫu; Bài đọc nhạc số 6
– Hoà tấu 

Năng lực:Đọc đúng cao độ, trường độ Bài đọc nhạc số 5; biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm và ghép lời ca.

-Đọc được chuẩn xác Bài đọc nhạc số 5 kết hợp các hình thức gõ đệm và ghép lời ca.

-Thể hiện đúng mẫu tiết tấu và biết ứng dụng đệm cho bài hát.
- Phẩm chất: Rèn luyện tính chăm chỉ và trách nhiệm trong học tập.
- Đàn phím điện tử

- Kèn phím,  song loan, thanh phách...

- Ti vi

-Loa, máy tính
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– Ôn tập bài hoà tấu 

– Ôn tập bài hát Lời ru của mẹ
– Trải nghiệm và khám phá: Tạo ra 4 ô nhịp [image: image5.png]


  rồi thể hiện các ô nhịp đó 
-Năng lực: Nêu được đôi nét về thành tựu âm nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý
- Nghe và cảm nhận được nét giai điệu và vận động được theo nhịp bài hát Mẹ yêu con
- Phẩm chất:Rèn luyện tính chăm chỉ và trách nhiệm trong học tập.
- Đàn phím điện tử

- Kèn phím,  song loan, thanh phách...

- Ti vi

-Loa, máy tính
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KIỂM TRA GIỮA KÌ II

- Trình diễn bài hát bằng các hình thức đã học.

- Đọc bài đọc nhạc kết hợp gõ đệm, đánh nhịp.

- Vận dụng những hiểu biết Lí thuyết âm nhạc của chủ đề 5 và 6 vào hoạt động chơi trò chơi

- Chia sẻ những hiểu biết về nhạc sĩ, ca khúc, tác phẩm cho mọi người.

- Thực hành recorder và kèn phím với các nội dung đã học.

- Chia sẻ cảm nhận của cá nhân sau khi học các chủ đề
- Đàn phím điện tử

Phòng học bộ môm
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CHỦ ĐỀ 7: Cội nguồn (04 tiết)
– Hát bài Nổi trống lên các bạn ơi!
– Nghe tác phẩm Đất nước lời ru
- Năng lực: Hát đúng giai điệu bài, lời ca, sắc thái bài hát Nổi trống lên các bạn ơi.

 - Cảm nhận được vẻ đẹp của tác phẩm Đất nước lời ru.
-Biết thể hiện bài hát bằng hình thức: Hát nối tiếp, hoà giọng. Nghe và cảm nhận giai điệu, nội dung, sắc thái bài hát Nổi trống lên các bạn ơi..
- Phẩm chất: Qua nội dung bài học giáo dụcHS thể hiện tình cảm với cội nguồn của mình.
- Đàn phím điện tử

- Kèn phím,  song loan, thanh phách...

- Ti vi

-Loa, máy tính
Phòng học bộ môm
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 – Ôn tập bài hát Nổi trống lên các bạn ơi!; Thể hiện tiết tấu và ứng dụng đệm cho bài hát

– Một số kí hiệu, thuật ngữ về nhịp độ, sắc thái cường độ

– Trải nghiệm và khám phá: Hát với những nhịp độ khác nhau
-Năng lực: Trình bày bài hát Nổi trống lên các bạn ơi
bằng các hình thức đã học. 

- Nhận biết được một số kí hiệu thuật ngữ về nhịp độ, sắc thái cườn độ.

- Phẩm chất: Rèn luyện tính chăm chỉ trách nhiệm trong việc tự học.

-Thể hiện đúng mẫu tiết tấu và biết ứng dụng đệm cho bài hát.

- Phẩm chất: Giáo dục học sinh tính chăm chỉ trách nhiệm trong phối hợp làm việc nhóm và tình thân ái chia sẻ với bạn bè.
- Đàn phím điện tử

- Kèn phím,  song loan, thanh phách...

- Ti vi

-Loa, máy tính
Phòng học bộ môm
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– Luyện đọc quãng theo mẫu; Bài đọc nhạc số 7
– Hoà tấu
- Năng lực- Đọc đúng cao độ, trường độ Bài đọc nhạc số 7; biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm và ghép lời ca.
-Đọc được chuẩn xác Bài đọc nhạc số 7 kết hợp các hình thức gõ đệm và ghép lời ca.

- Phẩm chất: Rèn luyện tính chăm chỉ trách nhiệm trong việc tự học.
- Đàn phím điện tử

- Kèn phím,  song loan, thanh phách...

- Ti vi

-Loa, máy tính
Phòng học bộ môm
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– Ôn tập bài hoà tấu 

– Ôn tập bài hát Nổi trống lên các bạn ơi!
– Trải nghiệm và khám phá: Thể hiện mẫu tiết tấu bằng một số đồ vật đã qua sử dụng
- Năng lực: Trình bày bài hát Nổi trống lên các bạn ơi
bằng các hình thức đã học. 

- Đọc hoàn chỉnh Bài đọc nhạc số 7 kết hợp gõ đệm, đánh nhịp 2/4. Biểu diễn theo nhóm vận động phù hợp với nhịp điệu.

- Phẩm chất: HS có ý thức, trách nhiệm hỗ trợ nhau tham gia các hoạt động trong giờ học.
- Đàn phím điện tử

- Kèn phím,  song loan, thanh phách...

- Ti vi

-Loa, máy tính
Phòng học bộ môm
32

32

Chủ đề 8: Quê hương
– Hát bài Vui kéo lưới; Thể hiện tiết tấu và ứng dụng đệm cho bài hát

– Bài đọc nhạc số 8
- Năng lực:  Hát đúng giai điệu, lời ca, sắc tháibài hát Vui kéo lưới.
- Thể hiện được bài hát bằng hình thức: Hát nối tiếp, hoà giọng. 

- Phẩm chất: Qua giai điệu, lời ca của bài hát Vui kéo lưới, học sinh thêm yêu thiên nhiên, quê hương, đất nước và con người .

- Đọc đúng cao độ, trường độ Bài đọc nhạc số 8; biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm và ghép lời ca.
- Đàn phím điện tử

- Kèn phím,  song loan, thanh phách...

- Ti vi

-Loa, máy tính
Phòng học bộ môm
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– Hoà tấu 

– Nghe tác phẩm Tây Nguyên chào Mặt Trời
– Đàn t’rưng và đàn k’lông pút
-Năng lực:-Thể hiện đúng mẫu tiết tấu và biết ứng dụng đệm cho bài hát.- Phẩm chất: Giáo dục học sinh tính chăm chỉ trách nhiệm trong phối hợp làm việc nhóm và tình thân ái chia sẻ với bạn bè.

- Đàn phím điện tử

- Kèn phím,  song loan, thanh phách...

- Ti vi

-Loa, máy tính
Phòng học bộ môm
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– Ôn tập bài hoà tấu 

– Ôn tập bài hát Vui kéo lưới
– Trải nghiệm và khám phá: Hát bè trì tục; Hát theo cách riêng của mình
- Năng lực: Các năng lực trong chủ đề. 

- Phẩm chất: HS có ý thức, trách nhiệm hỗ trợ nhau tham gia các hoạt động trong giờ học.
- Đàn phím điện tử

- Kèn phím,  song loan, thanh phách...

- Ti vi

-Loa, máy tính
Phòng học bộ môm
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KIỂM TRA HỌC KÌ II
Trình diễn bài hát bằng các hình thức đã học.

- Đọc bài đọc nhạc kết hợp gõ đệm, đánh nhịp.

- Chia sẻ những hiểu biết về nhạc sĩ, ca khúc, tác phẩm cho mọi người.

- Thực hành kèn phím với các nội dung đã học.

- Chia sẻ cảm nhận của cá nhân sau khi học các chủ đề 5,6,7,8.
- Đàn phím điện tử

Phòng học bộ môm
2) Kiểm tra, đánh giá
Bài kiểm tra, đánh giá

Thời gian

(1)

Thời điểm

(2)

Hình thức

(4)

Đánh giá thường xuyên

(3 bài/kì)
Thực hiện trong năm học

Thực hiện trong năm học

Viết trên giấy, Phiếu học tập. Sơ đồ, bài thực hành...

Giữa Học kỳ 1
45 phút

Tuần 9

Thực hành 
Cuối Học kỳ 1
45 phút

Tuần 18

Thực hành
Giữa Học kỳ II

45 phút

Tuần 27

Thực hành
Cuối Học kỳ II

45 phút

Tuần 35

Thực hành
*MÔN ÂM NHẠC - LỚP 8

 Cả năm 35 tuần (35)
 HKI: 18 tuần 18 Tiết 

 HKII: 17 tuần – 17 tiết 

1. Phân phối chương trình
 HỌC KÌ I
STT

Tiết

Bài học/chủ đề 

Yêu cầu cần đạt

Thiết bị dạy học
Địa điểm

Điều chỉnh ,bổ sung

1

1

- Học hát: Bài Mùa thu ngày khai trường
- Hát đúng giai điệu, lời ca, sắc thái bài hát Mùa thu ngày khai trường

- HS nêu được cảm nhận về bài hát

- Đàn phím điện tử

- Kèn phím,  song loan, thanh phách...

- Ti vi

-Loa, máy tính
Phòng học bộ môm
2

2

- Ôn tập bài hát: Mùa thu ngày khai trường 

- Tập đọc nhạc: TĐN số 1  
- Biết hát bài hát với một số hình thức khác nhau .

- Đọc đúng tên nốt, cao độ và trường độ bài đọc nhạc.
- Đàn phím điện tử

- Kèn phím,  song loan, thanh phách...

- Ti vi

-Loa, máy tính
Phòng học bộ môm
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3

- Ôn tập bài hát: Mùa thu ngày khai trường 

- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 1

- Âm nhạc thuờng thức: Nhạc sĩ Trần Hoàn và bài hát Một mùa xuân nho nhỏ
- Ôn tập bài hát với các hình thức khác nhau. Biết biểu diễn bài hát ở trong và ngoài nhà trường.

- Biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp.

- Nêu được đôi nét về cuộc đời và thành tựu âm nhạc của nhạc sĩ; kể tên một vài tác phẩm tiêu biểu.
- Đàn phím điện tử

- Kèn phím,  song loan, thanh phách...

- Ti vi

-Loa, máy tính
Phòng học bộ môm
4

4

- Học hát: Bài Lí dĩa bánh bò

- Hát đúng giai điệu, lời ca, sắc thái bài hát. Lí dĩa bánh bò

- HS nêu được cảm nhận về bài hát
- Đàn phím điện tử

- Kèn phím,  song loan, thanh phách...

- Ti vi

-Loa, máy tính
Phòng học bộ môm
5

5

- Ôn tập bài hát: Lí dĩa bánh bò 

- Nhạc lí: Gam thứ, giọng thứ 

- Tập đọc nhạc: TĐN số 2   
- Biết hát bài hát với một số hình thức khác nhau.

- Nhớ được định nghĩa gam thứ; giọng thứ.

- Đọc đúng tên nốt, cao độ và trường độ bài đọc nhạc
- Đàn phím điện tử

- Kèn phím,  song loan, thanh phách...

- Ti vi

-Loa, máy tính
Phòng học bộ môm
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- Ôn tập bài hát: Lí dĩa bánh bò 

- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 2  

 - Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Hoàng Vân và bài hát  Hò kéo pháo
- Ôn tập bài hát với các hình thức khác nhau. Biết biểu diễn bài hát ở trong và ngoài nhà trường.

- Biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp.

- Nêu được đôi nét về cuộc đời và thành tựu âm nhạc của nhạc sĩ; kể tên một vài tác phẩm tiêu biểu.

- Đàn phím điện tử

- Kèn phím,  song loan, thanh phách...

- Ti vi

-Loa, máy tính
Phòng học bộ môm
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- Ôn tập

- HS củng cố lại những kiến thức đã học.

- Hiểu:biết áp dụng kiến thức đã học vào bài kiểm tra.

- Vận dụng: Thực hiện các bài hát,TĐN đã học.

- Biết thể hiện các bài hát đúng sắc thái, tính chất âm nhạc.
- Đàn phím điện tử

- Kèn phím,  song loan, thanh phách...

- Ti vi

-Loa, máy tính
Phòng học bộ môm
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Kiểm tra giữa kì I

- HS trình bày thuần thục 2 bài hát, 2 bài TĐN.

- Đánh giá kết quả học tập của HS
- Đàn phím điện tử

Phòng học bộ môm
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- Học hát: Bài  Tuổi hồng
- Hát đúng giai điệu, lời ca, sắc thái bài hát.
- Đàn phím điện tử

- Kèn phím,  song loan, thanh phách...

- Ti vi

-Loa, máy tính
Phòng học bộ môm
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- Ôn tập bài hát:  Tuổi hồng
- Nhạc lí: Giọng song song và giọng La thứ hòa thanh 

- Tập đọc nhạc: TĐN số 3
- Biết hát bài hát với một số hình thức khác nhau.

- HS biết về giọng thứ hòa thanh trong phần nhạc lí.

- Đọc đúng tên nốt, cao độ và trường độ bài đọc nhạc.
- HS hiểu thêm về giọng somg song và La thứ hòa thanh qua bài TĐN số 3.

- Đàn phím điện tử

- Kèn phím,  song loan, thanh phách...

- Ti vi

-Loa, máy tính
Phòng học bộ môm
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- Ôn tập bài hát: Tuổi hồng
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 3 

- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu và bài hát  Bóng cây kơ-nia
- Ôn tập bài hát với các hình thức khác nhau. Biết biểu diễn bài hát ở trong và ngoài nhà trường.

- Biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp.

- Nêu được đôi nét về cuộc đời và thành tựu âm nhạc của nhạc sĩ; kể tên một vài tác phẩm tiêu biểu.
- Đàn phím điện tử

- Kèn phím,  song loan, thanh phách...

- Ti vi

-Loa, máy tính
Phòng học bộ môm
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Chủ đề 1: Âm nhạc dân tộc ( 4 tiết)
- Học hát: Bài Hò ba lí
- Hát đúng giai điệu, lời ca, sắc thái bài hát.

- Đàn phím điện tử

- Kèn phím,  song loan, thanh phách...

- Ti vi

-Loa, máy tính
Phòng học bộ môm
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- Ôn tập bài hát: Bài Hò ba lí
- Nhạc lí: Thứ tự các dấu thăng, giáng ở hóa biểu- Giọng cùng tên 

- Tập đọc nhạc: TĐN số 4
- Biết hát bài hát với một số hình thức khác nhau 

- HS biết về thứ tự 4 dấu thăng, giáng trong bản nhạc, 

- HS đọc chính xác bài TĐN số 4
- Đàn phím điện tử

- Kèn phím,  song loan, thanh phách...

- Ti vi

-Loa, máy tính
Phòng học bộ môm
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- Ôn tập bài hát: Bài Hò ba lí
-  Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 4 

- Âm nhạc thường thức: Một số nhạc cụ dân tộc
- HS hát thuộc bài hát, hát đúng tính chất của bài. HS tập hát kết hợp biểu diễn, múa phụ họa.

-HS đọc chuẩn xác bài TĐN, biết đọc kết hợp gõ phách, đánh nhịp.

- Đàn phím điện tử

- Kèn phím,  song loan, thanh phách...

- Ti vi

-Loa, máy tính
Phòng học bộ môm
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Ôn tập học kì I
-  Ôn tập lại các kiên thức đã học từ đầu năm học: Cac bài hát, các bài tập đọc nhạc.
- Đàn phím điện tử

- Kèn phím,  song loan, thanh phách...

- Ti vi

-Loa, máy tính
Phòng học bộ môm
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Ôn tập học kì I

-  Ôn tập lại các kiên thức đã học từ đầu năm học: Cac bài hát, các bài tập đọc nhạc, nhạc lí...

-  HS biết trình bày bài hát ở mức độ hoàn chỉnh.

- Đọc nhạc, ghép lời ca một cách nhuần nhuyễn, trôi chảy.

- Đàn phím điện tử

- Kèn phím,  song loan, thanh phách...

- Ti vi

-Loa, máy tính
Phòng học bộ môm
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Kiểm tra cuối kì I
-  Kiểm tra nhằm đánh giá kết quả học tập của từng em HS trong học kì vừa qua.

- Đàn phím điện tử

Phòng học bộ môm
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Kiểm tra cuối kì I
-  Kiểm tra nhằm đánh giá kết quả học tập của từng em HS trong học kì vừa qua.

- Đàn phím điện tử

Phòng học bộ môm
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Học kì II

- Học hát: Bài Khát vọng mùa xuân
- Hát đúng giai điệu, lời ca, sắc thái bài hát.
- Đàn phím điện tử

- Kèn phím,  song loan, thanh phách...

- Ti vi

-Loa, máy tính
20
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- Ôn tập bài hát: Khát vọng mùa xuân

- Nhạc lí: Nhịp 6/8 

- Tập đọc nhạc: TĐN số 5

- Biết hát bài hát với một số hình thức khác nhau.

- Nhớ được định nghĩa nhịp, cách đánh nhịp 6/8.

- Đọc đúng tên nốt, cao độ và trường độ bài đọc nhạc.
- Đàn phím điện tử

- Kèn phím,  song loan, thanh phách...

- Ti vi

-Loa, máy tính
Phòng học bộ môm
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Ôn tập bài hát: Khát vọng mùa xuân

-  Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 5 

- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn và bài hát Biết ơn chị Võ Thị Sáu
- Ôn tập bài hát với các hình thức khác nhau. Biết biểu diễn bài hát ở trong và ngoài nhà trường.

- Biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp.

- Nêu được đôi nét về cuộc đời và thành tựu âm nhạc của nhạc sĩ; kể tên một vài tác phẩm tiêu biểu.
- Đàn phím điện tử

- Kèn phím,  song loan, thanh phách...

- Ti vi

-Loa, máy tính
Phòng học bộ môm
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Chủ đề 2: Đoàn kết ( 4 tiết)
- Học hát: Bài Nổi trống lên các bạn ơi
-  Hát đúng giai điệu và lời ca bài hát.

- Hiểu nội dung, ý nghĩa của bài hát.
- Đàn phím điện tử

- Kèn phím,  song loan, thanh phách...

- Ti vi

-Loa, máy tính
Phòng học bộ môm
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- Ôn tập bài hát: Nổi trống lên các bạn ơi  

- Tập đọc nhạc: TĐN số 6
- Biết hát bài hát với một số hình thức khác nhau.

- Đọc đúng tên nốt, cao độ và trường độ bài đọc nhạc.

- Hiểu về khái niệm giọng song song, giọng cùng tên
- Đàn phím điện tử

- Kèn phím,  song loan, thanh phách...

- Ti vi

-Loa, máy tính
Phòng học bộ môm
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- Ôn tập bài hát: Nổi trống lên các bạn ơi           

- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 6 

- Âm nhạc thường thức: Hát bè
- HS hát đúng giai điệu lời ca, sắc thái tình cảm kêt hợp biểu diễn đơn giản cho bài hát.

- HS đọc đúng cao độ, trường độ kết hợp gõ đệm.

- Hiểu khái niệm hát bè, các hình thức hát bè.

- Đàn phím điện tử

- Kèn phím,  song loan, thanh phách...

- Ti vi

-Loa, máy tính
Phòng học bộ môm
25

25

Ôn tập 

- HS hát đúng giai điệu, lời ca hai bài hát đã học

- Hátthuộc lời, đúng giai điệu và sắc thái 2 bài hát.
- HS đọc đúng giai điệu, ghép lời ca kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp hai bài TĐN số 5,6
- Đàn phím điện tử

- Kèn phím,  song loan, thanh phách...

- Ti vi

-Loa, máy tính
Phòng học bộ môm
26

26

Kiểm tra giữa kì II

- GV kiểm tra đánh giá phẩm chất và năng lực dựa vào các yêu cầu cần đạt ứng với các mạch nội dung đã học và sự tiến bộ của học sinh.

- Đàn phím điện tử

Phòng học bộ môm
27

27

Học hát: Bài Ngôi nhà của chúng ta
-  Hát đúng giai điệu và lời ca bài hát.

- Hiểu nội dung, ý nghĩa của bài hát.

- Đàn phím điện tử

- Kèn phím,  song loan, thanh phách...

- Ti vi

-Loa, máy tính
Phòng học bộ môm
28

28

- Ôn tập bài hát: Ngôi nhà của chúng ta

- Tập đọc nhạc: TĐN số 7
- HS hát đúng giai điệu lời ca, sắc thái tình cảm của bài hát.

- Đọc đúng cao độ, trường độ và thực hiện đúng một số kí hiệu âm nhạc có trong bài
- Đàn phím điện tử

- Kèn phím,  song loan, thanh phách...

- Ti vi

-Loa, máy tính
Phòng học bộ môm
29

29

- Ôn tập bài hát: Ngôi nhà của chúng ta

- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 7 

- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Sô-panh và bản Nhạc buồn
- Ôn tập bài hát với các hình thức khác nhau. Biết biểu diễn bài hát ở trong và ngoài nhà trường

- Biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp.

- Nêu được đôi nét về cuộc đời và thành tựu âm nhạc của nhạc sĩ; kể tên một vài tác phẩm tiêu biểu.
- Đàn phím điện tử

- Kèn phím,  song loan, thanh phách...

- Ti vi

-Loa, máy tính
Phòng học bộ môm
30

30

- Học hát: Bài Tuổi đời mênh mông
- Hát đúng giai điệu, lời ca, sắc thái bài hát.
- Đàn phím điện tử

- Kèn phím,  song loan, thanh phách...

- Ti vi

-Loa, máy tính
Phòng học bộ môm
31

31

- Ôn tập bài hát: Tuổi đời mênh mông 

- Tập đọc nhạc: TĐN số 8
- Biết hát bài hát với một số hình thức khác nhau

- Đọc đúng tên nốt, cao độ và trường độ bài đọc nhạc.
- Đàn phím điện tử

- Kèn phím,  song loan, thanh phách...

- Ti vi

-Loa, máy tính
Phòng học bộ môm
32

32

- Ôn tập bài hát: Tuổi đời mênh mông

- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 8 

- Âm nhạc thường thức: Sơ lược về một vài thể loại nhạc đàn
- HS hát đúng giai điệu lời ca, sắc thái tình cảm của bài hát.

- Thể hiện bài hát qua các hình thức biểu diễn như: đơn ca, song ca, tam ca, tốp ca…

- HS đọc đúng cao độ, trường độ kết hợp gõ đệm.

- Hiểu biết về một số thể loại nhạc đàn.
- Đàn phím điện tử

- Kèn phím,  song loan, thanh phách...

- Ti vi

-Loa, máy tính
Phòng học bộ môm
33

33

- Ôn tập học kì II
* Ôn tập bài hát: Ngôi nhà của chúng ta, Tuổi đời mênh mông

- Hátthuộc lời, đúng giai điệu và sắc thái 2 bài hát.

* Ôn tập Tập đọc nhạc 7,8
- Đọc đúng tên nốt, cao độ, trường độ, két hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp; thể hiện được tính chất âm nhạc các bài tập đọc nhạc đã học.

- Đàn phím điện tử

- Kèn phím,  song loan, thanh phách...

- Ti vi

-Loa, máy tính
Phòng học bộ môm
34

34

- Ôn tập học kì II
- * Ôn tập bài hát: Khát vọng mùa xuân, Nổi trống lên các bạn ơi

- Hátthuộc lời, đúng giai điệu và sắc thái 2 bài hát.

* Ôn tập Tập đọc nhạc 5,6
- Đọc đúng tên nốt, cao độ, trường độ, két hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp; thể hiện được tính chất âm nhạc các bài tập đọc nhạc đã học.

- Đàn phím điện tử

- Kèn phím,  song loan, thanh phách...

- Ti vi

-Loa, máy tính
Phòng học bộ môm
35

35

Kiểm tra cuối kì II
- GV kiểm tra đánh giá phẩm chất và năng lực dựa vào các yêu cầu cần đạt ứng với các mạch nội dung đã học và sự tiến bộ của học sinh.
- Đàn phím điện tử

Phòng học bộ môm
2) Kiểm tra, đánh giá
Bài kiểm tra, đánh giá

Thời gian

(1)

Thời điểm

(2)

Hình thức

(4)

Đánh giá thường xuyên

(3 bài/kì)
Thực hiện trong năm học

Thực hiện trong năm học

Viết trên giấy, Phiếu học tập. Sơ đồ, bài thực hành...

Giữa Học kỳ 1
45 phút

Tuần 8

Thực hành 
Cuối Học kỳ 1
45 phút

Tuần 17,18

Thực hành
Giữa Học kỳ II

45 phút

Tuần 26

Thực hành
Cuối Học kỳ II

45 phút

Tuần 35

Thực hành
*MÔN ÂM NHẠC - LỚP 9

 Cả năm 35 tuần (35)
 HKI: 18 tuần 18 Tiết 

1. Phân phối chương trình
STT

Tiết

Bài học/ chủ đề

Yêu cầu cần đạt

Thiết bị dạy học
Địa điểm

Điều chỉnh ,bổ sung

1

1

- Học hát: Bài Bóng dáng một ngôi trường
- Hát đúng giai điệu, lời ca, sắc thái bài hát.

- Đàn phím điện tử

- Kèn phím,  song loan, thanh phách...

- Ti vi

-Loa, máy tính
Phòng học bộ môm
2

2

- Nhạc lí: Giới thiệu về quãng

- Tập đọc nhạc: Giọng son trưởng- TĐN số 1
- Nhận biết và nêu được sơ lược về quãng.

 - Đọc đúng cao độ gam Son trưởng; đọc đúng tên nốt, cao độ và trường độ bài đọc nhạc.hợp với gõ phách và đánh nhịp.
- Đàn phím điện tử

- Kèn phím,  song loan, thanh phách...

- Ti vi

-Loa, máy tính
Phòng học bộ môm
3

3

- Ôn tập bài hát: Bóng dáng một ngôi trường
- Ôn tập: Tập đọc nhạc số 1
- Âm nhạc thường thức: Ca khúc thiếu nhi phổ thơ
- Ôn tập bài hát với các hình thức khác nhau. 

- Biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp.

-Nêu được đôi nét về ca khúc thiếu nhi phổ thơ.

- Đàn phím điện tử

- Kèn phím,  song loan, thanh phách...

- Ti vi

-Loa, máy tính
Phòng học bộ môm
4

4

- Học hát: Bài Nụ cười
- Hát đúng giai điệu, lời ca, sắc thái bài hát.
- Đàn phím điện tử

- Kèn phím,  song loan, thanh phách...

- Ti vi

-Loa, máy tính
Phòng học bộ môm
5

5

- Ôn tập bài hát: Nụ cười

- Tập đọc nhạc:: Giọng Mi thứ - TĐN số
- Biết hát bài hát với một số hình thức khác nhau.

- HS đọc chính xác bài TĐN số 2, vận dụng cách đánh nhịp  vào bài TĐN

- Đàn phím điện tử

- Kèn phím,  song loan, thanh phách...

- Ti vi

-Loa, máy tính
Phòng học bộ môm
6

6

- Ôn tập TĐN số 2

- Nhạc lí: Sơ lược về hợp âm.
- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Trai –cốp -xki
- Ôn tập bài hát với các hình thức khác nhau. 

- Biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp.

- Nêu được đôi nét về cuộc đời và thành tựu âm nhạc của nhạc sĩ; kể tên một vài tác phẩm tiêu biểu.
- Đàn phím điện tử

- Kèn phím,  song loan, thanh phách...

- Ti vi

-Loa, máy tính
Phòng học bộ môm
7

7

- Ôn tập

Ôn tập bài hát: Bóng dáng một ngôi trường, Nụ cười.

- Hátthuộc lời, đúng giai điệu và sắc thái 2 bài hát.

* Ôn tập Tập đọc nhạc 1,2
- Đọc đúng tên nốt, cao độ, trường độ, két hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp; thể hiện được tính chất âm nhạc các bài tập đọc nhạc đã học. Nhớ được cấu tạo giọng Son trưởng và Mi thứ.

- Đàn phím điện tử

- Kèn phím,  song loan, thanh phách...

- Ti vi

-Loa, máy tính
Phòng học bộ môm
8

8

Kiểm tra giữa kì I

- GV kiểm tra đánh giá phẩm chất và năng lực dựa vào các yêu cầu cần đạt ứng với các mạch nội dung đã học và sự tiến bộ của học sinh.
- Đàn phím điện tử

Phòng học bộ môm
9

9

- Học hát: Bài Nối vòng tay lớn
- Hát đúng giai điệu, lời ca, sắc thái bài hát.
- Đàn phím điện tử

- Kèn phím,  song loan, thanh phách...

- Ti vi

-Loa, máy tính
Phòng học bộ môm
10

10

- Nhạc lí: Giới thiệu về dịch giọng.

-Tập đọc nhạc: Giọng pha tưởng- TĐN số 3

- Biết hát bài hát với một số hình thức khác nhau.

- HS đọc chính xác bài TĐN số 3, vận dụng cách đánh nhịp  vào bài TĐN.

- Đàn phím điện tử

- Kèn phím,  song loan, thanh phách...

- Ti vi

-Loa, máy tính
Phòng học bộ môm
11

11

- Ôn tập bài hát: Nối vòng tay lớn

- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 3

- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý và bài hát Mẹ yêu con

- Ôn tập bài hát với các hình thức khác nhau. Biết biểu diễn bài hát ở trong và ngoài nhà trường.

- Biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp.

- Nêu được đôi nét về cuộc đời và thành tựu âm nhạc của nhạc sĩ; kể tên một vài tác phẩm tiêu biểu
- Đàn phím điện tử

- Kèn phím,  song loan, thanh phách...

- Ti vi

-Loa, máy tính
Phòng học bộ môm
12

12

Chủ đề 1: Dân ca ( 4 Tiết)
Học hát: Bài Lí kéo chài
- Hát đúng giai điệu, lời ca, sắc thái bài hát.

- Đàn phím điện tử

- Kèn phím,  song loan, thanh phách...

- Ti vi

-Loa, máy tính
Phòng học bộ môm
13

13

Ôn tập bài hát: Lí kéo chài
- Tập đọc nhạc: Giọng Rê thứ - TĐN số 4  

- Rèn cho học sinh các kĩ năng hát hòa giọng, lĩnh xướng, đối đáp.

- HS đọc đúng cao độ, trường độ, ghép lời ca bài TĐN.

- Đàn phím điện tử

- Kèn phím,  song loan, thanh phách...

- Ti vi

-Loa, máy tính
Phòng học bộ môm
14

14

- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 4 

- Âm nhạc thường thức: Một số ca khúc mang âm hưởng dân ca
- Giúp HS hát thuộc bài hát, biết trình bày đúng tính chất bài hát, biết cách thể hiện bài hát trước tập thể.

- HS đọc đúng cao độ, trường độ bài TĐN, biết đọc nhạc kết hợp gõ phách, hát lời ca kết hợp đánh nhịp.

- HS được tìm hiểu và nghe một số làn điệu chèo, tuồng, cải lương.

- Đàn phím điện tử

- Kèn phím,  song loan, thanh phách...

- Ti vi

-Loa, máy tính
Phòng học bộ môm
15

15

Học Hát: Hát dưới mây trời Xứ Lạng
- Hát đúng giai điệu, lời ca, sắc thái bài hát.

- Đàn phím điện tử

- Kèn phím,  song loan, thanh phách...

- Ti vi

-Loa, máy tính
Phòng học bộ môm
16

16

Ôn tập học kì
- HS được củng cố, ôn tập những kiến thức học kì I: Học hát, Tập đọc nhạc, Âm nhạc thường thức, Nhạc lí.
- Luyện tập kỹ năng hát tập thể và hát đơn ca
- Đàn phím điện tử

- Kèn phím,  song loan, thanh phách...

- Ti vi

-Loa, máy tính
Phòng học bộ môm
17

17

Ôn tập học kì

- HS được củng cố, ôn tập những kiến thức học kì I: Học hát, Tập đọc nhạc, Âm nhạc thường thức, Nhạc lí.
- Luyện tập kỹ năng hát tập thể và hát đơn ca
- Đàn phím điện tử

Phòng học bộ môm
18

18

Kiểm tra cuối kì 

- GV kiểm tra đánh giá phẩm chất và năng lực dựa vào các yêu cầu cần đạt ứng với các mạch nội dung đã học và sự tiến bộ của học sinh.

- Đàn phím điện tử

Phòng học bộ môm
2) Kiểm tra, đánh giá
Bài kiểm tra, đánh giá

Thời gian

(1)

Thời điểm

(2)

Hình thức

(4)

Đánh giá thường xuyên

(3 bài/kì)
Thực hiện trong năm học

Thực hiện trong năm học

Viết trên giấy, Phiếu học tập. Sơ đồ, bài thực hành...

Giữa Học kỳ 1
45 phút

Tuần 8

Thực hành 
Cuối Học kỳ 1
45 phút

Tuần 18

Thực hành
II. Các nội dung khác :

1. Tham gia các hoạt động trải nghiệm, nghiên cứu khoa học.

2. Chủ nhiệm, Dạy HSG;;ôn tập và bồi dưỡng đại trà ; phụ đạo hs yếu kém theo phân công.

3. Tham gia bồi dưỡng chương trình SGK lớp 6; CNTT; LMS; Enet viet

4. Tham gia các phong trào dạy tốt, học tốt và chuyên đề dạy học; 

5.Tham gia SHCM; BDCM các cấp ; 

6. Tham gia thi GV dạy giỏi các cấp; viết sáng kiến kinh nghiệm , ôn thi váo lớp 10

BGH DUYỆT

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Lê Văn Triển

TỔTRƯỞNG 

Dư Thị Khiến
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